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LỜI CẢM ƠN 


Ngàn năm áo mũ chắc chắn không thể hoàn thành sớm nếu không 
có sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía những người bạn, người đồng nghiệp 
của chúng tôi. 

Nay nhân dịp cuốn sách được ra mắt bạn đọc, chúng tôi xin cảm 
ơn các anh chị Trịnh Bách, Lý Tiệp, Philippe Trương, Nguyễn Lân 
Cường, Nguyễn Như Đan Huyền, Nomura Chosho, Nguyễn Quang 
Duy, Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Thành Đạt, Đỗ Thận Tuấn, Nguyễn 
Thế Bách, Nguyễn Thị Dung, Tô Lan, Trần Văn Quyến, Nguyễn Phát 
Hà Giang, Chihiro Motohiro, Hồ Như Ý, là những người đã sao chụp, 
cung cấp tư liệu cho chúng tôi. Đặc biệt, Lý Tiệp còn là người giúp 
chúng tôi thực hiện một số tranh vẽ phục dựng. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Đỉnh Thanh Hiếu, Trịnh 
Bách, Đoàn Ánh Dương, những người đã tận tình hiệu đính bản thảo, 
bác Đỗ Lai Thúy, bác Dương Trung Quốc, anh Nguyễn Mạnh Tiến, chị 
Quách Hiền, anh Đặng Hải Quang những người đã có nhiều sự quan 
tâm và giúp đỡ chúng tôi trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các anh Nguyễn Hữu Chiến, 
Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Quang Huy cùng công ty PMC, công ty BES 
đã tài trợ cho công trình nghiên cứu này. 

Chúng tôi xin gửi lời tri ân tới ban lãnh đạo cùng các anh chị phòng 
Tu thư, phòng Chế bản thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 
Nam, những người đã tạo nhiều điều kiện cho sự ra đời cuốn sách này. 
Chúng tôi đặc biệt cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, biên tập viên 
chính của cuốn sách, chị Mai Thị Mai, người trực tiếp trình bày cuốn 
sách, và anh Tạ Quốc Kỳ Nam, họa sĩ thiết kế bìa sách. 


Hà Nội, cuối xuân năm Quý Ty 2013 


Trần Quang Đức 


LỚI TỰA ï 


Ở nước ta, trước nay khi muốn tìm hiểu văn hóa cổ của dân tộc, 
nhất là về cách ăn mặc, người ta không biết phải trông vào đâu. Các sách 
cổ như Lịch triều hiến chương hay các sách Khâm định, Hội điển đôi khi 
có nhắc đến một vài kiểu y phục, mũ mão, nhưng cũng chỉ sơ lược, và 
thường không có hình ảnh dẫn chứng. 

Các tác phẩm trên được viết với mục đích áp dụng cho người đương 
thời, chứ không phải là sứ liệu hay tài liệu văn hóa cho đời sau. Hơn nữa, 
trong thời đại của các cổ tác gia đó, khi những kiểu loại trang phục được 
nhắc đến trong sách của họ vẫn còn thông dụng, tên gọi họ liệt kê vẫn là 
các vật dụng đời thường, thì việc giải thích về chúng là không cần thiết. 
Tỉ dụ như ngày nay có mấy ai cần phải được giảng giải mới biết thế nào 
là cái áo dài hay chiếc nón lá. Nhưng tương tự, vài năm nữa đây phần 
đông giới trẻ sẽ không mường tượng nổi cái áo đại cán như thế nào. 

Văn hóa trang phục truyền thống Việt Nam bị mất dấu tích sâu 
đậm nhất khi nền văn hóa Tây phương do người Pháp đưa vào được áp 
đặt triệt để lên xã hội Việt Nam. Tiếp theo đó là sự đổi thay của lịch sử và 
ý thức hệ. Những biến động xã hội ấy khiến cho ngày nay không ai còn 
biết ông bà ta ngày xưa ăn mặc, sinh sống như thế nào. Và khi cần tái 
hiện lối ăn mặc của người Việt trong quá khứ, người ta “sáng tác” một 
cách tùy tiện. 

Phim ảnh là phương tiện truyền bá văn hóa cho giới trẻ hữu hiệu và 
trực tiếp, nhưng hiện nay nhiều bộ phim hay vở kịch tái hiện lịch sử lại 
có phục trang truyền thống khác nhau. Rồi gần đây khi sự giao lưu văn 
hóa trở nên dễ dàng thì trang phục truyền thống Việt Nam trong phim 
ảnh và trên sân khấu lại mang đậm dấu ấn của phim ảnh Trung Quốc. 
Đây là đợt hủy diệt nguy hiểm hơn hết cho kiến thức về lịch sử văn hóa 
áo mũ truyền thống của giới trẻ Việt Nam. 


Vì thế việc ra đời của quyển sách Ngàn năm áo mũ là một sự cứu rỗi 
may mắn. Có lẽ đây là một trong những tập tài liệu văn hóa, lịch sử trang 
phục được nghiên cứu sâu và được biên soạn kỹ nhất ở Việt Nam, nếu 
không nói là quốc tế, cho đến nay. Tác giả với vốn liếng ngoại ngữ và cổ 
văn rất cao đã bỏ ra nhiều năm lăn lộn, tìm tòi ở các thư viện cũng như 
dân gian ở Việt Nam và các nước, nhất là Trung Quốc, để có được những 
tài liệu quý giá và chính xác đúc kết nên tác phẩm này. 

Khi đọc Đại Việt sử ký toàn thư hay Lịch triều hiến chương loại chí 
chẳng hạn, cái “Đinh tự cân”, hay mũ chữ “đinh” phổ biến suốt mấy thế 
kỷ trong xã hội Việt Nam xưa đã làm điên đầu độc giả ngày nay. Hay thắc 
mắc về kiểu cắt tóc mười phân của các đời Lý, Trần, Lê, hoặc hồng bào 
của các hoàng đế Việt trước “thiên triều”. Và rất nhiều những loại áo, mũ 
nữa. Tất cả được tác giả giải thích với minh chứng khoa học và minh họa 
chính xác trong tập nghiên cứu Ngàn năm áo mũ này. 

Xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Quang Đức vì đã bỏ công sức 
khổ nhọc và thì giờ quý báu nhưng xứng đáng của anh trong việc biên 
soạn quyển sách dầy giá trị này. 


Hà Nội, ngày 19.2.2013 
Trịnh Bách 


LỜI TỰA 2 


Thiên Quan nghĩa trong Kinh Lễ có câu: “Phàm người mà có thể 
là người cho đúng nghĩa là nhờ lễ nghĩa, mà mở đầu của lễ nghĩa là ở 
dung thể được đoan chính, nhan sắc được trang nghiêm, lời nói được 
cung thuận. Dung thể đoan chính, nhan sắc trang nghiêm, lời nói cung 
thuận thì sau lễ nghĩa mới đây đú, để chính đạo uua tôi, thân đạo cha 
con, hòa đạo lớn nhỏ. Đạo uua tôi chính, đạo cha con thân, đạo lớn nhỏ 
hòa rỗi sau lễ nghĩa mới lập. Cho nên đội mũ rồi sau trang phục mới đây 
đú, trang phục đây đủ rôi sau dung thể mới đoan chính, nhan sắc mới 
trang nghiêm, lời nói mới cung thuận. Cho nên nói rằng lễ đội mũ là mở 
đâu của lễ, uì thế thánh uương thời cổ rất coi trọng lễ đội mũ". 

Cổ nhân cho rằng trang phục là một phần quan trọng, thậm chí là 
mở đầu của lễ, cũng tức là văn minh, để con người đúng nghĩa là con 
người, khác với cầm thú. 

Nước ta vốn xưng là nước văn hiến, các chính thể quân chủ lịch 
triều đều có khát vọng muốn xây dựng ở cõi Nam một hệ thống điển 
chương chế độ “không kém” (vô tốn) Hoa Hạ (Trung Quốc), và hầu cũng 
tự hào đã từng là chốn “lễ nhạc y quan sở tụy, thanh danh uăn uật sở đô” 
(nơi tụ hội mũ áo lễ nhạc, văn vật thanh danh). Vật đổi sao dời, ngày nay 
nhìn lại, sinh sau nghìn năm mà muốn nói chuyện nghìn năm trước, 
cũng không phải dễ dàng. Giờ đây muốn khảo lại y quan của cổ nhân, 
ngõ hầu không thẹn như Tịch Đàm vong tổ, thì văn hiến không đủ, văn 
vật cũng thưa, chỉ biết trông vào những ghi chép của các bậc tiền nhân 
như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Phạm Đình Hổ v.v. hay chính sử, hội 
điển các vương triều, nhưng chữ nghĩa kỳ khu, danh vật xa cách, cũng 
thật khó mà hình dung tưởng tượng ra được. 

Trần Quang Đức tiên sinh dành tâm huyết mấy năm để truy khảo 
mũ áo nghìn năm. Ông có nhã ý đưa tôi xem bản thảo. Là người có học 


chút ít chữ nho, thích truy tìm cổ điển, được cuốn sách của ông đưa vào 


thế giới y quan văn vật của cổ nhân, với tôi có sức hấp dẫn lạ thường. Với 
một tư duy mạch lạc, lập luận chặt chẽ, tư liệu phong phú, kết hợp thư 
tịch với đô hình, ảnh tượng, sách vỡ với thực tế, tham chiếu cả trục thời 
gian, không gian, cuốn sách có thể xem là đã góp phần “minh trưng”cho 
điển chương văn vật của nước Việt ta, và chắc hẳn sẽ là tư liệu cần thiết 
cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 

Trần quân thông minh vốn sẵn tính trời, được đào tạo căn cơ, trong 
điều kiện mới có nhiều thuận lợi, kết hợp với tâm huyết của một người 
hiếu cổ nên đã làm được điều người trước muốn mà chưa làm được. 

Đó là điều mà tôi thành tâm tán thán và chia vui cùng tác giả, còn 
nói là viết Tựa thì tôi đâu dám! 


Hà Nội, tháng Mạnh xuân năm Quý Ty 2013 
Đinh Thanh Hiếu 


+ h ° 
* j 
l5: :aVBLa 


I. TỔNG QUAN TRANG PHỤC CUNG 
ĐINE VIET TA NT conodyadoagadiuoiáua 19 
1. Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn 
hóa trang phục cung đình Việt Nam.... 19 


1.1. Tư tưởng Đế vương.................... ..-- 19 
1.2. Quan niệm Hoa di ........................... 23 
2. Lược sử trang phục cung đình Việt 
l2 n"...ố.ố.ố.ốố..ẽố. 34 
I. TỔNG QUAN TRANG PHỤC DÂN 
GIAN VIETT NT bgi80cuờïddibeydna 40 
Phụ lục. Biện di luận ............................ 45 
CHÍNH VĂN lái ái dd 0á 004A tua 49 
Chương I. TRANG PHỤC THỜI LÝ....... 49 
L Trang phục hoàng đế.......................... 53 
1Ï: .ED HH 5y 0x6 bex0t tai faitdllxtltasueyG 53 
2. Thường phục............................ --‹--««<<c<<«+ 60 
3. Tiện DhỤC .......................... .----<<<cxseeseeses 66 
II. Trang phục bá quan......................... .- rại 
1; LỆ DHÚC::::66:102212181 102011808. rại 


.ất 


3. Thường phục..........................- --«--««<<c<<«+ 75 
II. Trang phục quân đội....................... 82 
IV. Trang phục dân gian.......................... 87 
1Ÿ DHỮCxsxiriterlgvtrlliixEs3045585450102x615 87 
ĐI TẾT  s2uestifsnteslgds6iissdslfdliadAkileeiaĐft 91 


Phụ lục 1. Một số ghi chép liên quan tới 
trang phục Chiêm Thành từ thế kỷ XI đến 


Phụ lục 2. Một số ghi chép và hình ảnh 


liên quan tới vũ nhạc Việt Nam thời Lý 
TY: T9 2az/ktointxl0saáviabisitigiwesiaia1389s5A00044 99 


Chương II. TRANG PHỤC THỜI TRẦN.... 


411911114027/10133371813506810820120414670015127150571119385y 101 
I. Trang phục hoàng đế...................... 106 
Ÿ,TRIETHỮT Z >sasaeeasssiauietoadgetsodtaGid 106 
2. Thường phục ............................ .-- ----- 107 
3. Tiện PHÚC s:¡::i:i2s6i15041866 090 10i02 110 
II. Trang phục bá quan.......................... 112 
12T DI TH xua sx2fksoblfstdisattettteikidg 112 
2. Thường phục ............................ .--.----- 118 
*Đôi nét về bức họa Trúc Lâm đại sĩ xuất 
SÙN GD Gaasgiolaidauttaslxtd6ianttodthdsde 128 
IH. Trang phục quân đội...................... 133 
IV. Trang phục dân gian....................... 135 
1¿Y pHỤC tit¿ciii011002000200)01á n0 135 
292.00 137 


Phụ khảo. Cải cách quan phục năm 1396 
và trang phục thời Hồ ......................... 141 
Phụ lục 1. Trang phục cư tang và quan 


niệm về hai màu đen trắng ................ 147 
Phụ lục 2. Số lượng thớt lụa và quạt cống 
sang nhà Minh từ năm 1416 đến 1423..... 


Phụ lục 3. Bản hiệu chính phần Chương 
phục trong sách An Nam chí lược ...... 150 


Chương III. TRANG PHỤC THỜI LÊ..153 


Trang phục thời Lê sơ......................... .- 160 
L Trang phục hoàng đế....................... 161 
1. Lễ phục - Triều phục....................... 161 
2. Thường phục ............................ .------- 165 
II. Trang phục bá quan........................ 169 
1. Công phục - Triều phục.................. 171 
2. Thường phục.............................--«--«-c-«+ 175 
3. Trang phục quân đội........................ 181 
Phụ khảo. Trang phục nhà Mạc......... 183 
Trang phục thời Lê Trung Hưng......... 187 
I. Trang phục vua chúa ........................ 188 
È. 101L DI: LTN 28234,ouagl2je204aeu62)423/05466184 189 
2; Ê'DHC 192: 0544652210121. 210g. 021 guae 192 
3. Thường phục ............................ .----‹- 195 


4. Tiện DhỤC ........................------c-<ceseesees 198 


II. Trang phục bá quan.......................... 200 
Ï T1 NIELEIITHTLE syoastdspdibieg2daniidaEite 202 
2. Thường phục - Thị phục ................ 211 
3. Tiện pH :.:‹:2:6i46101/26 422115188 aie6 224 
II. Trang phục hậu cung .................... 228 
1;:TÊ pHỤE:::¡:c65400002012055066 80011004 229 
2. Tiện phục ..........................-..c--c<s<eeses 232 
IV. Trang phục quân đội .................... 234 
V. Trang phục dân gian....................... 240 
1; Ÿ BHƯC c¿:x2i6issixtstasitapitswarg 240 
ñ: Ki LÚC sátssebo 20006060504 i06 se 246 


Phụ khảo 1. Cải cách y phục Đàng Trong 
năm 1744 - Sự ra đời và quá trình phổ 
cập của áo dài năm thân...................... 258 


CC) Sýy:21929ytyty256;9x357481461821:1) 48443) 395301912 267 
1. Trang phục cung đình....................... 267 
II Trang phục dân gian......................... 272 


Chương V. TRANG PHỤC THỜI 


NT: Là trugiroiìohibdrNiaartoat 275 
L Trang phục hoàng đế....................... 278 
1P DI s¿6i985:60gu ôn 32toaisditiasoake 278 
D1 EICHWHHBE'2eEsnôdeiouinitnidistbud 288 
3. Thường phục ............................ .----««-- 293 


MỤC LỤC 


4. Quân phục ....................................--«- 295 
II. Trang phục bá quan......................... 297 
1; LỆ ĐH -s¿6iuáiinaGsuanitsuig 297 
Ø; TrÌCHỀTTHLI Say Xoxexbiiistgsgiieitaittstirtvee 307 
3. Thường phục ............................ .-- ----- 322 
II. Trang phục hậu cung .................... 335 
1¿ TIỂU: HE suy biyácabktgsaniicösGibte 335 
2. Thường phục ........................... .-- --- -- 342 
IV. Trang phục quân đội .................... 345 
V. Trang phục dân gian....................... 348 
1À DHHE tisgzttt tt rtdedtitadttdeenattad 348 
5: KIEUÔE5¿3)1iságs6n: Gìi6603H ngt3ndoNsai 351 


PHÙ TU cái: 0566664/2664464 03143148 526s4 357 
Bảng quy chế Triều phục của bá quan triều Lê 
Trung Hưng năm 1661 
Bảng quy chế Triều phục của bá quan triều Lê 
Trung Hưng năm 1721 
Bảng quy chế Triều phục của bá quan triều Lê 


MỤC LỤC 


Trung Hưng năm 1725 

Bảng quy chế Thị phục châu chúa của bá 
quan triều Lê Trung Hưng năm 1721 

Bảng quy chế Triều phục của bá quan triều 
Nguyễn năm 1804 

Bảng quy chế Triều phục của bá quan triều 
Nguyễn năm 1845 

Bảng quy chế Triều phục của một số vị hoàng 
tử, hoàng thân, tôn thất triều Nguyễn năm 
1845 

Bảng quy chế Thường phục của bá quan triều 


Nguyễn năm 1804 


TIỂU TỪ ĐIẾN TRANG PHỤC VIỆT NAM 
THƯ MỤC SÁCH TRÍCH DẪN 


^ 


Mẹ, 
J=| 
a, 


===—=—=—=—=—=—=—=—=—=- 


Sự thiếu khuyết sử liệu - hiện vật là một trong những trở ngại lớn, 
gây nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu khi lần tìm diện mạo trang 
phục cổ của người Việt Nam. Ngay Phan Huy Chú (1782-1840) trong 
Loại chí cũng phải thừa nhận có nhiều kiểu mũ ông không thể khảo 
được. Tuy thiên về khảo quy chế trang phục vua quan triều Hậu Lê, Loại 
chí vẫn được coi là tập chuyên khảo trang phục các triều đại đầu tiên tại 
Việt Nam. 

Tham khảo Lịch triều hiến chương loại chí và Khâm định Đại Nam 
Hội điển sự lệ, Trương Quốc Dụng (1797 - 1864) hoàn thành phần khảo 
quy chế áo mão cung đình từ triều Tiền Lê cho tới triều Nguyễn, ghi lại 
trong Công hạ ký uăn. Năm 1915, Phan Kế Bính với Việt Nam phong tục, 
năm 1938, Đào Duy Anh với Việt Nam uăn hóa sử cương, bước đầu vạch 
ra những nét phác họa chung cho trang phục dân gian Việt Nam. Năm 
1970, Nhất Thanh với Đất lề quê thói, Toan Ánh với Nếp cũ con người 
Việt Nam tiếp tục đặt bút khắc tả lối ăn vận dân gian theo tập quán thời 
Nguyễn v.v. Hơn hai chục năm trở lại đây xuất hiện thêm một số nhà 
nghiên cứu trang phục như Đoàn Thị Tình (Tìm hiểu trang phục Việt 
Nam: - 1988, Trang phục Việt Nam - 2006, Trang phục Thăng Long Hà 
Nội - 2010), Ngô Đức Thịnh (Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam 
- 1994), Trịnh Quang Vũ (Lịch sử trang phục các triều đại phong kiến Việt 
Nam - 2005, Trang phục triều Lê Trịnh - 2008) v.v. với sự tiếp cận rộng 
hơn tới lịch sử trang phục Việt. 

Thiết nghĩ, để hiểu được lịch sử tư tưởng, văn hóa và mỹ thuật Việt 
Nam, nghiên cứu trang phục cổ chính là một ngành vô cùng quan trọng, 
cần tới sự tiếp cận mang tính khoa học, liên ngành, gắn với những chứng 
lý đầy đủ, xác thực. Những cuốn sách khảo cứu gần đây tuy có những 
đóng góp nhất định, nhưng vẫn tôn tại một số hạn chế, như thường 
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xuyên sử dụng cách dẫn chứng hàm hồ kiểu “sử cũ ghỉ”, “sử xưa chép 
lại rằng”, “tương truyền rằng” mà không chú rõ nguồn dẫn, xuất xứ; việc 
nghiên cứu nhiều khi chỉ dừng lại ở việc công bố một số tư liệu liên quan, 


thiếu thao tác khảo cứu, phân tích cụ thể; việc xác định, định danh các 


mm 
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dạng áo mũ hầu hết mang nặng tính tư biện, ức đoán. Mặt khác, tư liệu 
Hán Nôm được trích dẫn phần lớn là từ các bản dịch tiếng Việt sẵn có, 
trong khi chính những bản dịch này rất hạn chế về mặt số lượng, đồng 
thời tồn tại nhiều chỗ dịch không chuẩn xác, nhất là trong các phần đề 
cập tới trang phục. 

Trong cuốn sách này, chúng tôi không đi sâu khảo cứu phương 
thức chế tác vải vóc, thêu thùa mà chủ yếu làm rõ kiểu dáng, quy chế 
của các loại áo mũ từng được sử dụng phổ biến trong cung đình và dân 
gian Việt Nam từ thời Lý đến thời Nguyễn. Đối với văn hóa cung đình, 
sự phân chia giai tầng xã hội được quy định nghiêm ngặt, chế độ áo mũ 
do đó cũng có luật lệ riêng, như Phan Huy Chú khẳng định: “Đạo rrị 
nước không gì lớn bằng Lễ, Lễ là để làm rõ tôn tỉ [...) Quy chế áo mũ, nghỉ 
Uệ là để phân biệt trên dưới.” (Loại chí - Lễ nghỉ chí) Lâu nay, trong đại 
chúng và trong một bộ phận giới nghiên cứu tôn tại một cảm quan rằng 
triều đình Việt Nam đậm chất dân gian, tôn ti lỗng lẻo, khác với triều 
đình Trung Quốc. Dĩ nhiên, văn hóa cung đình Việt Nam không quá 
mức phức tạp, nhiêu khê, và ở từng triều đại khác nhau, tính tôn ti, bảo 
thủ cũng được thể hiện không đồng đều, song rõ ràng cung đình luôn là 
nơi duy trì một lề lối văn hóa nghiêm cẩn, không đại khái, linh hoạt như 
văn hóa dân gian. Nhìn nhận rõ sự khu biệt giai cấp này, những quy chế 
phân biệt cao thấp, sang hèn trong trang phục thời phong kiến - quân 
chú cũng sẽ được soi tỏ. 

Cũng ở đây, đối với tư liệu tranh tượng, chúng tôi tiến hành khảo 
sát thận trọng dựa trên tính đồng đại của hiện vật, kết hợp hiện vật với 
những mô tả trong thư tịch tương quan. Lấy ví dụ, sau những biến động 
to lớn diễn ra vào cuối thời Trần - Hồ, đặc biệt là sau 20 năm thuộc Minh, 
tuyệt đại đa số tượng thờ vua quan thời Lý - Trần đều đã bị phá hủy. 
Các pho tượng có thể thấy hiện nay phần lớn được tạo dựng vào thế kỷ 
XVII, XIX, với mô típ đội mũ Phốc Đầu hoặc mũ Xung Thiên, mặc áo 
cố tròn đính Bổ Tử. Trong khi quy chế Bổ Tử lần đầu tiên được áp dụng 
vào triều đình Đại Việt vào năm 1471, thời vua Lê Thánh Tông; hơn nữa 
một trong những quy định tạc tượng thời Cảnh Hưng (1767) cũng được 
Lê Quý Đôn ghi rõ: “Vị thần nào dự uào hạng tối linh thì uẫn để như cũ, 
còn bây tôi các triều đại trước được dự phong phúc thân, đều theo lệ mới 
I...] Mũ các uị thần đội, đều dùng mũ Phốc Đầu [...] cấm dùng hình dạng 
mũ Xung Thiên chập cánh [...] Bổ tử, trung đẳng thần dùng hình kỳ lân, 


thượng đẳng thân dùng hình long mã.” (Kiến uăn tiểu lục). Đại Nam thực 
lực còn cho biết vào thời Minh Mạng, Văn miếu tỉnh Ninh Bình có tượng 
Khổng Tử và bốn vị thánh của đạo Nho đều đội mũ Miện, mặc áo Cổn; 
vua Minh Mạng và các quan đều cho rằng Cổn Miện là trang phục của 
bậc vương giả, cách ăn mặc thể hiện trên tượng như vậy là thất lễ, nên hạ 
lệnh đem chôn. Những dẫn chứng này khiến chúng tôi muốn lưu ý rằng, 
không thể khinh suất dựa vào các pho tượng được tạc dựng vào triều đại 
sau này để ức đoán trang phục của triều đại trước đây, như trường hợp 
một số người nghiên cứu khi khảo trang phục của vua Lý Thái Tổ (974- 
1028) đã dựa vào pho tượng chùa Kiến Sơ mang đậm thủ pháp dân gian 
cuối thời Hậu Lê thế kỷ XVII. 

Các dữ liệu mô tả trang phục của vua quan Việt Nam thời phong 
kiến hầu hết là tư liệu Hán văn, nếu không có kiến thức nhất định trong 
lĩnh vực cổ trang, khi phiên dịch người dịch dễ để lại nhiều sai lạc. Không 
thể phủ nhận, bản dịch của tiền nhân cũng có những sai sót khiến nhiều 
người nghiên cứu về sau bị sai theo. Như bản dịch Toàn thư lưu hành 
hiện nay dịch áo Xưởng Hạc là áo lông hạc, mũ Thất Lương Quan là mũ 
bảy cầu, mũ trụ đính cánh phượng bằng vàng (kim phượng xƒ) là cánh 
mũ /hêu phượng vàng v.v. Bản dịch An Nam chí lược dịch phương tâm 
khúc lĩnh là tim vuông tràng áo cong, mũ Đường Cân là khăn tàu v.v. 
Trên thực tế, Xưởng Hạc, Lương Quan, phương tâm khúc lĩnh, phượng 
xí, Đường Cân đều là tên riêng của các loại áo, mũ, phục sức. Vậy nên 
khi khảo cứu, chúng tôi cố gắng truy nguyên về nguồn, tìm ra tư liệu gốc 
làm cơ sở, diễn dịch những tư liệu đó một cách chuẩn xác, nhằm đưa ra 
những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy. 

Do tư liệu khan hiếm, trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ có thể 
bước đầu khảo cứu trang phục cung đình Việt Nam từ triều Lý tới triều 
Nguyễn (1009 - 1945), những thông tin liên quan đến trang phục cung 
đình trước thời Lý sẽ được trình bày tại phần Tổng quan. Chúng tôi biết 
việc nghiên cứu chưa thể dừng lại ở đây, những hạn chế về mặt chuyên 
môn, về tư liệu luôn cần được bổ khuyết. Trong tương lai có thể có những 
ý kiến mới, những phát hiện mới giúp củng cố hoặc bác bỏ kết luận nào 
đó của chúng tôi, dù theo hướng nào chúng tôi vẫn trân trọng coi đó là 
sự đóng góp tích cực cho nghiên cứu này. 
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Để tiện khảo cứu và trình bày, chúng tôi 
phân trang phục thời phong kiến - quân chủ 
thành hai loại hình: cung đình và dân gian. 
Trong đó, trang phục cung đình, ở giai đoạn 
phong kiến - quân chủ, với tư cách là văn hiến 
áo mũ của một quốc gia độc lập, đã trải qua 
những vận động đặc thù, để mang một diện 
mạo vừa có nét tương đồng, vừa có điểm dị 
biệt so với trang phục của triều đình các nước 
Trung Quốc, Triều Tiên”, Nhật Bản. 


I. TỔNG QUAN TRANG PHỤC 
CUNG ĐÌNH VIỆT NAM 


>3 ^@% 


Nghiên cứu văn hóa cung đình Việt Nam, 
không thể không xét đến hai luông tư tưởng 
gây ảnh hưởng sâu đậm và mang tính quyết 
định, đó là ? tưởng Đế Uuương và quan niệm 
Hoa di. Diện mạo văn hóa trang phục của 
cung đình Việt Nam cũng không nằm ngoài 


những ảnh hưởng này. 


Đầu hồ: 1. Đầu hồ trong cung - : 3 h ~ s 
đỉnh triều Ngityễn Việt Ngư 2, 1. Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn 


Minh Tuyên Tông hành lạc đồ hóa trang phục cung đình Việt Nam 
- Trung Quôc; 3. Lâm hạ Đâu 


hồ - Triều Tiên. 4. Ngày xuân 1.1. Tư tưởng Đề Uư0ng 
Nhật Bản. 


chống chọi đến cùng trước những chính sách 
cai trị bạo tàn, người Việt vùng đồng bằng sông Hồng có thể coi là một 
trong những cộng đồng “làm loạn” nhiều nhất trong thời còn nội thuộc 


1. Chúng tôi dùng tên này đề chỉ nước Triều Tiên thời kỳ phong kiến thống nhất từ năm 1910 trở về trước, khi 
chưa bị Nhật Bản chiếm đóng và chưa bị chia tách thành CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc như hiện nay. 
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ách thống trị của Trung Quốc?), Bất kể quan niệm của người phương Bắc 
cho rằng, trời chỉ có một thiên tử, thiên hạ chỉ có một hoàng đế, song 
không ít thủ lĩnh nước Việt mỗi khi giành được độc lập, giành quyền 
làm chủ cõi đất phương Nam đều xưng đế, dù khi chạm trán thiên triều 
vẫn nhún mình xưng là bề tôi: Lý Bí xưng đế năm 544, Mai Thúc Loan 
xưng đế năm 713, và năm 968, Đinh Bộ Lĩnh tự xưng Đại Thắng Minh 
hoàng đế... Phan Huy Chú sở dĩ coi nước Việt £ừ thời Đỉnh Lê mở nước 
đối chọi uới Trung Hoa®), bởi tính từ thời điểm này trở đi, vị thế của một 
đất nước độc lập đã được khẳng định, tư tưởng bá chủ trời Nam đã hết 
sức sáng rõ như chính lời chúc của Nam Việt Vương Đỉnh Liễn nhắn gửi 
trên cột kinh tràng: “Chúc Đại Thắng Minh hoàng đế mãi làm bá chủ trời 


Nam, giữ yên ngôi báu”, “mãi trấn uững trời Nam, thứ là khuông phù đế 


nghiệp. ”9% Việc ấy cũng như lời nhận xét của quan Trung Quốc thời Minh 
là Lý Văn Phượng: “Nhật Tôn tự làm đế nước ấy Ị...] lấy quốc hiệu Đại 
Việt. Từ ấy uê sau, con cháu họ Lý cho tới họ Trân, Lê, Mạc đều giẫm theo 
Lết cũ, tiến xưng đế hiệu. ”® 

Việc vua nước Việt xưng đế, 
đồng nghĩa với việc ông vua Việt 
được hưởng mọi đặc quyên, nghỉ lễ 
dành cho thiên tử, không kém vua 
Trung Hoa. Thái độ của triều đình 
phương Bắc đối với việc lấn vượt, 


“không kiêng dè”® của triều đình 
Đại Việt là nhiều khi đành phải 
khuất mắt trông coi như ghi nhận 


Rồng thời Lý khai quật tại 
hoàng thành Thăng Long. 


1. Sự “làm loạn” này được không ít quan lại phương Bắc “đưa tin” về thiên triều như Thái thú Giao Chỉ, Hợp 
Phố thời Ngô là Tiết Tông (2-243) dâng sớ viết: “(Giao Chỉ) núi rừng hiểm trỏ, dễ làm loạn, khó trị” (An 
Nam chỉ lược. Tr.118. Nguyên văn: E&lHtlIR, 3jPIZ$RL, ÄÈfl'fÉ); Thứ sử Giao Châu thời Tây Tần là Đào 
Hoàng cũng viết: “Dân ở châu này thích gây họa loạn. (An Nam chí lược. Tr.121. Nguyên văn: J3. .#f 
%xšHÑL); đến tận thời Ngũ Đại, vua Nam Hán là Lưu Nghiễm vẫn phàn nàn: “Đán Giao Chỉ ưa làm loạn”. 
(An Nam chí lược. Tr.279. Nguyên văn: 2š BE #fñL) 
2. (Việt) Loại chí - Văn tịch chí - Tự. Nguyên văn: 1] '#2*llÑ, ‡\iãirt3 
3. Văn khắc Hán Nôm. Tập 1. Tr.64, 66. Nguyên văn: 3k] E 4L Àc#XIMI, †M'4f[... ] 3ú xi 
HH E51737/k?lñX. ‡XÄ4I£J£ïf|ãm 
ì .. Việt kiệu thư - Tổng tự - Sử 162. Tr.666. Nguyên văn: Ƒ] 32 É?#1lRl--- 1 #£Ðl4, 1á 

9%. #š. IISHHHHWE, {f9 N 
: Từ dùng của Chử Nhân Hoạch, người thời Thanh. (Trung) Kiên hồ dư tập - Q.1 - An Nam thí lục. Nguyên 
văn: %fEl|2krE-T-H, t2, ?ffH77RH, #76)WlflffKitU (Nước An Nam cách Trung 
Quốc mắy ngàn dặm, mang tiếng giữ gìn thanh giáo, nhưng kỳ thực tự làm hoàng đế một nước. Đặt niên 


lu 


hiệu, định quy chế đều không kiêng đè) 


của quan nhà Tống, Trịnh Tủng: “Họ Lý từ sau Công 
Uấn truyền đến thời Hạo Sảm ngày nay, thảy tám đời. 
Tên các đời là Nhật, là Càn, là Dương, là Thiên, là Long 
đều có ý lấn uượt bề trên. Triều đình coi nước ấy xa nơi 
góc bể, không thèm lần lữa so đo”); cũng có khi lại trở 
thành một trong những cái cớ để san bằng nước Việt, 
mà đỉnh điểm là cuộc xâm lược của nhà Minh trong 
những năm đầu thế kỷ XV. Việc “không tuân theo 
chính sóc của triều đình (lịch nhà Minh), tiếm uuọt đổi 
quốc hiệu thành Đại Ngu, xưng láo tôn hiệu, đổi niên 
hiệu Nguyên Thánh”, một trong hai mươi tội ác nhà 


Minh gán cho cha con họ Hồ, trên thực tế cũng chính 
là quán lệ của triều đình Đại Việt. Nhưng sau bao công 
sức đổ vào công cuộc giáo hóa hòng răn dạy An Nam 
phải ngoan ngoãn nghe lời, ý đồ của nhà Minh vẫn Giá đỡ chậu rửa thời 
hoàn toàn sụp đổ, bởi với chiến thắng của Lê Lợi hai Nguyễn (BAVH). 
mươi năm sau, “đất cát lại là đất cát An Nam, nhân 
dân lại là nhân dân An Nam, phong tục áo mũ lại được đúng như xưa, 
nên nếp mối gièng lại được sáng như cũ”, đặc biệt, theo Lý Văn Phượng, 
Lê Lợi đã “không nghĩ đến uiệc thành thật hối lỗi, bề ngoài thần phục, 
nhưng bên trong lại rắp tâm lấn 0uợt, tiếm hiệu, cải nguyên để đối chọi 
ngang hàng uới Trung Quốc. "4® 

Chính vì vậy, cũng dễ hiểu khi vua chúa Việt Nam luôn muốn mình 
ngang hàng, thậm chí vượt trội so với các vị vua tài đức của Trung Hoa, 
mà không phải vua chúa của một quốc gia nào khác. Sự so sánh này 
khi là sự so bì về tài năng như Lý Chiêu Hoàng khen chồng, Trần Cảnh: 
“Văn chất đủ uẻ, thục thể cách quân tử hiền nhân, uy nghỉ đường hoàng, 
có tư chất thánh thần uăn uõ, dù Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng 


luà 


1. (Trung) Trịnh Khai Dương tạp trứ - Q.6 - An Nam kỷ lược. Tr.45. Nguyên văn: 2S 5 2'#1ii44 Jế FÄ 4 
#H:NUMH, #7-FIHHZEISHZXHREIfffff L2 15. HHíEP|RMEfEWBS, 2©{2ERfS4B 

2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - Q.60 - Mr ngày Ất Mùi tháng 10 năm Vĩnh Lạc thứ tư. 
Nguyên văn: 424šfJffIEJJ, f#d( b2 kKEš, f3, Ấd202651, ]E—=tU Toàn thư chép niên 
hiệu thời Hồ Quý Ly là Thánh Nguyên 
3. (Việt) Lam Sơn thực lục - Phụ lục lời bình. Nguyên văn: --Hùb{f84ij-Hh, NSf4BMNÑN.: NHầ2 
7MfÄPMSIE, #láïtáufjJ){41jfâ 
4. (Trung) Việt kiệu thư - Tự. Tr.664. Nguyên văn: JZ9#l|#ï 4*Jl.'ffi2Wff 
b) 8 rh BJ3fi 
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không hơn được ”?, hay sử thần Vũ Quỳnh khen vua Lê Thánh Tông: 
“Quy mô xếp đặt, công nghiệp trung hưng, có thể sánh uai ưới Hạ Thiếu 
Khang, nối gót được Chu Tuyên Vương, mà khinh hẳn Hán Quang Vũ, 
Đường Hiến Tông là hạng dưới uậy”®); khi là sự so sánh về đức độ như 
vua Trần Dụ Tông khen vua Trần Thái Tông: “Sáng nghiệp Việt - Đường, 
hai Thái Tông! Kia xưng Trinh Quán, ta Nguyên Phong! Kiến Thành bị 
giết An Sinh sống! Miếu hiệu như nhau, đúc chẳng đồng ”®); cũng có khi 
chỉ đơn giản là sự so sánh về dáng vẻ của đôi tai, con mắt như trường 
hợp Thượng thư Nguyễn Công Bật ca ngợi vua Lý Nhân Tông: “Mắt trong 
mà đen trắng rõ ràng, khác con mắt hai ngươi Thuấn đế, tai đẹp mà uành 
tai dài rộng, chê cái tai ba lỗ Hạ uương”® v.v. Việc so bì tài năng đức độ 
với vua chúa Trung Hoa trên thực tế đã không còn là việc “lưu hành nội 
bộ” trong triều đình Đại Việt. Triều Tiên uương triều thực lục cho biết, 
vào ngày mông 1 tháng 5 năm Triều Tiên Thái Tông thứ 7 (năm 1407), 
quan Nội sứ nhà Minh là Trịnh Thăng, hành nhân Phùng Cẩn, mang tờ 
chiếu bình định An Nam đến Triều Tiên. Tại cung Kyeongbok, sứ thần 


tuyên chiếu, sai Jeong Gu (Ä§#:) dùng tiếng địa phương, Jo Jeong (#f 1E) 
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Chuông. Chuông Trung Quốc thời Đường (618-907. Bảo tàng Giang Tây); 
Chuông Việt Nam thời Lý (1009-1225. BTLSVN); Chuông Hàn Quốc thời 
Cao Ly (918-1392. Chùa Đại Phúc Daeboksa). Chuông Nhật Bản thời Bình 
An (794-1192. Chùa Quán Thế Âm Kanzeonji). 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: Z ý, 0À ^ #1 ƒ-<fB; JkSHIfI, f®EInlt Xøk.⁄ TẤ, 8Š ¡JH† KZK 
~ 8E3 Những lời khen này vốn được viết bởi tay văn thần do Trần Thủ Độ sắp đặt. 


2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ‡EJii > H&, rHflỦ+Z 7), HnJHJRđ/bBRi, PRẩWJRÊiE, j3, JRẩE 
2 F8 
3. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: J3 DH2JEJW 2š, 7⁄4 HiMM426 15, ÈIL7K2U//EfE, Mf0|n]áš 1<[n] 


4. (Việt) Thơ văn Lý Trân. Tập 1. Tr.392. Nguyên văn: lf#Yðïï # É12}HH, #4 fiRữ}^2Z#¿7;H- ãš Trilf ?II#JÈ, 
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dùng tiếng Hán đọc chiếu. Tờ chiếu có đoạn kể tội “Tự cho thánh triết 
hơn Tam hoàng, đúc cao hơn Ngũ đế; coi Văn uương, Võ Uuương không 
đú làm phép tắc, khinh Chu công, Khổng tử không đủ làm bậc thây; hủy 
báng Mạnh Tử là đạo nho (tay nhà nho ăn trộm - TQĐ chú), Trình — Chu thạo 
cóp nhặt. Dối thánh dối trời, không ngôi không thứ. Tiếm quốc hiệu gọi là 
Đại Ngu, trộm ký nguyên gọi là Thiệu Thánh. Xưng là Lưỡng cung hoàng 
đế, dám dùng nghỉ lễ triều đình. Chẳng phải chỉ ngang tàng ở cõi xa, mà 
kỳ thực muốn chống chọi ngang hàng cùng Trung Quốc.”® 

Về mặt lễ nghỉ trang phục, bởi vậy, cũng không thể thua kém. Do 
có sự nhận đồng về điển chương, văn hiến của Trung Quốc, trong suốt 
một thời gian dài, cũng giống như Triều Tiên, triều đình Việt Nam đã coi 
thể chế, văn hiến Trung Hoa là nguồn tham khảo chính thống. Chế độ 
trang phục cung đình Việt Nam đã mô phỏng chế độ của Trung Quốc 
để có được sự uy nghiêm, chuẩn mực tương tự. Tuy nhiên, theo quy luật 
sáng tạo văn hóa, lại trên tỉnh thần tự chủ, chủ động xây dựng đất nước 
theo mô hình Trung Hoa, triều đình Việt Nam trong hơn một ngàn năm 
phong kiến - quân chủ dù nhiều lần mô phỏng chế độ áo mũ, lễ nhạc, 
khoa cử của các triều đại Trung Quốc, vẫn luôn tạo nên những nét biến 
dị độc đáo, làm tôn thêm vẻ uy nghi, sang trọng của vua quan nước Việt. 

1.2. Quan niệm Hoa di 

Ngoài tư tưởng Đế vương, triều đình Việt Nam còn chịu ảnh hưởng 
từ một quan niệm, vốn tràn ngập trong các kinh điển của Trung Quốc, đó 
là quan niệm Hoa di. Trước thế kỷ XIX, khi chưa trở thành danh từ riêng 
đặc chỉ một chủng tộc hay một quốc gia cụ thể, các khái niệm “Hoa”, 
“Hạ”, “Trung quốc”, “Trung Hạ”, “Trung châu” v.v. xuất hiện trong kinh 
điển thời Xuân Thu (770-476 tr.CN) được dùng để chỉ vùng đất, cũng có 
khi chỉ những người văn minh ở trung tâm, có lễ giáo, khu biệt với các 
sắc dân man, di, nhung, địch ở bốn phía xung quanh. Chiến quốc sách 
giải thích: “Trung quốc là nơi bậc trí tuệ thông mình cư trú, nơi uạn Uật 
tài nguyên hội tụ, nơi thánh hiền triển khai giáo hóa, nơi nhân nghĩa 
được ban bố thi hành, nơi thi thu, lễ nhạc được sử dụng, nơi tài nghệ kỳ 


1. (Triều) Triều Tiên vương triều thực lục — Thái Tông thực lục. Mục ngày 1 tháng 5 năm Thái Tông tứ 7. 
Nguyên văn: HlØ{JJ, Nhi. {7 \ìÑã#, PƒYˆIãH2R, 44IlIMM, 1#, l-3H TY RE, i0 ñã 
St. [X4 ®St3mú2í, IfrirrãH, ấù R§đH DI, Bị 1E PAj#†?fãRW}.. ñNHE--:] H5} = 5, f8 
}1rif, A3. Ẳh 3š, FlI, TUÃ PEMH;SXimắ f RÑÌã(ñ, nEE. 2K MI#N. ÄWXHHI⁄V, ẨRẤ 
Hl, {f5EI XS, š4U4f£EIÁ45š. ý #77, EHIRMfE}Gff. ElfE/&Í&4}*fM2/, fE2XÐL6}*tH 
BÏ] Toàn thư chép niên hiệu thời Hồ Hán Thương là Thiệu Thành. 
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tuyệt được triển thi, nơi phương xa đến quan 


ỉ ngưỡng, nơi man di phóng noi theo.” 

lj z 
l Từ quan niệm “trung tâm văn minh”, A 
8ä | thánh của đạo Nho, Mạnh Tứ chủ trương 


“dùng Hạ biến di”, đem văn minh tiên tiến 
của trung nguyên truyền bá ra xung quanh 


như một công cuộc khai hóa. Tuy nhiên, sau 
| khi tiếp nhận một phần văn hóa Hán, hấp 
thu tư tưởng Xuân Thu, vua tôi các nước 


| Việt, Triều, Nhật đều tự nhận là Trung quốc, 
Trung Hạ, tức chủ thể của một nền văn minh 


Mạnh Tử (Thánh miếu tr | có đầy đủ lễ giáo, văn hiến không thua kém 
điển đồ khảo). Xi , : uy đạc 
(Việt Đại Nam Quốc âm tự các triều đại Hán Đường. Asami Keisai (Èš bẻ, 


vị dịch cụm từ “Đựng Hạ |  ‡JlZ#), học giả Nhật Bản thời trung đại từng 
biên Dỷ` là: “Dùng phép : ˆ : TỐ » sổ 
RẺ Chủ-giộ: đổi: Bin£ mục" bàn luận về khái niệm Trung quốc cho biết: 
(Tr230), đông thời giải “Nước tôi (chỉ Nhật Bán) biết đạo Xuân Thu thì 
thích từ Hoa di nghĩa là “Kẻ . 3. mm... : `. ã. : 
Chợ, mọi nói chung”. (Việt) nước tôi là chủ thể. Nếu coi nước tôi là chủ 
Mạnh Tủ Quốc văn giải | thểthì thiên hạ đại nhất thống là đứng ở góc 
thích giải thích: “Hạ là nơi ` `. ` „ „ „ IỂNG 
văn mình, có lễ nghĩa giáo độ nước tôi nhìn sang các nước khác, Äó cũng 
hóa.” (Quyên hạ. Tr. 306). 


chính là tôn chỉ cáa Khổng Tử. Không nắm 


E b _ được điều này mà đọc sách Đường thì thành 


ra những kẻ sùng bái đọc sách ĐưỜng (phiếm chỉ sách uở Trung Quốc), đứng từ 
góc độ nhà Đường trông sang để soi chiếu Nhật Bản thì luôn xiếm nịnh 
nhà Đường uà riêng dùng khái niệm di rợ để lý giải Nhật Bản, hoàn toàn 
đi ngược lại tôn chỉ Xuân Thu của Khổng Tử. Khống Tứ mà sinh ra ở 
Nhật Bản thì sẽ từ Nhật Bản lập ra tôn chỉ Xuân Thu. Hiểu như Uậy mới 
là người giỏi học sách Xuân Thu. Nay đọc Xuân Thu mà gọi Nhật Bản là 
di rợ thì không phải do sách Xuân Thu hại đến đạo Nho, mà do kẻ không 
giỏi đọc Xuân Thu hại sách Xuân Thu uậy. "? Như vậy, Keisai quan niệm 


KI 


1. (Trung) Chiến quốc sách - Triệu sách. Nguyên văn: '!Rl#í, IỊHHÑjỦl‡ 2> WrlätU, M)MHZ2BT7E 
H, 52 JIZLHH, { #2JWjbU, ñýã182 MU, 3Sfull¿it2 ĐiMÁIU, Äã//2JPilERtUH, ñã 
J2 Đfi&tit 
2. (Nhật) Trung Quốc biện. Dẫn theo Đài Loan Đông Á văn minh nghiên cứu học khan. Q.3. Kỳ 2. Tr.96. 
Nguyên văn:#ï|Rl#4J#£@k + 3É, RIZTEHI3=†6. 2?Pl#rBIZš}:, bK FX-ði, HẾHHjjlfbld, RỊ< 
4L. #Alliiãtffẩf, nã⁄ƒfilfiiZ, IUi#tHjEZ&MWEEDIIHSHZE, #427, HỆ 
)3S3X#if+. ®>3ÊÍ1Lƒf#42+ tt. {LÝ #7R4:H, #H K32, &RIPiiRffZ 
#4X#itU. 2ã#ÄXIIEIHKðS?S3%, 1#? Z., lá ffñE#iffff£i#/#ktU 


những người đã học theo kinh điển của Trung Quốc thì không thể bị coi 
là man di, và bản thân những quốc gia có lễ giáo tương tự các triều Hán 
Đường cũng đều có thể được coi là Hoa Hạ, là Trung quốc. Hay có thể 
hiểu một cách đơn giản hơn như học giả người Mỹ, Alexander Barton 
Woodside về chính khái niệm “Trung quốc” được sử dụng tại Việt Nam 
vào thời Nguyễn: “Năm 1805, uua Gia Long coi Việt Nam là “ương quốc 
trung tâm” hay Trung quốc. Thuật ngữ tiếng Hán thông thường được 
dùng để chỉ Trung Hoa, nhưng trong tay người Việt, nó lại trở thành 
một khái niệm trừu tượng không có sự tham khảo địa lý nào. Nó biến 
đổi thành một cụm từ có khả năng được dùng để chỉ bất kỳ uương quốc 
nào được lập nên trên cơ sở những nguyên tắc kinh điển Trung Hoa, khi 
nhận thấy xung quanh mình bị bao bọc bởi những kẻ man di không 
được giáo hóa. 

Lý giải quan niệm của vua tôi người Việt tự nhận đất Việt là quốc 
gia văn minh ở trung tâm mới có thể lý giải được việc vua tôi Việt Nam 
không ít lần sử dụng khái niệm Trung quốc, Trung Hạ, Khu Hạ, Hoa Hạ 
để chỉ nước mình. Tỉ như: 

- Toàn thư viết: “Trước đây, Lý Giác trốn sang Chiêm Thành, nói 
tình hình hư thực của Trung quốc (1104)”; “Đối uới những người hào kiệt 
Trung quốc, chúng (chỉ nhà Minh) phân nhiều Uờ trao cho quan tước rồi 
đem uê an trí ở phương Bắc (1417)”, Tháng 8, năm 1426, vua Lê Thái Tổ 
ban dụ cho cả nước viết: “Giặc còn ở Trung quốc, dân chúng còn chưa 
yên. "2 v.v. 

- Thiền Tông khóa hư ngữ lục của Trần Thái Tông khi bàn về sự quý 
báu của thân người có đoạn viết: “Người nay chẳng biết, lại quý uật mà 
rẻ thân, chẳng hay thân mình có ba điều khó gặp I...] Một là, trong lục 
đạo chỉ có người là quý Ị...] có kẻ bị đọa xuống đạo Địa ngục, A tu la, Ngạ 
quỷ, Súc sinh, không được làm người Ị...] Hai là, đã được sinh ra làm 
người nhưng lại có kẻ sinh ra ở nơi man di, tắm thì chung sông, nằm thì 
rọ chân, sang hèn ở lẫn, trai gái sống chung, chẳng đượm gió nhân, chẳng 
nhuân giáo hóa Ị...] Ba là, đã được sinh ra ở Trung quốc, nhưng sáu căn 
không đú, bốn thể chẳng toàn, mù điếc ngọng câm |...] tuy ở trong Hoa 


1. Vietnam and the Chinese model. Tr.1 8-19. 

2. (Việt) Toàn thư. Tập 1V. Tr.135. Tờ 14b. Nguyên văn: ÐJf#T- HÙÄ, ?ïH!H|jˆ?Ý; Tr.289. Tờ Ib. Nguyên 
văn: N.'HlJ#f#2+ -+-lZIKĐl?, 2R'T4k; Tr.307. Tờ 37b. Nguyên văn: ##'l, 3ZKZZbản dịch 
Việt văn hiện nay chỉ dịch là zxước fa, trong nước. 
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Hạ cũng hệt như ở ngoài hoang dã. Nay đã làm 
người, được sinh ra ở Trung quốc, lại có đủ sáu 
căn, há chẳng quý lắm sao?” 

- Đại Việt Lam sơn Dụ lăng bỉ (soạn năm 
1504) đặt tại lăng vua Lê Hiến Tông (di tích Lam 
Kinh) có đoạn viết: “Trung quốc Uững mạnh, 
ngoại di khiếp hãi.” 

- Tờ sớ Mạc Đăng Dung tâu lên vua Lê vào 
tháng 12 năm 1517 xin giết Lê Quảng Độ, đại ý nói: 
“Tam cương ngũ thường là rường cột chống đố trời 
đất, là trụ đá đặt yên sinh dân. Nước mà không 
có cương thường thì tuy là Trung Hạ cũng có khác 
nào di địch. Người mà không có cương thường thì 
tuy mặc xiêm áo, cũng có khác nào cầm thú. ”2) 


“Trung quốc thịnh cường, 
ngoại đi chấn điệp” (Đại 
Việt Lam sơn Dụ lăng bị 
— Di tích Lam Kinh. Ảnh: năm 1637, có đoạn viết: “Nay fa có ý mong quý 
Trân Quang Đức). 


- Bức thư chúa Trịnh Tráng gửi cho Toàn 
quyền Đông Ấn Hà Lan tại Batavia (nay là Jakarta) 


quan tiết chế của quý quốc Ô Lan (ức Hà Lan - TQĐ 
chú) kết giao ưới ta. Trên danh nghĩa chân chính, hai nước đùm bọc 
thương yêu, mãi đến muôn đời. Vậy cắt cử hoặc hai ba tàu, hoặc hai trăm 
lính thiện xạ đến Trung quốc ta, lấy đó làm tin.”®) v.v. 

Phải công tâm nhìn nhận rằng, vua tôi nước Việt trong giai đoạn 
phong kiến tự chủ đã xây dựng đế chế theo mô thức Trung Hoa, lấy trật 
tự Hoa Di làm nền tẳng. Mô thức này coi cõi đất hoàng đế ngự trị là trung 
tâm thiên hạ, tức Trung quốc, Trung Hạ, Hoa Hạ. Hoàng đế thi hành ơn 
đúc, đồng thời bảo ban, dạy dỗ bốn cõi xung quanh, gọi là vương hóa, 
hoàng hóa. Các vùng biên viễn, man di ngưỡng mộ ơn đức của thiên 
triều phải thần phục và đến triều cống; những kẻ chống đối, ương ngạnh 


L; BỌN l) Thiển Tông khóa hư ngữ lục - Quyền thượng - Phổ khuyến Bỏ Đề tâm. Nguyên văn: ©3#t 2S, Js 
H#01ñIiRš, MLRWfNMẤU#ñ=, fÄš=? — Š2vifZHh, IAÄễñL-]B HN, EMÍớ 
ÑE. ÑÑUM, ñ/EZÌ]E, ffSÑÑAN[L']— MA, ĐH4:fZX2Jñš, Y8RIIJH|, BARIRIĐf, ##4#}E 
Jj, HH, 4M, Tii5ZI[...]=#MlfS3:J'THH, 7XIKƒ-H, DIf#-]:2:, Tí ñã ữn [ --- ] 
HE Tế 8 2 rh2íJ 23 6z 9F[-:] 2A5 N@©'ÐH, X12 WCR, R8! 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: =ilj'i3⁄7, ‡kjliKHh>+ HMứt, 21⁄#l&4Z‡tZf, BHHii#4ltRltt Sim 
5X, AlI#&“RIk2itf#1l 
3. (Nhật) Iwao Seiichi #?#EB—. “ Về bức thư An Nam gửi cho Hà Lan xin Hải quân Hà Lan giúp đỡ”. Dẫn 
theo #77 Đông phương học. Kỳ 23. Tr.109-118. Nguyên văn: ⁄‡t2Š?22R RRũfIHMHffillEi#, #í 
(dÈ. fXl:š6Z4. BHIH}Zf, 7kIE/SIH, RWf#ll— =lẾ, m?#£j}jj#  FTA, #l4È'PH, lý lš 


phải bị thảo phạt. Việt Nam vừa nằm trong hệ thống những nước triều 
cống của triều đình Trung Hoa, vừa thiết lập riêng một hệ thống tông 
chủ - phiên thuộc đối với các vùng đất và quốc gia phương Nam. Quan 
niệm này được thể hiện hết sức rõ rệt qua các tờ chiếu, hịch, văn khắc 
ghi công của vua tôi nước Việt trước hoặc sau khi thảo phạt các tộc người 
thiểu số và các nước phương Nam, như: 

- Bài hịch đánh động Ma Sa của vua Lý Nhân Tông có đoạn viết: 
“Trẫm coi triệu họ trong bốn bể đều như con đỏ. Đến cõi xa cũng mến 
lòng nhân mà quy phụ, phương khác cũng mộ nghĩa mà lại châu. Nay 
tên tù trưởng hèn nhà ngươi ngu xuấn, phụ ước ông cha, quên Uiệc tuế 
cống.” 

- Thái úy Đỗ Anh Vũ nhà Lý nói: “Để bọn man di quấy Hạ là tội của 
thân [...] Nay cấm chỉ thói mọi, chắp tay mà chịu mặc hình; trộm cắp 
dân uen, mất mật mà theo hoàng hóa. "2 

- Văn khắc Chỉnh Ai Lao ký công ma nhai của Nguyễn Trung Ngạn 
trên sườn núi Trầm Hương (Nghệ An) năm 1335 có đoạn viết: “Vào thời 
hoàng đế thứ sáu triều Trần nước 
Hoàng Việt, Thái thượng hoàng 
đế Chương Nghiêu Văn Triết được 
trời ban mệnh, giữ đất Trung Hạ, 
khắp trong bốn bể, đâu cũng thân 
phục, Ai Lao cỏn con, dám chống 
uương hóa. Năm Ất Hợi, mùa thu, 


= đế thân chỉnh soái lĩnh sáu quân, 
Thân chinh Phục Lễ š châu Đèo Cát Hãn bị văn. . 3 " ` Là suy ' 

Đình Nam Hương, Hà Nội. đi tuân miền Tây, thế tử nước 
Chiêm Thành, Chân Lạp, Xiêm 
La cùng tù trưởng man di Đạo Thân, Quỳ Cầm [...] đều dâng phương Uậit, 


tranh nhau nghênh đón. Mùa Đông, đế đóng quân ở cánh đồng Cự Đôn 


Mật châu, lệnh cho các tướng uà quân lính man di tiến uào nước ấy. ”® 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: bu LIM lưng a4 05 ¿J1JH2RT. #U3š5Iš{ lU5XfM, 427343 J}2K 
Z[. ñã Nữ D1,g 26t ZẤ9J, 2X 
2. (Việt) Cự Việt Quốc Thái úy tỷ công thạch bi mình tự. Dẫn theo Thơ văn Lý Trần. Tập 1. Tr.464. Nguyên 
văn: 847§X§, z2 ]E1H[---]#lIEZ{13, #Ƒ1mjZ3EJH; ï&MlŠK. 7ElRmjfmHi{t 

3. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 2. Tr.287. Nguyên văn: 8tl§RSHZ87X7Wứ, 7£ WHKLiW, #2 
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- Văn khắc trên vách đá vùng Tây Bắc Thân chinh Phục Lễ châu Đèo 
Cát Hãn do vua Lê Thái Tổ ngự chế cũng có đoạn với đại ý tương tự: “Bọn 
di địch là mối họa ở uùng biên cương, từ xưa đã có. Bọn Hung Nô thời 
Hán, bọn Đột Quyết thời Đường, bọn man mọi Mường Lễ ở phía Tây nước 
Việt ta cũng uậy. Vừa rôi chính trị Trần Hồ suy 0ï, bọn phiên thân ngang 
nhiên cát cứ, Cát Hãn giữ nguyên thói cũ, ỷ địa thế hiểm trở không chịu 
hối cải. Nay ta đem quân tiến đánh, hai quân thủy bộ cùng tiến, cất một 


trận là dẹp yên. Nhân uiết một bài thơ Đường luật, khắc lên trên đá, để 


răn những tên tù trưởng man di chống lại uương hóa đời sau.” 

- Tờ chiếu đi đánh Ai Lao của vua Lê Thánh Tông tháng 7 năm 1479 
cũng viết: “Bậc đếuương đời xưa chế ngự di địch, phục tùng thì cưu mang 
bằng đúc, phản lại thì sấm sét ra oai Ị...] Trẫm nay nối công tổ tông, giữ 
cơ nghiệp lớn, ở đất Trung Hạ, uỗ yên ngoại di [...] Huống chỉ, đám dân 
chốn man rợ này, từ lâu nhiễm mùi hôi tanh của loài chó Lão Qua, muốn 
khôi phục cương thường cho tục mọi [...]”®. Trong tờ chiếu đánh Bồn 
Man, ông còn viết: “Nước nhà ta tóm thâu bờ cõi, thống ngự Hoa di”9). 

Quan niệm Hoa di được đẩy lên cao độ tại Việt Nam, Triều Tiên và 
Nhật Bản sau khi triều đình phong kiến Trung Hoa do người Hán trị vì bị 
thay thế bởi người Hồ phương Bắc, đặc biệt sau khi người Mãn làm chủ 
Trung Quốc, lập nên nhà Thanh. Lúc này, ba nước đều tự nhận là quốc 
gia trung tâm, chủ thể lưu giữ nền văn minh cổ phác và miệt thị gốc gác 
du mục vốn không có lễ giáo của tộc người Mãn Mông. Đó cũng chính 
là tư tưởng ẩn chứa trong câu phản vấn của Hưng Đạo Vương trong Dụ 
chư tỳ tướng hịch uăn, sau khi ông kể cho tướng lĩnh những câu chuyện 
đây nghĩa khí thời Xuân Thu: “Các ngươi là tướng của Trung quốc, phụng 
sự tù trướng di rợ mà không thấy căm phẫn?”® Về phía Triều Tiên, Tư 
gián Jo Kyeong (”#!J) bày tỏ: “Nước ta xưa nay nổi danh thiên hạ bởi có 
lễ nghĩa, được gọi ưới tên Tiểu Trung Hoa, kế thừa liệt thánh, thờ nước 
lớn một lòng, cung kính cấn thận, nay phụng sự giặc Hồ, trộm yên tạm 
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bợ, kéo dài chốc lát, làm như Uậy đối uới tổ tiên thế nào, đối uới thiên 
hạ thế nào, đối uới hậu thế thế nào?”® Còn Matsumiya Kanzan (}+#: 
#11), binh pháp gia Nhật Bản thì nói: “Trộm nghĩ, nước ta từ xưa Uăn 
hiến đã đủ đây, tự xưng là Trung châu, gọi nước kia (chỉ Trung Quốc - TQĐÐ 
chú) là Tây phiên (phên giậu phía Tây - TQĐ chú). Sự phân biệt trong ngoài, 
thể chế rất là nghiêm ngặt.”® Đến thời Nguyễn, Đại Nam thực lục cũng 
như không ít sách vở triều Nguyễn gọi 

người Việt là “Hán nhân”, “Hán dân”®, b nHÀ Đề ĐÁ Thi 
gọi người Trung Quốc là “Thanh nhân”, ẳ 


Sim 


XE: 
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mà “Thanh” như vua Minh Mạng từng “ lầm _ vã HỆ 
hi 
LÌ DJ 


XEEno ke 


ói, “Tổ tiên là người Mãn Ị...] Mãn là Tê ĐIỂM 


l¿¬|HE|ỆP 
đi rợ.”® Thậm chí, những người phương TH nh 
“HIỂM 1 
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Tây như người Pháp, người Anh cũng Thị Đà 4: |. 
bi KH: : xa: — “HN IAIE |J-|fe|BIT 
đều từng bị vua quan nhà Nguyên gọi s* qh|EÊz> | | H 1 ni h 
kì ` ` ' aIF4-p*L3 kẽ | I1. 
thẳng thừng là Dương di. mi EHRE: Ệ nà! lẻ 
Quan niệm Hoa di, đúc kết lại có thể #ÄŠ/ŠH HỊ # Š 
thấy rõ nhất qua sự việc Lang trung Lý R TIR - n lệ HỆU + 
HỆ 


Văn Phức sang Thanh, thấy người Thanh lWE,<: Lí 


viết bốn chữ lớn “Việt di hội quán” lên Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Toàn thư. 
Tập IV. Tr206. Tờ 13a) “W? 7rung 
„ quốc chỉ tướng, thị lập Di tù nhỉ vô 
mắng quan Quán bạn, nét mặt và giọng  p¡ấu râm?” 


vách tường, ông đã rất tức giận, trách 


nói đều rất dữ, không chịu vào quán, sau 

đó lệnh hành nhân xé nát chữ “di” đi rồi mới vào, đoạn viết Biện đi luận 
để trần bày. Đại lược nói: “Việt Nưmn uốn hậu duệ của Thánh đế Thần 
Nông, là Hoa, chẳng phải di uậy, đạo học noi theo Khống Mạnh Trình 
Chu, pháp độ tuân theo Chu Hán Đường Tống, không uấn tết tóc, để uạt 
trái như người di. Đến như uua Thuấn sinh ra ở Chư Phùng, Văn Vương 
sinh ra ở Kỳ Châu, người đời còn chẳng dám coi uua Thuấn, Văn Vương 
là di, huống hồ dám coi ta là di ?'® 


1. (Hàn) Triểu Tiên Nhân Tổ thực lục - Q.32 - Mục Day: 2 năm Bính Tý. Tr.§. Nguyên văn: ‡È|8j§ 13” 
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3. Nội dung chỉ tiết của cách gọi này, bạn đọc có thê tham khảo cuốn Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng 
của Gs.Ts Choi Byung Wook. Tr.216-219. 
4. (Việt Đại Nam thực lục. Tập 2. Tr.270. Nguyên văn: XïÄ, ‡#:76ï# N[---] Ki, 55th 

5. (Việt) Quốc sử đi biên — Tập hạ. Mục ngày 10 tháng 2 năm Thiệu Trị thứ 1 (1841). Nguyên văn: #Èïjj 
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Xuất phát từ tư tưởng Hoa 
di, quy chế trang phục trong 
cung đình Việt Nam phần lớn 
được tham khảo từ điển chương, 
chế độ của triều đình Trung 
Quốc, một trong những thước 
đo văn minh đặt trong bối cảnh 


si ' xã hội đương thời. Kể từ năm 
Áo Côn 12 chương, mũ Miện 12 lưu, ngọc khuê. - R 
Vua Khải Định nhà Nguyễn; Vua Long Hi Đại Hàn VƯƠN đã lần đâu tiên cho mô 
để quốc. 


939, Ngô Quyển sau khi xưng 


phỏng quy chế áo mũ của nhà 
Đường thể hiện qua việc lấy màu sắc trang phục làm tiêu chí phân biệt 
phẩm trật của bá quan. Tiếp đến, thời Tiền Lê tới thời Lý đều lần lượt mô 
phỏng quy chế áo mão của nhà Tống, đánh dấu bởi các sự kiện áp dụng 
chế độ Triều phục năm 1006 và chế độ Công phục năm 1059. Riêng với 
triều đình nhà Hồ, từ sau cải cách thời Trần Thuận Tông năm 1396 mà 
thực chất do Hồ Quý Ly thao túng, triều phục của văn võ bá quan lại quay 
về mô phỏng theo chế độ trang phục của nhà Hán. Các triều Lê, Nguyễn 
về sau chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ trang phục của nhà Minh, bắt nguồn 
từ cải cách trang phục thời vua Lê Thái Tông năm 1437, được đẩy mạnh 
vào khoảng những năm 1471 thời vua Lê Thánh Tông, và hoàn bị vào 
năm 1500 thời vua Lê Hiến Tông. Đối với với trang phục của các triều 
đại Nguyên, Thanh, vua quan nước Việt thường tỏ ra bài bác, khinh thị. 
Như với trang phục của nhà Nguyên, vua Trần Minh Tông từng nói rõ: 
“Ngôn ngữ (chỉ ngôn ngữ Hán quan phương) không khác nhau nhiều, nhưng áo 
mũ không thể giống nhau được.” Nguyễn Trãi nhận xét và khuyến cáo: 
“Người Ngô (chỉ người Minh) lâu ngày nhiễm thói tục của người Nguyên, tóc 
xõa, răng trắng, áo ngắn mà tay áo dài, mũ xiêm lòe loạt, lớp lớp như lá 
Uậy [...] không nên noi theo để làm loạn quốc tục.” Còn trang phục của 
triều đình Mãn Thanh, năm 1696, sử thần nhà Lê cho biết “›gười Thanh 


JÄ5#TMIJSISZ/, i£U, JE7RtH. lÉZHIlHfLmnfr2k, È⁄JÈRI3ðJRJNZ2E, Kim ZMNNG 
*. HZt1:]j*ñZỦằq, M+EE]4BJN, IHN FWIPI7EMU, XU. jUWPI?NMSSTS? Lý Văn Phức làm 
chánh sứ đi sứ sang Yên Kinh năm 1841, toàn bộ bài Biện Di luận được chép trong Chu nguyên tạp vịnh thảo 
mang ký hiệu VHv.1146 Thư viện Hán Nôm, chúng tôi cung cấp tại phần phụ lục sau chương này. 

1. (Việt) Thơ văn Lý Trần. Tập 2. Tr.740. Nguyên văn: ïï3#ft#jI|, 27 #n[ li] 
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làm chú Trung Quốc, gióc 
tóc, mặc áo ngắn, noi theo 
Z ~ ~ ^ Ầ ~ „3 Z “trợ Lị 
thói cũ Mãn Châu. Áo mũ ¬ í 
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Tr- 
. .*. - Lậ bỏ 
lễ tục Tống Minh uì uậy mất địa | Ỉ + 
sạch.” Bùi Văn Dị nhận * f\ 
` “ “ 
định: “Triều Thanh hướng t | ị h 
thái bình lâu ngày [...] s: § “Erý 
riêng chế độ áo mũ không Mu Ỉ 
Ỉ 


đổi. Tục Mãn suy cho cùng 
thiếu trang nhã [...] Từ khi 
triều Thanh làm chú Trung 


Quốc, bốn phương phải Mao tiết, một trong những nghỉ trượng của vua quan 
phong kiến. 1. Mao tiết của nhà Minh (7m tài đô hội); 2. 
Mao tiết của Triều Tiên (Triều Tiên ngũ lễ đô); 3. Mao tiết 
trăm năm trở lại đây, tai của quan nhà Nguyễn Việt Nam (Kỹ thuật người An Nam 
“Cầm cờ tuyết mao”); 4. Mao tiết trong cung đình triều 
Nguyễn (Báu vật triều Nguyễn). 


cạo tóc, đổi y phục. Hai 


mắt người ta đã quen cả 
I...] không còn nhận ra kiểu 
dáng Hoa Hạ ngày xưa nữa. Sứ nước ta tới Yên Kinh, đội mặc phẩm phục, 
có ké nhận ra trộm ngưỡng mộ Hoa phong. Nhưng bọn không có trí tuệ, 
phần nhiều túm tụm cười đùa, thấy mũ Phốc Đâu, Võng cân, đai áo bèn 
chỉ trỏ cho là kiểu cách tuông chèo. Tục rợ Hồ thay đổi con người ta đến 
mức phải ta thán như uậy đấy”®. Tác giã Nam sứ tư ký đầu thời Nguyễn 
cũng chép: “Thanh Thế tổ lên ngôi, đặt niên hiệu Thuận Trị, thống nhất 
thiên hạ, thay đổi y phục Trung Quốc Ị...] Nước Nam ta y phục uẫn như 
xưa. Sau này sứ nước ta đến Yên Kinh, phụ lão Trung Quốc thấy y phục 
của sứ ta đều rơi nước mắt.”® Năm 1830, chính vua Minh Mạng nói rõ: 
“Trẫm xem sách Hội điển của nước Thanh Ị...] áo mũ triều phục đều theo 
thói tục man di, không phải chế độ phục sức của cổ nhân, như thế lại 
càng sai trái, không thể làm khuôn phép. ”® 

Đối với trang phục dân gian, trong mắt sĩ phu người Việt, trang 


1. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: Elïl 7# HHPN##Ê5£JØ, —*ƑÌWMHIMUI. 2KIHKjMINAA2Z B24 
2. (Việt) Du hiên tùng búi. Nguyên văn:ÌÄJ7K`†ˆ H 2 [--: | IE2KH#W > 4š 2d, j§fâá&Zffli[L--- | Hi 
J1 hp, JJZE#⁄JR, 2E  NLIHHI---] 4 XẩWJ2K## it. 1lM{Eil2k7Zr, 
ZZñtuhHl, ñùZ7RññXð1ÊJN, 2Á MT, ÝÍŸf2ÁZH, HBIUHAMIH2K7E, fflf†ñÄ4IHIERR, 
MHA>#À. —®iÄXIIIW 
3. (Việt Nam sử tư ký - Lê Trung Hưng - Chân Tông Thuận hoàng đề. Nguyên văn: †tt*RRIIf, #07038, 
XF—fØl., 7'!HKJRL---]4kBjMJlRfkff. {£Ã{ÍŒ 26A, 4+2 Zh RKlRfyNNM 

4. (Việt Đại Nam thực lục - Q.70. Nguyên văn: 27631ñãá3§> ]Ẫ, 1m NIH#., 9J2J1#/Ñ41} 


phục của người dân các 
nước phương Nam và các 
sắc dân thiểu số đều bị coi 
là quê kệch, thô thiển. Như 
quan nhà Mạc là Dương 
Văn An (1514 - 1591) nhận 
xét vùng Tư Vinh (Huế): 
“Có người nói tiếng Huế, 


mặc Uuáy Chàm, thói ấy rất 
1. Nguyễn Trãi (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); 2. Nguyễn  @Ê Uuà thô thiển”, trong 
Quý Kính (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). khi dân vùng Ô châu có 
cách ăn vận như Trung Hoa thì được coi là không có gì lạ thường”, 
Ngô Thì Nhậm từng có lời thơ thể hiện niềm tự hào là bậc kỳ lão đất 
Việt, vận áo mão chỉnh tê, thắt dây thao, đeo ngọc bội, rất văn minh, 
rất “Hoa”. Ông viết: 


“Mớ mang có trước sau, 
Đâu riêng Trung Quốc có... 
May sinh ở nước Nam, 
Đường hoàng thân áo mão, 
Chớ bảo ta chẳng Hoa, 
Việt Thường có kỳ lão. ”® 


Đặc biệt, khác với các triều đại Lý - Trần coi Tam giáo đồng tôn mà 
trong đó đạo Phật có vị thế áp đảo, các triều đại Lê - Nguyễn về sau với 
các chính sách độc tôn Nho thuật đã có những cái nhìn khắt khe, khinh 
thị đối với phong tục của các sắc dân phương Nam. Quan niệm Hoa Di 
lúc này trở nên tiêu cực, và là một trong những nguyên nhân chính thúc 
đẩy triều đình Lê, Nguyễn thực thi các chính sách “dùng Hạ biến di”. Kể 
từ việc vua Lê Thánh Tông đánh Bồn Man, Chiêm Thành được mô tả: 
“Bồn Man bướng nghe giáo hóa thì hạ lệnh cày xới gốc rễ của chúng, Sơn 
Man quấy rối uùng biên thì cất quân quét sạch sào huyệt của chúng [... ] 
bắt dân chúng mặc áo xiêm của ta, khiến đất chúng thành quận huyện 


1. (ViệU Ô châu cận lục. Tr.252. Nguyên văn: Ñ | \JRIšHR #§ 4t 36 [| RE2&nt4L B3, {92 BBfH 

2. (Việt) Tuyển tập Ngô gia văn phái. Tập 1. Tr.614. Hoãn Nhĩ ngâm. Nguyên văn: 3632227, #fÄä 
TRE, IRãHMHMiđ, Ÿ#ZjmlTF. !WfEHRZ2, 4JM'HHff[---]#£ñ/EMZE, BÁZÄfẪ@l, 2Jã81 
`##, /l3ýf#iN 


xì 


gi 


của ¡a”U; đến những sắc lệnh cải đối thói tục của dân man theo thuần 
phong của người Việt diễn ra liên tiếp dưới thời vua Minh Mạng, mà 
một trong những nội dung quan trọng chính là việc hướng người man 
đổi mặc quần áo của người Kinh Việt. Như năm 1829, vua Minh Mạng 
xuống dụ ban tên họ cho các thủ lĩnh người man có đoạn viết: “Ôi sửa 
đối phong tục ắt phải dần dân, mà đấng uương giá dạy bảo nào có phân 
biệt. Lần này bọn thổ ty ấy đã theo uễ phong hóa, mặc xiêm áo của ta, 
nhưng nếu cú để cho có tên mà không có họ, há phải là ý cảa trẫm coi mọi 
người như nhau? Ị...| đời đời tuân phụng, để phân rõ họ hàng, theo luân 
thường, đều đi đến đạo lớn, khiến ngày càng nhuốm gội Hoa phong.”®). 
Năm 1834 người Thủy Xá sai sứ đến cống, vua Minh Mạng có lời dụ 
rằng: “Thánh nhân dùng Hạ biến di, nên lấy lễ nghĩa dạy bảo, khiến dần 
dân đối thành thói Hoa Hạ. Bèn thưởng cho sứ thân ấy cả bộ áo mũ trước 
kỳ hạn. Hôm trẫm ngự ở điện, đã chuẩn cho sứ thần ấy uào triều cống, 
tận mắt thấy bọn họ áo mũ chỉnh tê, quỳ lạy thung dung, đều hợp lễ tiết, 
trâm rất lấy làm khen ngợi Ị...] Lại thưởng cho chánh sứ lấy họ là Lĩnh, 
uẫn dùng tên cũ là Duyên, phó sứ họ là Kiệu uẫn dùng tên cũ là Tài, ngõ 
hầu biết được họ tên, ngày một nhuốm gội Hoa phong.” Ông đồng thời 
còn nói: “Thánh nhân dùng Hạ biến di, có thể đem lễ nghĩa ra dạy bảo thì 
loài có mai Uuảy cũng có thể thay đổi mà biết mặc xiêm áo.”® Tháng 12 
năm 1835, ông tiếp tục có lời dụ: “Đất man đã lệ thuộc bản đồ của ta từ 
lâu, dân man cũng là con đỏ của ta, phải nên bảo ban dìu dắt, để ngày 
một nhiễm theo Hán phong Ị...] Phàm những thú cần dùng đều phải học 
tập Hán dân, chăm uiệc làm lụng. Đến như ngôn ngữ thì bảo họ dần dân 
tập nói Hán âm. Ăn uống Uuà áo quân cũng dạy cho dần dân theo Hán tục. 
Ngoài ra, hễ có điều gì phải đối bỏ thói hủ lậu mà làm cho giản tiện dễ 
dàng thì cũng tùy cơ chỉ bảo. Thông cảm họ dẫu là man mọi, nhưng cũng 


1. (Việt) Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi. Dẫn theo Các thể văn chữ Hán Việt Nam. Tr.305. Nguyên văn: ?ï‡ 
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4. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhị kỹ - Q.132. Tr.36 (A.2772/ 27). Nguyên văn: ## \ HỊ# 
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có lương tri uà lương năng [...] Hun đúc 
thấm nhuân, dùng Hạ biến di, đấy cũng 
là một đường lối thay đổi phong tục. ”® 
Như vậy có thể thấy, tư tưởng 
Đế vương và quan niệm Hoa di đã có 
những ảnh hưởng mang tính quyết 
định đến việc lựa chọn trang phục cung 
đình Việt Nam. Sau khi văn hiến, phong 
tục Trung Hoa đã thâm nhập và hòa 
quyện với các yếu tố bản địa trở thành 
một phần của văn hóa bản địa thì từ 


E¿ngt trải MauyšnfHdolông dW vÚt việc sử dụng ngôn ngữ Hán trong quan 
cung đình Huế). phương đến việc áp dụng lề lối, lễ nghi 
cổ điển của Trung Quốc vào cuộc sống 
cung đình, triều đình Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản đều không còn 
khái niệm “vay mượn” hay “bắt chước”. Đối với các quốc gia này, văn 
minh Trung Hoa đã sớm trở thành một sản phẩm chung, một kho dữ 
liệu mà họ có quyền sử dụng, và có quyên từ đó tạo cho mình một nền 
văn hiến, điển chương không thua kém Trung Quốc®). 
2. Lược sử trang phục cung đình Việt Nam 
Trang phục quan phương của Việt Nam từ thời Đinh trở về trước 
hiện khó có thể truy khảo. Chỉ biết khoảng từ năm 86 “Uất Lâm, Nhật 
Nam, Liêu Đông, Lạc Lãng, thời Chu hoặc xõa tóc, hoặc búi tóc chuy 
kế, nay đội mũ Bì Biên.” Năm 808, An Nam đô hộ kinh lược sứ là 
Trương Châu trong khi cai trị ở An Nam đã “đối Bì Biên thành Đai- 
Mũ” theo lối trang phục của nhà Đường; thông tin này nằm trong 
văn bia ca ngợi công tích của họ Trương, cho nên có thể lời người 
soạn có phần khoa trương. Song vào năm 939, Ngô Quyển xưng 


1. (Việt Đại Nam thực lục - Chính biên - Đệ nhị kỷ - Q.163. Tr.11 (A.2772/ 32). Nguyên văn: #4HÙ/^A 3È] 
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4. (Trung) Liễu Hà Đông tập - Q.10. Nguyên văn: 3 R¿ƒ?-ÈJ 7®? 


vương, đặt ra bá quan và nghi lễ 3 : 


trong triều, đồng thời quy định lấy BC TỈ 
màu sắc trang phục để phân biệt ñị Ẩ bệ 
phẩm trật của bá quan, đánh AT tý 
dấu sự áp dụng lần đầu tiên và P ft 
chính thức quy chế phục sắc của ụ BH 
nhà Đường vào cung đình nước “IN¡ 
Việt. Bởi trang phục của bá quan | lÌ | 8 
Trung Quốc đến thời Đường mới XD VIÊNI 2 
bắt đầu được phân biệt dựa trên di l “AI t 
màu sắc áo, Sau khi xưng đế năm - _ — h 
968, năm 975, vua Đinh cũng định | gu 2 TT Hấn ôn dp 


n n 


ra áo mũ cho văn võ bá quan.® 
Những quy định cụ thể của trang phục cung đình thời Ngô - Đinh, hầu 
như không thể truy khảo, song qua ghi chép của sứ thần nhà Tống là 
Tống Cảo về cuộc sống của vua quan Đại Cô Việt thời Tiền Lê “khi có 
yến hội, người uào dự tiệc đều phải cởi đai, mmũ”®, và mô tả của người 
Nguyên về quan Đại Việt triều Trần “mặt trắng răng đen, thắt đai, đội 
mũ, mặc áo Đường”®), có thể thấy lối trang phục đai - mũ kiểu Đường 
nhiều khả năng được định hình từ thời Ngô vương và kéo dài đến thời 
Trần. Ngoài ra, vào thời vua Lê Hoàn, qua những ghi chép ngắn gọn 
của Tống Cảo, ta còn được biết trang phục của vua tôi Đại Cô Việt thời 
kỳ này có vẻ khá “sặc sỡ”. Tống Cảo mô tả: “(Binh lính) mặc những 
chiếc áo tạp sắc... đều trổ lên trán ba chữ Thiên tử quân”, lại cho biết 
“Lê Hoàn hay mặc áo có hoa Uuăn uà màu đó, mũ lấy trân châu trang 
sức.”® Cuối thời Tiền Lê, năm 1006, vua Lê Long Đĩnh đổi quan chế, 
Triều phục nhất nhất noi theo chế độ nhà Tống”). Triều phục trang 
phục mặc trong các buổi lễ) của nhà Tống có ba loại mũ Lương Quan với ba 
kiểu: Tiến Hiền, Điêu Thiền, Giải Trãi, còn Công phục trang phục dùng 
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khi xử lý công vụ, thời này đồng nghĩa với Thường phục) duy có 
mũ Phốc Đầu”. Toàn thư cũng ghi nhận sự tôn 
tại của loại mũ Lương Quan vào thời Lý, đồng thời 
cho biết năm 1059, nhà Lý “lệnh cho bá quan phải 
đội mũ Phốc Đâu, đi hia mới được uào triều, Uiệc 
đội mũ Phốc Đâu, đi hia bắt đầu từ đó.”® Như vậy, 
chế độ Triều phục và Công phục của bá quan nhà 
Tống lần lượt được áp dụng vào triều đình Đại Việt 
với mốc năm 1006 và năm 1059. 

Chế độ trang phục của nhà Trần về cơ bản 
kế thừa chế độ của nhà Lý. Tuy nhiên, tính đến 
trước thời điểm năm 1396, nhà Trần có hai đợt cải 


Đai - Mũ. Quan thời 
Đường cầm hốt trong 
Bộ liễn đó. thứ nhất diễn ra vào năm 1254, lần thứ hai sau đó 


cách trang phục Thường triều cho bá quan, lần 


46 năm. Từ năm 1301, kiểu dáng áo mũ Thường triều của bá quan đều 
được chế mới. Lúc này, mũ Phốc Đầu của thời Lý bị phế bỏ, thay vào 
đó là mũ Đỉnh Tự. Riêng Tụng quan được quy định đội mũ Toàn Hoa 
màu xanh. Vương hầu hoặc đội mũ Triều Thiên, hoặc đội mũ Bao Cân 
tùy xem họ để tóc dài hay cắt ngắn. Ngoài ra, trong chế độ quan phục 
Lý Trần còn có sự xuất hiện của quy chế Ngư đại, thứ trang sức có hình 
con cá, mắc vào đai để tỏ sự sang trọng, vinh hiển, phỏng theo chế độ 
quan phục nhà Tống, mà xa hơn là nhà Đường. Trang phục nhà Hồ kế 
thừa chế độ áo mũ nhà Trần sau cải cách năm 1396 với những chiếc 
mũ Khướóc Phi, Viễn Du, Thái Cổ, Cao Sơn v.v. vốn là các loại mũ mão 
của bá quan nhà Hán, thể hiện rõ tâm lý sùng cổ và muốn có sự khu 
biệt về văn vật của nhà Hồ. Với nhiều lý do, nhà Hồ chỉ giữ ngôi được 7 
năm, để một lần nữa sau 1000 năm Bắc thuộc, đất nước lại rơi vào ách 
thống trị của Trung Hoa. 

Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, sau 10 năm thu lại được toàn 
vẹn lãnh thổ, tái thiết triều đình Đại Việt. Sau khi kỷ cương được lập 
lại, quan chế và trang phục triều đình Lê sơ đều tuân theo chế độ Trần 
- Hồ, thể hiện ở việc sử dụng rộng rãi mũ Cao Sơn cho văn võ bá quan. 


1. Trung Quốc phục sức thông sử. Tr.110. 
2. Những thông tin liên quan đến trang phục cung đình từ thời Lý tới thời Nguyễn trong phần tổng quan này 
chúng tôi không tiếp tục sử đụng cước chú. 


Song đến tháng 5 năm 1437 thời vua Lê Thái Tông, một cuộc tranh cãi 
nảy lửa giữa phe bảo thủ muốn gìn giữ chế độ cổ Trần - Hồ và phe cấp 
tiến muốn du nhập chế độ áo mũ triều nghi mới của nhà Minh đã diễn 
ra, mà đứng đầu hai phe là Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Do sự thiếu 
khuyết sử liệu và sự chần chừ của Nguyễn Trãi, vua Lê Thái Tông đã 
chuẩn theo tấu nghị của Lương Đăng du nhập một phần chế độ phẩm 
phục của nhà Minh, theo đó “uào dịp đại lễ uua mặc áo Cốn, đội mũ 
Miện, Thường triều đội mũ Xung Thiên, mặc Hoàng bào; mông mội, 
ngày rằm, bá quan mặc Công phục, đội Phốc Đâu; Thường triều đội 
mũ Ô Sa, áo cổ tròn.” Năm 1437, vua Lê Thái Tông đồng thuận việc du 
nhập dạng áo mũ Công phục và Thường phục mới của nhà Minh qúc 
này khái niệm Công phục đã không còn đồng nhất với khái niệm Thường phục), làm tiền để 
cho năm 1471, vua Lê Thánh Tông tiếp tục du nhập chế độ phẩm phục 
Bổ tử, và năm 1486 quy định bá quan vào triều phải đội mũ Ô Sa với 
hai cánh nhất loạt hướng về phía trước. Chế độ Ô Sa - Bổ phục là chế 


Bồ tử (vuông vải thêu hình chim thú đính trước ngực bá quan văn võ đề phân biệt phẩm cấp). 1. Bổ 
tử Tiên hạc của nhà Minh (Chức ứú trân phẩm); 2. Bỗ tử Tiên hạc của Triều Tiên (BTCCQLSU); 
3. Bồ tử Tiên hạc của nhà Nguyễn (4 /1istory of Embroidery in China, Korea, Japan and Vietnam). 


độ áo mũ có thể khu biệt khá kỹ chức tước, phẩm trật của bá quan, vậy 
nên nhà Thanh, nhà Triều Tiên, Lưu Cầu (nay là tỉnh Okinawa, Nhật Bản) và 
nhà Nguyễn sau này đều tham chước mô phỏng. Đến thời vua Lê Hiến 
Tông, năm 1500, triều đình Đại Việt đã thực hiện cải cách đối với chiếc 
mũ Phốc Đầu, trong đó bao gồm việc sửa đổi kiểu dáng cánh chuôn và 
quy định trang sức vàng bạc trên mũ để tiếp tục phân biệt phẩm cấp 
một cách kỹ lưỡng hơn. Các triều vua Lê về sau cho đến thời nhà Mạc 
cũng có một số lần thay đổi quy chế mũ mão phẩm phục, song nhìn 
chung vẫn dựa trên chế độ cơ bản được xác lập từ thời vua Lê Thánh 
Tông, Lê Hiến Tông. 


œ 


Sau những động loạn cuối thời Lê 
sơ, bước vào thời Lê Trung Hưng, vua 


ạc ~^ 

: Lê dần dần chỉ còn hư vị, cán cân quyền 
lực ngã sang chúa Trịnh, khiến một phần 
quy chế áo mũ dành cho thiên tử nhà Lê 
bị lược bỏ. Trước đây, bá quan có Triều 
phục, Thường phục mặc vào chầu vua, 


thì nay còn có thêm bộ trang phục để 


mặc riêng vào vương phủ hầu chúa. Với 


Bổ phục. Thường phục của quan những biến cố cung đình liên tiếp diễn ra 
Đại Việt thời Lê (mũ Ô Sa, áo cổ 
tròn đính Bồ tử) và quan Việt Nam 
thời Nguyễn (mũ Đông Pha áo của bộ máy quan liêu kể từ nửa cuối 
giao lĩnh đính Bô tử) trong Hoàng 
Thanh chức cổng đô (Q.1 và Q.9). 


trong giai đoạn này, cùng sự công kênh 


giai đoạn Lê Trung Hưng, quy chế trang 
phục của bá quan cũng hết sức hỗn loạn, 
buộc Tham tụng Nguyễn Công Hãng năm 1721 sau khi đi sứ sang nhà 
Thanh phải tìm kiếm điển chương cũ của nhà Minh về đặt định lại chế 
độ phẩm phục cho được đúng đắn. Trang phục cung đình nhà Lê lúc 
này tiếp tục thu nhận các kiểu dáng hoa văn, trang trí của Trung Quốc 
giai đoạn cuối Minh đầu Thanh. Cũng kể từ đây, trang phục bá quan 
vào hầu chúa tiếp tục được phân làm hai bộ: một bộ mặc khi chúa coi 
chính sự ở phủ và một bộ mặc khi chúa tiếp 
khách ở các. 

Mặt khác, chúa Nguyễn từ khi vào 
phương Nam mở cõi dần dần có ý định độc 
lập với triều đình chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 
Đến thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, năm 
1744, chúa tự ý xưng vương, quyết thay đổi 
nghỉ lễ, trang phục từ cung đình cho đến dân 
gian Đàng Trong đều nhất loạt theo phong 
khí mới. Từ việc kế thừa một phần trang phục 
của nhà Lê, tham khảo hình dạng áo mũ 
trong Tưmn tài đô hội của nhà Minh, đặc biệt 
phổ biến kiểu áo cổ đứng cài khuy, vua chúa 


triều Nguyễn quả nhiên đã tạo nên “một cối 
Triu phục của quan triêu 
Nguyễn: mũ Phôc Đâu, Mãng 
trước đây. Những chiếc mũ Cứu Long Thông bào Tứlinh. (Ảnh: ATber Kahn). 


y quan uăn hiến” khác hẳn với các triều đại 


Thiên, Cửu Long Đường Cân của hoàng đế, mũ Phốc Đầu, Hổ Đầu, 
Xuân Thu của bá quan với không ít trang sức vàng bạc như Bác sơn, 
khóa giản, giao long cùng những tấm Long bào, Mãng bào thêu dày đặc 
hoa văn rồng mây, sóng nước mang lại cảm giác “ngợp mắt” chính là 
đặc trưng của trang phục cung đình triều Nguyễn. 

Như vậy có thể thấy chế độ áo mũ của triều đình nước Việt 
thường xuyên diễn ra các đợt cải cách, sửa đổi, xuất phát từ tâm lý 
muốn khẳng định sự tiến bộ và khác biệt về văn vật trong sự đối sánh 
giữa các vương triều nội bộ nước Việt và trong sự đối sánh giữa vương 
triều Việt Nam với vương triều Trung Quốc. Bên cạnh đó, hậu quả 
của những đọt phá hủy kinh thành, sách vở của quân Chiêm và quân 
Minh trong thế kỷ XII, XIV cùng những động loạn của nội chính nhà 
Lê trong suốt những thế kỷ XVII, XVHI cũng là những nguyên nhân 
chính khiến việc tái thiết chế độ triều nghi, phẩm phục của triều đình 
trở nên bức thiết. 


Biên khánh của nhà Nguyễn (Báu vật triều Nguyễn), nhà Tống (Tam lễ đồ) 
và nhà Triều Tiên (Bảo tàng cỗ cung quốc lập Seoul. Ảnh: TQĐ). 
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II. TRANG PHỤC DÂN GIAN VIỆT NAM 


2⁄34 


Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài suốt 
một thiên niên kỷ trên nước Việt, 
nhưng chưa lúc nào người Việt nguôi 
ngoai khát vọng độc lập, mà minh 
chứng là các cuộc khởi nghĩa của hai 
Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Thúc Loan, 
Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương 
Đình Nghệ v.v. chống lại sự cai trị của 
triều đình phương Bắc. Không thể 
phú nhận, trong thời kỳ bị đô hộ kéo 
dài, người Việt đã tiếp nhận khá nhiều 


Bình đựng vôi đỏ và cơi trầu của người 
Thái. (Bảo tàng quốc gia Thái. Dẫn theo l 
Triển lãm văn vật folklore Đông Nam Á thành tố của văn minh Trung Hoa, 
Phi-Thái- Việt-Ấn). 


nhưng các tập tục truyền thống trong 
lối sống, trong sinh hoạt, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày vẫn được 
người Việt lưu giữ bền chắc. 

Sau khi nhà nước phong kiến - quân chủ của người Việt được tạo 
lập, mỗi triều đại mới dựng lên luôn quan tâm đến việc tái thiết triều 
nghi, phẩm phục, song riêng với trang phục dân gian, triều đình Việt Nam 
nhìn chung đều muốn dân chúng giữ nguyên phong tục vốn có. Ví như 
tháng 5 năm 1437, vua Lê Thái Tông đã chuẩn tấu đề nghị của Lương 
Đăng, áp dụng một phần chế độ trang phục của nhà Minh vào trang phục 
cung đình, trong khi đó đến tháng 12 lại ra lệnh cho người Minh ở Đại 
Việt phải nhất loạt mặc áo và cắt tóc ngắn theo phong tục của người Kinh 
bản địa.” Điều này tiếp tục được minh chứng qua chính sách khoan hòa 
của vua Quang Trung trong chiếu lên ngôi, khi ông cho phép “y phục dân 
gian Nam Hà, Bắc Hà đều được theo tục cũ, chỉ có mũ áo trong triều thì 
nhất loạt tuân theo quy định mới” Nhìn chung, triều đình Việt Nam từ 
thời Lý đến thời Lê đều không có chính sách bắt ép thay đổi trang phục 
dân gian trong toàn quốc, ngoại trừ triều Nguyễn sau này. Dĩ nhiên, trang 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: †-—H, HN #ZN KHR, li 


1 " phục dân gian Việt Nam không chỉ có 
1HJXẾ NHHSENMOESE NA HƯỆN| vài kiểu dáng áo quần đơn nhất, song 
(Trung) Lĩnh ngoại đại đáp mô tả người thường có một vài kiểu trang phục 
HN  NHHỘ nuác áp do điểm răng Í đặc biệt thịnh hành ở mỗi thời đoạn 
đen.” (Trung) Đảo dị chí lược mô tả 
người thời Trần: “Nam nữ mặt trắng khác nhau. 
răng đen.” (Hàn) Triệu Tiên vương z Z 2+ ⁄ `, ~. 
ti TP TÚ "mẽ... Có thể nói, khác với tính chất 
1691) mô tả sứ thân thời Lê: “Thường |_ phức tạp và sự vận động riêng biệt 
xuyên nhai trấu cau, gặp khách miệng 
vẫn nhai, răng đều đen như sơn. ” (Việt) 
An Nam phong tục sách ziều / ¿„c | phục dân gian Việt Nam nhìn chung 
nhuộm răng thời Nguyên: “Trai gái hơn 
10 tuổi, răng sữa đã thay hết, răng mới : 
mọc đều thì ai náy bắt đầu nhuộm răng. |_ thức, đặc biệt là trang phục của tầng 
Cách làm là lây cảnh Kiên tắn nhỏ hòa 
với nước chua thành thuốc, quết lên lá 
cau, buổi đêm dán lên răng, làn hơn |_ cổ tròn là kiểu áo phố biến của cả 
mười lần nhuộm thành màu đỏ. Lại lấy 
phèn đen hòa lẫn với thuốc trên dán vào 
răng độ dăm ba lân thì nhuộm thành còn quây Thường, một dạng váy 
màu đen. Đàn ông nhuộm một lân, đàn 
bà nhuộm làm nhiều lần, răng phải đen 
nhánh mới cho là đẹp. ” 


của trang phục cung đình, trang 
khá ổn định về kiểu dáng và hình 
lớp thường dân. Vào thời Lý Trần, áo 
đàn ông và đàn bà. Riêng đàn ông 


quây bên ngoài quân lụa, dưới vạt áo 
Tứ Điên; đàn bà chuộng mặc áo giao 


: 5° lĩnh cổ lớn. Thời kỳ này, áo tứ thân 


được may bằng bốn khổ vải, hai vạt song song buông dài xuống phía 
trước đã xuất hiện, đây cũng là một trong những kiểu áo phổ biến của 
phụ nữ Việt Nam được kế thừa qua suốt thời Trần, Lê. Bước sang thời Lê, 
kiểu áo chung của đàn ông và đàn bà là áo giao lĩnh (cổ áo vắt chéo, còn gọi 
là áo tràng vạ). Đàn ông lao động, lính tráng vẫn lưu giữ tục đóng khố như 
người thời Lý - Trần; đàn bà tiếp tục duy trì bộ trang phục yếm - váy, áo 
tứ thân. Từ khi chúa Nguyễn cát cứ phương Nam, nước Việt phân làm 
vương quốc Đàng Trong và Đàng Ngoài, năm 1744, chúa Nguyễn Phúc 
Khoát hạ lệnh thay đổi toàn bộ trang phục dân gian Đàng Trong. Tại thời 
điểm này, kiểu dáng áo dài cổ đứng cài khuy được phổ biến, trong suốt 
thời Nguyễn về sau, loại áo này không ngừng thay đổi về độ dài rộng của 
ống tay, vạt áo, cổ áo, dần dần thay thế trang phục áo cổ tròn và áo giao 
lĩnh của các triều đại trước đây. 

Một mặt khác, có thể nói sự chống đối “làm loạn” của người Giao 
Chỉ trong khoảng 1000 năm Bắc thuộc chắc hẳn đã dấy lên bởi chính 
sách tham tàn của các thái thú và những ràng buộc gò bó của lề lối Trung 
Hoa, nhưng đồng thời nó cũng phần nào thể hiện bản tính ưa tự do của 
người Việt. Có điều, về sau, tính thoải mái trong thói quen sinh hoạt 
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Áo vàng. Kỹ nữ thời Nguyễn, năm 1915, mặc áo năm thân màu vàng (Ảnh: 
AIbert Kahn); Người Tonkin năm I714, mệnh phụ mặc áo giao lĩnh màu 
vàng. (Thể giới nhân vật đồ quyển); Đàn ông thời Lê Trung Hưng xõa tóc 
đội nón, mặc áo giao lĩnh màu vàng (Hoàng Thanh chức cống đô). 


nhiều khi lên tới độ “vô phép tắc” dẫn đến việc thời nào cũng có người 
dân “cả gan” vận quần áo màu vàng, sắc phục luôn được triều đình Việt 
Nam quy định dành riêng cho thiên tử. Sự “lấn vượt tày đình” này chẳng 
biết bắt đầu tự khi nào, chỉ biết năm 1182, vua Lý Cao Tông đã “cấm 
thiên hạ không được mặc trang phục màu uàng”®, sau khi nhà Minh 
đô hộ nước ta cũng nhiều lần ra lệnh cấm dân gian mặc áo màu vàng”), 
Năm 1448, vua Lê Nhân Tông vẫn “7a lệnh cho bộ Lễ tuyên bố lại lệnh 
cấm dân gian mặc màu uàng uì bấy giờ thói tục chuộng sự xa hoa, lấn 
Uượi.”®' Đến tận năm 1916, vua Khải Định cũng phải phê rằng: “Ngày 
trước khi trẫm còn là hoàng tử luôn thấy dân chúng có nhiều người ăn 
mặc quân áo màu uàng, như thế là phạm luật. Nên đồng thời sức cho 
Phủ Thừa Thiên yết bảng nghiêm cấm từ nay trở đi nhân dân không được 
ăn mặc quân áo có màu Uuàng uà những màu sắc gần uới màu uàng để có 
sự phân biệt. ”%® 

Trong khi đó ở triều đình nề nếp vẫn nghiêm ngặt và gò bó hơn 
nhiều so với chốn dân gian, cho nên được lúc thế lực lấn át vua, tế thần 
Nguyễn Công Hãng đề nghị chúa Trịnh Cương vận áo màu vàng tiếp 
kiến quần thần, nhưng ông vẫn một mực từ chối: “7a... lúc nào cũng coi 
sự tôn kính làm lòng. Màu uàng là sắc phục của thiên tử, ta đâu dám làm 
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như uậy?”® Tuy thế, thi thoảng ta vẫn thấy một vài hành vi “thoải mái” 
của các quan chốn cung đình, như việc các quan nhà Lê thoải mái nhổ 
nước cốt trầu, nhả bã ra cửa và sân Đan Trì dẫn đến lệnh cấm của triều 
đình vào tháng 11 năm 1473 v.v. 

Bản tính bảo thủ, giữ gìn bản sắc chỉ 
thực sự được đẩy mạnh và trở nên quyết 
liệt vào những thời kỳ người Việt nhận 
thấy có nguy cơ bị đồng hóa văn hóa, còn 
trong thời bình, họ lại tỏ ra khá linh hoạt 
trong việc tiếp thu các nền văn hóa xung 
quanh. Lúc này, chính những người trị vì 
đất nước lại ý thức về việc bảo tôn truyền 
thống. Không ít lần người dân phỏng 
theo lối ăn mặc, thậm chí nói pha tiếng 
người Minh, Thanh, Chiêm, Lào khiến 
triều đình phải ban lệnh cấm, như năm 


1375, nhà Trần - Hồ “cấm quân dân mặc Khăn xếp, áo the, bộ trang phục điển 
kiểtá z Mĩ 8h bến 0ồ øhã hình của nam giới triêu Nguyễn, là ân 
l6114010061600-16040 /00080045210061064 200006-1 tượng mặc định của nhiều người Việt 
tiếng nói của người Chiêm, Lào” (Toàn về trang phục của ông cha. Tuy nhiên, 
ẨẤ về đá . vở dạng áo cô đứng cài khuy định hình và 
thu). Nguyên Trãi bình xét: “Người f0"  phẻ biến từ thể kỷ XVII Trước đó, 
nước không được bắt chước tiếng nói uà nam giới người Việt phân lớn mặc áo 
: : : : 5 ' giao lĩnh - tràng vạt. (Chân dung Chu 

trang phục của các nước Ngô, Chăm, LàO, _ Vạn An, vẽ năm 1995). 

Xiêm, Chân Lạp để làm loạn quốc tục. 

Lời cấm chỉ nói rằng: Tiếng Ngô toàn âm lưỡi, phải chuyển ngữ sau mới 
hiếu được. Tiếng Lào toàn âm họng. Tiếng Xiêm, Chăm, Chân Lạp toàn 
âm hầu, nghe như tiếng chim bồ lao. Người Ngô lâu ngày nhiễm thói tục 
của người Nguyên, tóc xõa, răng trắng, áo ngắn mà tay áo dài, mũ xiêm 
lòe loẹt, lớp lớp như lá uậy. Người Minh tuy khôi phục áo mũ Hán Đường 
xưa, nhưng thói tục không đổi. Người Lào dùng uải len quấn người trông 
như áo Thủy điền của nhà Phật. Người Chăm dùng khăn che uế đùi, để lộ 
hình thế. Xiêm La, Chân Lạp dùng uải bọc liền từ tay đến đầu gối như bọc 


xác chết, đều không nên noi theo để làm loạn quốc tục. ”® Ngoài ra, tháng 
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1. Phụ nữ thời Lê mặc áo giao lĩnh 
(Hoàng Thanh chức công đô); 2. 
Phụ nữ thời Lê mặc áo cổ tròn bốn 
vạt (Văn quan vinh quy đồ. Bảo 
tàng Mỹ thuật Việt Nam); 3. Phụ 
nữ thời Nguyễn mặc áo tứ thân 
(Wiệt Nam từ điển); 4. Phụ nữ thời 
Nguyễn mặc áo dài cài khuy, vấn 
khăn (Tranh Tố nữ). 


8 năm 1499, vua Lê Hiến Tông xuống chiếu 
cấm “trên từ thân 0uương, dưới đến dân 
chúng, đều không được lấy đàn bà con gái 
Chiêm Thành làm uợ, đếcho phong tục được 
thuần hậu”; năm 1696, 1717, 1727 nhà Lê 
liên tục cấm người trong nước không được 
mô phông trang phục, tiếng nói và đầu tóc 
của người Thanh; những người Thanh cư 
ngụ tại nước Việt đều phải nhất nhất tuân 
theo phong tục bản quốc, ai vi phạm sẽ bị 
trục xuất?). 

Tóm lại, một phần do sự bảo thủ của 
người Việt, một phần do quy định của triều 
đình mà lối ăn vận trong dân gian qua các 
triều đại không biến đổi nhiều. Chỉ đến thời 
Nguyễn, đặc biệt dưới thời vua Minh Mạng, 
người dân Việt Nam mới lần đầu tiên bị ép 
phải thay đổi trang phục thường ngày, bị 
cấm sử dụng các loại áo tứ thân, váy đụp, 
khăn vuông, khố v.v. bất kể nam nữ nhất 
nhất đều phải mặc áo dài năm thân cài 
khuy. Tuy nhiên, ngoài chiếc áo dài năm 


thân được đặt định năm 1744 mà đến thời Nguyễn trở thành quốc phục 


- tiền thân của chiếc Áo dài 


như ta thấy ngày nay - các loại áo cổ tròn, 


tràng vạt, tứ thân còn hiện diện đến đầu thế kỷ XX đều là những dạng 


thức trang phục dân gian lưu hành phổ biến qua các thời kỳ trước đó. 


'tSHJ XI DIfl.Bl#fð:. %1AA#20Â, 


JRtkjú+ #il4R{SZK%. 3: BÌ1fi#È tUl{K2ZJ/KH.: dị A ĐIIiÈWRIfiZS2 


#u#ffimnbi2 2. tí i4lB|Š8ĐIJÑLM1Đ 


3⁄5 HữÄ, #KISÌM, ÃZBMJM, Iäš2 HZ. BỊ NH6 
ý. iEãƑ, 1Á) i38 


tu đñ 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: J\  #J?U 
2. (Việt) Lịch triều tạp kỷ. Tr.143-145. 


ñH8.2_LHXl+ F 4 #168 ' hÙÂ \ R3 DI Et MU 


BIỆN DI LUẬN 


7Ô WƯNNGIWNGOX⁄2535 


Khắc Trai Lý Văn Phức 


(Chép trong Chu nguyên tạp Uịnh thảo) 


Nguyên Uăn: 


Hi, ñÑÃ⁄X, /XIhH2/A42Z PK, 


II #ÊHÄ**, SH, 


~BIäiIE, ®&ifRC J271 38143, 35SIMJ23% 
+5. Mr? 
ÄÑ*“, Bfã6W+,. 12 ZBIJRZtE. f8? 


B Sẽ jŠ 3 ÍT II 4: MIfï 3l 3L 2}; #HrirZ #8 Z£ 
. XHY SH HIInj#ðm II ŠZMl?i”#Š —- 
#Eil-l, #IƯ2 2 ?RPHyÊÃi⁄Z£¿, #gZ H3, 


BỊLØT1. 


1Ä Z¿ÖIT-? #WBÈfUl. p5 ÁZ 
Tử RHñŠeZ6t1H, 2ÿ RiEMfWHẩE 
I<lIll3SZ, 5k2 H[†H. ñJŠJJ224RI|JÃZ, {Q2 ZšHERI|fRZ. 2# 


N§ Z3 2Ä Tí o 


R4+ZšĐ\ 3#. K3} BrMä%., 3£ 


7R5E BÖW ml BH. 3E 


Quan nhà Nguyễn năm 
1915 (Ảnh: Albert Kahn). 


; TH 2 kÙN; JlẴ 


Du H#5š 22 lạj H3 -Ì-Hh HN, 2 Ifjf#ðEÑ. L#4'HJHJñš?7RJ 


pWSI—=?#, pHữXi 


nH Ki 1c Ứ^ Hã 34 AMl THỊ lệ EỊ, ĐK HÚỦ KIElnn hư, Rẩ7INH&Ƒ 
ý, XâiiiPRWBfT-lEãE, H-ôâRj|BJlNSSLT- -ljx, 54249 XKHH|JH]—— XI 


EI 


ấ. KZHZ#HJ, fBZ H#HJ, IH[PS2 #8? #\6tÙiš 2 H-. 


Z=+, lYj1ZtHJZ7š4JWƒ, 2L 


IIVJNM9. X10 ñÿ\RI|HBH %3š Iíi PL fk 


ĐI 8ï #38?XRI22 
IIISES TRE. 0v. 
lũ, “7-EIHIJR37XiIfI 
7M; ZKHZKIKtH. †ÈlflSš'Z, 


24316, 5km El: 37 ?&Z XU, X+EPHR§Z NU, 


tjWEAXM2À. đHH.L, 3Jš2f|HIU. 7P 


RLÄ#ZiHU6. EZ6IflZ ?ERIT1E©XI4k 


HH, 


JS#H1ã? ®#IW5ã 


2“ RiZ£ 
3šHkIíI 5 


LIIIAV <) 


ZH-: 


8ùJT*EZ Hùhã H. 2£ Z iÐZ‡%, HfWñt8ãĐ) 
T? HMYWYH+Z +5? HÀ ÐẪTffEHH: ãñN R#ï 
#2}È#⁄A. Hð%\HHfZ. 1„MH@'-—-, %5 XfZill 
#IU, IIB[RäZKiP, Mš#fEPlIH{È 


H, JWS23F3šNV, ^/#ffll2SZ#*? X 


#íãñi+ #r 1 lEllñi--šfE#£7äH X4#†£4*|ä|, J7 j]Ešš, 7Mữ 
Z#? R.bh^i|U. 


mm 
Đ 


HH $3 Wˆi4£ Z3. HH} 1#" 3RZ,. 2&Z3ŸH| #ƒEtHiñẲl2ầ 
SMĐR, 4#fSC1H. WMIMH3SÀAJIÁW#ffiẪ 1l Í2SZx: EfJ2ZK 
8HÙftltÖZ1BffiZ., fW(Pl2E t6. MirHJH-EZSĐZlHZG, RH 
J§Z HñY Bi] BH l 5 TT lẪỦ || X2 4k4 4 A0 ARÚ[RIM, HBãt⁄4€7ã7) H8:lR 
H: #ZZ li? #8? 


Dịch nghĩa: 

Từ xưa, có Trung Hoa thì có di địch, ấy là sự ngăn cách tự nhiên 
của trời đất. Hoa là Hoa mà di là di, cũng là sự phân biệt nghiêm minh 
của thánh hiền. Hoa là Hoa, bất kể bản thân uăn mình không man mọi, 
hay không man mọi nhưng lại bị coi là man mọi, đều không thể không 
biện luận cho rõ ràng được. Xét, di được gọi là 
di, kinh truyện thánh hiền coi là kẻ khác (không 
phải giống nòi ta - TQD chú) nên Chu công phải 
thảo phạt. Cớ sao uậy? Có bọn chuyên làm Uiệc 
bạo ngược không biết lễ nghĩa danh phận, như 
Kinh Sớ thời xưa; cũng lại có bọn đem cả nước 
ra làm trò dị hợm, bất chấp cương thường đạo 
nghĩa của người ta, như bọn man đi giảo quyệt 
Đông Tây Dương thời nay Uuậy; gọi chúng là di 
là uì cách làm của chúng. 

Nước Việt ta là phường ấy chăng? Nước 
Việt ta không phải chúng Uuậy, mà là hậu đuệ 
của Viêm Đế, họ Thân Nông, bậc thánh Trung 
quốc thời cổ uậy. Thời cổ là uùng hoang uiễn, 
chưa khai hóa, bấy giờ coi là di thì được. 
Nhưng đến thời Chu đã là Việt Thường, coi 
là thị tộc, các đời sau là Giao Chí, coi là quận 
huyện, chưa bao giờ gọi là di cả. Huống hô, từ 


thời Trần, Lê, quốc thổ An Nam ngày càng mở 


: . rộng, đến nay đã gấp bội lần, phía Bắc giáp ba 
Tại Việt Nam, quy chê áo Côn Š : R : \ R : 
mũ Miện bị phế bỏ vào thời Lê _ fÍth Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam của 


Trung Hưng và được khôi phục  Trr;ơ châu; phía Tây khống chế các tộc man 
vào thời Nguyên. Tại Trung an. : „ . . 
Quốc, quy chế này bị phế bỏ đÿ fiếp uới các nước Nam Chưởng, Miễn Điện; 


vào thời Thanh. Trong ảnh là r?yýy Động trông ra bể lớn, ôm bọc các đảo; 
quan nhà Nguyên mặc Côn 


Miện dẫn theo BAVH. phía Nam cũng chạm tới biển, uòng qua phía 


Tây Nam sát Uuách Xiêm La, các thuộc quốc còn lại uà tộc man di khác 
nhau nội phụ đều đủ cả, thật là một đại quốc sừng sững giữa trời đất. 
(Lúc này) coi là thị tộc cũng không được, coi là quận huyện càng không 
được, huống hồ có thể coi là di sao? Song ở đây tạm có uài lời nông cạn 
như Uậy đã. 

Bàn uề phép trị nước thì noi nhị đế tam 0ương, bàn uê đạo thống thì 
noi lục kinh tứ tả, coi Khống Mạnh là nhà, coi Chu Trình là của. Về học 
Uấn thì coi Tả, Quốc là nguồn, coi Ban, Mã là nhánh. Về uăn chương thì 
thơ phú noi Chiêu Minh, Văn Tuyển, xem Lý, Đỗ là tấm gương; thư họa 
theo Chu lễ, Lục thu, coi Chung, Vương là mô phạm. Chiêu hiền đãi sĩ, ấy 
khoa cử Hán Đường Uuậy. Đai rộng mũ cao, ấy y phục Tống Minh uậy. Cứ 
Uuậy mà suy, đại đểnhuư thế. Xét, đến uậy mà uẫn gọi là di thì ta cũng chẳng 
biết thế nào mới là Hoa uậy. Có kẻ nghị luận cao mình nói rằng: Thuấn là 
người Đông di, Văn 0uương là người Tây di, trong kinh truyện có nói đến, 
nhưng di ấy tốn hại gì? Há không biết đó chỉ là lời nói chỉ nơi các ngài sinh 
ra thôi. Thuấn uẫn là Thuấn, Văn Uuương uẫn là Văn uương, từ khi có thư 
tịch đến giờ có thư tịch nào gọi Thuấn là di đế chăng, gọi Văn uương là di 
Uuương chăng? Cũng có kẻ luận bàn thô thiến rằng: Chắc là do tiếng nói, 
trang phục khác lạ nên coi là di đó thôi. Như Uậy càng không đúng. Cứ 
nói chuyện trước mắt, như một tỉnh Phúc Kiến, là nơi còn di giáo của thày 
Chu Khảo Đình, riêng ớ uùng Tuyên Chương, người ở đây thường đội khăn 
thay mũ, Uuậy là trang phục khác lạ chăng, có thể uì thế mà coi là di chăng? 
Lại như mười tám tỉnh ngôn ngữ khác nhau, tiếng nhà quê Uà tiếng nhà 
quan cũng khác nhau, Uậy là tiếng nói khác lạ chăng, có thể uì thế mà coi 
là di chăng? 

Để thấu hiểu cái nghĩa Hoa di, nên tìm trong uăn chương lễ nghĩa, 
Uuậy thì lời luận biện của tôi cũng chẳng cân uiết ra, tôi đâu có ưa biện 
luận, là do tôi bất đắc dĩ mà thôi. 

Lời bàn luận này sau khi uiết ra, đến tay Tôn tổng đốc, ông tuyên bố tại chỗ: 
Quý sứ lần này đến đây, bản đốc tự dùng lễ sứ thần để đối đãi, không dám coi là 
ngoại di nữa. Sau đó sĩ phu Trung châu nối nhau sao chép, có nhiều người uiết 
thêm lời bình phẩm ngợi ca. Có ông Lý Chấn Nhân là Nho học Huấn đạo, tính 
cực khẳng khái, sau khi thấy áo mũ nước ta liền ném mũ của mình xuống đất 


nói rằng: Ta là di rồi, sao lại coi người ta là di đây? 


CHƯƠNG I. TRANG PHỤC THỜI LÝ 


2⁄84 


Năm 984 vua Lê Hoàn cho dựng điện Bách Bảo Thiên Tuế có cột 
dát vàng dát bạc tại núi Hỏa Vân để làm nơi coi chầu, lại cho dựng 
điện Long Lộc lợp mái bằng ngói bạc?). Các vật phẩm vua Lê Hoàn 
và vua Lê Long Đĩnh cống sang nhà Tống phần lớn là đồ khảm vàng 
bạc châu báu, như trong ba đợt triều cống năm 990, 997, 998 là những 
chiếc ghế rồng phượng khảm vàng bạc cùng bảy loại đá quý; năm 1001 
lại cống thêm chiếc bình khảm vàng bạc thất bảo®?). Với tính cách xa 
xỉ này, vua Lê Hoàn chuộng mặc áo màu đỏ có hoa văn sặc sỡ, mũ 
trang sức bằng ngọc châu. Bước sang thời Lý, phong khí vương giả của 
triều đình Đại Việt tiếp tục được mô tả gián tiếp qua những cống vật 
“rất thịnh” đem biếu nhà Tống như năm 1156, “các chữ uiết trong tấu 
biểu đưa lên đều bằng uàng, cống phẩm quá bán là đồ trang sức bằng 
châu báu; cống trân châu thì có 3 Uuiên to như quả cà, 6 uiên to cỡ hạt 
mít, 24 Uiên như hạt đào, 17 Uuiên như hạt mận, 50 Uiên như hạt táo, 
cả thảy 100 0iên, đều đựng trong bình 0uàng”®; năm 1173 tiến dâng 
một tráp biểu chương mừng vua Tống lên ngôi tương đương 330 lạng 


1. (ViệU Đại Việt sử lược. Nguyên văn: 1ö Éi ẩï T-jšJ&tJ2 kSIlI, RÈ#£Jl?R[---]R.MfeiEixls, đã 
ĐI? ũ 
2. (Trung) Tổng hội yếu tập cáo - Phiên Di - Giao Chỉ và Tổng sử - Giao Chỉ truyện đều ghi chép rõ các cống 


phẩm này. Loại ghế chúng tôi đề cập, nguyên văn gọi là -4?š 3ÈÄEJEUMT- Thát bảo trang long phượng ÿ tử, 
hoặc %§#-ufli. Kim ngân thất bảo ÿ, hoặc V\4$#R-?X347Xñi Dĩ kim ngân thất bảo trang giao ÿ (ghế 
Giao ÿ trang sức bằng vàng bạc thất bảo) 
3. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr.5§. Nguyên văn: JIRÑ2/1JH1Ề, K&ñff2 7. NÄ®#tN TH 
ĐØ, ĐfWR3ffiX# li. x21, Xi =:MUUH?HT. X/NMHWZ 4. X— TJHMIIHMS, YX 
+-biMũftUlZE. !X1I-EMIHURIX, N—-F(Wl, P482 Khác với con số 1.200 lạng vàng trong sách 
Lĩnh ngoại đại đáp, sách Tổng hội yếu tập cáo chép số vàng công sang là 1.136 lạng. Số lượng trân châu đều 


chép giống nhau. 
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vàng, một cỗ bành voi tương đương 40 
lạng vàng, một chiếc vỏ trang sức cho 
ngà voi tương đương 50 lạng vàng, một 
chiếc trang sức trán voi tương đương 
120 lạng vàng, hai mặt sa la, năm chiếc 
móc voi nối với dải đồng tâm bọc vàng 
bạc, một chiếc trang sức trán voi bằng 
vàng bạc đan xen, một dây mây dắt voi 
2N: trang sức bằng vàng bạc tương đương 
hi "nan tại Km 102 lạng bạc”, Ngoài ra, Chu Khứ Phi 
còn cho biết: “Khe động Ủng Châu cho 
tới đất An Nam đều có mỏ uàng, uàng ở những nơi này nhiều hơn các 
quận khác. Châu Vĩnh An ở ng Quản chí cách Giao Chỉ một con sông 
thôi, Ujt ngan bơi đến bến nước Giao Chỉ tìm ăn rồi quay uê, trong phân 
có lẫn uàng, ở bến nước trong địa phận nước ta thì không có. Vàng 
không ở trong mỏ mà ở ngoài tự nhiên, lẫn trong đất cát, nhỏ thì bằng 
hạt mạch, lớn thì như hạt đậu, lớn hơn to cỡ ngón tay, đều gọi là uàng 
sống [...] Cũng có hột to bằng quả trúng gà, gọi là kim mẫu. Có được 
Uàng này, giàu có hẳn phải biết. Giao Chỉ có mối lợi là các mỏ uàng, 
mua dân ta uê làm nô lệ. ”® 
Cũng chính tình hình buôn bán nô lệ diễn ra hết sức sôi động 
trong thời kỳ đầu tự chủ này đã gián tiếp minh chứng cho trữ lượng 
vàng dồi dào và cuộc sống cung đình xa hoa của Đại Việt®. Tuyên dụ 
Quảng Nam Minh Thác cũng tâu vua Tống về tình trạng này: “Vùng 
Ung Châu, phía Nam giáp Giao Chỉ, năm trấn trại, châu động quanh 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cáo. Nguyên văn: 121814 #ñlX#3#--, @—TÍ= [BI #364 
4È, 4>PI-'[NijiđŒ(, 344? --ñỊ, 1 [MU, 2Ấ4t#Ẫ--HẪỊ, —-FI—.|NjỚU bbØf -lñH, 
213 2t7nI3B |[n|aa7 Irmll, 4>|HJ2R2424#—-mĂẪỊI, ©?R32ãZ42j@lá |, 28H Njỗfi 
2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp - Q.7 - Kim thạch môn - Sinh kim. Tr.269. Nguyên văn: Ê5J!|‡#l # 1š 
MNiỸHâ@%:, RĐMU/š#}j*5ãHB. Eíƒ72⁄/|ERSEHLE—-/KZBMfM, #§W§2+ R®jE/kllJÑIñlẲữHZ, TH 
34X4fqd2. f£f#7Bi/KỲÄHI##WS. NếềTHI*ä”UH, HZAlháä}j$jb-LEz'h, jhfflH2Z##, X09, H 
X#iltläll, ffñH* #:2[|---]7X'# šIMISEfế, ñR2 ©F}. ft, ãlh|HJZH. 2mEWW2Z HH, 
RBHNĂä% 

3. Cao Hùng Trưng cho biết, đến cuối thời Trần, theo báo cáo của các phủ huyện tại Việt Nam, phủ Thái 
Nguyên có 17 mỏ vàng, huyện Phú Lãng không có, phủ Lạng Sơn có 4 mỏ, châu Quảng Nguyên không có, 
châu Quảng Oai 59 mỏ, châu Gia Hưng 5Š mỏ, châu Ninh Hóa 3 mỏ, châu Quỳ 1 mỏ, châu Ngọc Ma 6 mỏ, 
châu Trà Long 3 mỏ. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.1 - Thỗ sản. Nguyên văn: #4: 2 ##4JÑ£Pï$Ñ, 
XKJRIWfR—já&7\-[Jlẩ, ñ HWẤNIfE, ñãlHHJW7XKPHJjš, JWWZJM|HIffŒE, JRBÈJH|TC-T7L8, 357UM 
TH, ®##{tJH|—=, 3⁄M—, KRJHZN, #ñÊJM— 
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uùng Tả Giang, Hữu Giang có nhiều mỏ uàng, lắm kẻ uô lại đã cướp 
bóc, buôn bán dân chúng uào Giao Chỉ.”0® Triều Tán đại phu nhà Tống 
là Trịnh Tủng cho biết cụ thể: “Bọn du khách miền Nam thường dụ dỗ 
người ta làm tôi ở, phu cáng. Đưa đến châu động liền trói đem bán, cứ 
một người lấy hai lạng uàng, châu động lại chuyển bán uào Giao Chỉ 
lấy ba lạng uàng. Một năm không dưới hàng trăm nghìn người. Ai có 
tài nghệ thì trả uàng gấp đôi, ai biết uăn chương chữ nghĩa lại trả gấp 
đôi nữa.”® Bấy giờ, trong quan lại địa phương vùng Ung Châu Trung 
Quốc có nhiều kẻ ăn hối lộ, để tình trạng bắt cóc người Tống bán vào 
Đại Việt thực sự trở thành một vấn nạn đối với triều đình phương Bắc. 
Quần thần nhà Tống chỉ rõ: “Quan lại Ung Châu ăn hối lộ, lưu giữ 
những kẻ buôn bán nô lệ, dụ dỗ lừa bịp lương dân, bán uào nơi khe 
động. Vùng Tả Giang uà các châu Thất Nguyên gân Giao Chỉ. Những 
thứ như uàng, tạp hương, chu sa xuất ở nước man di rất nhiều, dễ buôn 
bán. Dân thường một khi uào động mọi, đâu chỉ bị dùng làm nô lệ, 
mà còn bị giết để cúng ma. Trong uiệc buôn bán giao dịch ấy, mỗi nô 
lệ cũng phải được năm bảy lạng Uuàng, uì uậy mà lương dân phải chết, 
thật là đáng xót thương. ”% 

Được hưởng nhiều nguồn lợi từ mô vàng sẵn có, tâm lý chuộng sự 
xa hoa, khôi vĩ được khuếch trương, khiến văn vật thời Lý hầu hết toát 
lên vẻ uy vũ, bề thế, song cũng hết sức tỉnh xảo, khác biệt với vẻ nhỏ gọn 
của văn vật triều Nguyễn sau này. Trang phục cung đình và dân gian 
thời Lý cũng có những tính chất tương tự như vậy. 

Năm 1156, đoàn sứ thần nhà Lý do Lý Bang Chính làm Chánh sứ 
sang triều cống nhà Tống không ít vàng bạc châu báu và gấm vóc Đại 
Việt. Cùng năm, người Việt tìm mua loại đoạn xe sợi vàng (Đoạn: một 
dạng lụa tơ tằm nhẫn bóng) của nhà Tống với số lượng lớn, việc trước đó 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cảo - Hình pháp nhị - Cấm ước tứ - Mục ngày 17 tháng 10 năm Thiệu Hưng 
thứ 3. Nguyên văn: EíH|2>!h, Bj#§ZšmL, R;#ZZ#iL}MlH#S3KãZÐ(2JZ, f#Ä 2 0EM&@FUNLI, Bứ 
À 
2. (Trung) Văn hiến thông khảo - Q.330 - Giao Chỉ. Tr.2594. Nguyên văn: IjJH|?jKš5 N{Etf#1S2,ZJM 
1iRII4®fi f2, — Á t3 — Nị,JMIMff À2 BE ft =4 F1 TA. #46 #2 fï2..ẤI 
#†# Xl*. Phần này vốn được tham khảo từ cuốn Trịnh Thiêu châu kỷ lược của Trịnh Tủng thời Tống, phụ 
chép trong nh Khai Dương tạp trứ. 

3. (Trung) Tổng hội yếu tập cảo - Hình Pháp nhị - Cấm ước tứ - Mục ngày 6 tháng 12 năm Thiệu Hưng thứ 
32. Nguyên văn: ẾíJH|ƒ? F5 #Š6{?zjH/ELIZ À, ñ5HãRRÑ 1,  X##ðẪH; #ZìL- 7P, 765, 
Äãì+rZjL, äã5SBJMpE®, Mft, /KWUSfW?%Z. „IÑf[. TÍN ARBH, JÈlEHZAs/, XH 
%4tÐl#X54. HS. Ñ#2#UHfĐE®TiLbilj#. PERINBU2E, TfHJR#I 
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đã tái diễn nhiều lần, khiến vua Tống phải ra lệnh nghiêm cấm bán 
loại đoạn xa xỉ này cho người An Nam. Tống hội yếu tập cảo cho biết: 
“Năm Thiệu Hưng thứ 26 (1156), bọn Thẩm Cai tâu: Người An Nam 
muốn mua đoạn xe sợi Uuàng. Loại trang phục này xa hoa, không phải 
thú đem trưng cho bốn phương. Vua nói: Trang phục xa hoa như loại 
xe Uuàng không thể không cấm. Gần đây uàng cục khan hiếm, bọn tiểu 
nhân hám lợi nấu ra thành bùn, không thể dùng lại được, thật là tiếc 
I...] Tuy đã nhiều lần chỉ bảo, nhưng cái thói xa xỉ uẫn không dứt hẳn 
được, cần phải nói lại lệnh nghiêm cấm. ”0) Thói xa hoa này không chỉ 
phổ biến trong tầng lớp trung thượng lưu thời Lý, mà ngay dân thường 
cũng chuộng lấy chỉ vàng may vào quần áo, khiến vua Lý Cao Tông 
phải ra lệnh cấm năm 1182, 

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, trang phục dân gian thời Lý phần 
lớn tối màu tương tự trang phục dân gian thời Nguyễn như mô tả của 
Chu Khứ Phi “:gười nước ấy áo thâm răng đen”. Những loại trang phục 
sặc sỡ, xe sợi vàng hẳn là những loại trang phục trong cung, trang phục 
của quan lại và tầng lớp trung thượng lưu. Riêng với trang phục của bá 
quan, Văn hiến thông khảo cho biết mũ Phốc Đầu, ủng, hốt, hài đỏ, đai 
vàng, đai sừng tê của đoàn sứ thần nhà Lý, thứ nào cũng được dát vàng®); 
phục sức Ngư đại được sử dụng ở các nước đồng văn cùng thời, riêng 
Ngư đại vàng của Đại Việt được miêu tả là “rất đài uà lớn”®. Bên cạnh vẻ 
hào hoa, diện mạo trang phục của bá quan triều Lý cũng trang nghiêm, 
nhã nhặn. Vậy nên năm 1163, các quan nhà Lý mang văn thư sang Tống 
“tặc áo bào tía, cầm hốt ngà, đi lại lễ bái ung dung”®, vua Tống Hiếu 
Tông khi “thấy người nước Việt ôn hòa, áo mũ nhã nhặn, đã rất Uuui mừng 
khen ngợi”®. 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cảo - Hình pháp nhị - Cắm ước nhị - Mục ngày 2 tháng 9 năm Thiệu Hưng thứ 
26. Nguyên văn: 3⁄52: Hi N#(Hià§Šã. JURiET, 3JEBTPI2RJH27. ELEI: #2 Ji 
+ X4⁄#£HJ 3Š. irlf#>4ñ°, Hzh f#lôiiilw, 44HIH, ÈiHJ]§[---]8ÈElZ?4fE, I1 
-~MXZKfEÁH, 21HI!HữTT 2 

2. (Việt) Đại Việt sử lược. Tr.158. Nguyên văn: 49⁄8#PI7§##4š24k 3 Cấm không được may sợi chỉ màu vàng 
vào quần áo. Tuy nhiên Toàn 7hư cho hay nội dung của lệnh cắm này là cắm mặc y phục màu vàng. Không 


loại trừ khả năng cả hai thông tin này đều nằm trong cùng một lệnh cắm của vua Lý Cao Tông. 

3. (Trung) Văn hiến thông khảo - Q.330. Nguyên văn: {:#:š›k, #lt, Zj, 4t, 47B, RE, ĐI +42. 
4. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: 4ñ: 
5. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: J2k†2wili\U, 34477, B7 
6. (Việt Cương mục. Nguyên văn: 2E?#[::] #; N#yñi 3x, K?M?7RTE, H.ã8'Ht 


I. TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 
1. Lễ phục 

Kết hợp mô tả của Tống Cảo với 
những sự kiện Toàn thư ghi nhận về 
triều đình Đại Cô Việt thời Đinh Lê, có 
thể thấy Giao Chỉ di biên có lý khi nhận 
xét: “An Nam lúc mới dựng nước, mọi 
Uiệc còn giản lược, đến thời Lý Ị...] uăn 
Uật xem ra mới đú đây.” Tuy nhiên, dù 
văn vật của hai triều đại Đinh Lê chưa 
hoàn bị như triều Lý thì những quy chế 
về trang phục đế vương hẳn vẫn là những 


quy chế ưu tiên hàng đầu khi thiết lập Lưu Bị đội mũ Miện 12 Lưu, mặc áo 
Côn. (Bản vẽ thời Minh). 


triều nghi. Toàn thư và Đại Việt sử lược 
cùng ghi nhận năm 980, Thái hậu Dương Vân Nga đã đem áo Long Cổn 
của vua Đinh Tiên Hoàng khoác lên mình tướng quân Lê Hoàn, mời ông 
lên ngôi hoàng đế”. Đại Việt sử lược chép năm 1213, Trần Tự Khánh xâm 
phạm cung khuyết, thả quân lính đi cướp tài vật trong cung vua, vua Lý 
Huệ Tông bấy giờ lánh lên Lạng Châu. Hơn một năm sau, năm 1215, 
trong kế hoạch đón vua trở về triều, Trần Tự Khánh mới trả lại cho vua 
chiếc mũ Bình Thiên®. An Nam chí lược ghi nhận vua nhà Trần trong 
địp đại lễ đội mũ Bình Thiên, mặc áo Cổn®. Như vậy, có thể thấy trong 
các dịp đại lễ, các vị vua Đại Cô Việt - Đại Việt đều mặc áo Cổn, đội mũ 
Bình Thiên tương tự các hoàng đế Trung Quốc. 

Có điều, đến thời Nguyễn, Phan Huy Chú nhận xét: “Trang phục áo 
Cổn mũ Miện của các triều đại nước ta không còn dấu tích, đến thời uua 
Lê Thái Tông mới bắt đầu chế ra mũ Miện, uê sau cũng không sử dụng. "® 
Năm 1834, sau khi vua Minh Mạng đặt định quy chế Cổn Miện lại ban 
dụ cho bá quan nói rằng ông xem sử sách nước ta, không thấy có áo Cổn 
mũ Miện, đồng thời cho rằng nhà Nguyễn là triều đại đầu tiên đặt định 


1. Dẫn theo (Việt) Cương mục - Chính biên - Q.3 - Mục tháng 8 mùa thu năm 1059. Nguyên văn: #J“*⁄j*. 
H, N3ffH&, ZEIKL--]| 37W 

2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: KH, KJäld 7b ftHK, ấnPlfi2ZãJIH, ñ8RI7#f 

3. (Việt) Đại Việt sử lược. Nguyên văn: ##3ZTif£, -†—H, 3$iã X7 
4. (Trung) An Nam chí lược. Nguyên văn: Ell 3> 7# El'Tˆ278[--- | 2š 2K 

5. (Việt Loại chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: #ÈƑ£{t22HWf#tl, 2Š KZšfA 
lịl5, 4k4? #Í§Í7 


1 :Ô) 
` 


ra quy chế Lễ phục này”. Qua đây có thể thấy sách vở ghi chép điển 
chương của nước ta sau sự sụp đố của mỗi triều đại lại đối diện với nguy 
cơ “xóa sổ”. Dù vậy, quy chế Lễ phục của các triều đại phong kiến luôn 
được tham khảo từ quy chế cổ điển của Trung Quốc, mà những quy chế 
này thường có những thành phần tương đối ổn định. Từ đó, các triều đại 
phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản sao phỏng, chế 
biến với những phương thức khác nhau, tạo nên hiện tượng “đại đồng 
tiểu dị” về văn vật trong khối các nước “đồng văn”. Lễ phục Cổn Miện 
cũng không ngoại lệ. Do nhà Trần kế thừa phần lớn các quy chế triều 
nghi phẩm phục của nhà Lý, lại do sự khan hiếm về mặt tư liệu, cho nên 
ở đây chúng tôi khảo chung quy chế Cổn Miện của các vị hoàng đế triều 
Lý và triều Trần. 

a. Mũ Bình Thiên `ˆ 7á 

Ngoại trừ giai đoạn 1816-1832, khái niệm mũ 
Bình Thiên được dùng để chỉ loại mũ Triều phục 
của một số vị hoàng tử, vương thân triều Nguyễn, 
còn thông thường khái niệm này được hiểu là “?hứ 
mũ ở trên phẳng của 0ua đội lúc đi tế” như cách giải 
thích của Việt Nam tự điển (1931). Nói cách khác, 
mũ Bình Thiên là biệt danh của mũ Miện. Tuy 
nhiên, ngay ở thời Nguyễn, mũ Miện không chỉ là 
loại mũ tế của riêng vua, mà còn là mũ tế của hoàng 
tử, vương công và các quan nhất, nhị, tam phẩm. 

Trung Quốc y quan phục súc đại từ điển định 
nghĩa: “Mã Bình Thiên còn được gọi là Bình Miện 
"„ Lưu Miện ]i®, là tên nôm na của mũ Miện, 


ương, chư hầu uà khanh đại phu dùng 

Mũ Bình Thiên (Minh 
Tê các TP đại lễ [...J Phân đỉnh mũ úp một UắH  Họi điển và mũ Thông 
gỗ, gọi là diên, còn gọi miện bản. Hai đầu miện bản Thiên (ung Đông 
M. Ty : địa : cung quan phục). 
rú các chuôi ngọc châu, gọi là lưu. Số lưu được quy 
định dựa uào thân phận của người đội mũ. 12 lưu là cao quý, chuyên 
dùng cho đế uương. Hai bên thân mũ có hai lỗ, gọi là nữu, là nơi cài 


trâm ngọc xuyên qua để cố định búi tóc. Đầu trâm ngọc buộc dây mũ, 


ái [ --- ] 2t} 113B 


9) 
| 


h (Việt) Minh Mạng chính yếu. Tập II. Q.12. Tr.CCLXV. Nguyên văn: #šZ8*ễ 
?ñZ L¬*: ] IXIfề ti 3! 4:4 #t 


gọi là hoằng, lúc dùng 0òng qua cằm uất lên trên, cố định ở đầu kia của 
trâm [...] Các triều đại Trung Quốc kế thừa, song hình dạng, quy chế 
đều có biến dị. ”0) 

Phan Huy Chú viện dẫn quy chế mũ Miện dành cho đế vương trong 
Chu Lễ cho biết, “trên mũ này có Uuán chụp, đằng trước tròn, đằng sau 
uuông, đằng trước sa xuống, đằng sau nghếch lên, dài 1 thước 6 tấc, rộng 
8 tấc, đằng trước sa xuống 4 tấc, đằng sau sa xuống 3 tấc. Mũ Miện kết 
hợp ưới áo Cốn, phía trước uà sau đều có 12 dây lưu, mỗi lưu có 12 Uiên 
ngọc, lấy dây tảo (dây tơ nhiều sắc) để xâu ngọc. ”@ 

Vào thời Trần, Lê Tắc miêu tả “Miện lưu khá giống Trung châu”®), 
tức mũ Miện, dây lưu có quy chế đại để tương tự mũ Miện của Trung 
Quốc. Đồng thời ông cho biết, mũ Miện áp dụng cho các quan từ tước Đại 
liêu ban trở xuống có các đường viền làm bằng vàng bạc đan xen, Lệnh 
thư xá cho đến Hiệu thư lang đều đội 
mũ Miện bạc (tức viền bằng bạc). 

Theo tư liệu của Trung Quốc 
ghi nhận, mũ Bình Thiên của các vị 
vua Đường - Tống là loại mũ Thông 
Thiên gắn thêm miện bản. “Đến 
thời Minh mới khôi phục quy chế 
cố, dưới miện bản giữ lại 'ống mũ, 
bó mũ Thông Thiên." Trong khi 


đó, đặc điểm nổi bật của mũ Thông 
Thiên chính là các viền lương được Tượng chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang đội 
mũ Bình Thiên đính 4 dây thao, là mô típ 
Ñ R „ „mũ Lễ phục thể hiện trên các pho tượng 
phá của Lê Tắc, có thể thấy quy chế  Diêm Vương tại Việt Nam; Tượng Đề Thích 
chùa Vua, Hà Nội đội mũ Miện 9 lưu, mặc 
: l Ộ áo bào gắn Bồ tử, vốn là phẩm phục của bá 
Trân về đại thể được tham khảo từ quan thời Lê Nguyễn, trên thực tế không tồn 
tại cách kết hợp như vậy. 


dát vàng. Qua vài nét miêu tả chấm 
mũ Miện của vua quan Đại Việt thời 


quy chế mũ Miện của Trung Quốc 
thời Đường - Tống. Như vậy có thể đặt giả thiết, mũ Bình Thiên của 
các vị vua Lý - Trần cũng là loại mũ dạng Thông Thiên gắn miện bản, 


1. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.35 

2. (Việt) Loại chí — Lễ nghi chí — Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: Z#Zữ|, #‡ E#Zð, ñílRl 
%. Rilff£fl. EJN7Sj., V3, Ÿ50ÊJHs}, t:—=+}. M4 lí, ấẪf | — +, lễ 
#1, ĐI:Øïễ. 

3. (Trung) 4n Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: Z,}fiffiXãrh)|. 

4. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.35. 
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được trang sức toàn bằng vàng. Loại mũ này có quy chế dây lưu tương 


cho thấy, nhiều khả năng trong 


# lš 
tự Trung Quốc, riêng hình dáng và quy chế trang sức mũ có sự khác biệt. những dịp đại lễ, hoàng để và các - E0 
§ » ⁄ ` ï-k:EW-HN-E-:E 
Ơ đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, mũ Miện của đế vương vương công, đại thân nhà Đỉnh — # _ A 
=- =" 


nước Việt luôn là loại mũ có dây lưu, không phải dạng mũ có bốn dải 


thao đính ở bốn góc mũ hay dạng mũ chỉ có miện bản mà không có dây 


lưu như một số pho tượng thời Lê - Nguyễn thể hiện. Nhận định của Lê 


Tắc chính là một thiết chứng. Ngoài ra, tấm bia Đại Việt quốc Lý gia đệ tứ 


Lê - Lý —- Trần đều vận Lễ phục 
Cổn Miện. Trung Quốc y quan 
phục súc đại từ điển cũng cho 
biết, các vua Trung Quốc khi cúng 


lì 


L) “ "uất, H5 
đếSùng Thiện Diên Linh tháp bi (niên đại 1106) với nội dung ca ngợi vua tế tiên vương, đón tiếp triều kiến, S, ` xễ 
Lý Nhân Tông đã nhắc tới Miện lưu của vua Lý qua hình ảnh con ngao gặp gỡ quốc tân, cử hành hôn lễ, ví | Ì + ‡ 
vàng nổi lên mặt nước “liếc mắt nhìn bờ, há miệng phun mưa; ngưỡng cũng đều mặc Cổn Miện?), : P : Ả 
trông dải lưu trên mũ Miện”®); hay bài thơ của Hồ Quý Ly tặng Tuyên Long Cổn, còn gọi là Cổn lu | H H n \ Í 
bị Ễ 


phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang sau khi soán ngôi nhà Trần cũng nhắc tới 


dải mũ này: “Cân cù chớ tưởng không a 


n 


phục, hoặc gọi tắt là Cổn, là Lễ 
phục của đế vương và vương 


Quy chế áo Cồn thời Minh (7m rài đồ hội): l. 
Thụ: còn gọi là tô thụ, là dải tết bằng các sợi 


ai biết Mắt này há bị Miện lưu che?”®@ ( Lá HN: công đại thần. Như Phạm Đình | :ơ. Gồm: đại thụ, dải tết kín (hình chữ nhật) 
Ác Ko ¬. 2 z › h Ix l: £ š A Xx ¬ £ SA 6 IẢ #s Ê Š ˆ ° ⁄ 

Tuy là những lời văn thơ mang tính ước | 9z tạo Hỗ ghỉ:nhiận, một bộ Gốn Miện: |. 7361006, bài 0ê thúái trầm tiên Bạc tụy Hân 
l „ : „ “ 2 mạn Ầ ở sau lưng. 2. Bội: dải ngọc bội đeo hai bên 

lệ, song hình ảnh Miện lưu được nhắc Nhật Nguyệt Tinh thìn dành cho đế vương “Miện phải | hông. 3. Trung đơn: Áo lót trong; 4. Tế tất: 
đến ở đây đích thực tôn tại trên thực tế, | (Mặttrời) (Mặttrăng) (Sao) bồ 72 Tu, Tu dũ: 12 ñngợø Điển, |! PEEU g6 SH6EDTRHUU816/546M00 10 
đai da. 6. Đại đới: đai làm băng lụa; 7. Tât; 


đủ để ta hình dung về chiếc mũ Lễ phục 
tôn quý nhất của đế vương nước Việt với 
những dải ngọc rủ xuống trước mắt. 


BỊ 


phục thêu 12 chương.” Trong 
đó, chương là các hoa văn thêu 
trên Lễ phục, tượng trưng cho 


§. Giày Tích; 9. Áo đen 6 chương; 10. Huân 
thường: một dạng váy quây, mặc bên ngoài 
quần, màu đỏ. 11. Phương tâm khúc lĩnh: cổ 
cong, tâm vuông, đeo ở cổ. 


` PB —— Long Hoa trùng Sơn ... z À . h 

b. Áo Cổn %®]R (Rồng) (Chimtì)  (Nới) trời đất, vạn vật, gồm 12 loại: ” 
Như chúng tôi đã trình bày, Toàn Nhật (mặt trời), Nguyệt (mặt trăng), Tỉnh thìn (sao), Sơn (núi), Long 
thư ghi nhận việc vua Lê Hoàn lên ngôi Tân Nà 7 (rồng), Hoa trùng (chim tr?), Tông di (cốc ở tông miếu, có hình hổ và 
mặc áo Long Cổn của vua Đinh, An Nưmn | Š5Ÿ tà 0) khi), Tảo (thủy tảo), Hỏa (lửa), Phấn mễ (gạo), Phủ (rìu), Phất (chữ Á 1). 


chí lược miêu tả vua Trần trong dịp đại lễ Tảo Hỏa  Phẩnmễ Theo Tống sử, một bộ Cổn phục của vua Tống bao gồm: “Áo xanh 

đội mũ Bình Thiên, mặc áo Cổn. Ngoài Hưng: An lờ, tám chương, thêu Nhật, Nguyệt, Tỉnh thìn, Sơn, Long, Hoa trùng, Hóa, 

ra, trong một bài thơ tặng Chu Văn An, E2 la IS [EE Tông di; Huân thường thường màu đỏ phớ) có bốn chương, thêu Tảo, Phấn 

Trần Nguyên Đán đã dùng hình tượng È) DI) z ñ * hủ mễ, Phủ, Phất. Màu của tế tất tùy theo màu sắc của thường, thêu hai con 

lòng nguội lạnh uới áo Cốn thêu hình Tông di Phủ Phát. rồng bay lên. Áo Trung đơn (áo lót trong, cổ giao lĩnh) bằng là trắng. Viền áo 
(Cốc tế) (Rìu) — (ChữÁ) 


màu đen, dải thắt bằng là đỏ; dây buộc tất bằng là xanh. Đại đới bằng 
là trắng; cách đới (đai da); hai dải bội bạch ngỌc (dải ngọc bội đeo hai bên hông). 


Phủ, mũ Miện uà ngọc khuê, để ví việc 
Hoa văn 12 chương thêu trên 

R RE ¡ ... Áo Côn theo 7um tài đồ hội. 
bậc nhất Việt Nam này®. Dữ liệu trên ä h 


chán bỏ quan trường của vị danh nho 


Đại thụ sáu màu: đó, uàng, đen, trắng, xanh nhạt, lục. Tiểu thụ ba màu, 


như đại thụ, mắc ba miếng ngọc hoàn (Thụ, còn gọi là tổ thụ, là dải tết 


tr 
mứt 


;_JJ24WfIfIfflfii 


vài 


1. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 1. Tr.141. Nguyên văn: ##IfÊ'#ƒJj#, ILI1HEÿ| 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #J)Z2 55B #tZll#í, DHH Jf-|EiliZ6lfä 
3. Thơ văn Lý Trần. Tập 3. Tr.161. Ñ§ZZ‡ä=E+b 12 


1. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.133. 
2. (Việt) Bị kháo. Nguyên văn: ‡⁄Z2<-ƒ'® ÉI H 
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UR†—', #†l lữ, Ml—1 
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^~_ Côn Miện thời Hán, áo Côn 6 chương, thường 6 chương. (5000 năm trang phục Trung 
Quốc) 1. Nguyệt; 2. Nhật; 3. Tinh thìn; 4. Long; 5. Sơn; 6. Hoa trùng: 7. Tông dị; 8. Tảo; 9. 
Hỏa; 10. Phấn mễ; 11. Phủ; 12. Phát. 13. Thường (còn gọi là xiêm, trang phục che phần hạ thể, 
quây bên ngoài quần). 14. Tế tắt (tính chất như thường, thắt lên trên cách đới). 


KEšẽ a6 
=1» ï 


TT sac na 6T n6 TỐ 


cà s4 srh 7g; vì." 2 led trà 4 32+ 
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1.Thánh Võ thiên hoàng (701 — 756. Chùa Todalji, Nhật Bản) đội mũ Miện 10 lưu; 2. 
Trang phục áo Côn 12 chương kết hợp với mũ Miện 12 lưu theo quy chế nhà Hán (7œm lễ 
đô); 3. Vua Cao Ly (Sa saek ei hyang ki) đội mũ Miện 9 lưu, cổ đeo phương tâm khúc lĩnh. 


bằng các sợi tơ. Gồm: đại thụ, dải tết kín hình chữ nhật Uuà tiểu thụ, dải 
tết thưa, nằm trên đại thụ, thắt ở sau lưng). Tất màu son, giày Tích đỏ, 
Uuiền bằng lụa uàng.”0 

Chúng tôi cho rằng, Cổn Miện của các vị vua Lý - Trần về cơ bản 
khớp với những quy chế Cổn Miện của nhà Tống, bởi chính Lê Tắc cho 


1. (Trung) Tống sử - Dư phục chỉ - Q.151. Nguyên văn: #šR, ?#iZ/JVZ, #@H,. H. J&, LI, l, 
#Ejj. %, ZE#4; /@3¿Jtfï, $$ïZ. JK, Mỹ, Ñằ. HIẬBB3¿Œ, 7l 
Ấ[ÃEIIFH4, TW. /|El1ZR XP, TREẩP, [HH-K#Ề. KÁá;7XÖÉ, 7E. X. RR, 
=&, IUXí&, [RlứũđfR#=. 2&Èl, 7“, DI 


. #R. ÁÑ, /M@&@ 
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biết các chương Phủ, Phất, Phấn mễ, Hoa trùng và các trang sức tổ thụ, 
ngọc bội, phương tâm khúc lĩnh, Miện lưu đều khá giống Trung Quốc.® 


Diện mạo trang phục Cổn Miện thể hiện trên 
phù điêu Ngô gia thị bị 


Lê Tắc nhận xét các chương trên bộ Cổn phục của vua Trần như 
“Phủ, Phất, Phấn mỗ, Hoa trùng cho đến các trang súc thùy bội, tổ thụ, 
phương tâm khúc lĩnh, Miện lưu đều khá giống Trung châu”, đồng thời 
cho biết, vào đại lễ, vua Trần “đội mũ Bình Thiên Ị...] mặc áo Cốn, đeo 
đai Kim Long trúc đai đính các miếng uàng khảm hình rông), cổ đeo phương tâm khúc 
lĩnh bằng lụa trắng thêu bó gấm lên trên, đính uàng uà ngọc châu, tay 
câm ngọc khuê.”® 

Qua khảo sát tấm bia Ngô gia thị bi, chúng tôi nhận thấy, người 
đàn ông trên tấm bia này ngôi trên ngai rồng, đầu đội mũ Miện với dải 
Thiên Hà đới vắt ngang miện bản, cổ đeo phương tâm khúc lĩnh đính 
các hạt như ngọc châu ở xung quanh, tay cầm ngọc khuê, lưng thắt đại 
đới và tế tất, chân đi giày Tích. Trên áo Cổn có thể nhận ra hai chương 
Nhật, Nguyệt ở hai vai, chương Sơn ở hai ống tay áo phía sau, chương 
Hoa trùng ở hai bên gấu vạt áo. Đại đới có hai dải rủ xuống hai bên, 
tế tất nằm ở giữa. Trên tế tất còn có thể nhận ra chương Tảo và Phất 
¡, Dải Thiên Hà đới vắt ngang miện bản là dải dây trang sức trên mũ 
Miện của đế vương, lần đầu tiên xuất hiện vào thời Đường, đến thời 
Tống chỉ còn thấy qua ghi chép®. Riêng phương tâm khúc lĩnh đính 
vàng và ngọc châu có thể coi là nét đặc sắc của riêng bộ Cổn phục thời 
Lý - Trần. 

Mặc dù, bộ trang phục Cổn Miện thể hiện trên phù điêu Ngô gia thị 
bi ở một mức độ nào đó khớp với mô tả của An Nam chí lược, song các cứ 


1. (Trung) An Nam chí lược. Nguyên văn: lŠ. lữ, 33K. iEãä, /HíZ, IEÍN, 27-bHHfđf, lỗi, RHXñ 
HJI| 

. (Trung) An Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: lfỀ, lí, 2K, #84. 2H, TEff, 27101 
3, 3ñ, THXUFJM. B32Z7NHIYZXML---]H®, ©@ÄÊ77,3MHHHZẩZEđZmlE2R2/DIH$R, #5 
:E. Cụm từ “$†É1Z###ñI#4#k27 10H” ở một số dị bản xuất nhập chữ “cân” (khăn), khiến các bản 
dịch tiếng Việt đều dịch là cổ đeo khăn bông [...] rỗi lại đeo cổ vuông tràng áo cong. Cách hiểu và địch như 
vậy không chính xác. 


T1 


» k9 


3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.36-371. 
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Ngô gia thị bị (chùa Dầu, Hà Nam) “Bia 
không ghi niên đại, nhưng căn cứ vào 
ba loại chữ húy được khắc trên bia, có 
thể đoán định tắm bia được dựng từ 
thời Trân, khoảng từ năm 1366-1395. 
Mặt trước có hình người đàn ông đâu 
đội mũ Miện, ngôi trên ngai rồng, có thể 
là chân dung một người hưng công xây 
dựng ngôi chùa. Nội dung bia ghi lại 
việc một nhà sư họ Ngô tấu xin dâng đất 
vườn làm chùa, và những người công đức ruộng vào chùa.” (Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. 
Tập 2. Tr.265). 


liệu hiện có vẫn chưa cho phép chúng tôi khẳng định hình tượng người 


đàn ông trên tấm bia này cụ thể là vị vua nào của nhà Trần. Tuy nhiên, 
với sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên kể trên, chúng tôi cho rằng, bộ 
trang phục Cổn Miện thể hiện trên bia phần nào được tham khảo từ 
nguyên mẫu Cổn Miện dành cho đế vương thời Trần. 

2. Thường phục 

Bên cạnh bộ Lễ phục được sử dụng trong các dịp lễ tiết quan trọng, 
còn có bộ Thường phục sử dụng trong những buổi thiết triều thông 


thường. Tại Trung Quốc, bắt đầu từ thời Đường Thái Tông, Hoàng bào 
mới chính thức trở thành Thường phục của đế vương; phẩm cấp của 
bá quan được khu biệt dựa trên sắc áo?). Lê Quý Đôn cũng cho biết: 
“Đầu thời Đường, các quan chuộng mặc ba màu đỏ, uàng uà tía. Vua 
Thái Tông mới lần đầu định ra phẩm phục, lấy màu tía, đó, lục, xanh 
làm thứ tự. Từ buối ấy không có ai mặc màu Uuàng nữa, uì kiêng bê trên 
uậy”®, Tại Việt Nam, Toàn thư ghỉ nhận năm 939, Ngô Quyền xưng 
vương, thiết lập bá quan, quy định màu sắc quan phục. Bước sang thời 
Lý, ta được biết các chánh sứ Đại Việt sang triều cống nhà Tống được 
mô tả mặc áo bào tía. Phan Huy Chú nhận xét chế độ phục sắc của các 
quan Lý - Trần coi “màu tía là quý nhất, thứ đến là màu đỏ, màu lục, 
màu biếc, sau cùng là màu xanh”®, tức là không khác chế độ phục sắc 
của nhà Tống. 

Chu Khứ Phi ghi nhận, trong những cống phẩm triều đình Đại 
Việt cống sang nhà Tống năm 1156 có 850 thớt đoạn màu vàng sẫm 
thêu hình bàn long (ức hoa uăn rồng ổ, cuộn tròn) ®. Trước đó, năm 1040, vua 
Lý Thái Tông đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc, ông muốn từ đây về 


Áo bào. (Việt) Nhật dụng thường đàm: “Bào, áo dài cũng gọi là áo kép.” (Việt) Nam phương 
danh vật bị khảo: “Bào, là áo dài, chấm đến chân.” (Việt) Chỉ Nam ngọc âm: “Đoàn lĩnh 
(cổ tròn) áo châu đỉnh đang”. (Ảnh: Long bào của vua Liêu khai quật tại Giang Bắc may 
bằng đoạn màu vàng pha đỏ, thêu hình rồng ôở ngực áo, tới nay được coi là hiện vật long 
bào cổ nhất của Trung Quốc. (Trùng Khánh Bác vật quán tàng văn vật đồ sách). 


1. 7rung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.193. 

2. (Việt Vân Đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cứu. Nguyên văn: J#JT È IM]R#ñ, 3 §=ÉŒ.. KMilt 
ñhHK, Pl%X, 2K. Ấ#. TŸÄMX?5. H EM, MỸ EU 

3. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: D##5ð*jÿ†, 4I###X 2 lí 
T? 6x R 
4. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: ÿ§#Ä§fiE 4ƒ JVÝÍT-Ƒ. Tổng hội yếu tập cảo cho biết năm 
1156 nhà Lý còn cống 50 thớt lĩnh và lụa, khiến chúng tôi nghi ngờ về con số 850 thớt đoạn Lĩnh ngoại đại 
đáp ghi nhận. 

5. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: ? HE#V?r ~IlWpbðùZ4 


1. Phủ thời Trần (Mỹ thuật thời Trần); 2. Phủ thời Lê trung hưng (Tranh cổ Việt 
Nam); 3. Phủ thời Nguyễn (Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế). 


Ầ 
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Đồ án rồng thời Lý vẽ theo gạch khai quật tại Hoàng thành Thăng Long. 


Phục dựng trang phục Côn Miện thời Lý Trần dựa theo phù điêu 
Ngô thị gia bí. (Tranh: Lý Tiệp). 


1 “, 
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Nam Đường Đông Đan vương xuất hành đô (Vẽ vào thời Ngũ đại 907- 960. Bảo tàng Nghệ thuật 
Boston Mỹ); Bích họa Đôn Hoàng - vua Tây Hạ (7¡ Tung Quốc Long bào); Chân đụng vua Đường 
Cao Tông (Vẽ vào thời Minh. Có cung đồ tượng tuyển túy). Vua Tây Hạ (1032-1227. Bảo tàng 
Hermitage Nga). 


Đồ án Hoa bào thêu hoa ô dành cho các quan ngũ phẩm triều Nguyễn (BAVH) và tượng quan văn 
tứ phẩm triều Nguyễn mặc Giao bào tại lăng Khải Định (Ảnh: TQĐ). Vào thời Nguyễn, kiểu thêu 
hoa văn ổ ở hai vai, ngực áo được áp dụng vào Giao bào và Hoa bảo của các quan tứ, ngũ phẩm. 


sau triều đình Đại Việt không tiếp tục dùng gấm vóc của nhà Tống, 
điều này chứng tỏ các thớt đoạn nằm trong số cống phẩm nêu trên 
nhiều khả năng là do cung đình nhà Lý tự dệt được. Khảo xét tư liệu 
mô tả kiểu dáng áo bào Thường phục của vua Trung Quốc thời Đường 
-Tống có thể thấy, loại áo bào thời kỳ này đều được thêu hoa văn rồng 
ổ, chủ yếu ở ngực áo và hai vai. Dạng áo bào này đương thời cũng là 
dạng áo bào chung của vua chúa Cao Ly, Tây Hạ, Đại Liêu v.v. Áo bào 
của các vị vua Lý Trần rất có thể được may từ loại đoạn vàng sẫm thêu 
rồng ổ, với kiểu dáng tương tự áo bào của hoàng đế Trung Quốc cùng 
thời, song cũng có thể chỉ là loại áo bào trơn, không thêu hoa văn. 


Đối với loại mũ Thường 
triều của các vua nhà Lý, hiện 
chưa có sử liệu trực tiếp đề cập. 
Tuy nhiên, Toàn thư cho biết 
năm 1035, vua Lý Thái Tông 
xuống chiếu chế ra “Kửn Bát 
Giác Tiêu Dao”. Đại Việt sử ký 
tiền biên (bản in thời Tây Sơn) 
cho biết “mũ Tiêu Dao tên là 
Kứm Bát Giác”, Loại chí thì cho 
rằng tên mũ là Kim Bát Giác 


Tiêu Dao, song quy chế không 
thể khảo được?, Tuy nhiên gần 
đây có ý kiến cho rằng Bát Giác 
Tiêu Dao chép thiếu chữ fọa, 
vốn từ tên Tiêu Dao tọa, một 
loại ghế gấp chéo của người 
Hung Nô. Chúng tôi cho rằng, 


cách lý giải như vậy không 
thỏa đáng, bởi nếu vậy, cũng 
Long bào của vua Lê Dụ Tông, Long bảo triêu 
: Nguyễn thế kỷ XIX và Mãng bào của triều đình 
vốn chép thiếu chữ cân, mà chúa Nguyễn thế kỷ XVIII, Kiểu dáng hoa văn 


Tiêu Dao Cân là tên một loại rồng mây sóng nước triều Lê Trung Hưng và 
triêu Nguyên chịu ảnh hưởng từ dạng thức 


có thể đặt giả thiết nguyên tác 


mũ của văn nhân, đạo sĩ nhà trang trí áo bào Trung Quốc thời cuối Minh đầu 


Tống. Thực tế cho thấy, một số Thanh. Các triều đại Việt Nam và Trung Quốc 
loai mũ có tên hình tượng như trước đó chưa xuất hiện kiểu hoa văn và trang 
l : Ä l trí như vậy. Tuy nhiên, áo bào dùng khi thiết 
Phong Cân (gió), Tam Sơn Mạo 


triều đều là đạng áo cổ tròn, thụng tay. 
(ba ngọn núi) v.v. là những 


chiếc mũ xuất hiện trong khối các nước sử dụng chữ Hán, song kiểu 
dáng hoàn toàn khác biệt. Trong trường hợp này, vì chưa đủ cứ liệu để 
có thể xác quyết Bát Giác Tiêu Dao là loại ghế tương tự ghế Tiêu Dao 
của người Hung Nô hay một kiểu mũ biến cách từ mũ Tiêu Dao của 
người Tống, cho nên thông tin dẫn trong Toàn hư nên để lại tồn nghỉ. 


1. (Việt) Đại Việt sử ký tiền biên. BK2. Tr29. Nguyên văn: ‡3⁄3B1#Z74#4J\ƒ#H, TRKiRllffHJ2 (Việt Loại 
chí - Lễ nghỉ chí - Quan gia quan phục chỉ chế. Nguyên văn: ifll4š J\#ủ)BJấ~#, i22 


mm 
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Mũ Phốc Đầu thể hiện trên pho tượng được cho Tượng Thập điện Diêm vương chùa Bút 
là vua Lý Thái Tổ, chùa Kiến Sơ (Hà Nội, TK Tháp đội mũ có đỉnh hình bát giác (có ý kiến 
XXVIII mang đậm bút pháp dân gian, đội mũ cho rằng loại mũ này là mũ lục lăng không 
mang kiểu đáng mũ Ô Sa thời Minh, áp dụng chính xác), cô đeo Phương tâm khúc lĩnh. 
vào Việt Nam năm 1457, không đủ xác tín để Song các pho tượng này được tạc dựng vào 


thế kỷ XVII, nên rất khó có khả năng có liên 
hệ trực tiêp với trang phục Lý Trân. 


làm cứ liệu nghiên cứu trang phục Lý Trần. 


3. Tiện phục 

Các kiểu dáng trang phục từng lưu hành trong cung đình và dân 
gian Việt Nam đa phần đều là dạng áo xẻ tà ở hai bên sườn. Sự khác biệt 
của các dạng áo này chủ yếu nằm ở phần cổ áo, có loại cố đan chéo (giao 
lĩnh, trực lĩnh), cổ tròn (đoàn lĩnh, viên lĩnh), cổ cong vuông (phương 
lĩnh, khúc lĩnh) và cũng có loại cổ đứng cài khuy (thụ lĩnh). Trong số đó, 
áo cổ đứng cài khuy, tức áo dài được định hình vào thế kỷ XVIII, có niên 
đại muộn nhất. 

Tiện phục là trang phục mặc vào ngày thường, những lúc nhàn 
cư không phải thiết triều. Các sách Lĩnh ngoại đại đáp (Tống - Chu 
Khứ Phi), An Nam kỷ lược (Tống - Trịnh Tủng), Văn hiến thông khảo 
(Nguyên - Mã Đoan Lâm) đều chép: “Người Giao không phân sang 
hèn, đều búi tóc chuy kế, đi chân đất, uua ngày thường cũng Uậy, song 


E 


cài trâm Uàng, trên mặc áo Sam Uàng, a : 


dưới mặc quân tía.”0) 

a. Áo Sam 2 

Người Tống không miêu tả kiểu 
dáng áo Sam vàng của vua Lý, chỉ miêu 
tả loại áo Sam đen của những người 
còn lại như Lĩnh ngoại đại đáp cho 
biết: “Những người còn lại thường ngày 
phía trên mặc áo Sam đen cổ tròn bó 
sát, bốn Uuạt như áo Bối tử, gọi là áo Tứ 
Điên Jl”®, Như vậy có thể thấy áo 
Sam đen thịnh hành vào triều Lý là loại 
áo cổ tròn, từ phần ngực trở xuống xẻ 


tà, tương tự kiểu áo Bối Tử, vốn cũng là 


một dạng áo Sam thịnh hành vào thời Áo Bồi tử xẻ bôn vạt, ở giữa có thê 
Em m DJ ' cà n đính cúc hoặc dải buộc. (7m íài 
Tống ở Trung Quốc®. Vào thời Trần, đô hội) 


Trần Cương Trung, sứ nhà Nguyên, 


khi sang Đại Việt cũng miêu tả: “Người 
trong nước đều mặc màu đen, áo đen bốn uạt, cổ tròn bằng là. "® 

Dựa vào các dữ liệu trên mà suy, áo Sam vàng của vua Đại Việt 
cũng là loại áo xẻ vạt như áo Tứ Điên, áo Bối Tử, cổ áo nhiều khả năng 
là dạng cổ tròn. Song cũng không loại trừ khả năng áo Sam dành riêng 
cho vua Đại Việt có dạng đối khâm tương tự áo của vua Tống Huy 
Tông trong bức vẽ Thính cầm đô thời Nam Tống, tượng Phật chùa 
Phật Tích thời Lý và tượng quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ chùa Bút 
Tháp thời Lê Trung Hưng. 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: JBl \ 2K, đã, HÈ5?, (EE, Í#ỢÄEÉŠF?2N. TEPẾY 
H7R4Ạ, (HIH®Øðï, L1, FX1HH. Xuất phát từ thái độ hiềm khích với người Đại Việt, các tác giả 
Trung Quốc thường dùng từ “Tù” (tù trưởng) để chỉ vua Việt, ở đây chúng tôi đều dịch là vua. 
2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: #8ậˆj#£. _L-KRI L5Skš351'Z1⁄/, DH4šñUtff f2 EIHMfH 
3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển (Tr206) định nghĩa: Áo Sam là loại áo đơn (may một lớp, phân 


N 


biệt với áo kép, áo bào, loại áo may hai lớp), Ông tay rộng, được làm bằng the lụa mỏng nhẹ, may một lớp, 
không lót, thường được may thành dạng đối khâm (hai vạt dài song song), ở giữa có dải buộc, cũng có loại 
không cân dải buộc, hai vạt đề mở. Ông tay áo chủ yếu là ống thụng, không có viễn [...] Đây cũng là loại áo 
thời thượng, rất được ưa chuộng vào thời T: Ống. 

4. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - An Nam tức sự. Tr.17§. Nguyên văn: [Rff$K?8, f=1⁄J(3E, #Z#iÙJ 


mm 
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Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ thế kỷ XVII chùa Bút Tháp, mặc áo Sam kiểu đối khâm, 
bên trong quây thường màu đen. (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam); Vua Tống Huy Tông trong 
Thính cẩm đô (Bảo tàng Cố cung Đài Bắc); Tượng Phật chùa Phật Tích thời Lý (Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam). 


b. Quân - thường, uáy quây YÄä— [3 

Khái niệm “quần” trong tiếng Hán không đồng nhất với khái niệm 
“đô mặc từ thắt lưng trở xuống, có hai ống để xỏ chân” trong tiếng Việt 
hiện đại”. Quân là đồ mặc phía dưới, thường được may ghép từ năm, 
sáu hoặc tám mảnh vải (lụa), vây quanh eo. Ở Trung Quốc, thời Hán 
Ngụy nam nữ đều mặc, kích cỡ ngắn dài khác biệt, quần ngắn thì chấm 
đến đầu gối, quần dài thì quét đất, mặc trùm ra bên ngoài chiếc quần 
hai ống. Quân cũng chính là tên gọi nôm na của “thường”?. Chính vì 
vậy loại váy đụp của đàn bà miền Bắc, trong tờ dụ bắt người Bắc Hà 
thay đổi y phục của vua Minh Mạng được gọi là “viên thường”®) œường 
tròn), trong Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức được gọi là 
“vô triệp vi quần” ø4y quay không nếp). Chính Lê Tắc cũng ghi nhận vào thời 
Trần: “Vương hầu uà thứ dân thường mặc áo cổ tròn, mặc thường màu 
đen, quân bằng là trắng”®. Loại thường - quần của nam giới người Việt 
thời Lý được Lĩnh ngoại đại đáp cho biết: “Vua ngày thường mặc quân 
tía, những người khác ngày thường mặc quân đen. Quân đen là phục 


1. Từ điển tiếng Việt. Tr.1251. 

2. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.278. 

3. (Việt Hội điển - Q.78. Nguyên văn: lãi \ [--- ]F HIRI3£ 
4. (Trung) 4n Nam chí lược. Nguyên văn: 348i 1š J6 #IB4R X3. [HẩỆ/\@@ 


sức trùm bên ngoài của đàn ông.” Văn hiến 
thông khảo chú thích, người Giao Chỉ mặc 
“áo Sam đen không thắt eo, dưới áo Sam thắt 
quân đen. ”® 

Như vậy vào thời Lý - Trần, đàn ông Đại 
Việt sử dụng một loại phục sức làm bằng vải 
hoặc lụa (thường là loại gấp nếp), quây ra 
ngoài chiếc quần hai ống, dưới lớp áo Sam, 
gọi là quần hoặc thường, vào thời Nguyễn 
còn được gọi là xiêm. Thường của vua màu 
tía, thường của vương hầu và thứ dân đều 
màu đen. Vào thời Nguyễn, thường gắn với 
Kế y (áo cộc tay cổ tròn) được quy định là 
trang phục mặc lót của vua quan, hậu phi 


trong những buổi vào châu hoặc tế lễ. 
Áo vàng thường tía. (Phục dựng. 


z Âu Cừu 3Š Tranh: Lý Tiệp). 


Toàn thư cho biết, năm 1055, xót thương 
những tù nhân phải chịu đói rét, vua Lý Thánh 
Tông nói: “Ta ở trong thâm cung, sưởi than 
xương thú, mặc áo Hồ Cừu mà còn lạnh đến 
thế này, huống hỗ những ké bị giam trong 


l ngục”®, đoạn sai đem chăn chiếu ban cho tù 


in —- rÀ saÝ nhân. Phạm Ngộ, Thị nội học sinh dưới triều 

/Jj k“  H vua Trần Minh Tông (1314-1329) cũng nhắc 
/ “¬.!ạ? đến một loại áo Cừu được làm từ lông điêu 
ì TT +45 s thử, qua câu thơ “mười năm lênh đênh trên 
| Bä0 sông nước uới một chiếc thuyền nan, gió Tây 


đã thối bạt ẩi áo Điêu Cừu màu đen”. Trần 
May áo Cùu (Kỹ £huật của 


SN. TPNET AI Nguyên Đán (1325-1390) cũng có thơ viết “uóc 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: #Eff{[-:-] F4XXïH-.. 8Ã hiL-::] FRIBXRE1EL--- | 8 
ÈB, W2 8E 

2. (Trung) Văn hiến thông khảo — Giao Chỉ. Nguyên văn: '83⁄4#ÏJ, 1⁄⁄4'R 4'81ñ 
3. (Việt) Toàn thu. Năm 1055. Vua Lê Thánh Tông nói:‡ÈJjj##?⁄7> 'H, f8lẾÑ2, #EJU, 

4. Thơ văn Lý Trân. Tập 2. Quyền thượng. Tr.827. Nguyên văn: -|-$ÈTJ|—jšJƒ†, pJẪtXãi##713 
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người ốm yếu ẩn trong chiếc áo Cừu nhẹ”. Chứng tỏ vào thời Lý - Trần, 
vua quan Đại Việt đã có hai loại áo Cừu là Hồ Cừu (áo Cừu lông cáo) và 
Điêu Cừu (áo Cừu lông chôn) để mặc vào mùa đông. Phạm Đình Hổ 
khảo về áo Cừu của Trung Quốc và áo Cừu thời Lê cho biết: “Cừu là áo 
da chống rét, sản sinh ở Trung Quốc, có hai loại, loại sang trọng là Hồ 
Cừu, Điêu Cừu, thứ đến là Dương Cừu (áo Cừu lông đê) I...] Áo Cừu có 
hai kiểu, kiểu bên trong là da bên ngoài là lông uà kiểu bên trong là lông 
bên ngoài là da Ị...] Phía Nam uùng Giang Hoài không có tuyết, ít sương, 
loại áo Cừu thường mặc là loại bên trong là lông, bên ngoài là da. Nước 
ta cũng Uuậy. Chừng do thủy thổ phong tục khác nhau.”® Chỉ nam ngọc 
âm cũng giải thích: “Khinh Cừu (áo Cừu nhẹ) khéo thuộc áo da. ”8' Ngoài ra, 
qua hình vẽ người may áo Cừu trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam, 
chúng ta vẫn thấy áo Cừu được sử dụng vào cuối thời Nguyễn. Chứng tỏ 
vào mùa đông giá rét, vua tôi Việt Nam ngoài áo bông, còn mặc áo Cừu. 
Áo Cừu của Việt Nam có loại Hồ Cừu và Điêu Cừu, bên trong là lông, bên 
ngoài là da, khác với áo Cừu ở miền Bắc Trung Quốc. 


Rồng Trung Quốc thời Tống trong tranh chân dung Tống Cao Tông (Bảo tàng Cố cung Đài 
Bắc) và trên tắm vải thêu thời Tống (Cẩm fú văn chương Trung Quốc truyền thống chức tú văn 
đạng); Rồng Việt Nam thời Lý khai quật tại Hoàng thành Thăng Long; Naga Thái Lan (chụp 
tại Chiang Mai, Thái Lan); Naga Chăm (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


1. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tr.165. Nguyên văn: 12?] 78B lã#£38 

2. (Việt Bị khảo - Quyền thượng. Tr.39. Nguyên văn: 3Š, #32 W ti, #†Ƒ'PhH#ỹ, XS, 
3⁄3. #3, /XñFIYÄI--]IK3šf—X, #J5ZL---]ïLIEPIf&S2bÄi, HR3ŠZ3%#lf02 
, ZKH/R2A. ã Lf8fHHE 

3. (Việt) Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa. Tt. 19. 


II TRANG PHỤC BÁ QUAN 

Năm 1006, vua Lê Long Đĩnh, vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê 
xuống lệnh thay đổi Triều phục, nhất nhất noi theo chế độ nhà Tống. 
Sau đó trong suốt 24 năm bao gồm trọn vẹn thời gian trị vì của vua Lý 
Thái Tổ (1009 - 1028), ta không thấy triều đình nhà Lý tái thiết triều nghi 
phẩm phục. Như đã nói từ trước, phải đến năm 1030, vua Lý Thái Tông 
mới lần đầu tiên đặt định lại quan phục. Năm 1059, vua Lý Thánh Tông 
chính thức áp dụng chế độ Công phục của nhà Tống, đánh dấu bởi quy 
định bá quan phải đội mũ Phốc Đầu, đi hia mới được vào triều. Như vậy, 
từ năm 1059 trở đi, bá quan triều Lý có ba loại trang phục, gồm Lễ phục 
(mặc trong dịp lễ lớn), Triều phục (mặc trong buổi Đại triều và dịp lễ 
nhỏ), và Thường phục (mặc trong buổi Thường triều). 

1. Lễ phục 

Như chúng tôi đã trình bày tại phần khảo 
về Lễ phục của hoàng đế, trang phục Cổn Miện 
được coi là Lễ phục sang trọng bậc nhất của 
triều đình phong kiến. Tước vị phẩm trật của 
vương hầu bá quan chủ yếu được phân biệt dựa 
trên số dây lưu trên mũ Miện và số chương thêu 
trên áo Cổn. Quy chế Cổn Miện của mỗi triều 
đại có sự gia giảm khác biệt. 

Với tư liệu hiện nay, chúng tôi chưa thể 
khảo được quy chế Cốn Miện cụ thể của triều 
Lý. Theo văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc dựng 
năm 1107 mô tả, vị quan cho xây chùa là Thái 
phó Hà Hưng Tông “cầm ngọc khuê sừng sững, 
mặc Phú Phất ung dung”® Theo quy chế của 
nhà Trần, trang phục Cổn Miện chỉ dành cho 
hoàng đế và các quan từ tước đại liêu ban trở 


xuống tới hiệu thư lang. Riêng các tước vương, 
hầu, minh tự được quy định sử dụng Lễ phục Trang phục Cổn Miện dành 
Củng Thần. Vào thời Lý, Toàn thư chép: năm cho vương công triều Nguyễn. 


(BAVH). 
1206, vua Lý Cao Tông hăng Đàm Dĩ Mông làm 


1. Thơ văn Lý Trân. Tập 1. Tr.325. Nguyên văn: Z=E#š bIlftlft, ?tifmiRt# 
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Thái bảo, cho phép đội mũ Củng Thân?) Chứng tỏ ngay từ thời Lý, bá 
quan đã có hai loại Lễ phục là Cổn Miện và Củng Thần tương tự như thời 
Trần. Có điều, quy chế Cổn Miện, Củng Thần ở thời Lý và thời Trần có 
đồng nhất hay không, chúng tôi chưa thể khẳng định được. Nội dung cụ 
thể của quy chế Cổn Miện và Củng Thần dành cho bá quan chúng tôi sẽ 
tiếp tục trình bày tại phần khảo về Lễ phục của bá quan triều Trần. 

2. Triều phục 

Triều phục của bá quan nhà Lý kế thừa quy chế Triều phục được 
đặt định từ năm 1006 của nhà Tiền Lê, mà xa hơn là quy chế Triều phục 
của nhà Tống. Phan Huy Chú khảo Tống chí cho biết, Triều phục nhà 
Tống có ba thứ mũ: mũ Tiến Hiền, mũ Điêu Thiền và mũ Giải Trãi. Cả 
ba loại mũ này trên thực tế đều là mũ Tiến Hiền, do đính thêm đuôi con 
điêu thử hoặc sừng con giải trãi mà có tên gọi khác nhau”. Khảo văn 
hiến Trung Quốc có thể thấy, mũ Tiến Hiền thời Tống và thời Minh có 
kiểu dáng tương tự, song hoàn toàn khu biệt với kiểu mũ Tiến Hiền thời 
Hán. Nhà Tiền Lê du nhập chế độ Triều 
phục của nhà Tống, nhà Lý lại tiếp tục kế 
thừa, do đó quy chế mũ Tiến Hiền của 
Đại Việt hẳn có những nét tương đồng về 
cơ bản so với kiểu dáng mũ của nhà Tống 
- Minh và Triều Tiên. 


a. Lương Quan 3È7đ 


Mũ Tiến Hiền 3È #fí thường được 


gọi là Lương Quan®#), hoặc Kim Quan bởi 
có các viền lương bằng vàng trang sức 
chạy dọc trên thân mũ. Số viền lương 
được dùng để phân biệt phẩm cấp của bá 
quan. Từ thời Đông Hán tới thời Đường, 


chủ yếu có từ 3 lương xuống đến 1 lương. Chân dung Phạm Trọng Yêm đội mũ 
Điêu Thiên, trên trắn mũ đính hình 
con ve (thiền), phía sau cài đuôi con 
tam phẩm trở lên đội mũ 3 lương, ngũ điêu thử, bên ngoài chụp Lung cân. 
(Bảo tàng Nam Kinh Trung Quôc). 


Như thời Đường quy định các quan từ 


phẩm trở lên đội mũ 2 lương, cửu phẩm 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #—.H, ƒEäfPl52 XÍ#, #ÑPtJK7M. 

2. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: ‡⁄2Ez:#HJ#2 #6 =: —EI 
MÈmd, —IẩHifjM, —EIWWfỐ ÄÍ4ik#fWtl, 0M, W4ƒ/h, B4 

3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.49. 


trở lên đội mũ 1 lương. Đến thời Tống, mũ Triều phục của đại thần tăng 
số lương thành 5 lương. Mũ Tiến Hiền 5 lương tức Ngũ Lương Quan là 
loại mũ bôi tế ở từ đường hoặc trong dịp triều hội của các quan nhất, 
nhị phẩm. Đối với thân vương, khanh tướng và bậc tam công liệt vào đệ 
nhất đẳng, Khu mật sứ, thái tử, thái bảo liệt vào đệ nhị đẳng đều được 
đội Thất Lương Quan tức mũ Tiến Hiền 7 lương?. Nhà Lý áp dụng chế 
độ Triều phục của nhà Tống sơ, cho nên sự xuất hiện của loại mũ 7 lương 
dành cho Khu mật sứ ghi nhận trong 7Toàzn £hư là điều có thể lý giải. Toàn 
thư cho biết: “Năm 1129, uua Lý Thân Tông cho Lý Tứ Khắc làm Khu mật 
sứ, liệt uào trật minh tụ, được đội mũ Thất Lương Quan. ”® 


Mũ Lương quan thời Minh (Không Phủ); Mũ Lễ quan (Rekan) của Nhật 
Bản thời Nara mô phỏng hình dạng Lương quan của nhà Đường (kariginu. 
Jp); Lương quan của Hàn Quốc thời Triêu Tiên (emuseum.go.kr). 


Tống sử chép rằng: “Chế độ thời kỳ đầu nhà Tống, mũ Tiến Hiền 
Ngũ Lương Quan, trán mũ trang súc hình hoa bằng uàng bạc, gài trâm 
bằng sừng tê hoặc đôi môi Ị...] Nhất, nhị phẩm đội khi tế lễ, triều hội, 
trung thư môn hạ chụp thêm Lung cân, gài đuôi điêu thử Ị[...] Ngự sử 
đại phu, trung thừa gài sừng giải trãi. "3 Trong đó, Lung cân được làm 
bằng mây, bên ngoài quết sơn, hình dạng vuông vắn, hai bên trái phải 
dùng loại mây mỏng mịn, tết thành hai tấm trang sức như hai cánh ve. 
Trước thời Nguyên Phong, người ta dùng đồi môi chế thành hình dạng 


1. (Trung) Tống sử - Dư phục chí - Dư phục tứ - Chư thần phục thượng. Nguyên văn: 5Ñ !|1 42387, 
FfŒitrômáS, M2553. Hậ, ĐỊP|HUHZASIMHME, ãlt(š#Z2jHH, 3ZJH, 1E, fE4H, CỤ, 
AlW2. 37M, ĂMtiilHZ, Z5 5, NHft, ẨIMifBšSSEKƒ K†RIKZ 

2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: ÌÊƒ7Ef¿f, ZI|RHZZ#X, 7-37. Trong bản dịch của Toản ft và 
Loại chí, “Lương” được dịch là cầu, Thất Lương Quan được dịch thành mũ bảy cầu. 

3. (Trung) Tổng sử - Dư phục chí - Dư phục tứ - Chư thần phục thượng. Nguyên văn: 2EJ> ft, 3È'# 1i 
JBMUAb?N1UÃR, PÉ, HWBffSH[*+]—-ñn, —nhfƒE|šHfẬƒRIJK+.. rh?ẩŸƑ'] FRI7REJHfE LH 58M [ --- ] #3 
#X%. TR/KRIWfW2 fñ 
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con bướm trang sức ở phía trước mũ, về sau thay 
bằng hình dạng con ve bằng vàng. Khi đội, Lung cân 
được chụp lên Lương Quan; đây là loại phục sức áp 
dụng riêng cho tể tướng, thân vương, tam sư và tam 
công”), Hình thức trang sức trên Lương Quan và 
Lung cân của nhà Tống có thể đã ảnh hưởng tới hình 
thức trang sức trên mũ Củng Thần và mũ Dương 
Đường của nhà Trần. Bởi theo Lê Tắc, hai loại mũ 


Củng Thần và Dương Đường của Đại Việt cũng đều TS 
` Mũ Điêu Thiên chụp 
dùng hình con ong, con bướm bằng vàng trang SỨC Lung cân trong tranh 
chân dung Tư Mã 
Quang thời Tống. (Ljch 
b. Chu y, Chu thường %*x. %&# đại danh thân tượng). 


Theo quy chế Triều phục của nhà Tống, ba loại 


lên mũ, dày thưa to nhỏ tùy theo cấp bậc. 


mũ Triều phục Tiến Hiền, Điêu Thiền, Giải Trãi đều kết hợp với cùng 
một bộ trang phục Chu y, Chu thường (áo đỏ, thường đỏ) ®. Quy chế của 
một bộ Chu y, Chu thường nhìn chung bao gồm: Áo bào uà thường may 
bằng lụa đỏ, bên trong mặc lót áo Trung đơn lụa trắng, thắt Đại đới, rỗi 
thắt Cách đới, quây Tế tất bằng lụa đó, đeo Phương tâm khúc lĩnh, cầm 
hốt, đi tất may bằng lĩnh trắng, giày da đen®). 


“Thần y” Heo Jun (Hứa Tuấn; 
1546 - 1615) mặc Triều phục 
Lương Quan (?rang phục của 
nước ta thời k} Joseon qua tranh 
nhân vật. Sách này cho biết: 
Triều phục cũng gọi là Kim quan. 
Triều phục là trang phục bồi tế 
của bá quan khi vua cử hành tế 
lễ, còn mặc vào ngày khánh chúc, 
ngày Mỗồng Một tết Nguyên Đán, 
ngày Thánh tiết, ngày Đông chí, 
khi ban bố chiếu sắc và khi dâng 
biểu. Tr. 42); Quan nhà Minh mặc 
Triều phục Lương quan. (Vân 
gian bang ngạn đồ sách. Bảo tàng 
Nam Kinh Trung Quốc). 


1. Trung Quốc lịch đại y quan phục sức chế. Tr.143. 

2. (Trung) An Nam chí lược. Nguyên văn: j7, Lñá®>l&tš, K/h)Ðf#@f?35; 3N, XE, 
0? 1l 

3. (Trung) Tổng sử - Dư phục chí - Dư phục tứ - Chư thần phục thượng. Nguyên văn: #Ïld, —-EI3E'f7ã, 
—=HfflljmM. =FIWfấ 7ú. i44 

4. Trung Quốc phục trang sử. Tr.196; Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.144-745. 


Quy chế Lương Quan chỉ được áp dụng tại ba nước Trung Quốc, 
Việt Nam, Triều Tiên, không được áp dụng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, 
Nhật Bản thời Nara (710-794) từng sử dụng loại mũ Lễ Quan (Rekan) 
có kiểu dáng sao phỏng từ mũ Lương Quan của nhà Đường. Tại Trung 
Quốc, quy chế Lương Quan bị gián đoạn vào thời Nguyên, được khôi 
phục vào thời Minh, sau khi người Mãn Thanh làm chủ Trung Hoa thì 
vĩnh viễn bị loại bỏ. Triều đình Triều Tiên áp dụng chế độ trang phục 
của nhà Minh và là triều đại phong kiến cuối cùng ở Đông Á gìn giữ chế 
độ Triều phục Lương Quan đến tận đầu thế kỷ XX. Tại Việt Nam, từ cuối 
thời Tiền Lê đến hết thời Lý trong khoảng 231 năm (1006-1225), Lương 
Quan được triều đình Đại Việt áp dụng làm Triều phục, đến thời Trần 
- Hồ bị phế bỏ, được tái du nhập vào thời Lê sơ và thời Tây Sơn. Trang 
phục nhà Nguyễn sau này tuy cũng chịu ảnh hưởng sâu nặng từ chế độ 
trang phục của nhà Minh, song riêng Triều phục Lương Quan lại không 
tiếp tục áp dụng. 

3. Thường phục 

Thường phục của nhà Lý thời vua Thái Tổ, Thái Tông vẫn noi theo 
chế độ quan phục của nhà Tiền Lê. Từ năm 1059 trở đi, vua Lý Thánh 
Tông mới cho đổi quy chế Thường phục như nhà Tống. Mũ Phốc Đầu 
tại Trung Quốc đã trải qua một quá trình biến đối lâu dài với nhiều tên 
gọi, nhiều kiểu dáng khác nhau. Sau khi du nhập vào Việt Nam, loại mũ 
này cũng được biến đối về kiểu dáng, trang sức, đồng thời cũng trải qua 
nhiều cuộc thăng trầm, hưng phế. 

a. Phốc Đầu lÈš%R7 


\ 


Phạm Trọng Yêm thời Tống đội mũ Phốc Đầu; Mũ Phốc Đầu 
thời Đường còn có dạng khăn vân; Quan nhà Minh đội mũ Ô Sa. 


Mũ Phốc Đầu nguyên thủy là một dạng 
khăn, gồm bốn dải, hai dải thắt ở phía sau 
buông thõng, hai dải thắt ở phía trước kết nút 
ở đỉnh, cho nên còn được gọi là “Chiết thượng 
cân”. Theo quy chế thời Đường, chỉ có vua 
mới được dùng loại mũ có hai cánh cứng?'), 
Đến thời Tống, Phốc Đầu đã thoát ly khỏi hình 
thức mũ mềm, ban đầu “lớp lót được bện bởi 
mây, bên ngoài bọc một lớp the rồi quét sơn, uê 
sau lớp the quét sơn đã chắc chắn liền bỏ lớp 
lót bằng mây bên trong đi, gập phân trán mũ 
phía trước xuống một bậc, duỗi thẳng hai cánh 
chuôn.”® Khung của hai cánh chuồn thường 
được làm bằng sợi sắt, dây đàn hoặc nan tre, 
chế thành các hình dạng khác nhau, có dạng 

Mũ Ô sa thời Lê sơ (chân dung Cánh thẳng (trực cước), cánh gập (cục cước), 
Nguyễn Trãi, Bảo tàng Lịch sử); hai cánh vắt chéo nhau (giao cước), hai cánh 
Mũ Phôc Đâu của Thái giám : : 
Trịnh Đăng Đống thế kỷ XVv;  chĩa thăng lên trời (triều thiên), hai cánh cong 
Mũ Phốc Đầu của quan Võ và _ chếch lên trên (thuận phong). Theo chế độ 
quan Văn triêu Nguyên (BAVH). „ 

trang phục thời Tống, Công phục của bá quan 
nhất loạt dùng mũ Phốc Đầu với hai cánh chuồn dài, thẳng như thanh 
thước, ban đầu còn ngắn, càng về sau càng được kéo dài®. 

Mũ Phốc Đầu được áp dụng làm mũ Thường triều của bá quan nhà 
Lý và nhà Trần cho đến tháng 10 năm 1300, sau cải cách thời vua Trần 
Anh Tông thì bị phế bỏ, nhường chỗ cho mũ Đinh Tự. Trong những năm 
nhà Minh đô hộ nước ta, mũ Phốc Đầu trơn với hai cánh chuồn dài theo 
đúng quy chế Tống - Minh quay trở lại Việt Nam áp dụng làm Công phục 
cho quan lại và sinh viên địa phương®. Tuy nhiên, sau khi nhà Lê phục 
quốc, thời vua Lê Thái Tổ và nửa đầu thời vua Lê Thái Tông, bá quan 
chỉ đội mũ Cao Sơn theo quy chế quan phục nhà Hồ. Mười năm sau, 
mũ Phốc Đầu vuông và mũ Ô Sa, phiên bản dạng tròn do nhà Minh chế 
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văn sử dụng khái niệm ứriển giác đầu cân, cũng chính là mũ Phốc Đầu với hai cánh chuồn thuôn dài. 


định được áp dụng vào quy chế quan phục của triều đình Đại Việt. Năm 
1486, vua Lê Thánh Tông quy định hai cánh mũ Ô Sa phải nhất loạt cong 
hướng về phía trước. Năm 1500, vua Lê Hiến Tông định ra quy chế trang 
sức vàng bạc lên mũ Phốc Đầu, quy chế chưa từng xuất hiện tại các triều 
đình Trung Quốc, Lưu Cầu, Triều Tiên. Lúc này, ngoài việc được đính 
thêm các trang sức vàng bạc để phân biệt phẩm cấp, mũ Phốc Đầu Đại 
Việt còn biến đổi kiểu dáng trở nên tròn trịa hơn tương tự như hình dạng 
mũ Ô Sa. Đến thời Nguyễn, mũ Phốc Đầu kế thừa một phần quy chế thời 
Lê Trung Hưng, trong nhiều trường hợp cũng được gọi với cái tên mũ Ô 
Sa, đồng thời được chia làm hai kiểu: kiểu mũ Phốc Đầu vuông dành cho 
quan võ và kiểu mũ Phốc Đầu tròn dành cho quan văn. 

Nhà Lý áp dụng quy chế Thường phục của nhà Tống, tức là mũ 
Phốc Đầu của nhà Lý về đại thể tương tự kiểu mũ vuông vức, hai cánh 
chuồn thuôn dài của nhà Tống. Tuy nhiên, khác với loại mũ Phốc Đầu 
trơn không có trang sức của triều Tống - Minh, mũ Phốc Đầu triều Lý là 
loại mũ được dát vàng như ghi nhận của Văn hiến thông khảo. Việc dùng 
vàng dát hoặc đính lên mũ có thể coi là truyền thống sức mũ nhất quán 
của các triều đại Việt Nam. 

b. Bào phục 

Như chúng tôi đã đề cập, Lĩnh 
ngoại đại đáp miêu tả sứ thần nhà 
Lý đi sứ sang Tống mặc áo bào màu 
tía. Phan Huy Chú nhận định chế 
độ phục sắc của các quan Lý - Trần 
phỏng theo chế độ nhà Tống, tức 
coi màu tía là màu cao quý nhất, 
thứ đến là màu đỏ, màu lục, màu 
biếc và màu xanh. Chế độ phục sắc 


này về cơ bản vân được áp dụng ở pại ngọc nền đỏ của vua Triều Tiên và đai 
thời Trần - Hồ - Lê sau này. Ngoài ngọc nên xanh của vương hậu Triêu Tiên. 
5 sua „ (Bảo tàng Cô cung Quôc lập Seoul). 

ra, cũng giống như quan phục của 

Trung Quốc thời Tống - Minh, bào phục Thường triều của bá quan nhà 
Lý, Trần, Hô, Lê sơ không có nhiều hoa văn thêu sức sặc sỡ như Mãng bào 
thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Bào phục Thường triều ở các triều 
đại này chỉ lấy màu sắc làm cơ sở phân biệt phẩm trật, hoa văn rồng mây 
thường chỉ được dệt chìm. 


. 
œ 


Về chất liệu may áo bào, Toàn thư cho biết năm 1040, vua Lý Thái 
Tông đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc, xuống chiếu ban phát hết gấm 
vóc của nhà Tống trong kho cho bá quan, các quan từ nhất phẩm đến 
ngũ phẩm được mặc áo bào gấm, từ lục phẩm đến cứu phẩm được mặc 
áo bào vóc”; năm 1044, những vị quan có công trong cuộc thảo phạt 
Chiêm Thành, quan từ nhất phẩm tới lục phẩm được mặc áo bào gấm, từ 
thất phẩm đến cửu phẩm được mặc áo may bằng là?. Qua hai đợt tưởng 
thưởng của vua Lý Thái Tông dành cho bá quan, có thể thấy các quan 
nhất phẩm đến ngũ phẩm luôn được mặc áo bào gấm, các quan lục phẩm 
trở xuống có thể sử dụng các loại áo bào may từ chất liệu vóc hoặc là. 

Đi đôi với áo bào còn có những phục sức như đai, hia và hốt. Lĩnh 
ngoại đại đáp mô tả sứ thần Đại Việt thắt đai sừng tê nền đỏ®, Văn hiến 
thông khảo cho biết các phục sức như ủng, hốt, đai vàng, đai sừng tê của 
đoàn sứ thần, thứ nào cũng được dát vàng. Riêng với các quan văn thời 
Lý - Trần, bên cạnh các phụ kiện đai, hia, hốt, những vị quan có công 
tích, đức cao vọng trọng, các sủng thần còn được nhà vua ban tặng một 
thứ phục sức có hình con cá, gọi là Ngư đại. Loại phục sức này được giắt 
ở bên đai, đeo trong các buối Thường triều để tỏ sự vinh hiển. 


c. Ngư đại f4#š 

Ngư đại là phục sức đeo trên đai của 
các quan văn. Tống sử cho biết: “Quy chế 
Ngư đại có từ thời Đường, bấy giờ chừng là 
một dạng phù hiệu quy ước, ban đâu gọi là 
Ngư phù, bên trái một chiếc, bên phải một 
chiếc, chiếc bên trái dùng khi uào nội, chiếc 
bên phải đeo tùy thân, khắc họ tên quan lại, 


ra Uào khớp lại uới nhau. Vì dựng Ngư phù 
trong túi, nên gọi là Ngư đại (ngư: cá; đại: túi). 


Ngư phù thời Đường. 


Nhà Tống noi theo, nhưng quy chế khác 
biệt, dùng uàng bạc súc thành hình con cá, trong bộ Công phục thì đeo 
Uào đai, rủ ra đằng sau, để phân biệt sang hèn, không còn là loại phù hiệu 
thời Đường nữa. Từ năm đầu niên hiệu Ung Hy đời uua Tống Thái Tông, 


1. (ViệU 7oàn thư. Nguyên văn: äãïi7šJNJÑfZKlMji4dj2A4⁄KJlR, ?HJREEE, Trấn L?8RU, 7Lñà E 
2. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: %-F——~H, 2Í HJÑfÖIế, 72SinÐ)l E8MMMU, din FấỄZ2K 
3. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr.59. Nguyên văn: {#2 4, XTÑ⁄ 1ý#3U, 4[fIMJE7P 


sau lễ Nam Giao, ra khói đại nội thì ban cho 
cận thân, bởi uậy khi uào châu bá quan uăn uõ 
nội ngoại đều đeo Ngư đại. Phàm các quan mặc 
áo tía, Ngư đại súc bằng uàng; các quan mặc áo 
đỏ, súc bằng bạc [...] Võ quan thân uương, nội 
chức tướng hiệu đều không đeo.” Như vậy, 
Ngư đại thời Đường vốn là dạng phù hiệu hình 
con cá, đựng trong túi, dùng để ra vào đại nội. 
Đến thời Tống, quy chế này đã thay đổi, Ngư 
đại không còn được đựng trong túi mà dùng 
vàng bạc trực tiếp chế thành hình con cá đeo 
ở đai, chỉ mang tính trang sức, tỏ sự vinh hiển. 

Ngoài ra, các vua Đại Việt thời Lý - Trần 
cũng như các vua thời Đường - Tống đều có 


rT "te — = ¬ vã mẽ Ễ 
Bích họa chân dung Quy Nghĩa thần gọi là “Tứ Tử Kim ngư đại”, “Tứ Phi Ngư 
quân tiết độ sứ Tào Diên Lộc 
tại hang Du Lâm, Đôn Hoàng. 


cùng một phương thức ban thưởng cho công 


đại”. Theo chế độ đương thời, Thường phục 
của các quan từ tam phẩm trở lên màu tía, từ 
ngũ phẩm trở lên màu đỏ. Những chức quan kém bậc nhưng lại có công 
lớn, hoặc được vua sủng ái, nhiều khi được đặc ban cho mặc áo màu tía 
hoặc màu đỏ, kèm theo phục sức Ngư đại, vượt quy định phẩm cấp hiện 
thời. Sự đặc ban đó gọi là “Tứ Tử Kim Ngư đại” (Ban cho mặc áo bào tía uà Kim 
Ngư đại, “Tứ Phỉ Ngư đại” (Ban cho mặc áo bào đó uà Ngư đại) thể hiện sự tôn trọng, 
yêu mến của vua đối với bề tôi. Lê Tắc cũng cho biết vào thời Trần trong 
dịp đại lễ, “quan uăn đeo Kim Ngư”, võ quan không đeo. 

Phan Huy Chú bình luận: “Theo uăn kừn thạch còn lại, các quan triều 
Lý phần nhiều được ban áo đỏ - Ngư đại, Kim Ngư đại thì biết thời bấy giờ 
noi theo chế độ nhà Tống. Quy chế Ngư đại không biết đến thời nào không 
dùng nữa. ”® Lần theo gợi ý của Phan Huy Chú, chúng tôi tra toàn bộ văn 
bia Lý - Trần trong hai tập Văn khắc Hán Nôm. Kết quả cho thấy, cụm 
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từ “Tứ Phi Ngư đại”, “Tử Kim Ngư đại” xuất hiện sớm nhất trên văn khắc 
Chuông xã Thanh Mai với niên đại năm 798 (thời thuộc Đường), và muộn 
nhất là trên văn bia chùa Vĩnh Báo khắc năm 1391 (cuối thời Trần). 


BẢNG THỐNG KÊ NGƯ ĐẠI 
Theo Văn khắc Hán Nôm 


Năm | Tên bia Họ tên Chức tước Được ban 
Đỗ Bị Phán quan thú Văn châu | Phỉ- Ngư đại 
Am Bình phủ biệt tướng 
Quách Lập | Kinh châu Tứ môn phủ Phỉ - Ngư đại 
Chiết xung 
Cao Thái Nha tiền tử tướng, thú Phi - Ngư đại 
Bình Hạ châu Hạ tập 
phủ biệt tướng 
Hoàng Ngạn châu biệt tướng, | Tử - Kim Ngư đại 
Như Đao Thượng trụ quốc 
798 Chuông T= TH n1 SE Ì 
xã Thanh Lã Hoài Quý châu biệt tướng, Tử - Kim Ngư đại 
Mai Trung Thượng trụ quốc 
Đỗ Anh Quận châu du dịch sứ, | Tử - Kim Ngư đại 
Thượng trụ quốc 
Đỗ Hoài Quận châu thứ sử, Sung | Tử - Kim Ngư đại 
Bích bản châu du sứ, 
Thượng trụ quốc 
Đỗ Quảng | Tây Bình châu thứsử, | Tử- Kim Ngư đại 
Du Thượng trụ quốc 
Bia chùa | Lý Thừa Ân | Triều liệt đại phu,Đông | Tử - Kim Ngư đại 
1107 | Bảo Ninh thượng cáp môn sứ, 
Sùng Thượng thư viên 
Phúc ngoại lang 
1118 | Biachùa Chu Phụng nghỉ lang, thủ Phi - Ngư đại 
Sùng Nguyên Thái thường thừa, kiêm 
Nghiêm Hạo Quản ngự phủ tài hóa, 
Diên Kiêu ky úy 
Thánh 
1121 | Biatháp Lý Bảo Hữu thị lang, Thượng | Tử - Kim Ngư đại 
Sùng Cung thư, Công bộ viên ngoại 
Thiện lang, Đồng tri Thẩm 
Diên hình Viện sự, Thượng 
Linh khinh xa Đô úy 


1185 | Biachùa Đỗ Thế Tử - Kim Ngư đại 
~1214 Chúc Diên Triều nghị đại phu 
Thánh 
Báo Ân 
1314 Chuông | Trần Nhật Nội kiểm hiệu Thái úy | Tử - Kim Ngư đại 
~1324 Quán Duật Bình chương sự Thanh 
Thông Hóa phủ lộ đô nguyên 
Thánh soái, Thượng trụ quốc, 
ở Bạch Khai quốc vương 
Hạc 
1367 Bia tháp Trần Thượng trụ quốc, Khai | Tử - Kim Ngư đại 
Hiển Nguyên quốc Cung Tĩnh 
Diệu Trác đại vương 
1382 | Bia chùa Hồ Tông Vinh lộc đại phu, Thú Tử - Kim Ngư đại 
Từ Ân Thốc trung thư lệnh kiêm Hàn 
lâm học sĩ phụng chỉ, 
Tri thẩm hình viện sự, 
Thượng hộ quân 
1391 | Biachùa | Trần |[?]} | Thái trung đại phu, Hàn | Tử - Kim Ngư đại 
Vĩnh Báo Củng lâm học sĩ, Thái Nguyên 
(khuyết tên lộ An phủ sứ kiêm 
đệm) Chuyển vận sứ 


Tuy nhiên, trong khi Phan Huy Chú (1782 - 1840) nói rằng không biết 
đến thời nào không dùng quy chế Ngư đại, thì Lê Quý Đôn (1726 - 1784) 
tiếp tục ghi nhận sự tôn tại của Kim Ngư đại vào thời Lê sơ qua Đại Việt 


thông sử, theo đó, Kim Ngư đại vẫn được vua Lê Lợi ban thưởng cho các 
công thần khoảng từ năm 1426 đến năm 1460. Chính Nguyễn Trãi cũng 
là bậc khai quốc công thần được ban Kim Ngư đại và áo bào tía®). 

Tại Trung Quốc, Ngư đại được đặt định vào thời Đường và bị phế bỏ 
vào thời Minh?'. Tại Việt Nam, một số tư liệu văn tự cho thấy Ngư đại xuất 


hiện từ rất sớm, có thể sớm hơn niên đại 798 của Chuông xã Thanh Mai, 


và được duy trì đến khoảng những năm 1460 mới bị phế bỏ. Đối với hình 


dạng Ngư đại của Việt Nam, chúng ta chỉ biết một thông tin duy nhất do 


Chu Khứ Phi cung cấp, đó là trong đoàn sứ giả Đại Việt sang Tống, “các 


1. Tên phâm tước đầy đủ của Nguyễn Trãi là Tuyên phụng đại phu Nhập nội Hành khiển Môn hạ Hữu gián 
nghị đại phu đồng Trung thư lệnh sự Tứ Tử Kim Ngư đại Thượng hộ quôc Quan phục hâu tứ tính Lê Trãi. 
(Việt) Ức Trai di tập - Q.3. Tr.36. Nguyên văn: ?fZZ&&Z®XÀ IN1f73§f] F#ãtöš kRlrh' t4 3H25 
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2. (Hàn) Nghiên Kinh Trai toàn tập - Q.41 - Phục sức khảo. Nguyên văn: 7E Ù14>‡$K8ñ JýUÉ. 2 KRI 
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E>. bIjll2%. S '#8IMHII?2+:2 “Nhà Tống lại dùng vàng bạc sức thành hình con cá. 


Trong bộ Công phục thì đeo ở đai, rủ xuống phía sau, để cho mỹ quan, vinh hiển. Đến thời Minh thì phế bỏ” 
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1. Ngư đại. Hiện vật Ngư đại của Nhật Bản (Dài 13cm, rộng 3cm, dày 1,5cm. Cắt giữ tại Shõsõïn). 
2. Hình vẽ Ngư đại trong sách Óa Hán Tam tài đồ hội. 3. Hình Ngư đại trên bích họa chân dung 
Tào Diên Lộc (hang Du Lâm, Đôn Hoàng). 


quan Uuăn Uõ đều mặc áo bào tía, đeo đai sừng tê nền đỏ, không đeo Ngư 
đại. Từ sau khi cống uoi, Lý Bang Chính tiếp tục đi sứ tới Khâm Châu, liền 
có thêm chiếc Kim Ngư đại rất dài uà lớn.”0 Có khả năng trước năm 1059, 
Ngư đại của Việt Nam vẫn còn mang dạng thức Ngư phù thời Đường. 
Từ sau khi vua Lý Thánh Tông quy định chế độ Thường phục Phốc Đầu 
phỏng theo quy chế Tống, Ngư đại của Việt Nam có thể được đổi sang 
kiểu dáng mới, song kích cỡ to và dài hơn Ngư đại của nhà Tống. 


II. TRANG PHỤC QUÂN ĐỘI 

Có ý kiến cho rằng, Việt Nam là xứ nóng nên quân trang không thể 
có áo Giáp, mũ Trụ, và nếu có cũng không dày dặn, nhiều trang sức như 
Giáp Trụ của các nước Đông Á. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến mang tính 
ức đoán, bởi lẽ trên quốc thổ thời Lý, Trần, Lê, thời tiết Việt Nam có bốn 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: {3ƒ > 2K, %ñÑf7ff51M, AlfZMJEZZ5, #4. HH2 
4. #?lšIEHtZØ%, 71JSf/4@-KÃ 


mùa rõ rệt. Mùa đông giá rét, mùa hạ nóng 
nực, bất kể trang phục của vua chúa, quan 
lại hay binh lính đều có sự phân biệt giữa 
trang phục mùa đông và trang phục mùa hè, 
thậm chí còn có trang phục mùa thu. 

1. Giáp Trụ FI E† 

Tống sử cho biết, trận chiến giữa Tống 
và Đại Cô Việt diễn ra vào mùa xuân năm 
981, quân Tống đã chiến thắng và thu được 
hai trăm chiến thuyền cùng một vạn bộ 
Giáp Trụ của Đại Cô Việt1, Mùa xuân năm 
1002, vua Lê Hoàn xuống chiếu chế tạo hàng 
nghìn mũ Đâu Mâu cho sáu quân??. 

Đâu Mâu ### là tên gọi khác của mũ 
Trụ, thứ mũ bảo vệ phần đầu của binh sĩ 


khỏi giáo mác, vì hình dạng giống chiếc Tượng chùa Đọi mặc Giáp Trụ, 
mâu, một loại nồi thời cổ của Trung Quốc trong văn bia được gọi là Thiên 
nhân - Thân tướng, sau được đánh 
nên được gọi là Đâu Mâu'. Tại Việt Nam, đòng thành Kim Cương bát bộ. 
sự xuất hiện của mũ Đâu Mâu trong cổ sử _ Do là thần tướng, nên có thể về 
„ mặt trang phục, phân nảo thê hiện 
sớm nhất là vào năm 485, thứ sử Giao Châu trang phục của tướng võ thời Lý. 
Lý Thúc Hiến sai sứ sang nhà Tể xin bãi 
binh, dâng 20 cỗ mũ Đâu Mâu toàn bằng bạc cùng dải tua bằng lông 
công cắm lên chóp mũ; năm 549, Triệu Việt Vương cầu khấn thần 
linh có được mũ Đâu Mâu chóp cắm móng rồng để đánh giặc®. Năm 
571, Lý Phật Tử đem quân đánh Triệu Việt Vương, “Triệu Việt Vương 
tháng thốt đốc quân, đội mũ Đâu Mâu đứng chờ. ”® Đến thời Hồ sau 
này, khi Hồ Nguyên Trừng bị bắt sang Bắc Kinh, ông lần đầu tiên mở 
Khôi Giáp xưởng chế tạo áo Giáp và mũ Trụ cho Trung Quốc. Các sử 
liệu trên cho thấy bộ Giáp Trụ được áp dụng làm quân trang cho quân 
đội nước Việt xuất hiện từ rất sớm, đã từng được sử dụng trong nhiều 


1. (Trung) Tổng sử - Q.488 - Liệt truyện - Đệ 247 - Ngoại quốc tứ - Giao Chỉ Đại Lý. Nguyên văn: Z7 
EZ, 3X6fftfi—-IFIÍM, Hjãã 

2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ñ3 0u###úU T-TH2H27N 
3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.84-85. 

4. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 1b Z,ñES, i8Ñ—-[F⁄4b#Rfl% &1L#lÉ 

5. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: ?Š??1I38ZÃ1 ] KHHWH, }Š⁄ÑlEJUtfã>1mö, DJtâly 

6. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 7ÿ f8 xJq#HtL, 8l 1:J458RẨt, ÑZ*EÍRK, jflfZW ft 
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triều đại phong kiến Việt Nam, ngoại trừ 
triều Nguyễn. 

Diện mạo Giáp Trụ từ thời Đinh, 
Lê trở về trước không có hiện vật làm 
chứng. Giáp Trụ thời Lý - Trần, xét ở một 
chừng mực nhất định, có thể tham khảo 
từ pho tượng Kim Cương chùa Long Đọi 
và tượng tướng lĩnh khai quật tại di tích 
Bảo Tháp, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, 
Quảng Ninh. Bộ Giáp phục thể hiện trên 
hai pho tượng này tuy không hoàn toàn 
đồng nhất, song đều có sự kế thừa, mô 
phỏng từ bộ Giáp Minh Quang H3?" 


Tượng Kim Cương thời Lý. h : : n ` : 
1. (BTMTVN); 2. (Điêu khắc cổ tiệc HH của nhà Đường với đặc trưng là hai 
Nam); 3. (Hoa văn Việt Nam). 


tấm hộ tâm hình tròn trước ngực và hai 
miếng trang sức hình đầu hố gắn hai bên vai. Cần lưu ý thêm rằng, năm 
1009 và năm 1014, vua Lê Long Đĩnh và vua Lý Thái Tổ đã chủ động 
“xin” các bộ Giáp Trụ vàng của nhà Tống, và được vua Tống chấp thuận. 
2. Tứ Phương Bình Đính J1 7ˆ*†#ˆ.IRl 
Ngoài trang phục Giáp Trụ dành cho tướng 


lĩnh và một số đội quân đặc biệt, mùa xuân năm 
974, vua Đinh Tiên Hoàng định ra Thập đạo 
quân, lệnh cho binh lính các đạo đều đội mũ Tứ 
Phương Bình Đính. Loại mũ này được Toàn 
thư mô tả là “làm bằng da, đỉnh mũ phẳng, bốn 
bên khâu giáp lại, trên hẹp dưới rộng, quy chế 
này đến đời bản triều (Hậu Lê) khởi nghĩa uẫn còn 


` `. .e . {4) ^ si” 
dùng, đời sau cũng noi theo. *" Như vậy chiếc ˆ wạ rụ Phương Binh. 33H 


mũ Tứ Phương Bình Đính đã xuất hiện từ thời của nho sinh thời Minh 
(Trung Quốc phục trang sử). 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: 3 HI 43, ”E7ï7Z.. (Trung) An Nam chí lược — Lê thị thể gia. Nguyên 
văn: ›RHIEl4 H3, #2. (Trung) Tổng sử - Q.488 — Liệt truyện — Đệ 247 — Ngoại quốc tứ - Giao Chỉ 
Đại Lý. Nguyên văn: 5RHI f4 H4, ñHí# Hi. 

2. (Trung) An Nam chí lược - Lý thị thế gia và Tổng hội yếu tập cáo - Phiên di nhất - Giao Chỉ. Mục ngày 17 
tháng 7 năm thứ 7 Đại Trung Tường Phù (1013) ä Sẽ chép: 44322 KjM@&, 2 

3. (Việt) Toàn thu. Nguyên văn: 3# — H Z£-Ƒši Rí | --- ] #ƒt| 27 `†ˆT§ 

4. (Việt Toàn thư. Nguyên văn:‡JÈl ĐI JÈÄš*, An )Š34đš, LX#t E7, đtl228H8g8ãSXW(7, 
44f\lZ 


Đỉnh, được duy trì sử dụng đến cuối thời Hậu Lê với tư cách là một loại 
mũ quân trang. 

Vào thời Lý, Toàn thư chỉ nhắc tới bộ trang phục Giáp Trụ, không 
đã động tới chiếc mũ Tứ Phương Bình Đính. Song vì loại mũ này đến 
thời Lê Lợi khởi nghĩa vẫn được sử dụng làm quân trang, chứng tỏ trải 
qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Tứ Phương Bình Đính vẫn được kế thừa, 
áp dụng cho một bộ phận binh lính của triều đình Đại Việt. 


Đám ma của một quý tộc Đàng Ngoài (S. Baron, 
1683. Dẫn theo 7 liệu các công ty Đông Ấn 
và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII); 
Binh lính tập võ trên thạp gốm thời Trần (Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: TQĐ). 


3. Cởi trần đóng khố 

Ngoài trang phục Giáp Trụ, Tứ Phương Bình Đính, binh lính Đại 
Việt đến cuối thời Hậu Lê vẫn lưu giữ tục cới trần đóng khố cổ xưa của 
đàn ông Giao Chỉ. Chúng ta có thể thấy lối trang phục giản tiện này qua 
hình ảnh người lính diễn tập võ nghệ thể hiện trên thạp gốm thời Trần, 
qua bức họa người An Nam trong Tư tài đô hội) thời Minh, quân Giao 
Chỉ vẽ năm 1590 trong Boxer Codex v.v. Đặc biệt, bức họa Đám ma của 
một quý tộc Đàng Ngoài và Đội rước kiệu uua Lê do S. Baron vẽ khoảng 
những năm 1683 thể hiện những người đàn ông rước quan tài và phu 


1. Vương Kỳ, tác giả của Tam tài đồ hội, có thiên kiến không tốt đẹp về người Việt. Tuy nhiên, gạt đi những 
lời lẽ phi báng, có thể thấy những bức họa trong 7m rài đồ hội vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Đại Việt 
sử ký tục biên cho biết chúa Trịnh Giang sai tế thần xét duyệt sách 7m rài đô hội để bàn định ra lễ nhạc 
(Tr.135). Phủ biên tạp lục cho biết chúa Nguyễn Phúc Khoát hạ lệnh tham khảo 7m tài đô hội đề đặt ra trang 
phục cho Đàng Trong (Tr.334). 
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khiêng kiệu vua vẫn cởi trần đóng 
khố, chứng tỏ theo quan niệm của 
người Việt xưa kia, cởi trần đóng khố 
được coi là việc hết sức bình thường, 
dung dị, được sử dụng ngay cả trong 
những trường hợp tưởng như cần 
phải lịch sự, trang nghiêm nhất. Chỉ 
riêng nhà Nguyễn về sau mới tô thái 
độ khinh bỉ, cho rằng lối y phục cố 
cựu của Bắc Hà quê kệch, đồng thời 


ra lệnh nghiêm cấm tục đóng khố. 
Lính Giao Chỉ vẽ năm 1590 trong Boxer 
Codex và lính cầm cờ dắt ngựa thời Lê. (Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam). 


Bên cạnh đó, qua những nét vẽ 
thô sơ trên thạp gốm hoa nâu thời 
Trần, chúng ta vẫn có thể nhận ra 
hình rồng cuộn xăm trên đùi những người lính Đại Việt. Toàn hư chép: 
“Buối đầu dựng nước, quân sĩ đều xăm hoa Uuăn hình rông ở bụng, ở lưng 
uà hai uế đùi.”0) Cũng có trường hợp hình rồng được xăm ở ngực, như 
chính Toàn thư ghi nhận: “Người Tống thấy trong bè đảng ấy có tên họ 
Dương, ngục hắn xăm hình rông đen, uà bọn thú lĩnh ở châu Bồ năm 
người, biết là người nước Việt ta, đều trả uễ."® Chu Khứ Phi miêu tả hình 
xăm trên người thời Lý như hình dạng trống đồng®, còn sứ thần nhà 
Nguyên Trần Cương Trung miêu tả hình xăm của quân dân thời Trần 
là “những hình móc câu nối liền gấp khúc, như hình dạng lư đỉnh bằng 
đông thời xưa.”® Như vậy, hình xăm mà Chu Khứ Phi và Trần Cương 
Trung miêu tả nhiều khả năng chính là hoa văn rồng ổ cuộn tròn đặc 
trưng của thời kỳ này. Cần nói thêm rằng, vào thời Lý, việc xăm hình 
rồng lên cơ thể từng bị triều đình cấm áp dụng đối với thân phận nô lệ 
và đày tớ, như đạo lệnh cuối năm 1118 “cấm gia nô xăm hình rông lên 
người”, đạo luật ban hành vào tháng 6 năm 1157 quy định “gia nô của 
các uương hầu không được xăm hình rông ở ngực”® v.v. Vào thời Trần, 
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1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: J3J## -L-: Ƒ?Ÿ#Rl|liE %-}*J§ 7ƒ  NjRÚ 
2. (Việt) Toàn thu. Nguyên văn: 7E À RH3Z'"fÄj]À#, EJIIRRRE 
f8 
3. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: 1% # til#x5XiiN. 
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5. (Việt) Đại Việt sử lược. Nguyên văn: #š2X1 {3 _L-3|iễ; 


, XIRJJWLILA., IZÖ#M Á, 


ÑW 


=:21⁄U1YfilllE JÉ}3 E1 


Marco Polo ghi nhận, tại Giao Chỉ, “hông thường 
cả đàn ông lần phụ nữ đều Uẽ trên người nhiều hình 
thù như sư tử, rồng, chim chóc, uân uân, uà các hình 
đó được uẽ bằng kim để tránh bị phai mất [...] họ cho 
rằng trên người càng nhiều hình xăm thì càng đẹp uà 
ra dáng quý tộc”°). Tuy nhiên, từ năm 1323 thời vua 
Trần Minh Tông trở đi, “triều đình tuyển quân lại lấy 
người béo trắng làm hạng trên, uậy nên từ đó quân sĩ 
không còn tiếp tục xăm mình nữa. "® 

Ngoài những hình rồng cuộn xăm trên ngực, 
bụng và đùi, Trần Cương Trung còn miêu tả có kẻ 
trổ uào ngực mấy chữ 3%Vl]R1E. 7⁄'T-Ÿ&l| (“Nghĩa 
dĩ quyên khu, hình uu báo quốc” túc “Uì nghĩa quên 


mình, tỏ lòng báo quốc”). Ngay con em của Uuua nước Tượng đền Đô 
này cũng như Uuậy. Riêng binh lính thời Lý, trên trán Ven hen, 

đều xăm ba chữ X-ƒÍ. (Thiên tử quân) ® như binh lính thời Tiền Lê®. 
Theo ghi chép của Lĩnh ngoại đại đáp thì ba chữ này được xăm theo 


chiều ngang®', 


IV. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Trở lại thời điểm cách nay 1000 năm, quốc thổ Đại Việt nói chung, 
kinh thành Thăng Long nói riêng là nơi cư trú của nhiều tộc người, cùng 
cơ man nô lệ, tù binh nước ngoài. Ngay từ năm 862, An Nam Kinh lược sứ 
Phàn Xước ghi nhận: “Bộ lạc Mang man [...] ở nhà lầu, không có thành 
quách, sơn răng, đều mặc quân uải xanh, dùng cật mây quấn quanh eo, 
Uải sơn đó quấn búi tóc, buông phân thừa ra phía sau làm trang súc. Đàn 
bà khoác áo sa la ngũ sắc. Chữn công làm tổ trên cây nhà họ. Voi to như 
con trâu. Tục người thổ nuôi uoi để cày ruộng, đốt cả phân của nó [...] 
Ngày 21 tháng 12 năm Hàm Thông thú 3 (túc 862), cũng có tộc Mang man 


1. Vạn dặm của Marco Polo. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tr.20 

2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: H‡ #ffiñá tý DJ H74. iu 81:74 H1 6â 

3. (Việt) Toản thư. Mục tháng 8 mùa Thu năm 1059. Nguyên văn: #EfE##Flffllf, #Èj#, ñEšZ, 3g, 
f5, THỦ. HÈZ. miỆS7% F2}H, MUWMK =7 
4. (Trung) Tống Sử. Giao Chỉ truyện. Tr.14061. Nguyên văn: 4&Š#:#ñ 7ƒ 
5. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: ‡f \ EÄ1Il**“}A3RIEHZX 1. “Quân nhân đều xăm ngang lên 
trán ba chữ Thiên tử binh." Ö đây Chu Khứ Phi đã chép lầm chữ Binh. 
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này quần tụ ở bờ sông Tô Lịch An Nam đến 
hai ba nghìn đội”. Phong khí hồn hậu chất 
phác, tập tục mường mán đan xen ở đất kinh 
kỳ, đến cuối thời Hồ vẫn được Nguyễn Phi 
Khanh ghi lại bằng câu thơ: “Tràng An từ xưa 
đã là đất đế uương Ị...] Phong tục lẫn ưới Di 
Lào, nhân dân như thời thái cổ.”® Cao Hùng 
Trưng, tác giả An Nam chí nguyên cũng ghi 


nhận: “Những nơi thành quách trọng yếu 
tấp nập ở gần đáng để chiêm ngưỡng, phân 


san: SẼ 
T11 l l lớn phóng theo kiểu cách Trung Hoa. Những 
h nơi biên phương làng xã thôn xóm ở xa uẫn 
noi theo thói cũ, chưa thay đổi hết được.”® 
F Như vậy, trang phục trong dân gian đương 


¬. thời hẳn rất đa dạng. 
Ảo cô tròn bôn vạt, bên trong ` "am _ 
quây Thường đen, trong cùng Tuy nhiên, xét TICHE diện trang phục 


mặc quân là trăng. (Phục dựng); người Việt sống trong đô thành, Chu Khứ Phi 
Dép quai ngang thời Nguyên (Kỹ 
thuật của người An Nam). 


cho biết: “Người nước ấy áo thâm, răng đen, 
búi tóc chuy kế, đi đất, sang hèn đều như Uậy. 
Vua ngày thường cũng Uậy, song cài trâm Uuàng, trên tặc áo Sam Uàng, dưới 
mặc thường tía. Những người còn lại, ngày thường trên thì uận áo Sam 
đen cổ tròn bó sát, bốn uạt như áo Bối Tử, gọi là áo Tứ Điên; dưới thì uận 
thường đen. Hoặc có kẻ cài trâm sắt, có kẻ đi dép da, tay cầm quạt lông hạc, 
đâu đội nón hình ốc [...] Đàn bà trắng trẻo, khác hẳn đàn ông. Thường đen 
là phục súc quây bên ngoài của đàn ông.” ® Mã Đoan Lâm tham khảo ghi 
chép của Chu Khứ Phi, đồng thời chú thích: “Những người còn lại đều mặc 
áo cổ tròn bốn uạt, áo Sam đen không thắt lưng, dưới áo Sam thắt thường 


1. (Trung) Man thư - Q.4 - Danh loại đệ tứ. Nguyên văn: ÿÈ#4?lY#|[---ÌEÄEí, Í#tÑŸ#l. ni§ã. EfkTï 
THỲ3, HRš@[I, 4Lƒj”tffiágtZí, :H-Hðệ1tÍ2 Mất. ñợ NjXlif4⁄2ã055. JLllŒB A 24Bl L. 4 Ã0HZK 


“. L{f&#24. DUðIH, 02/iÄ[---]n3B =fF: (862) —H—†—H, 7ẩ#MHïÈã, }XRifỄ 
f#£TH3—.=T N4 


2. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tuyên chiếu bãi biệt Vận phó Nguyễn Viêm. Tr441. Nguyên văn: R3 ÉI #if 
EHI[=-1@8Đ2?ERLKi 

3. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Quyên 2 - Phong tục. Nguyên văn: lí} 3I8i538 
XE. TH352/#WP|H}LISXS2 JáÌ(ffỦUfE, ZKfREjNTE 
4. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr59-60. Nguyên văn: JEl À2, lứa, HÈŠ, (EPI, #ñiR§FŠZ 
[+] RâÂWJä, EkRIE5láð141⁄⁄, PHj2#tfŸ 2U; ƑKRIIEMEtE. øjH@Äj#, này 
Jä, -Đ(lWl|MĂ, Ølã&ÙãZ7⁄|[-:| Hiếu NJJH, Z6]À77 7. THÌN, 2ã AW1H 
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đen, cài trâm bạc hoặc sắt, đi dép da, 
câm quạt lông hạc, đội nón ốc. Dép 
da, dùng da làm đế, gia thêm trụ nhỏ, 
lấy ngón chân kẹp lại mà đi. Quạt, tết 
từ lông chim hạc, để tránh rắn. Nón 
ốc, đan từ lạt trúc, hình dạng như con 
ốc, trông tỉnh xảo nhất. Phụ nữ nhiều 
người trắng trẻo, khác hẳn đàn ông, 
thích mặc áo trực lĩnh màu lục thụng 


Móc CếH Thiết vong SH Hi tá là Mệnh phụ Việt Nam thời Lê mặc áo trực lĩnh 

Như vậy, cách ăn mặc ngày màu lục. (7gp chí: Tử Cám Thành); Phụ nữ 
thường của đàn ông thời Lý gồm thời Lê mặc áo cô tròn, dùng váy quây lại 

z 5 R bên ngoài. (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 

hai chiếc áo cổ tròn mặc lông ghép. 
Chiếc áo ngoài cùng xẻ bốn vạt, dưới lớp áo này được quây một dạng 
xiêm màu đen, còn được gọi là thường, bên trong cùng là chiếc quần lụa 
trắng, tương tự lối ăn mặc của quan dân thời Trần theo lời mô tả của Lê 
Tắc. Chu Khứ Phi còn nhận xét, những người Việt “đi giày tất dạo chơi 
phố phường trông không khác người nước f4 (tức người Tống)". Triệu Nhữ 
Thích, tác giả Chư Phiên chí (năm 1225) cũng có lời bình tương tự về 
người Đại Việt rằng trang phục và ẩm thực khá giống Trung Quốc, song 
khác biệt là nam nữ đều đi chân đất%®. Ngoài ra, việc thường xuyên mang 
theo quạt có thể coi là một trong những đặc điểm nổi bật của người Việt 
trải từ thời Lý đến thời Nguyễn. Như năm 1621, Cristophoro Borri cũng 
miêu tả người Việt Đàng Trong: “Cả đàn ông đàn bà đều ua cầm quạt rất 
giống như ở châu Âu. Họ cầm là cầm lấy lệ thôi. ”"® 

Đối với trang phục của nữ giới, qua miêu tả của Mã Đoan Lâm, phụ 
nữ Đại Việt đều thích mặc áo trực lĩnh màu lục, thụng tay, đều thắt bằng 
váy đen. Khái niệm áo trực lĩnh thường được hiểu là áo giao lĩnh, sở dĩ 
gọi trực lĩnh (cổ thẳng) chủ yếu nhằm phân biệt với loại áo viên lĩnh (cổ 
tròn). Thích danh định nghĩa: “Trực lĩnh, cổ áo chếch thẳng xuống, giao 


1. (Trung) Văn hiến thông khảo. Nguyên văn: #&†⁄JJÄ##$1J(3E, 2⁄22 #JM, ⁄4RWãÈH, HNfN 
Øt. 5Ï. #UJIãù, S8lã“. JjJB, VÌJJ2Z4JE, SE, IIRIH2X2lHÍ7. Mi4WSIPJ)lÿtt. 
lệ“?, TIẤÁ@#ÑW, JÑñHHHä, HUY LẤI. BújNZTE, BHỦU TÁM, HỆ 4N MHEẨẢ, PÍD|)RĐWZ 
2. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Nguyên văn: JÈ}JIS‡Ö⁄š, 3]Afl1R, E1 N4 
3. (Trung) Chư phiên chí - Giao Chỉ quốc. Nguyên văn: JÏf2##W&fqrhllä], {HĐ+zfý‡ 32H 
4. Xứ Đảng Trong 1621. Tt.56. 
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nhau ở phía dưới. ”") Vào thời Lê, 
loại áo trực lĩnh hết sức phổ biến, 
áp dụng cho cả đàn ông và đàn bà. 
Năm 1744, nhà Lê sau khi đặt nha 
môn Trấn phủ ở Thuận Hóa liền 
xuống chỉ dụ buộc người xứ Đàng 
Trong phải thay đổi y phục, quay 
về tục lệ của miền Bắc; tờ dụ này 
viết: “Y phục bản quốc uốn có chế 
độ [...] Những loại quân áo kiểu 
người Khách thường mặc mà nay 


Tượng thị nữ thời Bắc Tống trong điện Thánh cúc kê 101002666106211201 00 
Mẫu đền Tắn Từ thành phố Thái Nguyên, Trung nước nhà (chỉ tục nhà Lê, miền Bắc) [...] 
Quốc; Phụ nữ Hà Nội năm l6đŠ (ún góc ˆ Đàn ông đàn bà dùng áo trực lĩnh 
nhân vật đồ. Nhật Bản). Ẹ vs 

ngắn tay (tay áo chấm đến cổ tay), Ống fy 
rộng hẹp cho được tùy tiện.”® Có điều, sau khi nhà Nguyễn thống nhất đất 
nước, một trong những lệnh cấm y phục thời Minh Mạng cũng bao gồm 
điều cấm áo giao lĩnh đối với phụ nữ ®). 

Ngoài ra, chúng tôi tán đồng ý kiến của TS. Đoàn Thị Tình khi cho 
rằng dạng áo dài Tứ thân của phụ nữ Việt có nhiều nét tương đồng với áo 
Bối tử của phụ nữ nhà Tống, đồng thời cho rằng dạng áo Tứ thân đã được 
lưu hành và phổ biến vào thời kỳ này. Xét về kiểu dáng, áo Bối Tử và áo tứ 
thân đều là loại áo xẻ tà hai bên sườn, có hai vạt kiểu đối khâm, cổ áo có viền 
chạy thẳng xuống dưới, dài quá gối. Áo Bối tử thịnh hành vào thời Tống, 
trên từ hoàng hậu phi tần, dưới tới ca kỹ, tỳ thiếp trong các buổi lễ tiếp, yến 
hội đều mặc. Loại áo Tứ thân thời Nguyễn thường thấy là loại áo hẹp tay, 
tuy nhiên từ thời Lê trổ về trước, ống tay áo rộng hẹp đều được tùy nghi sử 
dụng. Bên cạnh đó, qua các hình vẽ người Giao Chỉ trong Boxer Cođex (niên 
đại 1590), có thể thấy trang phục váy, yếm kết hợp với chiếc áo cộc tương tự 
như trang phục phụ nữ Mường thời nay cũng là dạng trang phục phổ biến 
của phụ nữ Việt thời Lê, thậm chí có thể truy tới thời Lý Trần. 


1. (Trung) Thích danh - Thích y phục: Ei$Ä, 3jZB IfiZ 

2. (Việt Phủ biên tạp lục - Phong tục. Nguyên văn: BRZKIR B1 #ïffilJ#[:-- | 5ã lf£ T6 ]R/XÄZKIH, Núi 
?iÈ B{R ffd[--- | 2 Mã [SH MÀ, JwhL1niflljnkXkBỗ TT ĐT 
3. (Việt) Hội điển - Q.78. Nguyên văn: # N#ZX#E, TH 
4. Trang phục Thăng Long Hà Nội. Tr55. 
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1. Diễn viên Chèo Thu Huyền trong vai Súy Vân. (Ảnh: TQĐ); 2. Phụ nữ Việt thời Lê (#oàng 
Thanh chức cống đô); 3-4. Phụ nữ Đàng Ngoài và Đàng Trong năm 1590 trong Boxer Codex. 


2. Kiểu tóc 

Người Việt có câu tục ngữ “Cái răng cái tóc là góc con người” thể 
hiện sự coi trọng răng tóc như phần diện mạo trực tiếp biểu hiện nhân 
cách. Theo thẩm mỹ quan của người Việt xưa kia, mái tóc dài mượt, hàm 
răng đen nhánh mới được coi là đẹp. Tuy nhiên, khác với tính ổn định 
của tục nhuộm răng đen, kiểu tóc Việt trải qua nghìn năm đã có nhiều 
biến đổi, không phải thời nào cũng có mô típ đơn nhất “đàn ông búi tó, 
đàn bà uấn khăn” như ấn tượng chung của người Việt hiện đại về tổ tiên 
trong quá khứ. Qua khảo sát tư liệu hình ảnh và văn tự tương quan, có thể 
thấy người Việt từ thời Lý đến thời Nguyễn đã từng để nhiều kiểu tóc khác 
nhau, song nhìn chung có bốn cách để tóc phổ biến, bao gồm: 1. búi tóc 
chuy kế; 2. cạo trọc; 3. cắt tóc ngắn; 4. xõa tóc dài. Trong đó, búi tóc chuy 
kế (búi tóc củ hành) là kiểu tóc thịnh hành vào thời Lý, và là kiểu tóc đơn 
nhất của nam giới Việt thời Nguyễn; tục cạo trọc đầu thường thấy ở thời 
Trần; mái tóc ngắn chấm vai phổ biến vào thời Trần và Lê sơ; tóc xõa dài 
được ưa chuộng vào thời Lê - Trịnh. Tại phần này, chúng tôi đi sâu làm rõ 
búi tóc chuy kế. Tục cắt tóc ngắn và buông xõa tóc dài, chúng tôi sẽ lần 
lượt trình bày tại phần khảo về kiểu tóc của người thời Trần và thời Lê. 

Sử liệu sớm nhất đề cập tới việc người Việt búi tóc chuy kế là Sứ ký 
của Tư Mã Thiên, với dòng miêu tả Triệu Đà nhiễm theo phong tục của 
người Việt “búi tóc chuy kế. ngồi dãi thẻ gặp Lục Giả ”0. Đến thế kỷ TH 


1. (Trung) Sử ký - Lệ Sinh Lục Giả liệt truyện. Nguyên văn: lã†tb #fÁä #š fä R.l657E 


sau Công nguyên, Thái thú Tiết 
Tông trong tờ sớ xin chọn Thứ 
sử Giao châu đã miêu tả người 
Việt: “Búi tóc chuy kế, đi đất, 
(mặc áo) chui đầu uạt trái”). 
Thế kỷ XI, Chu Khứ Phi qua 
Lĩnh ngoại đại đáp cho biết, 
người Việt “đều rmặc áo thâm, 
Diêu Đài bộ nguyệt đô (Nam Tống. BTCCBK). răng đen, búi tóc chuy kế, đi 
đất, không phân sang hèn, đều 
như Uậy. Vua ngày thường cũng Uậy, song cài trâm uàng. ”® Vào thể kỷ XV, 
Cao Hùng Trưng dẫn Nưm Việt ngoại ký miêu tả người Việt “hoặc búi tóc 
chuy kế, hoặc cắt tóc ngắn, xăm mình, đi đất, miệng đó, răng đen, sang 
hèn đều ăn trầu cau”®. Đầu thế kỷ XIX, Phạm Đình Hổ ghi nhận: “Nay 
tục nước ta tục thời Nguyễn) búi tóc chuy kế, uấn khăn uải thâm. ”® Năm 1835, 
Thái Đình Lan người Thanh mô tả phụ nữ Việt ở Trung Nam kỳ “ra ngoài 
buôn bán, búi tóc chuy kế, đi chân đất, dùng lụa quấn đâu, đội nón lá cọ 
đỉnh phẳng”®. 

Tuy nhiên cần nhấn mạnh 
rằng, kiểu tóc chuy kế không phải 
kiểu tóc của riêng người Việt. Đây 
cũng là kiểu búi tóc chung của 
nhiều tộc người, trong đó có người 
Chân Lạp®), Chiêm Thành v.v. Xét 
danh xưng chuy kế”, “chuy” có 


ĐẸNHH tá 0à DANH KHÍE DI CHỊU,. 1u nai thối Lên trêu cấu Truối thối 8ù Sạn 
khá to hoặc hình tròn®, “kế” là (Bảo tàng Lịch sử Tp.HCM. Ảnh: TQP). 
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ME, LIZRE4Z8, UP RHĂM 
4. (Việt Vũ trung tùy bút - Quyên thượng — Quan lễ. Nguyên văn: ©ÄJ{&jÈÃ£, #§⁄Z¡!JI 
5. (Trung) Hải Nam rạp trứ. Nguyên văn: li NtHẾ, TE52A, DMIÁHiMARZH, WÂYTH#?S 

6. (Trung) Chân Lạp phong thổ ký. Tr.17. Nguyên văn: + f#[ --- ] f4 “trai gái đều búi tóc chuy kế, 
đi chân đất” 

7. Chuy kế có ba cách viết: WÈáữ, ME, #Èá# Trong đó KÈád, #Èá#: đều là cách dùng giả tá. Cách viết chuẩn 
là MÈ%ƒ 

§. Hiện đại Hán ngữ từ điển. Tr.217. 


búi tóc. Nhan Sư Cổ giải thích chuy kế là “ búi tóc bằng một nắm tay, hình 
như cái uỡ”®. Kiểu búi tóc này phần lớn được búi ở sau đầu, thậm chí dời 
xuống gáy. Trương Thăng trong Doanh nhai thắng lãm tập (thế kỷ XV) 
miêu tả kiểu tóc của người Chăm “đàn ông đầu bù tóc rối, đàn bà búi tóc 
chuy kế ở phía sau”®. Sách Cựu Đường thư miêu tả bốn vũ công nước 
Cao Ly búi tóc chuy kế ở phía sau, dùng lụa đỏ sẫm thắt quanh trán, sức 
thêm nhạc bằng uàng®, đồng thời miêu tả người man ở vùng Tây Nam 
Trung Quốc “rai gái đều búi tóc chuy kế, dùng lụa đỏ thất lại, ngả xuống 
phía sau”®. Riêng búi tóc của nam giới thời Nguyễn, Mai Viên Đoàn 
Triển cho biết: “Đàn ông búi tóc ở sau đỉnh đâu, sau đó uấn khăn. ”®) 

Kết hợp những ghi chép trên đây với hình ảnh người đàn ông thổi 
kèn trên cán muôi Đông Sơn, hình ảnh người phụ nữ 
trên trống đồng Động Xá, đầu tượng người men nâu 
sâm thời Lý và hàng loạt tư liệu ảnh chụp người Việt 
Nam thời Nguyễn, có thể thấy búi tóc của người dân 
Việt hầu hết to cỡ nắm tay chếch sau đỉnh đầu, thậm 
chí dời xuống gần gáy, khác với búi tóc gọn nhỏ ở đỉnh 
đầu của nam giới Trung Quốc thời Tống - Minh và nam 
giới người Triều Tiên. Búi tóc chuy kế vào thời Nguyễn 
được gọi là búi tóc củ hành, củ kiệu, hay đơn giản là 
búi tó. Vào thời Lý, ngoài búi tóc cú hành, người Việt 


còn cắt tóc ngắn hoặc xõa tóc. Đến thời Trần, thời Lê, 


a3. ẽ ẽ. ^_ si 1.:Le: Tượng đầu người 
những ai đề tóc xõa dài khi nào cần thuận tiện lại búi qui lý (cổ vạ: 


một búi tóc ở sau đầu, như chúng ta có thể thấy hai - Thăng Long Hà Nội) 
pho tượng lính hầu thế kỷ XVIHI tại lăng Dinh Hương, tượng lính dõng 


đình Thổ Hà, Bắc Giang v.v. Tuy nhiên, vào thời Lê sơ, búi tóc chuy kế 
từng được coi là biểu hiện của sự lạc hậu, là phong tục của những sắc 
dân biên viễn. Tờ chiếu ban ngày mồng 6 tháng 11 năm 1470 có đoạn 


1. (Trung) Hán thư - Lý Lăng truyện. Nguyên văn: “Bi \ YỸ hRJR1E4#” šÄMñti‡E “Á&ñÑEIt, —]§Z S, 
3LJÉIME” “Hai người đều mặc y phục của người Hồ, búi tóc chuy kết". Nhan Sư Cô chú thích: Kết (ở đây) 
đọc là Kế, búi tóc bằng một nắm tay, hình như cái vỗ. Dẫn theo zđ/c.ne mục từ chuy kế 

2. (Trung) Ký lực vựng biên - Q.63 - Doanh nhai thắng lãm tập - Chiêm Thành. Nguyên văn: #ŠŸ##Øfñ, sứ 
g1 

3. (Trung) Cựu Đường thư - Chí đệ cửu - Âm nhạc nhị - Cao Ly nhạc. Nguyên văn: #ÿ#ƒJ A, ‡ÈÃ‡}^4⁄, 
lá£‡|#ñ, 8i Pl>7ã 

4. (Trung) Cựu Đường thư - Liệt truyện đệ nhất bách tứ thập thất - Nam man - Tây Nam man. Nguyên văn: 
7 E5, Dál2>, ?43Elñ] F 

5. (Việt An Nam phong tục sách. Nguyên văn: #ˆƒ7R#¿]ATR{f4. #Ñ?4JIn'h 


Chức cổng đô họa quyền (rộng 29.5 cm, đài 580 cm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh) 
được vẽ bởi họa sĩ cung đình nhà Minh, Cừu Anh (14942 - 1552). Trong họa quyền này xuất hiện 
các đoàn công sứ của nước Tây Hạ, Đại Liêu, Tam Phật Tè... đều là các nước tỒn tại vào thế kỷ 
XII. Bức họa trên xuất hiện dòng chữ “An Nam hạ” (Nước An Nam mừng) trên lá cờ nên chúng 
tôi ngờ rằng, đoàn cống sứ này có thể là đoàn cống sứ của nhà Lý. Cừu Anh có lẽ đã chép lại một 
bức tranh đã có từ trước đó. Cần lưu ý ý rằng, các nhân vật thể hiện trong bức họa này hầu hết đều 
vân khăn. (China: The Three Emperors 1662 — 1793). 


viết: “Thời Thái Tông Văn hoàng đế, bên trong sửa sang, bên ngoài đánh 
dẹp, những kẻ mặc xiêm cỏ, búi tóc chuy kế cũng trèo núi uượt biển tới 
châu, muôn nơi mến đức, tám cõi phục uy”. Chỉ đến thời Nguyễn, búi 
tóc chuy kế mới được thống nhất áp dụng cho nam giới trong toàn quốc. 

Đối với kiểu tóc của vua quan nhà Lý, Chu Khứ Phi cho biết vua nhà 
Lý vào ngày thường không phải thiết triều cũng búi tóc chuy kế, chỉ khác 
là cài thêm trâm vàng. Toàn thư ghi nhận việc vua Lý Huệ Tông phát 
điên, có khi tự xưng là thiên tướng giáng trần, cắm cây cờ nhỏ lên búi 
tóc?, Dựa vào cách nói của Chu Khứ Phi, có lẽ trong những buổi thiết 
triều, đại lễ, vua quan nhà Lý không búi tóc chuy kế như ngày thường. Có 
thể họ búi một búi tóc ở đỉnh đầu như vua quan nhà Tống, cũng có thể 
buông xõa tóc như vua quan nhà Lê? 

Ngoài ra, Chu Khứ Phi còn miêu tả người Việt “lấy cao thơm chuốt 
tóc như sơn, bọc khăn the đen, đỉnh tròn uà nhỏ, từ trán trở lên, nếp gấp 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 2š 117 |N{#2HR, 347TÃMÈM6LHf(W4ÿRHf8, JVffljmM 
2. (Việt) Toàn th. Nguyên văn: #—=H, 7WÌMZ#Tf, nRÍ XI#lý, RIRỆ Tế, tñ/hfl$Ã€L: (Năm 
1217) 


nhỏ như may lên đến tận chóp Ị...] Chân ẩi giày tất, dạo chơi phố phường, 
trông không khác người nước ta, song nhìn khăn của họ thì có thể nhận 
ra.” Qua miêu tả trên, có thể thấy khăn bọc tóc của người thời Lý là 
một dạng khăn vấn. Khăn này được vấn kín đỉnh đầu, tạo nếp gấp ở trán 
dạng chữ Nhất —, riêng phần chóp được xử lý thành dạng khum tròn. 
Đây không phải lối vấn khăn to bản, công kềnh như người Đàng Trong 
sau năm 1744, cũng không hoàn toàn đồng nhất với kiểu vấn để lộ đỉnh 
đầu, chỉ vấn quanh trán và búi tóc phổ biến của nam giới thời Nguyễn. 
Cần lưu ý rằng, chỉ từ sau năm 1744, người Việt Đàng Trong mới 
bắt đầu búi tóc, vấn khăn để phân biệt với người nhà Lê miền Bắc, theo 
chính sách của chúa Nguyễn Phúc Khoát. 
Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều 
thực lục ghì nhận: “(Năm 1744) Chúa bèn 
thay y phục, đổi phong tục, cùng dân đổi 
mới, bắt đầu hạ lệnh cho nam nữ sĩ thú 
trong nước, đều mặc áo nhu bào, mặc quân, 
Uuấn khăn.”® Tuy nhiên đến năm 1792, chỉ 
có một số người Đàng Trong vấn khăn, đặc 
biệt là lính đánh bộ. John Barrow trong Mộ£ 
chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792 - 
1793) cho biết: “Mái tóc đen dài của họ đôi Linh Đàng Trong năm 1793 dưới nét 
khi được quấn thành búi cố định trên đỉnh vẽ của Wilam Alexander. 


đâu, đôi khi được buông lóng thành những 


lọn tóc rủ xuống sau lưng, thường là tới tận mặt đất. Một số người chít 
khăn quấn đâu, có hình dáng giống như chiếc khăn xếp của người Hồi 
giáo ”®. Chúng tôi đặt giả thiết, có thể tục vấn khăn của người Đàng Trong 
sau năm 1744, chịu ảnh hưởng từ phong tục của người Trung Đông gián 
tiếp qua tục vấn khăn của người Chăm hoặc người Thái. Riêng người 
Chăm, trước thế kỷ XV cũng chưa có tục vấn khăn như ta thấy hiện nay. 


1. (Trung) Lĩnh ngoại đại đáp. Tr.59-60. Nguyên văn: #®?fÿk<IIlŸ§, 3⁄01, TRIBHIf2h, EjWiĐJ 
-_E. ẤMXÄiH@f, EÍf4j$IH[--] Đã, 1)X(MPP, ĐH N#gšš, (HHEIIHJĐEH 
2. (Việt) Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục. Q.8. Tr.3. Nguyên văn: 7101k] 3 JR3, 
Đi: #f. Mã F©|MjN:L:JK22 x3 #MHXM, 22%, #81 
3. Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793). Tr.83 
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MỘT SỐ GHI CHÉP LIÊN QUAN TỚI TRANG PHỤC CHIÊM THÀNH 
TỪ THẾ KỶ VI ĐẾN THẾ KỶ XV 


]ïa  ằẰằồỀềềẽằ èềẻẶ TỪ n 


Nam Tề thư (thế kỷ VD: Vua đội mũ Thiên quan như mũ Phật, mình 
khoác dải anh lạc thơm (Tấn thư chép không có chữ thơm'. Anh lạc là chuỗi dây 
tết bằng các loại châu ngọc đeo ở cổ, uốn là trang súc đeo trên tượng Phật. Tiếng Pali: 
Keynra)... Phụ nữ khi cưới mặc áo già lam (áo nhà chùa?) khổ ngang may 
khép lại như thành giếng, đầu đội hoa bảo (Tấn thư chép là báo hoa) [...] Khi 
cư tang thì cắt tóc, coi đó là đạo hiếut'. 

Tùy thư (thế kỷ VIU: Vua đội mũ hoa 
Uàng, hình dạng như mũ Chương Phủ, mặc 
áo may bằng uải Triêu hà (ráng mây sớm, có lẽ 
chỉ hoa uăn?), khoác dải anh lạc đính các loạt 
ngọc châu, chân đi dép da, cũng có khi lại 
mặc áo gấm... Người nước ấy mắt sâu mũi 
cao, tóc quăn da đen, tục đều đi đất, dùng 
khổ uải quấn người, mùa đông mặc áo kép. 
Phụ nữ búi tóc chuy kế [...] (Khi có tang) 
đàn ông đàn bà đều cắt tóc, theo đám ma 
đến bến nước, đau buôn tột bục rôi thôi, 
khi trở uê thì không khóc nữa”. 

Nam sử (thế kỷ VII): Đàn ông đàn bà 
đêu dùng khổ uải Cổ Bối (cũng gọi là Cát Bối. 


Lê Quý Đôn dẫn sách Độn trai nhàn lãm cho biết: 
Thần Siva, tượng Chăm, cổ đeo anh N .. `... : Sa 
lạc, quần ngắn lộ về đùi. (BTLSVN) Từ Mân Lĩnh trở uê phía Nam có nhiều cây gạo. 
Người bản thổ đua nhau trông bông, có đến mấy 


nghìn gốc, hoa của nó dùng làm uải, gọi là uải Cát Bối. Lại như các nước Lâm Ấp có cây 


1. (Trung) Nam Tê thư - Q.58 - Liệt truyện Đệ tam thập cửu - Man - Đông Nam di - Nam di - Lâm Ấp quốc. 
Nguyên văn: EJXj@lfb7đ, 3# ⁄44[¬-| ~l#Z. IMfãKBili241JFll, tí] 
J5, ñR~ # 
2. (Trung) 7ùy ¿hư - Q.82 - Liệt truyện Đệ tứ thập thất - Nam man - Lâm Áp. Nguyên văn : +#t‹*†ÈƒÍ, 
ƒlHỦi#ZfH, 4KRMHfEGAI, Rút, mim1JD, Iý{400mMđ[--]K.AXYÿRHiñmB, 5⁄3ã£ŒẴE. {Äf4EB, 
P\tii4illd#. 4H KìM. lú NI5[ |9 xÐf@ùS, Bữ0®/KIX, ẩSIMIE, RỸRI4S 


Cát Bối, hoa cây ấy khi đâm bông như lông ngỗng, rút sợi ra dệt làm uải thì không khác 
uái gai”. Tiếng Pali: kappäsa. Tiếng Khmer: Kupah) quấn ngang từ eo trở xuống, 
gọi là Can Mạn, cũng gọi là Đô Mạn; xỏ lỗ tai đeo khuyên nhỏ. Người sang 
đi dày da, kẻ hèn đi đất. Từ Lâm Ấp, Phù Nam tới các nước phía Nam đều 
như Uuậy. Vua nước ấy mặc pháp phục, đeo thêm dải anh lạc, trang sức 
như tượng Phật [...] Quả phụ ở một mình thì xõa tóc đến già®). 

Cựu Đường thư (thế kỷ X): Vua mặc áo Điệp trắng (điệp: uải len mịn; Lê 
Quý Đôn dẫn sách Thông giám cho biết “người man ở Nhật Nam dệt bông làm uải, trên 
có chữ nhỏ xen lẫn có hoa, rất khéo léo, gọi là uải Điệp trắng"), Cổ Bối, quấn chéo 
Uai, Uòng quanh eo, bên trên đeo thêm hạt trân châu, khóa uàng, làm 
thành dải anh lạc, tóc quăn, đầu đội (mũ) hoa. Phu nhân mặc áo làm 
bằng uải Triêu hà, uáy ngắn làm bằng uải Cổ Bối, đầu đội (mũ) hoa uàng, 
mình đeo dải anh lạc kết ngọc châu, khóa uàng. Thị uệ của nhà U0ua có 
năm ngàn tên lính, thạo dùng nó uà kích, dùng mây làm giáp, lấy tre làm 
cung, cưỡi uoi chiến đấu [...] Cha mẹ mất, con cạo tóc mà khóc. 

Đại Việt sử lược: (Năm 1069) Vua (chỉ uua Lý Thánh Tông) từ Chiêm 
Thành uê [...] ngài ngự trên xe báu, quân thần đều cưỡi ngựa dẫn đường. 
Vua Chiêm Thành Đệ Củ (túc Chế Cú, Rudrauarman III) đội mũ Ma Cốt (ma: uải 
gai; cốt: xương; Ma Cốt có lẽ là phiên âm tên gọi của người Chăm), mặc áo may bằng 
uái Điệp trắng, dùng lụa thắt lưng. Vua lệnh cho năm người thuộc Hưng 
Võ đô dẫn ải, lại trói bọn đảng thuộc đưa đi cùng.® 

Chư Phiên chí: Vua Chăm [...] đội mũ uàng, mình đeo anh lạc [...] 
Người Chăm ưa sạch sẽ, một ngày tắm bốn năm lân, lấy long não, xạ 
hương bôi lên cơ thể, lại đốt các loại hương xông áo.® 


1. (Việt) Vân đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cửu. Tr.19. Nguyên văn: 3#? El ## ~< B]@iEIi#2KMI, + 
ZtM~. HT RÈĂÄẤU SWNHIH. XRRMSfBMiHffHZ, R#JÈIf“USG, Ìh 4Ð 
4i, MấŸ #34 
2. (Trung) Nzm sử - Q.78 - Liệt truyện Đệ lục thập bát - Di mạch thượng - Lâm Ấp quốc. Nguyên văn : j4 
Ef\ilti:í H@iIl#Dl F, ãR2 Tì8, 7REIZSB. 2H /blã. Hf7ẲZf1titb, E7. HH. ÿX 
RĐlWiããEif/Ä1b. + #JJIR, JHẾZI4, ñUffấ + 8Ẫ[---]E.2#EM80UBm, HUếS# 

3. (Việt) Vân đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cửu. Tr.19. Nguyên văn : H484 Zš!] tiấf P342, 7ù 1 
71, RỊHPHH 
4. (Trung) Cựu Đường thư - Q.197 - Liệt truyện Đệ 147 - Tây Nam man - Lâm Ấp. Nguyên văn: ‡‡+:fjï 
HỤẰ, 372Kð4MH. +ƒfHŠETH, Ẩl4&J, Si, LJUEfK@ð, À414. flfñùfŒ: XÃ 
8HEšrh HD|NWNHH, Miiụeit, 8P? RERffl4. EZfff, fi:hkTf, f8ÈH5 xIãÙjệ 
; DT†X4I5. #®241ñffR[L---]4+EJ2t, #RI2ZéIfmi2* 
5. (Việt) Đại Việt sử lược. Nguyên văn: LÍfJf1f, S:rffĂfiM 5|, HÙÄ Z/HMWNKTfA, #HỂứ 
%, Điäj#J£, HiNWEhNZz, #3 Bi ĐIƒE 
6. (Trung) Chư phiên chí - Chiêm Thành quốc. Nguyên văn: th N3%&#:[---]SR#WÑH, 3⁄E414[---] 
Nhi, H=1Ti†8, VIIấMWfš@®*ÃHÚD, Xã MI#ãK 
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Tống sử: Người nước Chăm không có tơ tằm, dùng uải Điệp trắng 
quấn ngực, buông xuống chân, mặc áo hẹp tay, tám tóc thành búi, buông 
lọn thừa ra sau Ị...] Vua nước ấy búi tóc tọa kế ở sau đầu (chỉ kiếu búi 
một lọn tóc ở phía sau, sau đó đấy lên đỉnh đâu, dùng kẹp cố định lại, tóc 
thừa buông ra phía sau), khoác áo Cát Bối, đội mũ súc hoa bằng uàng, 
dùng dải anh lạc tết bằng bảy loại đá quý làm trang súc, uế đùi đều lộ cả, 
đi dép da, không xó tất. Phụ nữ cũng búi tóc sau đâu, không cài trâm, 
trang phục uà cách chắp lạy như đàn ông [...] Tống Hy Ninh năm thứ 9 
(tức 1076), uua Chăm 36 tuổi, mặc áo thụng lớn may bằng gấm Đại thực 
hoặc gấm Xuyên pháp, khoác bảy dải anh lạc bằng uàng, đội mũ uàng 
súc bảy loại đá quý, đi giày da đỏ. Vua xuất cung liền có năm trăm người 
theo hầu, mười phụ nữ bưng tráp uàng đụng trâu cau đi trước làm 0ui.® 

Úc Trai di tập: Người Chiêm lấy khăn che uế đùi, để lộ hình thể.® 

Doanh nhai thắng lãm tập: Vua Chiêm là người Tỏa Lý (Töa Lý uốn là 
Uùng uen biển Coromandel, Ấn Độ. Tuy nhiên ở đây, cách nói người Tỏa Lý phiếm chỉ người Ấn Độ 
nói chung), Chuộng đạo Phật, đội mũ hình tam son đính hoa Uuàng lung linh, 
phía trên mặc áo Uuải hoa phiên như dạng lụa thô Miên trừu, phía dưới 
quấn khăn tơ màu sặc sỡ mấy uòng, đi chân đất cưỡi uoi hoặc ngồi xe 
nhỏ có hai con nghé kéo. Các quan đội mũi lá CÓ (nguyên uăn dùng từ “giao chương 
diệp”. Khang Hy tự điển cho biết: giao là loại cỏ khô, chương là có), CĂN giống mũ của uua, 
trang súc bằng uàng, (phía dưới quấn) khăn sặc sỡ [...] (Chiêm Thành) 
cho phép được mặc màu tía, riêng uua mặc đô trắng, cấm mặc các màu 
đen huyền, mxàu uàng, kẻ nào làm trái thì bị tội chết. Đàn ông tóc rối, đàn 
bà búi tóc chuy kếở phía sau, da dẻ đều ngăm đen, phía trên mặc áo ngắn 
cộc tay, phía dưới cũng quấn uải sặc sỡ, đều là trang phục của đàn bà Uuậy 
I...J Họ nhai trầu cau luôn miệng như tục của người Mân, Việt®). 


1. (Trung) Tống sử - Q.489 - Liệt truyện 248 - Ngoại quốc ngũ - Chiêm Thành. Nguyên văn: DI 1#tñi#š 
HIMU, IEZE}* RE, KX/7EMH, lãi, BUHEBRP)VR6|[s']JTIi@ã⁄ã¿, BUjN H3, Wêtt 
, “HWj//4ZAÑ, HẾIH8lfñZ, BẪ''JB, RỒI. #6 N/RIM(61ã5, M/EỢE, RUJMIERERĐ Ý lHỊ 
| ##£=†t+2. #k&ñmããJl|‡kũk⁄. Lá, WWLJW 27m, PHớIJVJB, tHR]ƒ?í 
lñAÀ. lữ Ä⁄@#ŒữAH7HM, išLJ?, 
(Việt) Úc Trai di tập - Q.6 - Dư địa chí. Tr31. Nguyên văn: + Á D| th ftEIfi 55-7. 
(Trung) Ký lục vựng biên - Q.63 - Doanh nhai thắng lãm tập - Chiêm Thành. Nguyên văn: -£77#1 
lu, MfÊZL, IR=Il1$fÑfM. lKIffiZNHAUIN, RF4/44/4@lMIHWIH, ƒEf22t8ZR/đf 
4Ù —j‡Ä. HIHmIRSifiEjM, /RXÄT7đ, 8W Pl2>, #&Ùú[--]ãFHW%, MÈE[HHR, 3šJlWXð%, j&#{ 
Z#. ĐJJY£EH, ®&ME5íT4. MUẩIERE. lL7SÀMZ, F72441, x4. #&[RfWffLllWiä 
]ÿ 45/44 L1 #IllJBÄf. 


b7 f°E1 Siết 


MỘT SỐ GHI CHÉP VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TỚI VŨ NHẠC 
VIỆT NAM THỜI LÝ TRẦN 


L XXÃ sa - , .Ï.. x#ii Nà ử = 
Một số hình tượng vũ công thời Lý Trần (Chùa Việt Nam, Điêu khắc cổ Việt Nam) 


Toàn thư: Tháng 7, năm 1044, Uua (Lý Thái Tông) đem quân Uuào 
thành Phật Thệ bắt uợ cả, uợ lẽ của Sạ Đẩu Uà các cung nữ giỏi hát múa 
khúc điệu Tây Thiên. Năm 1046, (thời Lý Thái Tông) dựng cung riêng cho các 
cung nữ Chiêm Thành. Tháng 8, năm 1060, (thời Lý Thái Tông) phiên dịch 
nhạc khúc Uuà điệu đánh trống của Chiêm Thành, sai nhạc công ca hái. 
Tháng 8, năm 1202, (thời uua Lý Cao Tông) Sai nhạc công chế khúc nhạc gọi 
là nhạc Chiêm Thành, tiếng trong trẻo, ai oán buôn rầu, người nghe phải 
chảy nước mắt. Tháng 10, mùa đông, năm 1268, thượng hoàng (Trần Thái 
Tông) mặc áo bông trắng, Tĩnh Quốc múa điệu múa của người Hồ, thượng 
hoàng cởi áo ban cho. 

An Nam tức sự: (Khoảng 1288-1293) Từng tổ chúc yến tiệc tại điện Tập 
Hiền, trai gái hát trò mỗi bên mười người, đều ngôi xuống đất, có các loại 
đàn tỳ bà, tấu (thanh trúc nhỏ, có thể là sáo®, đàn tranh, nhất huyễn (một dây, có 
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thể là đàn bàu?). Lời ca hòa ưới tiếng đàn, khi hát thì ngân “rí ron” trước (có thể 
là lối hát rí ren?), sau mới hát lời. Dưới điện có các trò diễn xiếc, leo cột, múa 
rối đâu gậy, lại có kẻ mặc quân gấm cởi trần uừa nhảy nhót uừùa hò hét. Đàn 
bà đi chân đất, móng tay ở mười ngón cái dài cái ngắn Ị...] Hơn mười người 
đàn ông đều cởi trần, khoác uai nhún chân, đi thành uòng tròn hát một hồi 
lâu. Ở mỗi hàng có một người giơ tay thì hơn mười người khác đều giơ tay, 

khi buông tay cũng thế. Ca khúc thì có các bài Trang Chu mộng điệp, Bạch 

Lạc thiên mẫu biệt tử, Vĩ sinh ngọc tiêu, đạp ca, hạo ca. Riêng bài Thán thế 
thời thê thiết nhất, song nghe không thể hiếu được. Khi tấu đại nhạc trên 
điện trong buổi đại yến thì dàn nhạc được tấu ở sau hành lang, không nhìn 
thấy nhạc cụ Uà nhạc công. Mỗi khi chuốc rượu thì lớn tiếng hô tấu khúc 
nhạc nào đó, người dưới hành lang liền ứng tiếng tấu lên. Các khúc nhạc 
có khúc Giáng hoàng long, Nhập hoàng đô, Yến Dao trì, Nhất giang phong, 

âm điệu rất cổ, nhưng ngắn gặi®). 


Tượng vũ công thời Lý trên bệ đá chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, 
Thanh Hóa (Ảnh: TQĐ). 


1. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - An Nam tức sự. Tr.180. Nguyên văn: ƒ?*Z:®&#j#, Hi ~IB#EÀ, 
EfHH4*, fii6E, ?#, 4X li. HiãMPHZ22L4ZlHÑI, XHI2EMHfInj46iH. RỶ FffĐðZ2. 2E. R5 
lEHNÚH, M f#HSBRH LũỦ, PMWðMM. E5 NZRHMI, †6JMšXMjBIfE[+]ĐUf E8, EWRLBB, Hứ 
J#tãẪmE, fã@&IANXZ.. #ÍfẪ-- N#LƑFHIE-BLAfSRT, IEf7FA. HWUÑNï7EJZZM, H#Z X2 
*“. #':kff. HẤNX, 5X ?|H|. JRšŠXHƒ|IHẩZ†R, 2Ä #n[Ilii. XK'⁄lk EK#ZH|ZšƑRf F}. 
364? Nif 1H. fƑRJIRHIKIFEI#6ZS2IH, J# Fä3#IñiZ2. RHIEIR#ZZSiE, ELA5ấB, El2ff 
ìb, EI—-ïLJM, ?äH/RJWrtí, {Hƒ6ƒ£H- 
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CHƯƠNG II. TRANG PHỤC THỜI TRẦN 


>y^@% 


Năm 1225, Trần Thủ Độ ép nhà Lý chuyển giao quyền làm chủ xã 
tắc sang tay họ Trần thông qua cuộc hôn phối giữa Lý Chiêu Hoàng và 
Trần Cảnh. Hơn 50 năm sau ở phương Bắc, triều đình nhà Tống bị quân 
Nguyên Mông tiêu diệt, để quyền làm chủ Trung Hoa rơi vào tay tộc 
người được coi là ngoại di. Ngay từ khi thành lập, với dục vọng bành 
trướng lãnh thổ, đế quốc Nguyên Mông đã lăm le bờ cõi của các nước lân 
bang, nhiều lần sử dụng thủ đoạn với triều đình Đại Việt. Song điều này 
chỉ khiến chính sách ngoại giao của nhà Trần đối với nhà Nguyên thêm 
cứng rắn và nhiều khi tô ra bất hợp tác. 

Đơn cử việc cống voi, trong khi 
nhà Lý chủ động cống cho nhà Tống 
9 con voi thuần vào năm 11560), 
sau đó cống 5 voi thuần với 5 quản 
tượng đi theo, rồi 10 voi đực ngà 
lớn với 10 quản tượng đi theo trong 
hai đợt cống liên tiếp năm 1173%) 


thì năm 1269, mặc cho sứ thần Hốt 
Voi chở kinh sách của vua Trần Nhân Tông. Lung Hải Nha truyền đạt ý của vua 
(Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Cục bộ). Nguyên muốn tìm mấy con voi lớn, 
vua Trần Thái Tông vẫn thoái thác nói: “Loại thú này thân mình rất lớn, 
ẩi lại chậm chạp, không bằng ngựa của thượng quốc.”® Năm 1270, vua 


1. (Trung) Tổng hội yếu tập cáo - Phiên di nhất - Giao Chỉ. Mục ngày 21 tháng 8 năm 26 niên hiệu Thiệu 
Hưng (1156). Nguyên văn: 2šl|ÄJ| ZEZ‡EìiŠ XYˆJHMItZEBMIDl, #7 KZXZE%, 7È ÄÃRI3IJE1Ti, 3E 
[[-]#&#ñi Ti PL. j§-Ƒ-, [t7 
2. (Trung) Tổng hội yêu tập cáo - Phiên di nhật - Giao Chỉ. Mục ngày 4 tháng 7 năm thứ 9 niên hiệu Càn Đạo 
(1173). Nguyên văn: ŠJ|š#R St T:Ef[--- | T:\ #tÄ; M2 t—-đÄ[¬‹:]- N4: 

3. (Trung) Nguyên sử. Q.209. An Nam truyện. Nguyên văn: JÄÑjñfi#K, 72173, 1n EiMl2 R§ 
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Nguyên xuống lệnh đòi voi và yêu cầu triều cống hằng năm, vua Trần 
Thánh Tông gửi thư sang giải thích: “Về lời dụ tìm uoi, trước sợ trái ý 
chỉ, nên loanh quanh chưa dám nói thẳng. Thực ra, duyên do là uì quản 
tượng không nỡ xa nhà, khó sai họ khởi hành. "0 Và phải 7 năm sau, năm 
1278, sau khi nhà Tống hoàn toàn bị tiêu diệt, nhà Trần mới lần đầu 
cống cho nhà Nguyên 2 con voi, 

Sự xuất hiện của quân Nguyên 
Mông tại Trung Quốc vô hình trung 
thúc đẩy mối quan hệ Việt - Tống 
thêm hữu hảo. Sau khi quân Nguyên 
xâm chiếm vô số đất đai của nhà 


Tống, vua tôi nhà Tống bị buộc phải 


Quai võng bằng đồng thời Trần. 
(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


dời xuống Giang Nam bó gối trong 
phần đất chật hẹp, khiến giao thông 
Bắc Nam trở nên ách tắc. Năm 1242, “uua Trần Thái Tông sai tướng sang 
đánh chiếm biên giới để thông hiếu uới nước Tống. ”®' Trước nghĩa cử này, 
năm 1243 vua Tống đã xuống chiếu, đặc biệt gia tặng vua Trần là “Thủ 
nghĩa công thần” (Công thần giữ nghĩa)®. Tiếp đó năm 1257, nhà Nguyên 
lấy được Vân Nam, nhưng một năm sau, nhà Trần lại tiếp tục sai sứ sang 
thông hiếu với Tống®. Đến khi nhà Nguyên đã chính thức lập quốc vào 
năm 1271, đặt kinh đô tại Yên Kinh, thì năm 1273, nhà Trần vẫn tiếp tục 
sai sứ sang Tống biếu tặng phương vật®. Thậm chí, đến năm 1276, vua 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đánh Giang Nam, sai Hợp Tán Nhi Hải Nha 
sang Đại Việt dụ sáu việc như điều dân, giúp quân để đánh Tống, nhưng 
vua Trần Thánh Tông đều không nghe”). Dù rằng, một trong những lý 
do của việc thường xuyên thông hiếu là nhằm thăm dò tình hình quân 
Nguyên và ý tứ chống Nguyên của nhà Tống, song mối quan hệ Việt - 
Tống dẫu nói thế nào, đặt trong bối cảnh đương thời vẫn có thể coi là 
mối quan hệ hòa hiếu vô tiền lệ. Chính vì bén duyên từ mối quan hệ tốt 


1. (Trung) Nguyên sử. Q.209. An Nam truyện. Nguyên văn: 2i &%, ïZXEH, 1U{k3#ZKRHLEỶN, 
#x%1\S44L2S24. S)S3i§ 

2. Phạm Văn Ánh. Văn thư ngoại giao thời Trần - Nội dung và Nghệ thuật. Trong Thông báo Hán Nôm học 
2009. Tr.99-127. 

3. (Việt) Toàn thư. Tập 2. Tr.19. 

4. (Trung) Tổng sử - Bản kỷ - Q.46 - Độ Tông - Mục tháng 2, năm đầu tiên niên hiệu Hàm Thuần. 

5. (Việt Toàn thư. Tập 2. Tr.28-29. 

6. (Trung) Tổng sử - Bản kỷ - Q.46 - Độ Tông - Mục tháng 3, năm thứ 9 niên hiệu Hàm Thuần. 

7. (Việt Toàn thư. Tập 2. Tr.40. 


đẹp này, trong quá trình nước Tống đi 
đến diệt vong, vô số binh tướng, quan 
dân người Tống đều lần lượt sang xin 
quy phụ Đại VIỆt (điều này lặp lại ở cuối thời 
Minh). Xuất phát từ tâm lý ghét Nguyên 
mến Tống, trong việc phát triển văn hóa 
Đại Việt sau khi kết thúc chiến tranh, 
vua quan nhà Trần đã vừa kế thừa, phát 
huy điển chương văn hiến vốn có của 
nhà Lý, vừa tiếp tục áp dụng một phần 


quy chế của nhà Tống, kiên quyết bài 
xích chế độ của nhà Nguyên. l. Vua Nguyên Anh Tông; 2. Vua 
Nguyên Thê Tô; 3. Hoàng hậu của vua 
Nguyên Thuận Tông; 4. Hoàng hậu của 
phong tục, trong lời dụ vua tôi Đại Việt vua Nguyên Thê Tô. (Cô cung). 


Ý thức được sự bất đông về văn hóa, 


vào tháng 12 năm 1260, vua Nguyên chấp nhận: “Quan lại dân chúng, 
phàm áo mũ, điến chương, lễ nghi, phong tục cứ tuân theo chế độ trước 
kia của nước mình. ”® Tuy nhiên, dẫu vua Nguyên nói ngon ngọt, Hưng 
Đạo Vương vẫn thẳng thừng gọi ông ta là Di tù # rrướng đi rợ) và tỏ rõ ý chí 
phản kháng đến cùng trước sự đe dọa của quân Mông Thát; vua Trần 
Minh Tông, sau khi nghe sứ giả báo tin vua Nguyên Anh Tông lên ngôi, 
đã viết bài thơ có ý chúc mừng rằng: “Châu Tứ Minh tiếp giáp ưới biên giới 
nước Việt, cách nhau chẳng bao xa. Ngôn ngữ không khác nhau nhiều (chí 
ngôn ngữ Hán dùng trong quan phương), nhưng chế độ áo mũ không giống nhau 
được [...] Đành không phân biệt Hoa Di, (mong rằng) đều cùng nhau bước 
lên cõi thọ. ”® Thái độ “bài xích” y phục nhà Nguyên còn được Phạm Sư 
Mạnh thể hiện qua bài thơ xướng họa với sứ thần nhà Minh là Dư Quý: 
“Triều đình mới (nhà Minh) đã thay đối hết phong tục của người Hồ (người 
Nguyên), áo mũ lễ nhạc lại trở uê uới quy chếnhà Hán.”® Lý Tử Tấn, quan 
văn thư thời Lê sơ bàn luận: “Tờ sau khi người Nguyên uào Trung Quốc, 


1. Như năm 1263, quan phủ Tứ Minh nước Tống là Hoành Bính đem 1200 bộ thuộc xin quy phụ (Toàn thư. 
Tập 2. Tr.33); năm 1274, 30 thuyền trở người Tống kéo sang xin quy phụ (Toản +. Tập 2. Tr.39); năm 1279, 
khi nhà Tống mắt hắn, nhiều binh sĩ người Tống sang xin quy phụ, được Trần Nhật Duật thu nạp, sau này họ 
cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đánh bại giặc Tác Ta (Toàn thư. Tập 2. Tr.5S) 

2. (Trung) Nguyên sử - Q.209 - An Nam. Nguyên văn: 13 ##-È:JE,N.k7m fHð J1&- -{(KKll#fifil 

3. Thơ văn Lý Trân. Tập 2. Tr.740. Nguyên văn: JHJ‡H‡šZ#, HäHš/EJM, 33š##tZj|, ®&£n[hi|, 
#51, HiáfMl”Z, TTÍRIESớk, 7ñ hbịnh 
4. Thơ văn Lý Trân. Tập 3. Tr.124. Nguyên văn: ŠïH—-#“#HW§, 3478 


104 


thiên hạ đối ra nói tiếng Hồ, 
mặc áo Hồ cả. Không thay 
đổi thì chỉ có nước ta cùng 
họ Chu ở Kim Lăng, họ Triệu 
ở Kim Sơn mà thôi. Đến khi 
Thái tổ nhà Minh lên ngôi, 
sai Dịch Tế Dân sang thông 
hiếu, uua Dụ Tông sai Doãn 


Áo Biện Tuyến (Bảo tàng Nội Mông Trung Quốc). Thuấn Thân sang thăm nhà 
Tượng vũ công thời Nguyên (Bảo tàng Hà Nam . . Ặ - 
Trung Quốc). Biện Tuyến là kiểu áo giao lĩnh, hẹp Minh. Vua Minh uy lạo hỏi 


tay, chít eo, dài quá gối, thịnh hành vào thời Nguyên. quốc Sứ, khen phong tục Uà y 
D : phục uẫn là uăn minh Trung 


Toàn thư: Năm 1300, sau khi cuộc kháng chiến 
chống Nguyên Mông lần thứ 3 kết thúc, vua Trần 
Anh Tông ra lệnh cho bá quan văn võ không được chế rằn g “Đất An Nam có họ 
dùng loại áo có ông tay nhỏ hơn 8 tâc (khoảng 
dưới 30cm), phải sử dụng loại áo tay thụng, rộng 
từ 9 tắc đến I thước 2 (khoảng từ 36cm đến 48cm). người Nguyên, áo mũ theo 


& : chế độ nhà Chu, lễ nhạc 
như uua tôi nhà Tống'. Rồi tặng cho bốn chữ 'Văn hiến chỉ bang.” 


Hoa, ban cho bài thơ ngự 


Trần, phong tục không theo 


Như vậy có thể thấy, chế độ áo mũ Đại Việt dưới thời vua Trần Dụ 
Tông mang đậm sắc thái của lê lối Trung Hoa cổ đại mà vua Minh phiếm 
chỉ chế độ của nhà Chu, nhà Tống. Theo Toàn thư, vào những năm Đại 
Trị (1358-1369), pháp độ, y phục, nhạc chương của triều đình Đại Việt 
liên tiếp được sửa đổi mà kết quả của những cuộc sửa đổi này khiến 
“phép cũ của tổ tông hướng hết theo tục phương Bắc” (chỉ tục nhà Tống). 
Nhưng trên thực tế, trước những năm Đại Trị, nhà Trần đã nhiều lần 
áp dụng Tống chế như năm 1237, phỏng Tống tổ chức lễ điếu Khuất 
Nguyên và các bậc hiền nhân thời cổ như Giới Tử Thôi vào dịp Tết Đoan 
Ngọ, hàng năm cứ đến tháng này thì tổ chức (lễ điếu)!; năm 1250 vua 
Trần Thái Tông lại xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là Quan gia, vốn là 
cách gọi hoàng đế thịnh hành vào thời Tống® v.v. Tuy nhiên dẫu nói 


1. (Việt) Úc Trai di tập - Q.6 - Dư địa chí. Tr.30. Nguyên văn: 2fSEI É|7ú ` M'RÌM 24, X'F##imiiHšñ 
MHIúW@. Xi F51862 ZEIXK, @lllL>ZjHKlfii. MỊK}HRIf, fjfNZÌMdMf, 38Zã 
{t7Z4EEWBTM. M772ZZIBIEHHfE, 35ÖJKf8fk2jÑ' 3#], H2/MãỹEl “22BiE#ffBE, B76, 
24/WjIJš, 18242 REE” IBIM2XlJfl2 #BJH“Z 
2. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: KJR1ETˆ7X2£5 1: H?m 8l, iñHJjf& tị Ni #HÈ#, RE H 
84+ 

3. (Việt) Toàn thư. Tập 2. Tr.22. Về cách gọi vua nhà Tống là “Quan gia”, tham khảo Vương Dục Tế, “Quan 


thế nào, sự ảnh hưởng của văn hóa cung đình nhà Tống tới Đại Việt thời 
Trần đã suy yếu đi nhiều so với ảnh hưởng vào thời Tiền Lê và thời Lý, 
khi nhà Tống thịnh trị. 

Vào thời Trần, hào khí Đông A trào dâng sôi sục. Lúc này sau những 
cải cách y phục thời vua Anh Tông, trang phục của triều đình Đại Việt 
nhìn chung đã có những nét đặc sắc riêng, không còn nhất nhất noi theo 
quy chế quan phục của nhà Tống như trước kia. Có điều từ thời vua 
Dụ Tông trở về sau, triều đình bắt đầu có những dấu hiệu rối ren, lục 
đục. Xét riêng ở phương diện văn hóa, ngay từ những năm Đại Trị, điển 
chương chế độ của nhà Trần được “thay i đổi lại, đã gây ra lắm chuyện 
phiên nhiễu”. Đặc biệt, trong thời gian này, chế độ nhà Trần đã mô 
phỏng chế độ của nhà Tống quá mức, khiến vua Nghệ Tông ngay sau khi 
lên ngôi đã bức bối phủ định sạch trơn ảnh hưởng của Tống chế tới các 
triều đại trước đây. Ông nói: “Tiên 
triều mở nước, tự có pháp độ, không 
tuân theo chế độ nhà Tống, ý chừng 
Nam Bắc tự làm đế nước ấy, không 
bắt chước nhau. Những năm Đại 
Trị, bọn học trò mặt trắng hành sự, 
không hiểu thấu được ý tứ tế nhị của 
Uiệc lập pháp, bèn đem phép cũ của 
tổ tông hướng hết theo tục phương 
Bắc. Những thú bê trên đặt ra như y 
phục, nhạc chương không thể kể hết 
được”, đồng thời ra lệnh “phải trừ 
bỏ tệ chính, phàm mọi Uuiệc đều tuân 
hết theo điều lệ thời Khai Thái (1324- 
1329)”, cũng tức là quy chế thời vua Tượng Hưng Đạo Vương (khoảng thế kỷ 

§ : . _ XVII) thờ tại miêu Tiên Công, xã Liên 
Minh Tông. “Học trò mặt trắng” bị Hoa, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh. (Ảnh: 
chỉ trích ở đây chính là triều thần Lê Nguyên Thị Dung). 


Bá Quát, Phạm Sư Mạnh, những môn sinh ưu tú của đại Nho thần Chu 


Gia dữ Tống đại đích lý tính định vị : Dĩ Tống Thái tổ triều vi lệ”, Tạp chí Văn Sử Triết, kỳ 5 - 2006, Tr.75-§1. 
1. (Việt) Cương mục. Nguyên văn: X‡8#£ÏHl?#4IñiMi>+, ŠJl|ftUJi‡Z. 2741:lR£t. N3 3b] £Í£0|. 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 7ữ lš HI “Zk:W⁄ÄÑl, H4í‡JE, 4i#zKftl, PIMdLf#ZfRBI, TH 
#1. XIRH], FHl6lẩfEHHS, 43817), J75:H2šfj⁄lâIHdLfà, EX⁄HEZ7kHRE, #£#+X 
“H58 
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Văn An mà ngay từ thời vua Minh Tông đã muốn sửa sang chế độ, nhưng 
phải đợi đến thời vua Dụ Tông mới thực hiện được ý tưởng này. 

Kết hợp giữa ghi chép của Toàn thư, văn bia Lý Trần và An Nưm chí 
lược, có thể nhận định sơ bộ rằng: chế độ áo mũ của nhà Trần kế thừa 
một phần chế độ y phục của nhà Lý, tiếp tục tham khảo quy chế trang 
phục của nhà Tống, thực hiện cải cách một số kiểu áo mũ cho vương hầu 
bá quan và hầu như không chịu ảnh hưởng nào từ chế độ y phục của nhà 
Nguyên. 


L TRANG PHỤC HOÀNG ĐẾ 

Theo ghi nhận của Lê Tắc, vua nhà Trần có tất cả bốn loại mũ, theo 
thứ tự đề cập lần lượt là mũ Bình Thiên, mũ Quyển Vân, mũ Phù Dung 
và mũ Đường Cân. Ông cũng đồng thời cho biết, trang phục Cổn Miện 
của vua quan nhà Trần được sử dụng trong các dịp đại lễ, còn Đường 
Cân là mũ vua đội vào ngày thường khi không phải thiết triều, cũng tức 
là Tiện phục. 

Quy chế quan phục của nhà Tống quy định, ngoài trang phục mặc 
khi duyệt binh và mặc vào ngày thường, vua Tống có ba loại mũ chính: 
Lễ phục mũ Miện, Triều phục mũ Thông Thiên và Thường phục mũ 
Phốc Đầu?'. Vào thời Tống, mũ Thông Thiên của hoàng đế còn có tên 
gọi là mũ Quyển Vân. Như vậy, nhiều khả năng mũ Quyển Vân và mũ 
Phù Dung của vua nhà Trần lần lượt là hai loại mũ được sử dụng phân 
biệt trong các buổi Đại triều và Thường triều. 

1. Triều phục Quyền Vân 3$ # 7ƒ 

Mũ Quyển Vân là tên gọi khác của mũ Thông Thiên ii ý. Ngô Tự 
Mục thời Tống cho biết: “Mũ Thông Thiên của uua Tống đều dùng hạt 
Bắc châu uốn kết lại, còn gọi là mũ Quyển Vân.” Mạnh Nguyên Lão thời 
Tống cũng mô tả: “Hoàng đế đội mũ Thông Thiên, còn gọi là mũ Quyển 
Vân, mặc áo bào đó, cầm ngọc khuê.” Chính vì dáng mũ Thông Thiên 
cao, chóp mũ uốn cong ngả về phía sau, trông như áng mây cuộn lại nên 
được gọi với cái tên hình tượng là mũ Quyển Vân®), 


1. (Trung) Tổng sử - Chí đệ 104 - Dư phục fam. Nguyên văn: X#*llủj, —EIK3ÄZ, —EHđfZ, = 
ElMlK7M, ##ZĐ‡M, JHEIWEXU, TịEIX⁄U, 7XEI7EXU, X5, HlẾ?, XI SE, 4© Z HE 
Vua Tống có sáu loại trang phục, bao gồm: áo Đại Cừu mũ Miện; áo Côn mũ Miện; mũ Thông Thiên - Giáng 
sa bào; Lý bào; Sam bào, Trách bào. Các loại Lý bào, Sam bào, Trách bào đều kết hợp với mũ Phốc Đầu. 

2. Dẫn theo Trung Quốc phục sức đại từ điển. Tr.45. 


= 


Triều phục của hoàng đế theo quy chế của 
nhà Tống là loại trang phục sử dụng trong các 
dịp: Tế tự và trai giới, ngày triều hội mồng một 
Tết Nguyên Đán và mồng một tháng Năm, ngày 
sách mệnh và khi đích thân cày ruộng Tịch điền. 
Bộ Triều phục này bao gồm mũ Quyển Vân kết 
hợp với Giáng sa bào, tức áo bào làm bằng the đỏ, 
phương tâm khúc lĩnh bằng lụa trắng, đại đới, tế 
tất và thường màu đỏ. Bộ trang phục Quyển Vân 
của vua Đại Việt không được Lê Tắc miêu tả cụ 
thể, tương tự trường hợp mũ Phù Dung. 

2. Thường phục Phù Dung 5š Zí 

Sách Thái Bình ngự lãm thời Tống cho biết: 
“Chân nhân núi Đông Bách là Vương Tử Kiểu, 
tuổi rất trẻ. đoan chính uô cùng, đội mũ Phù 


Dung, mặc áo đỏ.” Vỏ Mẫu Đơn đình của Thang 
Hiển Tổ thời Minh có đoạn viết: “Đạo cô già nói Chân dung Tống Tuyên 
> : ` z ⁄ `... Tô (Bảo tàng Cô cung Đài 
. ?(1) 8 R 
răng: Mũ Phù Dung, tóc ngắn khó cài trâm. Bắt): Giáng Sa báo kết hộp 
Sách Tam tài đồ hội thời Minh chép: “Mũ Phù — với Phương tâm khúc lĩnh, 
$ : - sẻ „ & Đại đới, Tê tât, thường, giày 
Dung là loại mũ trơ, xung quanh không có thân ˆ Tịch đen, 
riềm bằng uải. Song cũng có hai ba loại, có loại 


tên Tỳ Lô, Nhất Trản Đăng. Mũ này được gọi là Phù Dung, bởi hình dạng 


tương tự (hoa sen). "®) 


Như vậy, mũ Phù Dung, 
loại mũ thứ ba của vua nhà 
Trần theo ghi nhận của Lê Tắc, 
thường được biết đến là một 
dạng mũ của Đạo giáo. Loại 
mũ này hiện nay tại Trung 
Quốc vẫn được các pháp sư 
chấp sự sử dụng trong các 


Mũ Quyền Vân —- Thông Thiên trong các bức họa thời khóa lê hoặc diên pháp lu 
Tống (Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh). 


1. Dẫn theo 7ung Quốc phục sức đại từ điển. Tr.60. 

2. (Trung) 7m ài đỗ hội - Y phục - Q.1. Nguyên văn: #2, Z§, “IHHäÄ. #Ä7R#— =iñ 
lã. — J2 7. Wx#ñiÙ)RJÄ27HWt 

3. Đạo giáo phục sức giản giới (http:Jlwww.qztao.org/taoism-3.html) 


Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai trong ba vị Tam Thanh của Đạo Giáo, 
cùng các vị tiên theo hâu đêu đội mũ Phù Dung. (Đạo Giáo chứng thân thánh tượng). 


Vào thời Trần, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo đều được triều đình 
Đại Việt coi trọng, tạo nên cục diện /n giáo đồng tôn. Phần lớn các học 
giả đều nhất trí cho rằng, dưới vương triều Lý - Trần, đạo Phật chiếm 
ưu thế hơn cả, song trên thực tế, vương triều Trần đã từng rất hâm mộ 
Đạo giáo?). Xét riêng cách ăn mặc, qua một số miêu tả của sứ thần nhà 
Nguyên, ta thấy các vị vua nhà Trần thường xuất hiện với dáng dấp của 
một vị chân nhân hoặc một vị thần tiên thoát tục. Tỉ như lụa bọc tóc 
màu trắng của vua Trần Nhân Tông được sứ thần Trần Cương Trung 


2 ( 2, 


miêu tả “trông xa như Luân cân của đạo sĩ"®. Vua Trần Minh Tông mặc 
áo giao lĩnh màu vàng, đội mũ, thắt dây thao dự yến tiệc được sứ giả nhà 
Nguyên khen “thanh thoát tựa như thân tiên, đến khi uê nước cứ nói mãi 
uê phong thái thanh tú của 0uua”®. Ngoài ra, Toàn thư còn cho biết Trần 
Nhật Duật từng mặc áo Xưởng Hạc, đội mũ như đạo sĩ để làm bùa phép, 
trấn cho vua Trần Minh Tông khỏi ốm® v.v. 
Quay trở lại Thường phục của vua nhà Trần, 
ngoài Lê Tắc đề cập tới mũ Phù Dung trong An 
Nam chí lược, khoảng năm 1329 thời vua Trần 
Hiến Tông, Lý Tế Xuyên viết Việt điện u linh tập 
cũng nhắc đến loại mũ này qua câu chuyện về hai 
Bà Trưng với tiêu đề “Trưng Thánh Vương”. Ông 
kể rằng, hai bà sau khi mất hóa thành tiên, một lần 
vua Lý Anh Tông nằm mơ, thấy “hai người con gái 


đội mũ Phù Dung, mặc áo màu lục, thắt đai, cưỡi 
ngựa sắt, đuổi gió uờn mây bay qua rước mặt”®. 


Việc hai Bà Trưng đội mũ Phù Dung hẳn chỉ Mã Phù Dung Œuø zài đồ 
hội); Mũ Phù Dung băng 
ngọc thời Tông (Bảo tàng 
đối chiếu với An Nam chí lược, chúng tôi nhận  NamKinh). 


là sản phẩm tưởng tượng của Lý Tế Xuyên, song 


thấy trong lời kể của ông ít nhất có một chỉ tiết sát với thực tế, đó là vào 
thời Trần mũ Phù Dung là một trong những loại mũ của đế vương. Mặt 
khác, có thể thấy hình tượng hai Bà Trưng xuất hiện như hai vị tiên nữ, 


1. Võ Phương Lan. Vương triều Trần và Tam giáo. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. Số 4. 2006. Tr.35, 40. 
2. (Trung) Sứ Giao thi tập. Nguyên văn: ft 3: Sý ] Hạ š§ Œ.7R, 1á tš IỊt)Ăi 2š ãñn TỊI 
3. (Việt) Toàn thự. Năm 1314. Nguyên văn:Ÿ⁄XHH2®%. ??ÏKjiZ#ZZW&, fHIHiế. f#í{®2 
}hiếữthÁ. , IEIRIHJE77*t%i8Z 
4. (Việt) Toàn (hư. Nguyên văn: L8 27//Jf, ƒElR|ffX, 3Zn{T %?Rƒ1š,. R.MWZJIlHìẾ-LJÄ 

5. (Việt) Việt điện u linh tập - Lịch đại nhân quân - Trưng Thánh Vương. Nguyên văn: — Z2 7ú, 
ẤSKK)RfN, fÑj?Ni, \ERBBNII3B 
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mà trang phục của hai bà cũng mang dáng dấp 
của Đạo gia. Các văn bản Lĩnh Nam chích quái 
sau này cũng chép lại nội dung tương tự, song 
bộ trang phục kết hợp với loại mũ này có đôi 
chỗ khác biệt. Cụ thể: 

- Việt điện u linh tập, KH: A.1919 chép: $# 
244W“ (Áo màu lục, thắt đai). 

- Lĩnh Nam chích quái, KH: VHv.1473 
chép: 4#‡zE?# (Áo bào màu lục, thắt đai). 

- Lĩnh Nam chích quái, KH: A.33 chép: %# 
2442? (Áo màu lục, đai màu son). 

- Mã Lân dật sứ, KH: A.1516 chép: S&ZK?K 
3¿ (Áo màu lục, thường màu son). 


Tuy nhiên, Lê Tắc lại cho biết vào 
thời Trần, đối với trang phục của đế vương, 
“Thường phục coi màu trắng là cao quý, người 
trong nước mà mặc màu trắng thì bị coi là tiếm 


chế, riêng phụ nữ không cấm”). Như vậy, trang 
Vua Trần Anh Tông trong 


hục Thườ riều củ nhà Trần phần : 
EU HDD, MPHMỤE. (HD, TY ĐET ụ PHHÒNg Hộ Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. 


nhiều là áo bào màu trắng. Màu trắng cũng là 
phục sắc ưa chuộng của vua Chiêm Thành. 

3. Tiện phục 

Chu Khứ Phi miêu tả vua Lý ngày thường búi tóc cài trâm vàng, 
mặc áo Sam vàng, thường màu tía. Trần Cương Trung miêu tả vua Trần 
“riêng búi tóc của uua bọc lại bằng lụa trắng, trông xa như Luân cân của 
đạo sĩ”. Lê Tắc còn cho biết “Vua ngày thường đội mũ Đường Cân. ”® 

Đường Cân vốn là loại mũ vua Đường đội vào ngày thường, được 
làm bằng the đen, tương tự kiểu dáng mũ Phốc Đầu thời Đường, riêng 
hai cánh chuồn có cốt làm bằng cật mây, buông ra sau, choãi sang hai 
bên thành hình chữ Bát /\®. Bức tranh sơn mài thể hiện hình tượng vua 
Lý Nam Đế đã khắc họa ông đội kiểu mũ này. Tuy nhiên, vì bức tranh 
là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian thời Hậu Lê, trang phục của 


1.(Trung) An Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: ïý , BỊJA#fl#fZilEfl, 1i 43š 
2. (Trung) 4n Nam chí lược - Chương phục. Nguyên văn: 8| 3:*†ˆJl.#ÑJ#†!] Các bản dịch tiếng Việt đều dịch 
là “ở nhà đội khăn tàu”, cách hiểu và dịch như vậy không chính xác. 


l 


3. Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.109 


quan lại binh lính trong tranh cũng mang những nét đặc trưng cúa thời 
Lê Trung Hưng, cho nên kiểu mũ Đường Cân trong bức tranh chỉ mang 
tính chất tham khảo, không thể được coi là cứ liệu phục dựng kiểu mũ 
thời Trần. Bên cạnh đó, vào thời Nguyễn, Đường Cân được quy định là 
mũ Thường phục của hoàng đế và là mũ Triều phục của hoàng thái tử, 
song kiểu dáng đã hoàn toàn thoát ly khỏi loại mũ cùng tên thời Đường 
- Tống - Minh. Có điều, đối với loại mũ Đường Cân được vua nhà Trần 
đội vào ngày thường, chúng tôi cho rằng, đây vẫn là loại mũ Tiện phục 
có kiểu dáng tương tự loại mũ Đường Cân thời Đường - Tống, không có 
sự biến cách lớn như loại mũ cùng tên thời Nguyễn. 


Vua Đường Thái Tông (trái) và vua Đường Cao Tông (phải) (Có Cung đô tượng tuyển 
úy). Vua Lý Nam Đê (ở giữa) (Tranh sơn mài thê kỷ XVIH, Bảo tàng Thái Bình). 


Như trên đã đề cập, Toàn thư mô tả trang phục dự tiệc của vua Trần 
Minh Tông cho biết “uua mặc áo giao lĩnh màu uàng bằng là, đội mũ, 
thắt dây thao”. Cũng trong dịp này, sứ thần nhà Nguyên làm bài thơ 
tán tụng vẻ đẹp của vua Trần Minh Tông, miêu tả ngài “ng dung trong 


1. (Việt Toàn thư. Năm 1314. Nguyên văn: Hi, ??HW#Ä#ÊZš4%, f!llZ. Ở đây cần nói thêm, 
cụm ffJ!]Íế: (ngự cân thao) trong các bản dịch hiện nay, được dịch là “đội mũ có thao”. Kết cấu Cân - Thao 
là kết cấu đăng lập, không phải kết cấu chính phụ, cho nên cách hiểu và địch như vậy không chính xác. Tuy 
nhiên cách địch này tiếp tục ảnh hưởng tới bản dịch Lê ứriễu hội điển (2009), từ thao (Íấ) nhất loạt được dịch 
thành đội mũ dây thao (Tr.193, 196). Ở đây, “ngự cân thao” nên hiểu là “đội mũ, thắt thao”. Từ “ngự” được 
dùng để phiếm chỉ việc vua làm. Năm 1437, hoàng đề nhà Lê mặc Hoàng bào, đội mũ Xung Thiên, nguyên 
văn Toàn th cũng viết: “Hoàng để ngự Hoàng bào, Xung Thiên quan. ” (SL1fll 41MffliZ78) 


bộ áo mũ ưới dải ngọc bội cổ 
Uà dải thân”). Thần cũng tức 
là đại đới, là dải đai thắt lưng, 
được làm bằng lụa, hai đuôi 
đai dài buông thõng, có thể 
thấy ở phù điêu Ngô gia thị bi 
thời Trần. Dây thao được Toàn 
thư nhắc đến cũng được dùng 
để thắt lưng, chúng ta còn có 
thể thấy ở tượng quan hầu thời 
Trần tại lăng Trần Hiến Tông. 
Thao là loại phục sức phổ biến 
ở Trung Quốc và Triều Tiên. 
Tại Việt Nam, dây thao thắt 
lưng được sử dụng phổ biến 


Áo giao lĩnh vàng kết hợp với Đường Cân, thao và vào thời Lê và còn được sử 
Đại đới (Phục dựng. Tranh: TQĐ); Tượng quan hầu 
triều Trần tại lăng vua Trần Hiến Tông thắt dây thao. 
(Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: TQĐ); Nho sĩ Triều 
Tiên thất thao và Đại đới; Nho sĩ thời Minh, thắt 
thao và Đại đới (mingy1guan). 


dụng đến đầu thời Nguyễn. 


II TRANG PHỤC BÁ QUAN 
Phân tích những ghi chép 
trong phần Chương phục của An Nam chí lược, có thể thấy đối tượng và 
dạng trang phục chính được Lê Tắc mô tả bao gồm: Lễ phục và Thường 
phục của vua, Lễ phục và Thường phục của vương hầu cùng các quan 
văn võ, Lễ phục và Thường phục của Tụng quan (còn gọi là Nội quan, tức 
ngạch quan hâu). Tại phần này, chúng tôi khảo trang phục bá quan nhà 
Trần tính từ thời điểm năm 1254, sau khi vua Trần Thái Tông định ra quy 
chế y phục cho bá quan, tới trước thời điểm năm 1396, đánh dấu bằng 
cải cách y phục thời Trần Thuận Tông. Toàn bộ cải cách y phục năm 
1396, chúng tôi sẽ dời sang phần phụ khảo về trang phục nhà Hồ ở phần 
cuối chương này. 
1. Lễ phục 
Vào dịp đại lễ, trang phục của bá quan nhà Trần được quy định: 
“Mũ của tước Uuương ba bậc, mũ của tước hầu hai bậc, mũ tước minh 
tự một bậc, tên là mũ Củng Thần, phía trên đính hình ong bướm bằng 


1. (Trung) 4n Nam chí lược - Q.17 - “Tặng Thể tử Thái Hư Tử”. Nguyên văn: J|J8?E ðš th liW#Œt 


Uàng, to nhỏ dày thưa khác biệt. 
Thân Uuương mặc áo bào tía dát 
Uàng, tước hâầu Uà tước minh tự 
mặc áo bào thêu hình phượng cá, 


HÌ : 
+ 


từ Đại liêu ban trở xuống mặc Cốn 


Miện tùy theo cấp bậc. Ban uăn Ị: 
đeo thêm Kim Ngư đại. Viên ngoại hy 
lang, lang tướng đội mũ Miện có Lễ 
các uiền uàng bạc đan xen; từ lệnh kì 
thư xá tới hiệu thư lang thượng II 


chế thị cấm đều đội mũ Miện bạc. : — 

Mũ Miện dùng irong các dịp đại lễ Phần Chương Phục (Quyền b: trong sách 4n 
R Nam chí lược. (Khâm định Tứ khô Toàn thư - 

l..] Nội quan, thượng phẩm đội ˆ Văn Uyên các). 

mũ Dương Đường, đính hình ong 

bướm bằng uàng, dày thưa khác biệt. Về trang phục, trung phẩm màu 

sắc áo mũ giảm xuống một chút, hạ phẩm đội mũ Dương Đường không 

trang súc, áo bào tía, đều chắp tay lạy, không có hốt.” 

Qua ghi chép trên có thể thấy Lễ phục của bá quan nhà Trần gồm 
ba loại: trang phục Củng Thần dành cho các tước vương, hầu, minh tự; 
trang phục Cổn Miện dành cho các quan tước từ đại liêu ban xuống tới 
hiệu thư lang thượng chế thị cấm; trang phục Dương Đường dành cho 
các quan trong ngạch Tụng quan (Nội quan). 

a. Củng Thân ‡tJš Xí 

Theo An Nam chí lược, quy chế Lễ phục dành cho vương, hầu, minh 
tự thời Trần® được quy định: 


Tước trật | Số bậc trên mũ Loại áo bào 
Củng Thân 
Vương Ba bậc Màu tía dát vàng (Tiêu kim tử phục) 


1. (Trung) 4n Nam chí lược - Chương phục. Tại phần này, những cứ liệu chép trong An Nam chí lược được 
viện dẫn, chúng tôi sẽ không chú kèm nguyên văn, toàn bộ nguyên văn sẽ được chú rõ tại phần phụ lục. 

2. Một trong những quy định về tước vương, hầu, minh tự được Toàn thư cho biết: Tháng 3 năm 1267, nhà 
Trần “định ngọc diệp phái chính dòng họ vua của vương hâu, công chúa để phong ám, gọi là kim chỉ ngọc 
diệp. Cháu 3 đời được phong tước hấu hay quận vương, cháu 4 đời được ban tước mình tự, chẳu 5 đời được 
ban tước thượng phẩm. Tước phong theo Ngũ phục đổ. Nguyên văn: +“. 23:1E}É-kJễ#† 
Fễ, 9Ä2lt ký. —IHfá-#jfii+, DHIHƒáHJ8iHJZ, TịiiHƒã Eúh, Rifk1JlBi 
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Hầu Hai bậc Thêu hình Phượng cá (Phượng ngư tú phục) 


Minh tự Một bậc Thêu hình Phượng cá (Phượng ngư tú phục) 


Xét tên gọi mũ Củng Thần, 
Toàn thư chép là ÿ‡J< với nghĩa bao 
bọc, bảo uệ sao Bắc Đấu, vốn lấy điển 
từ Luận ngữ, sau được dùng để ví với 
việc bốn phương quy phụ?) An Nam 
chí lược chép ‡7§, vốn là tên một 
trong năm cấm quân thời Đường - 
Ngũ Đại”. So sánh hai ý nghĩa này, 
chúng tôi cho rằng tự dạng chép 
trong Toân thư hợp lý hơn. 

Mũ Củng Thần là loại mũ Triều 
phục dành riêng cho các vị vương 


công, thái sư, thái bảo của nhà Trần, là 


nhưng trên thực tế đã được đặt định j : 
từ thời Lý. Toàn thư cho biết “năm ý W ý ì 


1206, uua Lý Cao Tông thăng Đàm DĨ Mũ Củng Thần ba bậc, hai bậc và một 
Mông làm Thái bảo, cho phép đội mũ. ĐâS: (Phục dựng. Tranh: TQĐ). 
Củng Thần.” Loại mũ này dựa vào số bậc và số trang sức ong bướm trên 
mũ để phân biệt chức tước phẩm trật của các vương hầu, chứng tỏ đã 
chịu sự ảnh hưởng từ quy chế mũ Lương Quan. 

Ngoài ra, bia chùa Thiệu Long dựng năm 1226 mô tả Lễ phục của 
Tiết cấp nhập nội thái tử Đỗ Năng Tế thời Trần cho biết: “Sức lên mũ 
cao có Uâng trăng côi tròn trịa, khoác lên mệnh phục túc Lễ phục có chim 
phượng xoay tròn rực rõ.”® Hình ảnh chìm phượng xoay tròn được nhắc 
đến trong bia chắc hẳn là hoa văn phượng ổ thêu trên tấm áo Phượng 
ngư tú phục của tước hầu, minh tự thời Trần. Và trên mũ Củng Thần, 


1. Cổ đại Hán ngữ từ điển. T415. Luận ngữ - Vĩ chính - Đệ nhị. Nguyên văn: Ä9tDIf, ##1I|LJS, jñ 
HT, TRE (BH) È Dùng đức để làm chính trị thì ví như sao Bắc Thân (tức Bắc Đấu) được muôn 
sao ôm bọc. 

2. (Trung) Cựu Ngũ đại sử - Đường thư. Nguyên văn: %⁄ÉïfEĐÈ, †tm), #Ej35ffff, TÝTR H2 1H “Nhà 
Lương có các quân như Long Nhương, Thân Ủy, Củng Thân, đều là binh sĩ vũ dũng vậy”. Dẫn theo Zdic. 
net (Hán điền). 

3. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 2. Tr.10. Nguyên văn: fil#t7“#Ñ 


EDh 


BI, j#⁄6z]WIJEJ£IMl 


ngoài trang sức ong bướm, có thể còn 
có một trang sức dạng tròn đính ở 
trán mũ. 

b. Cổn Miện T3 ?. 

Theo An Nam chí lược, các quan 
“từ đại liêu ban trở xuống mặc Cổn 
Miện tùy theo cấp bậc. Ban uăn đeo 
thêm Kim Ngư đại. Viên ngoại lang, 
lang tướng đội mũ Miện có uiền Uuàng 


bạc đan xen; lệnh thư xá tới hiệu thư lang thượng chế thị cấm đều đội mũ 


Hoa văn chim phượng cuộn tròn thời Lý 
khai quật tại Hoàng thành Thăng Long. 


Miện bạc. Mũ Miện dùng trong các dịp đại lễ." 


Chức tước 


Quy chế mũ Miện 


Từ đại liêu ban trở xuống rmmặc Cốn Miện tùy theo cấp bậc. 
Ban uăn đeo thêm Kim Ngư đại. 


Văn Nội đại liêu ban, đại liêu ban, 
đại liêu 


Thân vương ban 


Nội ký ban, ký ban 


Võ Nội chư vệ, chư vệ † 
Văn Nội viên ngoại lang, viên Mũ Miện có viền vàng bạc đan xen 
ngoại lang (Kim ngân gián đạo Miện) 
Võ Nội lang tướng, lang tướng Mũ Miện có viền vàng bạc đan xen 
(Kim ngân gián đạo Miện) 
Văn Nội lệnh thư xá, lệnh thư xá Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội thượng ban, thượng ban Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội thượng chế, thượng chế Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội cung phụng, cung phụng Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Võ Nội thị cấm, thị cấm Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
Văn Hiệu thư lang quyền miện Mũ Miện bạc (Ngân Miện) 
cung hầu thư xá 
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Đối chiếu quy chế mũ Miện với quan chế nhà Trần (bắng biếu 
trên), có thể thấy quy chế mũ Miện dành riêng cho các tước từ đại liêu 
ban xuống tới chư vệ không rõ ràng. Sắp theo thứ bậc, các tước từ đại 
liêu ban tới chư vệ còn đứng trên viên ngoại lang, trong khi đó viên 
ngoại lang, lang tướng đội mũ Miện có viền vàng bạc đan xen, lệnh 
thư xá, hiệu thư lang đội mũ Miện viên bạc thì phải chăng mũ Miện 
của các quan đại liêu ban, thân vương ban, ký ban, chư vệ là mũ Miện 
viền vàng? 

Mặt khác, Việt điện u linh bản bản chép tay A.1919 cho biết người 
biên tập sách này là Thú Đại Tạng kinh Trung phẩm Phụng ngự Lý Tế 
Xuyên, đồng thời cho biết người chép sách đương thời là Môn hạ tỉnh sự 
Nội lệnh sử thư tự Kim Miện Mạt ÁnĐ). Vào thời Lý Trần, nhiều khi tên áo 
mũ được viết kèm theo tên chức quan để làm rõ thêm chức phận. Ở đây, 
Nội lệnh sử là chức quan dành cho người thi đỗ kỳ thi Lại viên với hai nội 
dung viết chữ và làm tính. Chiểu theo quy chế của An Nzmn chí lược, Mạt 
Án chỉ được đội Ngân Miện (Miện bạc), Việt điện 


| 
Ú 


u linh chép là Kim Miện (mũ Miện uàng) liệu có 3$ 
sự lầm lẫn nào chăng? Hy 

Ngoài ra, căn cứ theo nhận xét của Lê Tắc šu 
về sự tương đông giữa Cổn Miện của nhà Trần ' 
và Trung Quốc thì chứng tỏ quy định về chất #- 
liệu ngọc, số dây lưu dành cho bá quan về đại 
thể giống như quy chế của Đường - Tống. 

c. Dương Đường ‡23¿ 7t 

An Nam chí lược cho biết: “Nội quan, 


‡ tai2£ 3® ky 


thượng phẩm đội mũ Dương Đường, đính hình 
ong bướm bằng uàng, dày thưa khác biệt. Về 
trang phục, trung phẩm màu sắc áo mũ giảm 
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xuống một chút, hạ phẩm đội mũ Dương Đường 
không trang sức, áo bào tía, đều chắp tay lạy, 
không có hốt.” 

Bia chùa Diên Thánh Báo Ân có niên đại 
năm 1333 ghi nhận: “Thượng Liễn Tam hóa 
Chính chưởng phụng ngự Trung phẩm đội mũ 


- 
_ 


h sa. 
XIN I THAI 


An Nam chí lược, bản Văn 
Uyên các. Ba chữ Dương 
Đường quan được đóng 
trong khung màu đỏ. 
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Dương Đường, họ Nguyễn, húy mỗ, hiệu là 
Hướng Phúc cư sĩ.” 

Xét về danh xưng, các dị bản An Nam chí 
lược như Lạc bản, Nội bản, Tĩnh bản, Anh bản 
nhất loạt chép là #Z3£ Dương Thường. Bản Văn 
Uyên các chép là #23 Dương Đường, khớp với 
tự dạng trên chuông chùa Diên Thánh Báo Ân 
thời Trần. Các sách Toàn thư, Loại chí, Cương 
mục đều nhất loạt chép là #Z3¿ Dương Đường 
(chữ Dương ở đây có bộ Mộc khác với bộ Thủ 
ở bản Văn Uyên các). Chúng tôi cho rằng cách 
đọc Dương Đường là chuẩn xác. 

Xét về nội hàm của khái niệm Dương 
Đường, Toàn thư ghi rằng, “»„ăm 1401, nhà Hồ 
quy định tất cả nô lệ phải được ghỉ dấu lên trán. 
Nô lệ của các quan trổ hình quả câu làa, nô lệ của 


Mũ thờ trong đền Sĩ Nhiếp x F ZÊ' 34 _ "{2) NI5 
(Bắc Ninh) (Ảnh: TQĐ). công chúa trổ hình Dương Đường. ”?® Năm 1499, 


vua Lê Hiến Tông quy định, “các tước công, hâu, 
bá, phò mã uà quan uăn Uõ tam phẩm trở lên mặc Công phục mũ Phốc 
Đầu [...] không được dùng trang súc Dương Đường. ”® Như vậy khái niệm 
Dương Đường từ thời Hồ tới thời Lê đều chỉ một dạng hoa văn trang sức. 
Năm 1661 thời vua Lê Thần Tông, 
Triều phục của hoàng tử, vương tử được 
phong tước quốc công được quy định là 
mũ Dương Đường và áo bào màu tía®, 
Loại mũ này được Phan Huy Chú miêu 


tả: “Kiếu dáng như mũ Phốc Đâu, duy 


Mảnh đá thời Trần (Bảo tàng Lịch 
sử Việt Nam. Ảnh: TQĐ). 


phía sau cao hơn, hai cánh chuồn nạm 
Uàng.”"® Như vậy, mũ Dương Đường 


thất 


1. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 2 - Thời Trần (1226- 1400) Tập thượng. Tr.252. Nguyên văn: ïúÄ 
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3. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 2\fS{ÍIRlNš 3. — nà ĐJ_E-2\JKšZf[--- | 48H .3¿‡#Ñfi 
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thời Lê Trung Hưng là mũ Triều phục của hoàng tử và vương tử được 
phong tước quốc công, còn mũ Dương Đường thời Trần là mũ Lễ phục 
của Nội quan. Qua miêu tả của Lê Tắc, mũ Dương Đường thời Trần được 
sức hình ong bướm bằng vàng tương tự mũ Củng Thần, cũng có trường 
hợp mũ Dương Đường để trơn không có trang sức. Còn theo miêu tả 
của Phan Huy Chú, mũ Dương Đường thời Lê Trung Hưng có kiểu dáng 
tương tự mũ Phốc Đầu, riêng hai cánh chuồn được nạm vàng và phần 
hậu sơn nhô cao. Chiểu theo những ghi chép này, rõ ràng trang sức 
Dương Đường không có mối liên hệ trực tiếp tới loại mũ Dương Đường. 
Song chúng tôi mạnh dạn đặt giả thiết, trên loại mũ có kiểu dáng tương 
tự mũ Phốc Đầu với phần hậu sơn nhô cao, hai cánh chuồn nạm vàng, 
ngoài trang sức ong bướm bằng vàng còn có một dạng hoa văn trang sức 
cố định mang tên Dương Đường. 

2. Thường phục 

Buổi đầu thời Trần có hai lần sửa đối trang phục Thường triều diễn 
ra vào năm 1254 và năm 1300. Một số loại mũ mão được đặt định vào 
năm 1300 và 1301, song không được đề cập trong An Nam chí lược. Như 
vậy chế độ Thường phục theo ghi nhận của Lê Tắc là trước năm 1287, tức 
năm Lê Tắc chạy sang Trung Quốc. Song quy chế Lễ phục và Triều phục 
theo ghi nhận của Lê Tắc có lẽ vẫn được áp dụng ở các triều đại sau. Bởi 
như mũ Dương Đường ít nhất đến năm 1333 vẫn được sử dụng làm mũ 
Triều phục (theo văn bia chùa Diên Thánh Báo Ân với niên đại 1333 thì vị Hướng Phúc 
cư sĩ họ Nguyễn có chức tước là Thượng Liễn Tam hỏa Chính chưởng phụng ngự Trung 
phẩm đội mũ Dương Đường). 

Xét về tổng thể, Thường phục của vương hầu và bá quan văn võ nhà 
Trần thời kỳ đầu vẫn kế thừa quy chế Thường phục rm¡ Phốc Đầu - bào 
phục của bá quan nhà Lý. Năm 1300, “chế ra kiểu áo mũ mới cho quan 
Uõ đội, quan Uuăn đội mũ Đỉnh Tự màu đen uà Tụng quan đội mũ Toàn 
Hoa màu xanh như quy chế cũ”®, Tuy nhiên, sau khi áo mũ Thường 
triều kiểu mới của quan võ được ban hành ba tháng, tháng Giêng năm 
1301, vua lại xuống chiếu lệnh cho các quan văn võ đều thống nhất đội 
mũ Đinh Tự. Đến tháng 10 năm 1301, nhà Trần tiếp tục quy định kiểu 
mũ cho vương, hầu, “2 tóc dài đội mũ Triều Thiên, ai tóc ngắn đội Bao 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: X'}Ƒ-H, ïflfểtZ#&W\IHði.: 3 t'ã J Ƒ1lI, #zMWffTH£1H, ñH 
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Cân”°). Mũ Thường phục của 
Tụng quan trước đây là mũ Toàn 
Hoa, song năm 1374, vua Trần 
Duệ Tông quy định lại chế độ 
Tụng quan, ra lệnh cho 800 thị 
vệ nhân trong ngạch Tụng quan 
đều đội mũ Bồn Hoa®). 

a. Triều Thiên, Bao Cân ?J 
XI], #Ih 

Thời Trần, dân chúng phần 
nhiều cắt tóc ngắn, hoặc cạo 
trọc, các quan trong triều có 
người để tóc dài, có người cắt tóc 


ngắn, vua là người duy nhấtbúi _, ` . 

b .. 3 ' Đâu tượng thời Trân (tóc ngăn) tại lăng vua Trân 

tóc bọc lại bằng lụa trắng. Năm _ Hiến Tông (Mỹ /huật thời Trằn);Mũ Triều Thiên 

1300, quy chế Thường phục của (Trung Đông cung quan phục; bích họa thời Tông 
na. : l l tại chùa Khai Hóa dẫn theo ??wng Quốc phục 

nhà Trân quy định, “ương hậu — rang sử). 

tóc dài đội mũ Triều Thiên, tóc 

ngắn đội Bao Cân”. 

Từ điển Việt - Bồ - La của Alexandre de Rhodes giải thích: “Mã Triều 
Thiên: uương miện”, “mũ Triều Thiên: mũ của uua”$®. Điều này cho thấy 
tại Việt Nam vào thời Lê, khái niệm “mũ Triều Thiên” cũng được dùng 
để chỉ mũ Xung Thiên của hoàng đế, có kiểu dáng mũ Phốc Đầu với hai 
cánh chuồn hơi cong hướng lên trời. Riêng mũ Triều Thiên của Trung 
Quốc được định nghĩa “mũ Phốc Đầu Ị...] hai cánh chuôn hơi gập lại 
chĩa lên trên, nên gọi là mũ Triều Thiên (hướng lên trời). 

Mũ Triều Thiên là dạng mũ hai tầng, phần hậu sơn phía sau là nơi 
chứa búi tóc, tương tự mũ Phốc Đầu. Từ đó loại suy, mũ Bao Cân áp 
dụng cho vương hầu tóc ngắn có lẽ là loại mũ chỉ có một tầng, tương tự 
loại mũ thể hiện trên đầu pho tượng quan triều Trần phát hiện tại lăng 
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vua Trần Hiến Tông. Tuy nhiên, hai loại mũ dành cho vương hầu này có 
lẽ không chỉ là những chiếc mũ trơn không có trang sức. 


b. Phốc Đâu 

Khoảng từ năm 1225 đến năm 
1301, vào những buổi Thường triều, 
bá quan văn võ nhà Trần đội mũ Phốc 
Đầu, mặc bào phục như chế độ quan 
phục của triều Lý. An Nam chí lược 
mô tả sơ lược kiểu dáng của mũ Củng 
Thần, Cổn Miện, song không mô tả 
kiểu dáng mũ Phốc Đầu, chứng tỏ loại 
mũ này của nhà Trần về cơ bản tương 
tự như mũ của nhà Lý và nhà Tống, 
ngoại trừ việc dùng vàng dát lên mũ 


như Văn hiến thông khảo mô tả. 


Thượng thư Trần Đình Bá mặc Triều phục, 
cầm hốt. (Ảnh: Bùi Trung Sơn). 


Theo ghi chép của An Nam chí 


Hốt: 7Ùích Danh viết: “Hốt, vua 
có lời bảo ban, mệnh lệnh hoặc bề 
tôi có lời muốn tâu thì việt lên hốt 


lược, dường như bá quan văn võ nhà 
Trần, ngoại trừ ngạch Tụng quan, đều 
nhất loạt được mặc áo bào màu tía. Lê 


cho khỏi quên.” Loại chí - LỄ nghỉ 
chỉ việt: “Xét trong Kinh LỄ có nói: 
Quan đại phu sắp đến công sỏ, | đại lễ thì sử dụng. Lễ thường chỉ đội 
sử quan đưa cho cái hội, viết ba | mi Phốc Đâu, áo bào tía, như Cung 
chữ Tư Đối Mệnh (Nhớ làm tròn 
bốn phận để đáp lại mệnh vua). 
Như thế để khỏi lãng quên và phải Uà tá chúc đội mũ Phốc Đâu, áo bào 
kính cần. Đó là ý tứ sâu sắc của cổ 
nhân.” Về sau, hốt chỉ mang tính 
Ấn sức, biểu thị cấp bậc. 


Tắc ghi nhận: “Mø Miện, trong các dịp 


hậu, Thư xá ông Ị...] Các chúc quan 


ría.” Đây là điều khó hiểu, mâu thuẫn 
với chính ghi chép của Toàn thư về 


sắc phục thời Trần: “Bấy giờ Bảo Vũ 
Vương được ban tước Thượng Uị hầu mặc áo đen, Nguyễn Trung Ngạn sơ 
suất, khi ghi sổ sách thì xếp lầm uào hàng áo tía. Vua thương ông có tài, uả 
lại cũng do lầm lỡ, không bắt tội.” Cương mục chú thích: “Chế độ phục 
sắc của nhà Trần coi màu tía là trên hết, uiệc tước bỏ hay ban cho mặc 
màu tía đều do Thượng hoàng quy định. ”® Những điều An Nam chí lược 


1. (ViệUĐ Toản thư. Nguyên văn: Iÿ{£ñÑ-ERj'l L-{Ù{b(/EJ/Š#tMã??†ÈJxff#k2 7|. 7#l##⁄ƑH 
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ghi chép là điển chương chế độ nhà Trần trước năm 1287, trong thời gian 
nhà Trần vừa trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 
nhất và thứ hai. Phải chăng trong giai đoạn này, vua Trần Nhân Tông đã 
áp dụng phương thức tưởng thưởng “Tứ Tử Kim Ngư đại”, đặc ban cho 
một bộ phận lớn bá quan được mặc áo bào tía, riêng ban văn đeo thêm 
Kim Ngư đại, như một đặc ân đối với các công thần? Tuy nhiên, cũng 
không loại trừ khả năng trong quá trình sao chép, do chữ # Tố (trắng 
trơn) có tự dạng gần giống chữ % Tử (màu tía), nên Tố phục (trang phục 
trơn, không có hoa văn) đã bị chép nhầm thành Tử phục (áo màu tía). 

Về các phụ kiện đi kèm theo bộ Công phục như đai, hốt, An Nam 
chí lược cho biết: “Đai hoặc bằng sừng tê, hoặc bằng uàng, tùy theo phẩm 
trật. Hốt ngà cũng như uậy. Các chúc quan uà tá chúc đội mũ Phốc Đầu, 
áo bào tía, đai sừng tê, không mang hốt, chắp tay lạy.” Ghi chép cho thấy 
vào thời Trần, đai của bá quan đều là loại đai đính sừng tê hoặc đai vàng, 
không dùng loại đai đính đổi môi như triều Lê - Nguyễn. Hốt ngà thời 
Trần nhiều khi còn được khắc lên bài minh, như năm 1298 vua Trần Anh 
Tông ban hốt cho Trần Thời Kiến, khắc bài minh do vua ngự chế: Thái 
Sơn trinh cao! Tượng hốt trinh liệt! Linh trãi tiến giác! Vì hốt nan chiết?). 

Ngoài ra, sứ thần Trần Cương Trung khi đi sứ Đại Việt còn miêu tả: 
“Dân đều đi chân đất, thi thoảng có người đi giày da, đến điện liền cới bỏ. 
Những khi ra ngoại ô tiếp đón (sứ giả), trăm người mặc áo bào, cầm hốt, 
đều chỉ đi đất mà thôi.”® Trước đó năm 1059, vua Lý Thánh Tông quy 
định bá quan phải đi hia mới được vào triều; còn theo ghi nhận của cha 
Marini ở Đàng Ngoài từ năm 1646 - 1658, tất cả các quan, kể cả hoàng 
tử, hễ vào cung châu vua đều phải đi chân đất, nếu đi giày dép sẽ bị coi 
là có tội, chỉ có vua mới đi hàiẼ). Chứng tỏ, vào thời Lý trước năm 1059 
và từ thời Trần trở về sau đến hết thời Lê, khi vào châu, các quan đều đi 
chân trần. 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: C|BÑHỹ lÄ NIN?T73RÄWñj X2, B277, HHÊN?REI: 2R1ll HD, 
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2. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: 3/312 %‡j Fí \ R§ #ETfl E!. Kiến 
văn tiểu lục của Lê Quý Đôn cũng chép nội dung tương tự, duy chép sai chữ Tiền (đi đất) thành chữ Quy 
(quỳ), nên bản dịch của Phạm Trọng Điềm (Tr.69) dịch là “Dân đều đi chân không, gián hoặc có người đi 


giày da, khi đến cung điện thì trút giày ra. Trong lúc đón tiếp ở ngoài đô ấp, hàng trăm người mặc áo bào, 
cẩm hối, đều qu}.” 
3. Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tr. 61 -62. 
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c. Định Tự |! 

Xét về danh xưng, Đinh Tự nghĩa là “chữ Đinh”. Toàn thư, Cương 
mục chép là “Đinh Tự cân”; Nhật dụng thường đàm chép “Đỉnh Tự 
mạo”; Hoàng Lê nhất thống chí, Loại chí, Vũ trung tùy bút xuất hiện cả 
hai trường hợp Đinh Tự cân và Đinh Tự mạo. Như vậy, có thể thấy khái 
niệm “cân” và “mạo” không phân biệt, như chính Nhật dụng thường 
đàm giải thích, “Cân là khăn lại cũng là mũ.”® Bên cạnh đó, Loại chí 
chú thích: “Đỉnh Tự cân, tục gọi là mũ Nhục IÄ\B.”® Nhật dụng thường 
đàm cũng ghi nhận: “Đỉnh Tự cân là mũ Nhục *# ”®, chứng tỏ mũ Đỉnh 


Tự còn có tên nôm, gọi là mũ Nhục. 


Tranh sơn mài vua Lý Nam Đề và hoàng hậu, thế ký XVIII (Cục bộ, Bảo tàng Thái Bình). Tiểu lại, 
quân lính đội mũ Đình Tự làm từ chât liệu đa la (gai); Võ quan vinh quy đó, thê kỷ XVIII (Bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Nam). (Ảnh: TQĐ). 

Vào thời Trần, mũ Đinh Tự 
được sử dụng làm mũ Thường triều 
của bá quan văn võ. Đến cuối thời 
Lê Trung Hưng, Ngô Thì Sĩ nhận 
xét: “Kiểu mũ chữ Đinh đến nay uẫn 


còn... nha lại, quân lính đều đội, 


Tượng quan hầu tại đền Sĩ Nhiếp, Bắc Ninh. 
(Ảnh: TQĐ). 


bấy giờ (túc thời Trần) là mũ thông 
dụng cho bá quan Uuăn Uõ, không đủ 
tôn nghiêm để khiến người ta chiêm ngưỡng.” Từ điển Việt - Bồ - La của 


1. (ViệU Nhật dụng thường đàm. Tr.62. 

2. (Việt) Loại chí - Lễ nghi chí — Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: J ““!{#zllR_ Một số dị 
bản chép chữ Nhục theo lối dị thể, trông tựa chữ Minh, nên bản dịch của Nxb. KHXH mới dịch “tục gọi là 
mũ nhà Minh”. Cách đọc và hiểu như vậy không chính xác. 

3. (Việt) Nhật dụng thường đàm. Tr.63. Nguyên văn: _] *†ˆ! 83 Fệ 

4. (Việt) Loại chỉ - Lễ nghỉ chí — Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: J 2“, #SW[---] 


Alexandre de Rhodes chú thích: “Má 
nhục: mũ thường cúa lính.” Mục từ 
“nhục” lại chú thích: “Thứ mũ thông 
thường lính quen dùng khi phải uào 
chốn cung đình.” Phạm Đình Hổ 
cho biết: “Mũ Đỉnh Tự phân làm ba 
loại [...] Loại thú ba thân tròn may 
bó, làm bằng uải Thanh Cái, là mũ 
thông dụng của sĩ thú, nha lại uà binh 
lính”®. Như vậy, đối tượng sử dụng 
mũ Đinh Tự vào thời Lê Trung Hưng 
phần lớn là binh lính, nha lại, cũng có 
khi có cả dân thường. 

Xét về hình dạng của mũ Đinh 


Tráng sĩ trong lễ hội Đền Đô đội mũ Đinh 
Tự, Cương mục bình luận: “Mũ Đỉnh — Tự có dải đai màu đỏ đính ở gáy mũ; tráng sĩ 
trong hội Gióng đên Phù Đông đội mũ Đinh 
Tự có dải đai màu vàng đính ở gáy mũ. 


Tự, kiểu dáng rất thô bỉ, uì hình dạng 
như chữ Đỉnh nên đặt tên như Uậy. 
Cuối thời Lê uẫn có nhiều người đội.” Ngô Thì Sĩ có chung quan điểm 
với các tác giả sách Cương mục, ông nhận xét: “Kiểu mũ Đỉnh Tự [...] 
kiếu dáng rất tỉ tiện.”® Theo quan điểm của Phạm Đình Hồ: “Đinh Tiên 
Hoàng thoạt chế ra mũ Tứ Phương Bình Đính, kiểu dáng mũ uuông, đỉnh 
bằng, làm bằng da, ấy là quân trang. Đời sau [...] lại biến dáng uuông 
thành dáng tròn, bẻ dáng thẳng thành dáng cong, làm mũ thông dụng 
khi châu hâu, gọi là mũ Đinh Tự”® Ông đồng thời cho biết, mũ Đinh 
Tự được phân làm ba loại, trong đó loại mũ thứ ba “thân tròn may bó, 
làm bằng uải Thanh Cái" ®. Chúng tôi cho rằng loại mũ có dáng cong 
tròn này chính là loại mũ của các quan nhà Trần trong miêu tả của sứ 


Si NHI, ffjñH| 3š ⁄jIH,3EĐrPLZjf EHã 

1. Từ điển Việt - Bồ - La . Tr.153, Tr.170. 

2. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyên thượng - Quan lễ. Nguyên văn : J ““lR2}ñjZ—[---]{‡|Blá£, i4 
TifiTið. Ä4:LJf£WHfI”M 
3. (Việt) Cương mục. Mục tháng Giêng năm 1301 thời vua Trần Anh Tông. Nguyên văn: J'“#!, ?#l‡#+ñl, 
P0 Tr, Mư2. 52K3Z H5 
4. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Bá quan chương phục chỉ chế. Nguyên văn: _]J'“#!1‡š[---]#I-Ä###Eš. 
5. (Việt) Vũ trung tùy bút - Quyễn thượng - Quan lễ. Nguyên văn: J 7E 5!#â#ØUJ27*“ZE!l, #:J2/Tffff2ZE 
TH, ĐJjX42. %8£#tb. 44lIH[--] X78 XÏ|BI, ĐfãIl, ãmfflHZ 7á, ELT #t 

6. Cách phân chia của Phạm Đình Hồ không hoàn toàn chính xác. Tại phần khảo về trang phục thời Lê Trung 
Hưng, chúng tôi sẽ làm rõ sự nhằm lẫn của ông. 
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thần Trần Cương Trung năm 1293: “Sắc mũ 
màu xanh sẫm, làm bằng lụa quết sơn, quây 
quanh trán bằng một sợi sắt, phần trước cao 
một thước, uốn cong ra sau chạm tới gáy, dùng 
dải đai thắt ngược lại ra sau, chóp mũ có móc 
sắt, người có chúc quyên gia thêm dải uải uào 
móc.” Riêng dải vải đính vào mũ, Toàn thư 
cho biết năm 1301, mũ Đinh Tự dành cho bá 
quan văn võ đều nhất loạt được gắn dải tua 
màu tía pha biếc, tên chữ là Tứ £u gián bích®). 
Dải vải này, theo Lê Tắc, được gắn vào đai 
ngang sau mũ Thường phục của Nội quan nhà 
Trần “loại mũ thượng phẩm đội khi Thường 
triều dùng uải nhung màu tía pha biếc làm 
thành sáu tua, đính uào đai ngang sau mũ”. 
Có khả năng trong quá trình sao chép, Sứ Giao 
thi tập của Trần Cương Trung đã chép nhằm Chữ Đinh J_ nằm ngang, 


Tỉ... ¬ đ ¬... Tráng sĩ Đền Đô, Bắc Ninh. 
một số chữ do hình thể văn tự gần giống nhau, : 


cụ thể chữ 7l Hạng (gáy) đã bị chép nhằm thành chữ Ti Đỉnh (chóp), câu 


“chóp mũ có móc sắt, người có chúc quyền gia 
thêm dải uải 0uào móc” nên được cải chính 
thành “gáy mũ có móc sắt". Ngoài ra, Toàn 
thư cho biết, năm 1300, “chế ra kiểu áo mũ 
mới cho quan Uõ đội, quan uăn đội mũ Đỉnh 
Tự màu đen uà Tụng quan đội mũ Toàn Hoa 
màu xanh như quy chếcñ”, chứng tỏ quy chế 
mũ Đinh Tự đã được đặt định vào trước năm 
1300, cho nên năm 1293, Trần Cương Trung 
sang Đại Việt mới thấy được loại mũ này. 
Kết hợp sử liệu với các tư liệu tranh 


tượng thời Lê Trung Hưng, có thể thấy tuyệt 
Tượng chùa Dâu, xõa tóc, đội mũ 


Đinh Tự. (Ảnh: TQĐ). đại đa số hình tượng binh lính, quan võ cấp 


1. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: #|#J1Ÿ4I[---Ì'h@ÿ§i, ñá/ù 
Xu>. fHUiäiáf, nữ — J2 MIM, DI82RS4ŒH%. IHfBU, HIW#RI)UZTð4 
2. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: 3# H7L£#IEH, ã8 dt J Z!JZi Z2 


thấp cho đến dân thường triều Lê đều đội loại mũ có dáng cong tròn, 
vươn ra sau gáy. Ở một số pho tượng như tượng quan hầu tại đền Sĩ 
Nhiếp (Bắc Ninh) còn xuất hiện dải vải đính ở gáy mũ, buông ra sau 
lưng. Chúng tôi cho rằng, mũ Đinh Tự nguyên thủy là loại mũ phỏng 
theo hình dạng chữ Đinh, nét ngang của chữ Đỉnh tượng hình trán mũ, 
nét số móc tượng hình thân mũ cong tròn hướng ra phía sau. Chính hình 
dạng “kỳ dị” này đã khiến loại mũ Đinh Tự bị nho thần triều Lê Trung 
Hưng và triều Nguyễn chê là “thô 
bỶ” và “ti tiện”. 

d. Toàn Hoa, Bồn Hoa †ồ†t 

IH, 25 £1J 

Theo An Nam chí lược, ngạch 
Tụng quan trong quan chế nhà 
Trần bao gồm “Nhập nội Phán thú 
hầu cai quản ngạch quan Cận thị, 
thượng phẩm hâu, thượng phẩm 
mình tự, thượng phẩm đại liêu 


ban, thượng phẩm phụng ngự, 
Tụng quan thời Trần trong ?rúe Lâm đại sĩ 
xuất sơn đô. 


trung phẩm phụng ngự, hạ phẩm 
phụng ngụ, thị uệ nhân hóa đầu 
(Toàn thư: hỏa đâu), thị Uuệ nhân dũng giả, thị uệ nhân, phân quyền quan, 
thái sư thái úy uệ đô quan, uương hầu nha hành khiển quyết Uệ nội thị, 
Uuương hầu nha quản giáp.” 

Toàn thư đồng thời cho biết: tháng 10 năm 1374, nhà Trần định lại 
ngạch Tụng quan, đặt sáu cục Cận thị Chỉ hậu, lấy vương hầu làm chánh 
chướng, 800 người làm “Thị vệ nhân” trong Chi hậu, do phán thủ cai 
quản, đều đội mũ Bồn Hoa?'. Thông tin trên cho thấy Tụng quan được 
cấu thành bởi các Chi hậu nhỏ, gồm chung ngạch Cận thị quan và Nội 
quan. Đứng đầu ngạch là chánh chưởng, đứng đầu Chỉ hậu là phán thủ, 
phân thượng, trung, hạ ba phẩm, cai quản thuộc quan như thái giám, 
thị vệ, thị nữ v.v. 

Quy định quan phục năm 1300 cho biết toàn bộ ngạch Tụng quan 
đều đội mũ Toàn Hoa màu xanh như quy chế trước đây. Trong đó, mũ 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: -EH, 7Ef#ff, BHffXS7NH, | tf45S1E, MÍXINJV FT 
{EffiliA. Ji HJ3#?f/#&Zz1t!h 


Toàn Hoa được mô tả “có hai kừn hoàn đính ở 
hai bên”). Mũ Thường triều của Nội quan trước 
năm 1287 được Lê Tắc ghi nhận: “Loại rmũ thượng 
phẩm đội khi Thường triều dùng uải nhung màu 
tía pha biếc làm thành sáu tua, đính uào đai 
ngang ở sau mũ, tỏ ý cao quý Uậy; trung phẩm 
dùng tua tía; hạ phẩm dùng tua đen; hoàn làm 
bằng Uuàng thượng phẩm uà đôi môi là khác biệt.” 
Hai ghi chép trên cùng đề cập đến một loại trang 
sức hình vòng khuyên được đính ở hai bên mũ. 
Loại khuyên này vốn có tên là Cân hoàn. Việc 
dùng Cân hoàn đính mũ thịnh hành vào thời 
Tống, từ thời Tống trở về trước không có kiểu 
trang sức này. Cân hoàn của nhà Tống chủ yếu 
được làm từ vàng, bạc, ngọc và sắt nạm sợi bạc?. 


Cân hoàn. Cân hoàn thời _ Cân hoàn của nhà Trần được miêu tả là làm bằng 
Nam Tống khai quật tại 
huyện An Nghĩa, Giang l 
Tây, Trung Quốc (Tạp chí Trung Quốc. 
Thu tàng gia); Hóa Lang 
đồ thời Bắc Tống (Bảo : l 
tàng Có cung Đài Bắc). quan thời Trân, chúng ta không biết gì hơn ngoài 


vàng thượng đẳng và đồi môi là khác biệt so với 
Đối với kiểu dáng mũ Toàn Hoa của Tụng 


mô tả của Toàn thư về loại trang sức Cân hoàn 
đính hai bên mũ. Lê Tắc miêu tả mũ Thường triều của Nội quan, cũng 
chỉ đề cập đến Cân hoàn và dải nhung sáu tua. Qua bức tranh Trúc Lâm 
đại sĩ xuất sơn đô có niên đại tương đương với thời Trần, có thể thấy các 
quan tùy tòng, thị vệ và thái giám đi nghênh đón Phật hoàng Trần Nhân 
Tông hầu hết đội chung một dạng mũ. Dạng mũ này có trán mũ tựa một 
nửa hình lục lăng, hai cánh mũ vuông ngắn, có cánh cuộn tròn về phía 
sau, có cánh cuộn về phía trước, có cánh duỗi thẳng, hai bên thái dương 
đa số đính Cân hoàn. Bên cạnh đó, một bộ phận thị vệ còn đội một loại 
mũ (khăn) mà ở giữa hai cánh mũ nằm ngang còn được đính một phụ 
kiện có sáu khía, khớp với mô tả của An Nam chí lược. Cần lưu ý rằng, 
mũ Thường phục Toàn Hoa được áp dụng cho toàn bộ ngạch Tụng quan 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: fÊTĩ #8W†ïƒÄtIl, tTffifillL--- | R21 f1 2f4Rh M35 
2. Dương Chỉ Thủy, Hồ Đan. Khảo về đô vàng bạc thời Tống Nguyên ở Bảo tàng tỉnh Giang Tây, Tạp chí 
Thu tàng gia, kỳ 8, 2009. 


từ trước năm 1301, từ năm 1396 đến hết thời Hồ, lại được áp dụng cho 
các quan văn võ Tòng Thất phẩm. Do các chỉ tiết thể hiện trong bức 
tranh có nhiều điểm trùng khớp với thực tế Việt Nam thời Trần, chúng 
tôi cho rằng, các dạng áo mũ thể hiện trong tranh một phần nào đó được 
tả thực. 

Tuy nhiên, liên hệ mũ Thường phục Toàn Hoa, Bồn Hoa với mũ 
Triều phục Dương Đường của Tụng quan, có thể thấy các tên Toàn Hoa, 
Bồn Hoa (Toàn: tự tập, hợp lại; Bồn: chậu), Dương Đường đều có cùng một 
trường nghĩa. Xét theo danh xưng, mũ Toàn Hoa, Bồn Hoa hẳn phải 
được đính nhiều trang sức hoa lá, song chúng ta không thấy các trang 
sức này trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô. Chúng tôi đặt ra hai khả năng: 
một là, loại mũ thể hiện trong tranh là mũ Toàn Hoa, song họa sĩ không 
đặc tả các chỉ tiết trang sức cụ thể trên mũ, chỉ bắt lấy đặc điểm nổi bật, 
hoặc cũng có thể danh xưng của mũ không có mối liên hệ trực tiếp tới 
trang sức mũ; hai là, loại mũ thể hiện trong tranh không phải mũ Toàn 
Hoa, song vẫn là loại mũ Thường phục (chưa rõ tên) của ngạch Tụng 
quan thời Trần. 


Mã của Tụng quan nhà Trần (mặt trước và mặt sau) thể hiện trong ?rúc Lâm đại sĩ xuất sơn đề. 


Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đô 
là họa phẩm được vẽ vào cuối thế 
kỷ XIV đầu thế kỷ XV, miêu tả sự 
kiện Phật hoàng Trần Nhân Tông 
tu hành đắc đạo, rời khỏi động Vũ 
Lâm trở về, vua Trần Anh Tông 
cùng đoàn Tụng quan nhà Trần 
tới nghênh đón. Trong tranh có 
tổng cộng 82 nhân vật, có đủ tăng 
sĩ, đạo sĩ và nho sĩ thể hiện rõ tư 
tưởng Tam giáo đồng tôn thời 
Trần, đồng thời toát lên một cảm 
hứng tự hào, sùng kính. Từ các vật 
dụng hết sức quen thuộc với người 
Việt như chiếc võng, hộp đựng 
trầu, ống nhổ v.v. cho tới hình 
tượng voi chở kinh, tập tục cắt tóc 
ngắn, đi đất của người thời Trần 
đều hết sức sống động, chân thực. 

Muộn nhất vào năm 1420, 
họa phẩm này đã trở thành vật 
sở hữu của Trần Quang Chỉ, một 
vị thổ quan Việt Nam thời thuộc 
Minh. Tự hào xen lẫn cảm khái, 
Trần Quang Chỉ viết lời bạt ghép 
vào sau tranh, kể về hành trạng của 
vua Trần Nhân Tông cùng niềm 
hoan hỷ khi được xem bức họa. 
Sau đó ông tiếp tục mang tranh tới 
xin lời ký, lời bạt của Hàn lâm Thị 
giảng Dư Đỉnh, Hàn lâm Thị độc 


Học sĩ Tăng Khải, hai vị quan văn 


ở Hàn lâm viện, được vua Minh coi 
trọng đương thời? Ngoài ra, dòng 
chữ triện Trúc Lâm đại sĩ xuất 
sơn đô được viết bởi Hàn lâm viện 
Trung thư xá nhân Trần Đăng. 

Về lai lịch của Trần Quang 
Chỉ, người viết lời bạt tự xưng là 
người học đạo Phật ở sông Lô, Hàn 
lâm thị giảng Dư Đỉnh trong bài ký 
viết kèm sau bức Trúc Lâm đại sĩ 
xuất sơn đô đã gọi ông là người 
học Phật Giao Chỉ Trần Quang 
Chỉ. Minh Thực lục cho biết vào 
ngày Mậu Dần tháng 11 năm 1407, 
“sáu mươi bảy người Giao Chỉ bản 
thổ là Trần Trữ, Trần Quang Chỉ, 
Trân Sâm đến cống đồ uàng bạc Uuà 
phương uật, ban cho tiền bạc uà 
quân áo.”®Như vậy, có thể bước 
đầu xác định, Trần Quang Chỉ là 
người Việt hâm mộ đạo Phật, làm 
quan tại Việt Nam vào thời thuộc 


1. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - 
Q.268. Mục ngày Nhâm Tí tháng 2 năm Vĩnh Lạc 
thứ 22. Nguyên văn: }Äff##X F#Ã, ZSãñÑ 
%®MfI, fầẾ)MWRBĂfTiRHZZ-L 2E, ÍfiMZR7HZ 
ñ, H2JXJ}ẺB 

2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - 
Q.73. Mục ngày Mậu Dần tháng 11 năm Vĩnh Lạc 
thứ 5. Nguyên văn: /È?{Zẽll-L: NBRấT, #3: 
:V ðR#4Š7\Ì A /&8MH2?R4# 2/1), lở 
Z8. l§k 


Minh. Nơi ở hoặc quê quán của 
ông gắn liền với dòng sông Lô, Việt 
Nam. Ngoài ra, dựa vào những lời 
bạt đính kèm bên trái bức 7rúc 
lâm đại sĩ xuất sơn đô, ta biết rằng 
năm Vĩnh Lạc thứ 18 (năm 1420), 
Trần Quang Chỉ đã sở hữu họa 
phẩm này. Ông hoan hý viết lời 
bạt: “[...| Sự tích của đại sĩ đã có 
Truyền đăng lục ghỉ chép đây đủ, 
người Giao Chỉ uẫn có thể kể lại 
được. Ta nhân thấy búc uẽ này, 
dám thuật lại đôi lời đại khái chép 
Uào bên trái, ngõ hầu dâng các bậc 
tuệ nhãn quan chiêm, khiến công 
hạnh của đại sĩ không mai một 
uậy.”® Dư Đỉnh cho biết “Người 
học Phật Giao Chỉ Trần Quang Chỉ 
câm búc Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn 
đô đến cho ta xem để uiết lời ký [... ] 
người Nam Giao uẽ lại sự Uiệc nhất 
thời, hoan hỷ truyền xem, hẳn đạo 
hạnh của đại sĩ đã được xưng tụng 
ở Nam Giao từ lâu rôi”?. Tăng Khải 


1. Lời bạt trong 7rúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Nguyên 
văn “&:©#fLffØ?#ffilñù, ZnLk2 ÁN MẾE 
flìầ,. ID, #UR—-— X5šñ] R2, 
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cũng cho biết: “Người học Phật 
sông Lô Trần Quang Chỉ đã cầm 
búc uẽ này đến gặp ta để xin uài 
lời.”® Chứng tỏ đương thời, Trần 
Quang Chỉ đã hết sức trân trọng, 
và từng nhọc lòng cho việc quảng 
bá bức tranh. 

Về lai lịch của Trần Đăng 
(1362 - 1428), người viết bảy chữ 
triện Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn 
đô ở đầu bức họa, Dương Sĩ Kỳ 
(1364 - 1444) thời Minh chép lại 
mộ chí của Trần Đăng cho biết, 
Trần Đăng là người Trường Lạc, 
Phúc Kiến, tổ tiên là người huyện 
Cố Thủy - Quang Châu (Hà Nam), 
giỏi thư pháp, đặc biệt là thể chữ 
Triện, được tuyển vào Hàn lâm 
viện làm Trung thư xá nhân vào 
năm Vĩnh Lạc thứ 2 (năm 1404). 
Các biển ngạch chữ lớn của triều 
đình đều do ông uiết, người tứ xứ 
đến xin chữ ông không ngày nào 
không có, nhưng ông chưa từng có 
Uẻ chán nắn“. Có thể chính Trần 
Quang Chỉ đã nhờ Trần Đăng đề 


JEHHRZlil2, ft Ä;k2 11 ®Rt 

2. Lời bạt trong Trúe Lâm đại sĩ xuất sơn đô. Nguyên 
văn: 2šBItZ“f2ZBR3tEISifTT#RXX-k:tHthiBlfäi 
#3Äñữ[--:]ÌRj23£2 ÁN IRl@J—l#2 3t, #42Äš# 


lùl, H5N2 RếñTÄ4f2SJIRHXRAÂ 


3. Lời bạt trong 7rúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô. Nguyên 
văn: Y1. S#:'h #ï ðR3V:ÈIŸï DJ 1t;[ã|öĐ-Ý ñ rỉ 

4. (Trung) Đông lý văn tập - Q.19 - Trần Tư Hiếu mộ 
chí minh. Nguyên văn: ii %£:lï:1fi 273 
®#tUW;ữH, KH 


chữ vào năm 1420, cùng dịp nhờ 
Dư Đỉnh và Tăng Khải, những vị 
quan văn hay chữ tốt trong viện 
Hàn lâm thời Vĩnh Lạc. 

Về tác giả của Trúc Lâm đại 
sĩ xuất sơn đô, dòng lạc khoản cuối 
bức tranh cho biết, đây là họa phẩm 
do họa sĩ Trần Giám Như vẽ vào 
mùa xuân năm Chí Chính thứ 23, 
tức năm 1363. Cho đến nay, lai lịch 
của họa sĩ Trần Giám Như thường 
chỉ được biết đến qua dòng ghi 
chép ngắn gọn của Hạ Văn Ngạn 
(khoảng 1312 - 1370): “Trân Giám 
Như sống ở Hàng Châu, tỉnh thông 
Uẽ truyễn thân, là cao thú số một 
của quốc triều (nhà Nguyên). Con ông 
là Chi Điền có thể kế nghiệp ông."0) 
Qua khảo sát một số tư liệu niên 
đại cuối Nguyên đầu Minh đề cập 
tới Trần Giám Như, chúng tôi nhận 
định Trần Giám Như là người huyện 
Nhân Hòa, sống ở Tiền Đường, cả 
hai huyện đều thuộc Hàng Châu, 
Trung Quốc. Ông từng thọ giáo 
Triệu Mạnh Phú và trở thành bậc 
danh họa, giỏi vẽ tranh truyền thần 


1. (Trung) Đồ hội bảo giám - Q.5. Nguyên văn: 
Nguyên văn: ð#fi1IJa;JLJM, Xñ}* 7š *h, Blf|Z5— 
SE. ƑZ Hi; 


mĩ 


ngay từ năm 1319. Có thể điểm qua 
một số ghi chép như sau: 

-Dương Vũ (1285 - 1361, 
người Hàng Châu) cho biết: “Tôi 
hôi nhỏ ngôi hầu ở chiếu nhà học sĩ 
Triệu Tử Ngang (rúc Triệu Mạnh Phủ), 
gặp lúc Trần Giám Như uẽ tranh 
truyền thần mang bản phác thảo 
chân dung ông Triệu đến dâng lên. 
Ông Triệu cầm bút sửa cho ông ấy, 
đông thời nói nguyên do những 
chỗ chưa được.”®) 

-Lý Tê Hiên (1287 - 1367) quan 
Cao Ly cho biết: “Năm Ký Mùi niên 
hiệu Diên Hựu (1319), tôi đi theo 
Trung Tuyên uương xuống Bảo Đà 
Quật ở Giang Nam, Uuương cho gọi 
Trân Giám Như ớ Hàng Châu, bảo 
Uẽ chân dung xấu xí của tôi."® 

-Hứa Hữu Nhậm (1286 - 1364) 
cho biết: “Người Uuẽ chân dung xưng 
là cha con Trân Giám Như ở Tiền 
Đường đã đạt đến chỗ tinh diệu. Tôi 
không quen biết Giám Như, chỉ biết 


2. (Trung) Sơn Cư Tân ngữ - Q.2. Nguyên văn: 2 
#1Ê?2È}]%IH-ƒ tú SZ-L Ji BỊ, 3li75 }h§ fẪP 113i 
Am. AlX5fR2Hú, H244 
tu 
3. (Triều Tiên) Ích rai loạn cáo - Q.4. Nguyên văn: 
ÄÉ3l2K, Tf#}$j4f£f{T1-l##fìL M2 NBUfZH. 
+Efmlilimm, 473B 


người con Chỉ Điền.”0 

-Đào Tông Nghỉ (1329 - 1410) 
cho biết: “Tiên Đường Trần Giám 
Như được suy tôn một thời bởi tài 
Uẽ truyên thân.”® 

-Điền Nhữ Thành (1503 - 
1557 người Tiền Đường, Hàng 
Châu) cho biết: “Trần Giám Như, 
người huyện Nhân Hòa (Hàng 
Châu), tỉnh thông Uuiệc Uẽ truyền 
thân, đến nay con cháu ông uẫn 
còn kế thừa gia học.”®) v.v. 

Tuy nhiên, theo giám định của 
Bảo tàng Liêu Ninh Trung Quốc, tác 
giả của Trúc lâm đại sĩ xuất sơn đô 
không phải Trần Giám Như. Liêu 
Ninh tính bác Uật quán tàng - Thư 
họa trước lục - Hội họa quyển do 
Nxb. Mỹ thuật Liêu Ninh xuất bản 
năm 1999 nhận định: “Sách Bí điện 
chu lâm (£hời Thanh nhận định Trúc 
Lâm đại sĩ xuất sơn đồ là do Trân 
Giám Như uẽ, thực ra đã lầm. Bởi uết 
tích cắt xén ở phần cuối tranh uẫn 


1. (Trung) Chí Chính tập - Q.31 - Tự - Tặng tả chân 
Trần Chi Điền tự. Nguyên văn: ?š #{Š §f$š1jÈ ft 
IS ƒ2JWSRJLUĐ. 4+2SINMHSMU, NHUNT2I 


2. (Trung) Chuyết canh lục - Nhân trung. Nguyên 
văn: #Ä2BR#fÚM, 7? búTE -ñÿ 
3. (Trung) Tây Hồ du lãm chí dự - Q.17 - Nghệ văn 
thưởng giám. Nguyên văn: R?#lJI, {1A Xổ 
J4, Ê2;ƒ1ÁXMHX5HH 


có thể thấy rõ, Uả lại dòng lạc khoản 
'Chí Chính chấp tam niên xuân 
Trần Giám Như tả' sau này mới 
điền uào cũng hết súc rõ rệt. Theo 
Quyến 5 sách Đồ hội bão giám của 
Hạ Văn Ngạn thời Nguyên cho biết 
“Trần Giám Như sống ở Hàng Châu, 
tỉnh thông Uẽ truyên thân, là cao thủ 
số một của quốc triều. Song trước 
mắt chúng ta chưa thấy tác phẩm 
nào của ông, nên không có cách 
nào so sánh uới búc tranh này được, 
riêng dòng lạc khoản sau này mới 
điền đã đú chứng minh đây không 
phải họa phẩm được Uẽ ra từ tay bút 
Trần Giám Như. Dựa uào bốn nửa 
con dấu giáp lai như Ký Ngao, Tây 
Sở Vương Tôn của Hạng Nguyên 
Biện ở phần cách thủy sau tranh, có 
thể thấy rõ ràng uiệc này phát sinh 
trong lúc người ta cắt xén tranh khi 
bồi biểu. Từ đó có thể đoán rằng, 
thời gian điền lạc khoản phải rơi 
Uào quãng sau khi họ Hạng đóng ấn 
Uà trước khi được đưa Uuào cung nhà 
Thanh. Búc tranh tuy không phải 
tác phẩm của họ Trần, song xét từ 
phong cách hội họa, trang phục của 
nhân Uật uà các lời đề ký, đồ tán của 
nhiều danh nhân đầu thời Minh, 
Uê đại thể có thể xác định được niên 


LÊ, 
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đại của tranh. Trong lời bạt ghi rõ 
năm Vĩnh Lạc thú 18 (1420), uà cô 
ba người ghỉ rõ niên đại tại phân lạc 
khoản; Trần Đăng, người uiết chữ 
triện dẫn thú, lại là huyện lệnh La 
Điền giữa thời Hồng Võ, điều này 
xác quyết rằng, búc tranh không thể 
muộn hơn thời Minh sơ, có thể truy 
lên đến cuối thời Nguyên Ị...] Bức 
tranh này uào cuối thời Minh được 
Hạng Nguyên Biện thu giữ, sau khi 
được đưa uào nội phú nhà Thanh, 
trước khi Phổ Nghỉ nhường ngôi, uới 
danh nghĩa là uật thưởng cho Phổ 
Kiệt, đã được uận chuyển cùng một 
số búc thư họa khác qua Thiên Tân 
lới ngụy cung Trường Xuân. Sau 
khi Thế chiến thú hai kết thúc, Phổ 
Nghi mang các họa phẩm này chạy 
tới thành phố Lâm Giang tỉnh Cát 
Lâm, bị quân ta bắt được, giao lại 
cho Ngân hàng nhân dân Đông Bắc 
chuyển cho Ủy ban quản lý uăn uật 
Đông Bắc, sau đó đưa Uuê Bảo tàng 
Đông Bắc túc Bảo tàng Liêu Ninh 
ngày nay cất giữ"0). 

Cần lưu ý thêm rằng, vị quan 
người Việt Trần Quang Chỉ và 


1. Liêu Ninh tỉnh bác vật quán tàng - Thư họa trước 
lục - Hội họa quyển. Tr.248 


những người viết lời bạt sau tranh 
đều không một lời nhắc đến danh 
họa Trần Giám Như. Trong khi đó, 
Dư Đỉnh sau khi nghe Trần Quang 
Chỉ thuật lại sự tích của vua Trần, 


liền nói “Từ triều trước đến nay, 
tên tuổi ngài không được biết đến ở 
Trung châu Ị...] Nay may gặp thánh 
triều, khôi phục cương thổ thời Hán 
Đường, thu hết đất ấy, nhập uào bản 
đô, khiến phong tục đồng uăn đồng 
quỹ, nên tranh này mới được truyền 
bá ở kinh su. Bằng không, tên tuổi 
của đại sĩ cũng chỉ lưu truyền ở một 
Uùng Nam Giao mà thôi Ị...] Người 
Nam Giao Uẽ lại sự Uiệc nhất thời, 
hoan hý truyền xem”®'. Phó Hiệp viết 
lời bạt cuối tranh cũng nói “Người 
trong nước hâm mộ, làm ra tranh 
nay”$. Như vậy, với những chứng 
cứ hiện có, chúng tôi cho rằng tác 
giả của Trúc Lâm đại sĩ xuất son đô 
không phải Trần Giám Như, mà rất 
có thể là một họa sĩ Việt Nam. 


2. Lời bạt sau tranh. Nguyên văn: #4 É† | ĐI 2k, 
IÚỦZ#llẦ':M\. ãH1Ti£Ð4, B2 
Hu, Z|ŠXZ}5š, Ei'PRjJj24ìH. 21fi5ZÊ&5š 
BH, X4} Ji HE, ñÑJ(]CHÙ, fH5}*JRW27, 
IIFSIDIEJNDIP2/20000-4. 067-0767. 095)117 
®#⁄4, RỊX:+:k2Z. 7RIfH]*Bj Z2 — li II E, 
FL---]Z£2 A lãláâ H.— E2 SE, 2# HD 
3. Như trên. Nguyên văn: #J ÑïiXðñ, {EZš¿lBÌ 


II. TRANG PHỤC QUÂN ĐỘI 

Toàn thư chép: “(Năm 1285) Quan quân giao chiến uới quân Nguyên 
ở Hàm Tử Quan, các quân đều có mặt, riêng quân của Chiêu Văn Vương 
Trần Nhật Duật có người Tống, mặc áo kiểu Tống, cầm cung tên chiến 
đấu. Thượng hoàng sợ các quân có thể không phân biệt được, sai người 
dụ rằng: Ấy là quân Thát của Chiêu Văn Vương, phải nhận cho kỹ! Chừng 
Uì người Tống uà người Thát, tiếng nói uà trang phục tương tự.”0 Từ đây 
có thể suy, đương thời diện mạo quân trang của binh tướng Đại Việt có 
sự phân biệt khá lớn với quân trang của người Tống và người Nguyên. 


Quân đội triều Tống và triều Nguyên do Lưu Vĩnh Hoa phục dựng (Trung Quốc 
cô đại quân nhung phục sức); Bình lính triêu Trân (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 


Như chúng tôi đã đề cập tại phần khảo về trang phục quân đội thời 
Lý, quân trang của Đại Việt chủ yếu gồm: trang phục Giáp Trụ dành cho 
tướng lĩnh, trang phục Tứ Phương Bình Đính và khinh trang “mình trần 
đóng khố” dành cho quân binh. Diện mạo quân trang này vẫn tiếp tục 
được kế thừa vào thời Trần. 

Đối chiếu pho tượng Kim Cương thời Lý, pho tượng tướng canh cửa 
khai quật tại di tích Bảo Tháp thời Trần, có thể thấy bộ Giáp Trụ Minh 
Quang được du nhập và Việt hóa từ thời Tiền Lê và thời Lý vẫn được kế 
thừa vào thời Trần. Riêng pho tượng khai quật tại di tích Bảo Tháp đã có 
đôi chút biến dị so với tượng Kim Cương thời Lý, trong đó tấm giáp che 


1. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: fï8fEE7ú N ZE§Ä-ƑMW ƒJH, nã hWƒE, IÈHHM EHJấ#fff?KšŠ&7R 
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hạ bộ được thiết kế theo kiểu vây cá, đã có sự hô 
ứng với các dạng giáp trụ thời Lê sau này. 

Bản thân Hồ Nguyên Trừng là người thông 
thạo binh khí, sau khi bị bắt về Trung Quốc, đã 
từng mở xưởng chế tác áo giáp mũ trụ cho nhà 
Minh. Như vậy Giáp Trụ của Đại Việt đương thời 
hẳn là loại Giáp Trụ cứng chắc, có tính thực dụng 
cao, nếu không nhà Minh đã không để Hồ Nguyên 
Trừng coi giữ công việc này. Ngoài ra, Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam hiện lưu giữ một tấm ngói có 
hình tượng võ sĩ đội mũ đầu hổ được xác định có 
niên đại thời Trần. Điều này khiến chúng tôi ngờ 
rằng một đội quân nào đó thời Trần, có thể là đội 
Tượng tướng lĩnh mặc quân Hổ Dực hoặc Hổ Bôn sử dụng loại mũ có 
giáp Minh Quang, câm & : ' À # 
phủ việt thời Trần, khai hình đầu hồ. Tại Trung Quốc, mũ đầu hồ được gọi 
quật tại di tích Bảo Tháp, là Hổ Quan, làm bằng sắt, xuất hiện vào thời Tùy 
xã Thăng Lợi, huyện Vân P Š 
Đồn, Quảng Ninh. (“7»é Đường - Ngũ Đại, từ thời Tống trở về sau không 
giới di sản”). thấy nữa?), 

Cũng như chế độ Đường - Tống, vào thời Trần phục sức Ngư đại 
chỉ dành riêng cho quan văn. Đối với quan 
võ, Toàn thư chép: Phạm Ngũ Lão vào 


năm 1279 được ban Vân phù #$Zĩ, năm 
1294 được ban Kim phù Z7, năm 1301 
được phong làm Thân vệ đại tướng quân, 
được ban Quy phù š8??, năm 1302 được 
phong làm Điện súy, được ban Hổ phù /Z 
#ï; năm 1390, Phạm Mãnh được ban cho 
làm Dực vệ quân, rồi thăng làm Uy Minh 
tướng quân, chỉ huy quân Thánh Dực, đeo 


=E 2% 


Kim Vân phù 2 #??; năm 1395, Hồ Quý Ly 


Tượng võ sĩ thời Đường, đội mũ 
Hồ Quan, khai quật tại mộ Uất 
sư Bình chương quân quốc trọng sự Tuyên Trì Kính Đức năm 1972, Trung 
Quốc; Tượng võ sĩ thời Trân đội 
Hồ Quan (Bảo tàng Lịch sử Việt 
À2. va 3 Ầ ^ 

2li2?; năm 1351, vua Trần Dụ Tông ban Nam). 


được thăng làm Nhập nội phụ chính Thái 


trung vệ quốc đại vương, đeo Kim Lân phù 


1. (Trung) 7ung Quốc y quan phục sức đại từ điển. Tr.85. 


cho Nguyễn Trung Ngạn mặc chiến bào, đội mũ võ, đeo Lăng ‡Z ( miếng 
gỗ vuông bốn góc) và nghiên vàng để duyệt cấm quân”'. Đại Việt thông 
sử cho biết: năm 1425, Lê Lợi tự xưng Kiểm hiệu Thái sư Bình chương 
quân quốc trọng sự Đại thiên hành hóa, tứ Kim Ngư đại, song Kim Hổ 
phù, Trang võ vệ quốc công; năm 1427, từ các vị đại thần tới chức thái 
úy, ai có công lớn được thưởng Kim phù; năm 1429, Trịnh Khả được ban 
Ngân phù v.v. Như vậy, có thể thấy các loại phù hiệu bằng vàng bạc 
chạm khắc hình hổ (Hổ phù), hình mây (Vân phù), hình rùa (Quy phù), 
hình kỳ lân (Lân phù) của các quan võ rất phong phú đa dạng, được 
dùng để thể hiện phẩm cấp của các quan. 


IV. TRANG PHỤC DÂN GIAN 

1.Y phục 

Trang phục dân gian thời Trần vẫn 
tiếp tục kế thừa trang phục thời Lý với áo 
Sam cổ tròn bốn vạt, thường màu đen, 
quân lụa trắng. An Nam chí lược cho biết: 
“Vương hầu uà thứ dân thường mặc áo cổ 
tròn, thường màu đen huyền, quân bằng là 
trắng, hài chuộng loại bằng da”. Sứ thần 
nhà Nguyên Trần Cương Trung cũng miêu 
tả: “Người trong nước đều mặc màu đen, 
áo đen bốn uạt, cổ tròn làm bằng là. Phụ 
nữ cũng mặc áo đen, song áo trắng bên 
trong lộ rõ ra ngoài, ôm lấy cố, rộng bốn 


tấc là khác biệt. Các màu xanh, đỏ, uàng, _ 
tía tuyệt nhiên không có.”® -TỦy nhiên, sa . KỦ đó. (Bảo tàng Mỹ 
nói như vậy không có nghĩa răng toàn bộ 

người Đại Việt, ai nấy đều mặc cùng một kiểu áo. Ngoài loại áo cổ tròn, 
chắc chắn vẫn còn có các loại áo tứ thân, giao lĩnh mà qua bức tranh 
Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô chúng ta vẫn bắt gặp. Riêng loại áo cổ tròn 
xẻ vạt đến thời Lê Trung Hưng vẫn còn xuất hiện trong một số tranh vẽ 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: Ji /ŠJKXXU, #&t@Àl|l, SP /2KIB, l, lãñấZšHf 
2. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: E]f# 4#, F#3⁄⁄JH3z, ##i37{DJ## 
+. li NTK, HH#JH, ðĐlá4 $3, l8JUsƑ, DÀlUÄ33S, TÁI XU 
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như Văn quan uinh quy đô, Võ quan uinh 
quy đô, Giảng học đô. 

Đối với một số chất liệu vải vóc thời 
Trần - Hồ, Cao Hùng Trưng nhận xét: “Vải 
Uóc nước ấy thì có các loại the Cát Liễu, the 
hoa tìm táo sợi thẳng, the hợp, lụa bóng, 
bông, Ủ (the lụa có hoa bóng chằng chịt không dùng 
sợi thẳng, đều gọi là ÿ), lĩnh, là, hài tơ khá lạ mà 
tốt. Hai thú gai, tơ chuối thì được chấp lại 
làm uải, mịn như lụa nõn, rất hợp mặc uào 
mùa hè.” 


Phụ nữ thời Lê mặc áo cổ tròn bốn 
vạt khớp với những mô tả về trang ' : : „ ` 5 vệ 
phục thời Lý Trần. (Văn guan vinh Nguyên trong Đảo đi chí lược còn mô tả 


4y đó, thê kỷ XVI, XVII. BT- người Việt thời Trần “mặt trắng răng đen, 
MTVN). VỆ màu sắc trang phục : `... ` ` ' ` 
thời Lê, Kiến văn riểu lục của Lê thất đai, đội mũ, mặc áo Đường, áo trùm 


Ngoài ra, Uông Đại Uyên, người nhà 


Quý Đôn cho biết: "Đối bản tiểu bận ngoài màu đen, tất tơ, giày uuông.”® 
ngày nay thì tục ƒ...} mặc áo thâm 
đen đã thay đổi rồi”. Tuy nhiên, những người Việt trong miêu tả 
của Uông Đại Uyên có lẽ đều là quý tộc. 
Bởi thứ nhất, người thời Trần chỉ đội mũ khi có việc công cán cần ra 
ngoài. Đối với các quan, “khi ở nhà họ để đầu trần, thấy khách thì đội 
mũ, đi đâu xa thì một người bưng mũ mang theo”®, còn thứ dân “ở nhà 
ngày thường không đội mũ.”® Thứ hai, đối với thường dân, việc đi giày 
tất có lẽ không mấy dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nóng bức. Qua 
những ghi chép của sứ thần Trần Cương Trung năm 1292, ta thấy quan 
dân thời Trần đa số đều ưa đi đất: “Dân đều đi chân đất [...] Da chân họ 
rất dày, leo núi như bay, gai góc cũng không sợ.”® An Nam chí nguyên 
dẫn sách Giao Chỉ thông chí cho biết: “Dân đều đi đất, chỉ có người cao 
sang mới đi giày da.”"® Nguyên do của việc đi đất để đầu trần được Lê 
Quý Đôn giải thích: “Vì nước ta là nơi nóng nực, ấm thấp, nhân dân lúc 


1. (Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.1 - Thổ sản. Nguyên văn: E:fiffiRI#ff ƒ4b, 1W ð#8&b†t@, Ä 
Ấb, 2UÁN, ẤN, Ấj, ñ2, ẤR. SAMEXPUJMHjfñTHf. HR, ?6—.JR|nIáilfllqfii, Ấ#fúláÊẤÀ, 7Jb?7JR 
2. (Trung) Đảo đi chí lược - An Nam: 23 Z]Ñ[ IfIRS#ä, TH7., ?lf2K, TM, 24M4} l 
3. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.178. Nguyên văn: 4j#|Nfí, #7111, 3ãf7RI 
—N‡§ìñth PMút 

4. (Trung) 4n Nam chí lược - Phong tục. Nguyên văn: *ˆli JẲ 
5. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - Sứ Giao thi tập. Tr.17§. Nguyên văn: RS†f§4EWE[---]6/#H.F, ðiliñtl 
ƒ§. 7URI7R#EPIH 
6. (Trung) An Nam chí nguyên - Q.2 - Phong tục. Nguyên văn: 2SE3lE:2Ñfflfltl, WÈLZ17f1®*:JỂ 
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thường không đội khăn (mũ), không đi giày, động tác mới được thuận 
tiện, uiệc này đã thành thói quen, không thay đối được.” Thứ ba, theo 
hình vẽ người Việt trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ và Tam tài đồ hội, 
có thể thấy nam giới người Việt thế kỷ XIV, XV không mặc quân dài, để 
lộ bắp chân trần. Cách ăn vận giản tiện này từng được Cristoforo Borri 
mô tả (khoảng 1615): “Đàn ông thay uì mặc quân dài thì dùng cả một 
tấm uải để quấn lại, phía trên mặc thêm năm hoặc sáu mảnh áo dài 0à 
rộng”® Như vậy, cách ăn vận kết hợp giữa áo, mũ, quần, xiêm hẳn được 
ưa chuộng vào những ngày mát lạnh, thường có đối tượng là tầng lớp 
trung thượng lưu. Nam giới bình dân thường chỉ đóng khố, mặc chùm 
ra ngoài chiếc áo dài. 
2. Kiểu tóc 
Vào thời Lý, theo mô tả của Chu Khứ Hên 

Phi, người Việt phần lớn búi tóc chuy kế. 
Tuy nhiên, bước sang thời Trần, sứ thần 
nhà Nguyên là Trần Cương Trung lại 
miêu tả đàn ông người Việt hầu hết đều 
cạo trọc. Lê Quý Đôn diễn giải ghi nhận 
của Trần Cương Trung: “Thời Trần, người 
trong nước đều cạo tóc, cho nên 'Sứ Giao 
thi tập của Trần Cương Trung thời Nguyên 
mới chú rằng: Đàn ông đều trọc, người có 
quan chúc thì dùng khăn xanh phú đâu, 
dân đều như sư cả. Đến thời thuộc Minh, 


Hoàng Phúc mới bắt đầu cấm cạo tóc, đến 

nay dân uùng Giao Thủy, Kiên Lao, Trà Người Giao Chỉ trong Tàm tài đô 
# `. N. ... hội (thế kỷ XV). 

Lũ Uuân còn giữ tục này.”®' Lệnh cấm của 

Giao Chỉ bố chính ty Hoàng Phúc mà Lê Quý Đôn nhắc tới ở đây chính 

là những sắc lệnh nêu trong Thân minh giáo hóa bảng uăn được ban 

hành tại Việt Nam năm 1414: “Kẻ nào còn dám noi theo thói tệ, cạo trọc 


1. (Việt Kiến văn tiểu lục. Nguyên văn: &2J #411, NWNJM HE, #ãf#f&£E, PEÍSEUÀ, 4 
[1E 
Dẫn theo Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam. Tt. 41 
(ViệU Kiến văn tiểu lục. Nguyên văn: lšÿBlr'fÄl5, #2úERllft (624334) šÈ2 “f2, 
‡ïIWRIPMTfIHZE£2Z., IN&fM1E” ÊHJjt4md0TS5óấ, 2J/kKEAZFE, 24@2Z MXMf H8 
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đi đất [...] Hữu Ty sở tại sẽ nghiêm khắc 
trừng trị”. Như vậy việc nam giới người 
Việt thời Trần thường cạo trọc đầu là 
việc hoàn toàn có thực. Thói quen này 
tiếp tục được duy trì đến thời Lê sơ. Phải 
đến năm 1470 vua Lê Thánh Tông mới 
ra lệnh cấm “những người không phải 
sư sãi không được cạo trọc đâầu”®. Kể 
từ đây, tục cạo trọc trong dân gian Việt 
Nam mới dần dần biến mất, và khoảng 


: - 200 năm sau đó, năm 1642, quan niệm 
Tượng Thái sư Trân Thủ Độ, chùa Câu 


Đông, Hà Nội. (Ảnh: TQĐ). của người Việt về tục cạo trọc đã hoàn 


toàn thay đổi. Lúc này thương gia người 
Pháp Jean Baptiste cho biết người Việt “cho rằng để đâu trọc là một hành 
động xúc phạm đến danh dụ, uà chỉ có những kẻ phạm tội hình sự, khi bị 
bắt mới bị cạo trọc đầu. ”® 

Tuy nhiên vào thời Trần, ngoài những người cạo trọc vẫn có những 
người búi tóc chuy kế hoặc cắt tóc ngắn như ghi nhận của Nghiêm Tòng 
Giản và Cao Hùng Trưng “có người búi tóc chuy kế, có người cắt tóc, xăm 
mình, đi đất, miệng đỏ răng đen". Như vậy cách nói “người trong nước 
đều cạo tóc” của Trần Cương Trung là cách nói có phần khoa trương. Ở 
đây, Nghiêm Tòng Giản và Cao Hùng Trưng đều viện dẫn cổ tịch, ghi 
nhận người Việt có tục cắt tóc ngắn và búi tóc chuy kế. Riêng tục cắt tóc 
ngắn có thể coi là một trong những tục để tóc có lịch sử lâu đời nhất, 
từng được triều đình Lê sơ hết sức cổ xúy sau khi phục quốc. 

Ngay từ năm 137 trước Công nguyên, Hoài Nam Vương Lưu An gửi 
sớ cho vua Hán Vũ Đế đã nói: “Việt là uùng đất biên uiễn, là dân cắt tóc 
xăm mình. Người Việt cắt tóc thì không thể dùng pháp độ của một nước 
đai mũ để trị được”®. Tư Mã Thiên cho biết: “Cốt tóc xăm mình, trổ cánh 


1. (Trung) An Nam chí nguyên. Nguyên văn: #Uñ Blff£ML, Šá£HirXL-- | BrfEfi ñ]Ƒ2JJI4&38. 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #š31PF{# 8X 

3. Tập du ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài (1681). Tr.50. 
4. (Trung) 7ù vực chu tư lục - Q.5 - An Nam. Nguyên văn: †ÈÃ{81Z, #4\ ft, LIZREä35, Hƒ ÑTÄNW 
(Trung) 4n Nam chí nguyên - Q.2 - Phong tục. Nguyên văn: jiRZ|á0zš‡. NH1 5n J5, ME, 
LZR#ãzE, #277 Bã#M 

5. (Trung) An Nam chí lược - Q.5 - Tiên triều thư sở - Mân Việt kích Nam Việt Hán Vũ đề hưng bình chu Mân 
Việt, Hoài Nam vương An thướng thư gián. Nguyên văn : 8, 27?k> Pù, Blft% 3> NIH, #8 X|‡£ 
H[PljW?? + B}5JE H th, 


tay, áo Uạt trái, ấy là dân Âu Việt”, đồng thời mô tả Việt vương Câu Tiễn 
trước đó 300 năm “được phong ở Cối Kê để phụng thờ Hạ Vũ. Câu Tiễn 
xăm mình, cắt tóc, phạt cỏ hoang mà lập ra thôn ấp.” Thậm chí, Trang 
Tử (365 - 290 tr.CN) cũng từng đề cập tới việc người Việt phía Nam sông 
Dương Tử có tập tục chung là cắt tóc xăm mình®. Như vậy có thể thấy, 
tục cắt tóc xăm mình của cư dân Bách Việt nói chung, người Việt vùng 
đồng bằng châu thổ sông Hồng nói riêng là tập tục xuất hiện từ rất sớm. 
Tác giả của cuốn Lĩnh Nam chích quái thời Trần, qua truyện về họ Hồng 
Bàng đã lý giải nguồn gốc của tập tục này rằng, buổi quốc sơ người Việt 
“cắt tóc ngắn để tiện uào rừng núi”®). 


Người dân Việt cắt tóc ngăn, đi chân đất, khiêng võng chở Phật hoàng Trần 
Nhân Tông. (Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô). 


Vào thời Trần, năm 1300, triều đình Đại Việt từng có quy định mũ 
mão dành riêng cho các vương hầu, ai tóc dài đội mũ Triều Thiên, ai 
tóc ngắn đội mũ Bao Cân. Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn được Toàn 
thư mô tả là đã cắt tóc trước khi đến sứ quán gặp Sài Thung®. Người 
dân Việt thể hiện trong bức tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đô và bức 


1. (Trung) Sứ ký - Triệu thế gia. Nguyên văn: Jj#£%, tHWZEMI, BÑ#Ö2Z 1B 
2. (Trung) Sử ký - Việt Vương Câu Tiễn thế gia. Nguyên văn: #|-†-'®8, \3š5Ƒ >3. 8B, ‡w ft 
3£Im 1S 
3. (Trung) ?rang tử - Nội thiên - Tiêu Diêu du. Nguyên văn: 7 Ñ}Z'#* RïIiiãZi, 3 \ lp52% #, f£ffr 


4. (Việt Lĩnh nam chích quái - Hông Bàng thị truyện. Bản A.2107, VHv.1473, nguyên văn: 3ƒ +5 ĐI {# 
tI$R>.À. Bản A.33: 8# ĐJ{ffLllJHÈ À, cắt tóc ngắn để tiện vào sông núi. 
5. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: E‡|ll§ 8ƒ 44K 
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Giao Chỉ quốc trong Tam tài đô hội (thời Minh) cũng đều cắt tóc ngắn. 
Kiểu tóc thể hiện trong hai bức tranh này hoàn toàn khớp với những mô 
tả của sứ thần nhà Minh là Phan Hy Tăng khi đi sứ Đại Việt năm 1513: 

“Cát tóc không phân nam nữ, đội mũ khu biệt uăn thân”, kèm theo chú 
thích: “Tóc hơi che trán, phủ xuống gáy, riêng người đi sứ Trung Quốc 
thì tóc dài”%®. 

Cũng như tục cạo trọc, năm 1414 sau khi sáp nhập nước Việt vào 
bản đồ Trung Quốc, triều đình nhà Minh đã ra lệnh “cấm trai gái (người 
việt) cắt tóc [...] đồng hóa theo phong tục phương Bắc”®. Chính vì những 
cấm lệnh mang tính hủy diệt văn hóa này mà sử thần Ngô Sĩ Liên mới 
than xiết: “Hơn hai mươi năm, đổi phong tục thành tóc dài răng trắng, 
thành người phương Bắc! Ôi thôi! Làm loạn đến thế là cùng uậy!”® Song 
sau khi giành lại được độc lập từ tay nhà Minh, triều đình nhà Lê sơ đã 
cổ xúy cho tập tục cắt tóc ngắn cổ truyền, thể hiện qua việc vua Lê Thái 
Tông năm 1437 ra lệnh cho những người Minh ở Đại Việt phải cắt tóc 
ngắn như người Kinh; vua Lê Uy Mục năm 1509 bắt đạo sĩ Đại Việt vốn 
giữ nếp cổ, búi tóc ở đỉnh đầu, cài trâm như đạo sĩ Trung Hoa, đều phải 
cắt tóc ngắn, không được để tóc dài®', 

Riêng kiểu tóc của phụ nữ Việt thời Trần, ngoài búi tóc chuy kế, 
theo Trần Cương Trung, phụ nữ Đại Việt thời này còn “cất tóc ngắn, lưu 
lại ba tấc, buộc ở đỉnh đâu, uốn ngọn tóc rỗi thắt lại như bút, không có 
tóc mai uà tóc thừa ở đằng sau.”® Qua mô tả trên, chúng tôi hình dung 
mái tóc ngắn của phụ nữ thời Trần bấy giờ nếu buông xõa cũng dài quá 
vai, dài hơn mái tóc ngắn của đàn ông quãng mười xen tỉ mét (ba tấc), 
sau đó được buộc lại ở đỉnh đầu, hơi gập lại uốn ra phía sau, thắt lại như 
ngọn bút lông, không để tóc thừa ở gáy và hai bên mai. 


1. (Trung) ?úe Giản tập - Nam Giao kỷ sự. Nguyên văn: 94) ~, JIR7|f@HfAN 1Ä? ñ1WB1RftE 
r†PlZ 77 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: HỊ®š 9 #~ XãBƒ 4| --- |4 ]LfÄ 
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4. Việt) Toản thư. Nguyên văn: -—-H, 1# LÝ KHE, Ki 

5. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: ì-©§]ĂŸJZZ, 448Sf. Trong Thập giới cô hôn quốc ngữ văn, Lê 
Thánh Tông miêu tả đạo sĩ tại Đại Việt “Đội hoàng quan (mũ màu vàng), cài nhặt nhặt trâm ngà”. 

6. (Trung) Nguyên thi kỷ sự - Q.9 - An Nam tức sự. Tr.178. Nguyên văn: l Nữ, 13}, zRTTR.E, 
MớCĐ., HUZNIHHŠ, #Đá5Š, /RÍMFỲK 


CẢI CÁCH QUAN PHỤC NĂM 1396 VÀ TRANG PHỤC THỜI HỒ 
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Năm 1395, vua Trần Nghệ Tông 
mất, Hô Quý Ly được phong làm Phụ 
chính Thái sư nhiếp chính. Các cải 
cách của nhà Trần diễn ra từ năm 
1395 cho đến khi họ Hồ chính thức 
soán vị trên thực tế đều do Hồ Quý 
Ly sắp đặt. 

Hồ Quý Ly tự nhận “1à dòng dõi 
xa của Hồ Công Mãn, tế Ngu Thuấn 
làm thủy tổ, chính vì vậy ông đặt 
quốc hiệu nước Việt là Đại Ngu. Xuất 
phát từ tư tưởng này, Hồ Quý Ly hết 
sức tự tôn về học vấn và hàm thụ văn 
hóa của mình. Đối với những nhà 
nho nổi tiếng của Trung Quốc, trên 
thực tế có ảnh hưởng sâu sắc tới tư 
tưởng Nho giáo của ba nước Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, bản 
thân Hồ Quý Ly thẳng thừng nhận 
xét: “Hàn Dũ là tay nho ăn trộm; 
Chu Mậu Thúc, Trình Hạo, Trình 
Di, Dương Thi, La Trọng Tố, Lý Diên 
Bình, Chu Tủ, tuy học rộng nhưng 


tài mọn, không sát uới sự Uuiệc, chỉ 


chuyên cóp nhặi.”"® Vậy nên cũng 
không mấy khó hiểu khi ông tự biên 
chép thiên “Vô dật” trong Kinh Thu, 
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“Tự cho là thánh triết hơn Tam hoàng, 
đức cao hơn Ngũ đế; coi Văn vương, 
Võ vương không đủ làm phép tắc, khinh 
Chu công, Không tử không đủ làm bậc 
thấy; hủy báng Mạnh Tử là đạo nho 
(tay nhà nho ăn trộm), Trình — Chu thạo 
cóp nhặt. Dối thánh dối trời, không 
ngôi không thứ. Tiếm quốc hiệu gọi là 
Đại Ngu, trộm kỷ nguyên gọi là Thiệu 
Thánh. Xưng là Lưỡng cung hoàng đề, 
dám dùng nghỉ lễ triều đình. Chẳng 
phải chỉ gang tàng ở cõi xa, mà kỳ) 
thực muốn chỗng chọi ngang hàng 
cùng Trung Quốc. ” (Nguyên văn chép 
trong 7riêu Tiên vương triều thực lục). 
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Chim phượng thời Lý 
Trần (Hoàng thành 
Thăng Long) và chim 
phượng thời Hồ (Trung 
tâm bảo tồn di sản thành 
nhà Hồ). Dù trang phục 


bá quan thời Lý, Trần, 
Hồ mỗi thời một vẻ, 


dịch ra quốc ngữ để dạy vua®', rồi làm sách Quốc 
ngữ thi nghĩa và bài tựa, sai nữ sư dạy hậu phi và 
cung nhân, trong đó “bài tựa phần nhiều theo ý 
mình, không theo tập truyện của Chu Tử”? Chính 
những động thái này của Hồ Quý Ly khiến một bộ 
phận nho sĩ nhà Minh đương thời coi ông là kẻ 
hủy báng Nho giáo Trung Quốc, như tác giả của 
Bình định Nam Giao lục, Khưu Tuấn nói: “Quý Ly 
xưng Thái thượng hoàng, húy báng Nho giáo Trung 
Quốc, gọi Mạnh Tử là tay nho ăn trộm, Trình Hạo, 
Trình Di, Chu Tử là kẻ cóp nhặt. ”® 

Trong bài thơ đáp lời hỏi của người Minh về 
phong tục của người nước Việt, Hồ Quý Ly nói: 
“Muốn hói chuyện nước An Nam/ Nước An Nam 
phong tục thuần hậu/ Áo mũ như chế độ nhà 
Đường/ Lễ nhạc tựa uua quan nhà Hán.”® Đây 
cũng chính là tư tưởng chủ đạo của đợt cải cách 


song phong cách kiến 
trúc, nghệ thuật Lý Trần : - 
vẫn tiếp tục được kế dạng mũ mão tân chế có nguyên mâu là những loại 
thừa đến đầu thời Lê. 


y phục Thường triều năm 1396, mà quá bán các 


mũ thịnh hành vào thời Hán - Đường ở Trung Hoa 
như mũ Cao Sơn, Viễn Du, Thái Cổ, Khước Phi v.v. 
hoàn toàn khác với các kiểu mũ thời Lý - Trần vốn chịu ảnh hưởng bởi 
quy chế nhà Tống. Bên cạnh việc đặt ra một số kiểu áo mũ Thường triều, 
nhà Hồ còn quy định toàn bộ những binh lại không phẩm cấp, hạng 
hoành nô mặc áo màu trắng, đi ngược lại tập quán của nhà Trần vốn coi 
màu trắng là màu sang trọng, chỉ dành cho vua. Ngoài ra, năm 1395, Hồ 
Quý Ly còn ra lệnh cho bá quan không được mặc áo thụng tay, đổi hết 
thành áo hẹp tay®; năm 1396 quy định cho văn võ bá quan từ lục phẩm 
trở lên đều được đi giày Tích trong các buổi Thường triều. Giày Tích vốn 
là loại giày thời Hán, đến thời Tống chỉ còn được sử dụng vào những dịp 
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đại lễ. Tuy nhiên năm 1404, sau khi Hồ 
Hán Thương chính thức lên ngôi hoàng 
đế, lại lệnh cho bá quan không được đi 
giày Tích, chỉ cho đi hài gai sống, Điều 


này càng thể hiện tâm lý sùng cổ của nhà 
Hồ, nhất quán với việc đặt tên nước là Đại Trang sức hình phương thắng 
Ngu, đồng thời thể hiện tâm lý muốn khác DM@6112/0100500422) 2400 
biệt hẳn về y quan phẩm phục so với nhà Trần trước kia và khu biệt với 
nhà Minh do người Hán vừa lập ra ở phương Bắc. 

Đối với trang phục của các vua nhà Hồ, Toàn thư chỉ cho biết năm 
1399, Hô Quý Ly tự xưng là Quốc tổ Chương hoàng, mặc áo màu bô 
hoàng?. Trong bài thơ tặng Nguyễn Ngạn Quang, Hồ Quý Ly viết: “Mắt 
này đâu bị Miện lưu che”, chứng tỏ trong dịp đại lễ lên ngôi, tế trời đất 
(Hồ Hán Thương cho dựng đàn tế Giao uào năm 1402), cha con họ Hồ 
cũng đội mũ Bình Thiên, sử dụng nghỉ lễ của thiên triều. 

Đối với trang phục của bá quan nhà Trần và nhà Hồ từ tháng 6 
năm 1396 cho đến khi nhà Hồ diệt vong, Toàn hư cho biết: “Quan nhất 
phẩm áo màu tía; nhị phẩm màu đỏ thẫm; tam phẩm màu hông; tứ 
phẩm màu lục; ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm màu biếc; bát phẩm, 
cứu phẩm màu xanh. Riêng nội thị mặc uáy mỏ. Đều không được mặc 
thường. Người không có phẩm hàm uà hạng hoành nô dùng màu trắng. 
Lại theo chúc tước bá quan, từ lục phẩm trở lên dùng mũ Cao Sơn, Chánh 
lục phẩm được thất đai, đi giày Tích. Về sắc mũ, chánh thì sắc đen, tòng 
thì sắc xanh. Người tôn thất đội mũ Phương Thắng màu đen. Võ quan 
tước lục phẩm đội mũ Chiết Xung. Tước cao mà không có chúc thắt đai, 
đội mũ Giác Đính. Từ thất phẩm trở xuống đội mũ Thái Cổ, Tòng thất 
phẩm đội mũ Toàn Hoa. Vương hâu đội mũ Viễn Du; Ngự sử đài đội mũ 
Khước Phi”$' Ngoài ra, Toàn thư còn ghi nhận năm 1437 vua Lê Thái 
Tông quy định cho bá quan văn võ đều đội mũ Cao Sơn, đồng thời chú 
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1. (ViệU Toàn thu. Nguyên văn: 57 9ï HS lý. lEñTZ/EfRfE, Bí{wSf, 1E7Sñh | E2 f3 Rs 
2. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: 7X 7£ HRllJH 5, Rgij#@, 

3. (Việt Toàn tư. Nguyên văn: 7NHjEXUWHH. —ñHấXf, đà XÁI, —HHEEÁI, JHihá$, Tí 
“tim, /\JUiTf. tRWffBHXlEf H2, #tñũõŠ X1 HẼŒ. X?tïNWli7Xšñh EJTHẾẰHITH, TE 
nhẰj 3h 3Ã» THIE4f5, fHWU: 245M MWIH; HjZXẩJHHĐỶfIH: BẲMấtHDỦfG2K7P, MW/I 
TR!h. iñhÐ 'FJHZXTREIH; #6€biHRBTEIH;: 2883ãZ3@Lll; f1ShZšJJIHEI]I Cụm từ “khai quần”, bản 
dịch của Nxb. KHXH năm 1998 dịch là “quần hai ống” không chính xác. Ngoài ra, cụm từ ## lltlŸ được 
dịch là “các tụng quan chức tước” theo chúng tôi cũng không chính xác; chữ ƒÈ_ ở đây nên phiên là “tòng”, 
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thích “rước đây quan uõ đội mũ Chiết Xung.” Bởi vậy câu “Võ quan 
tước lục phẩm đội mũ Chiết Xung” nên được hiểu rằng các quan võ từ 
lục phẩm trở lên thì đội mũ Chiết Xung. Dựa theo sách Tzn lễ đô thời 
Tống có thể biết được kiểu dáng cơ bản của các loại mũ Cao Sơn, Khước 
Phi, Viễn Du, Thái Cổ của triều đình Trần - Hồ. Mũ Toàn Hoa dành cho 
các quan văn võ Tòng thất phẩm hẳn là loại mũ được áp dụng cho ngạch 
Tụng quan của nhà Trần trước đây. Đối với những loại mũ Giác Đính, 
Phương Thắng, xét theo danh xưng, có lẽ mũ Giác Đính (giác: góc, sừng; 
đính: đỉnh) là mũ đỉnh nhọn hoặc có sừng tương tự như mũ Giác Cân 
của ẩn sĩ Trung Quốc; mũ Phương Thắng hẳn được đính trang sức hình 
Phương Thắng (hình bình hành đan xen). Riêng mũ Chiết Xung dành cho võ 
quan, chúng tôi cho rằng không thể dựa vào tên mũ mà đoán đây là loại 
mũ có cánh chuồn gập (chiết) rồi hướng thẳng lên trời (xung) như mũ 
Triều Thiên, loại mũ dành cho vương hầu nhà Trần. Ở đây, Chiết Xung là 
tên một đội quân của nhà Đường đã nhiều lần xuất hiện trong văn khắc 
cổ của Việt Nam®), có khả năng mũ Chiết Xung là loại mũ được “tái chế” 
từ một kiểu mũ của quân đội nhà Đường? 


Mũ Khước Phi, mũ Cao Sơn, mũ Viễn Du, mũ Thái Cổ. Trên đây là các loại mũ theo quy chế thời 
Hán Đường do Nhiếp Sùng Nghĩa, người thời Tống khảo, viết trong sách 7m lễ đô. Nhà Hồ tái 
chế các loại mũ cổ thời Hán Đường, nhiều khả năng dựa vào cuốn sách này. Dĩ nhiên, những chiếc 
mũ khi được áp dụng vào triều đình Đại Ngu hẳn có sự biến dị. 


1. (Việt Toàn thư. Nguyên văn: H2mÈï #imt| !Ì. JpÀ f8 ffñ!H, 6šT†Âftimnitl, #4 HH 

2. Bài minh khắc trên chiếc chuông xã Thanh Mai được đúc vào ngày 30 tháng 3 năm Trinh Nguyên 14 nhà 
Đường, tức ngày 20 tháng 4 năm 798. Nội dung kê khai họ tên chức tước của những thành viên Hội Tùy Hỉ 
và những người tham gia đúc chuông. Trong đó có những vị như: Tắm châu An Lạc phủ Chiết Xung đô úy 
Quách Tử Cương; Diêm châu Diêm xuyên phủ Chiết Xung Cao Tháo; Tấm châu an lạc phủ Chiết Xung 
Quách du lý; Kinh châu Tứ môn phủ Chiết Xung, thưởng phi Ngư đại Quách Lập; Chiêu Võ hiệu úy Hồng 
châu giới hưu Chiết Xung, thượng trụ quốc Đỗ Thiếu Ngh v.v. (Dẫn theo Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tập 
1. Tr.19). Tham khảo thêm định nghĩa của Hán Điền (Zdic.net). 


BẰNG SO SÁNH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG MŨ VIỄN DU, KHƯỚC PHI, 
CAO SƠN, THÁI CỔ CỦA NHÀ HỒ VIỆT NAM VÀ 
NHÀ HÁN TRUNG QUỐC 
(theo Toàn thư và Tam lễ đồ) 


Các loại mũ Đối tượng sử dụng 
Nhà Hồ Việt Nam Nhà Hán Trung Quốc 
Mũ Viễn Du Vương hầu Vương hầu 
Mũ Khước Phi Ngự sử đài Cung điện môn lại, Bộc xạ 
Mũ Cao Sơn Quan văn Trung quan, ngoại quan, 
Lục phẩm trở lên cận thần, yết giả 
Mũ Thái Cổ Quan văn, võ Công khanh, đại phu 
Lục phẩm trở xuống 


QUY CHẾ THƯỜNG PHỤC CỦA BÁ QUAN 
NHÀ TRẦN TỪ NĂM 1396 VÀ NHÀ HỒ 


(theo Toàn thư) 


Tôn thất đội mũ Phương Thắng màu đen, vương hầu đội mũ Viễn 
Du, tước cao mà không có chức đội mũ Giác Đính, ngự sử đài đội 
mnũ Khước Phi 
Ban văn Ban võ 
Mũ Phục sắc Mũ Phục sắc 
Về sắc mũ, chánh sắc đen, tòng sắc xanh 
Nhất phẩm Cao Sơn Tía Chiết Xung Tía 
Nhị phẩm Cao Sơn Đỏ sẫm Chiết Xung Đỏ sẫm 
Tam phẩm Cao Sơn Hồng Chiết Xung Hồng 
Tứ phẩm Cao Sơn Lục Chiết Xung Lục 
Ngũ phẩm Cao Sơn Biếc Chiết Xung Biếc 
Lục phẩm Cao Sơn Biếc Chiết Xung Biếc 
Chính thất Thái Cổ Biếc Thái Cổ Biếc 
phẩm 
Tòng thất Toàn Hoa Biếc Toàn Hoa Biếc 
phẩm 
Bát phẩm Thái Cổ Xanh Thái Cổ Xanh 
Cửu phẩm Thái Cổ Xanh Thái Cổ Xanh 
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Đối với trang phục quân đội thời Hồ, chúng tôi cho rằng giáp phục 
của tướng lĩnh thời Hồ vẫn kế thừa giáp phục thời Lý - Trần. Ngoài ra, 
bản thân các loại áo giáp không chỉ được làm bằng kim loại, lớp lót trong 
cùng của áo phần lớn được làm bằng da. Vậy nên năm 1401 trên đường 
đi đánh Chiêm Thành, gặp phải nước lũ, cạn kiệt lương thực trong ba 
ngày, tướng sĩ phải nướng giáp da để ăn? Bên cạnh đó, Lý Hủ người 
thời Minh cho biết, sau khi bị bắt về Bắc Kinh, “Thượng thư bộ Công (nhà 
Minh) ông Lê Trừng (tức Hồ Nguyên Trừng) lần đầu tiên mở Thân Cơ doanh 
(doanh trại tạo súng thần cơ), xây Khôi Giáp xưởng (xưởng chế tạo áo Giáp 
mũ Trụ), chế tạo thần thương thân súng, bắn lui giặc Thát dưới chân núi 
Cửu Long”®, chứng tỏ bản thân Hồ Nguyên Trừng rất thạo việc chế tạo 
Giáp Trụ. 

Đối với trang phục dân gian dưới triều Hồ, ta cũng chỉ biết rằng 
năm 1404, “Hồ Hán Thương cấm mọi người trong thiên hạ dùng loại 
lụa phiếu kỹ làm áo, chỉ cho phiếu sơ qua,”® tức chỉ cho phép dân 
gian được dùng loại lụa thô may quân áo, không được dùng lụa mịn. 
Một số lệnh cấm của nhà Minh đối với đầu tóc quần áo của người 
Việt, cũng hé lộ cho chúng ta được biết diện mạo trang phục dân gian 
thời kỳ này. Toàn thư chép: “(Năm 1414) Nhà Minh cấm nam nữ không 
được cắt tóc. Phụ nữ mặc áo dài, uáy dài, đổi theo phong tục phương 
Bắc.”® An Nam chí nguyên cũng ghi lệnh cấm rằng: “Ké nào dám noi 
theo thói tệ trước đây, cạo trọc đi đất [...] Hữu ty sở tại phải gia nghiêm 
trừng trị”S; và “Từ nay uiệc ăn mặc không được noi theo thói tục man 
di, đi đất hở ngực, lấn uượt sử dụng các sắc huyền, uàng, tía đều coi là 
lệnh cấm, để nhuốm gội phong tục Trung Hoa, kẻ nào ui phạm thì bắt 
tội. Quan lại đều dùng mũ Phốc Đầu có hai cánh chuôn thuôn dài, áo 
dài cổ tròn uạt phải, uạt cổ áo dệt bằng tơ, lưng thắt dây thao, chân ẩi 
hài. Sinh uiên đều dùng mũ Phốc Đầu cánh chuôn thuôn dài, áo cổ 
tròn màu xanh lam, có uạt, thắt thao, đi hài. Các chức dịch cai quản 
dân chúng như thủ lĩnh, quan lang, xã chính, lại giam, khai sao đều 
dùng áo dài cổ tròn uạt phải, đội khăn mũ, đi giày hia. Phụ nữ nếu có 


1. (ViệU Toàn thư. Nguyên văn: jÑIÿZK#, Iế-L#£JzZ4@XR—H., &JWj HH 

2. (Trung) Giới am lão nhân mạn bút - Q.6 - An Nam Đặng thượng thư. T220. Nguyên văn: -#l P5: 
AIðAI#tMUƯE, f4HIM(, #M1†lfÐth2%, BĐS T7ULH F 
3. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: #*#ï®#šZ Fññ \ f8 HỀAMIJM24H2Z4K, lhãt 

4. (Việt) Toàn thư. Nguyên văn: H3R9J Z4ïš†Äj5. ñ xiÃK?ZM, 1L)È]LfÄ 

5. (Trung) 4n Nam chí nguyên. Nguyên văn: HƯÊï Blfá%⁄£J4\,  & 5áfHfL--- | Rrf# ñ])8Jtf§ï8 


chông làm quan theo quy chế trong bảng uăn, người không có chồng 
làm quan phải búi tóc, dùng lụa đen bọc đầu, khuyên tai, lược cho 
được tùy nghỉ sử dụng. Áo đều phải dùng áo Sam, uáy dài, hài dùng hài 
Uuải hoặc da, nhất loạt không được cắt tóc đi đất, không được dùng các 
màu sắc huyền, Uàng, tía.”0 


ft PHỤLỤC1 #9 


TRANG PHỤC CƯ TANG VÀ QUAN NIỆM VỀ MÀU ĐEN TRẮNG 


JÂâa .-ằ.--Šằẽẻ TH n 


- (Trung) An Nam chí lược (Trần): “Quốc chủ ngày thường đội mũ 
Đường Cân, thường phục coi màu trắng là màu sang quý. Người trong 
nước ai mặc màu trắng túc là tiếm chế, riêng phụ nữ không cấm”. Ñăm 
1291, khi vua Trần Thánh Tông mất, vua Trần Anh Tông nói với sứ thần 
nhà Nguyên: “Ta để tang cha, mặc áo đen, ăn rau cỏ, trai giới trong năm 
năm. ”® Phần Phong tục lại viết: “Quy chế tang lễ uà đồ dùng trong cung 
thất khá giống Trung Quốc. ”® 

- (Việt) Toàn thư (Trần): Năm 1377, dù bề tôi nhiều lần can ngăn, 
vua Trần Duệ Tông vẫn quyết chí thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Để 
mô tả cho việc xuất quân bất lợi và dự đoán về một kết cục tang tóc, 
Toàn Thư miêu tả: khi vua dẫn mười hai vạn quân đến bến sông xã Bát, 
có người làng làm đám ma, vua đã bắt vạ 30 quan tiền. Đến tháng 5 năm 
sau, trước khi ra trận, vua quyết định mặc quân phục màu đen, để cho 
Ngự Câu Vương Húc mặc màu trắng, cưỡi ngựa trắng. Kết quả: “Vua bị 
hãm trong trận mà chết. Bọn đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, hành 
khiến Phạm Huyền Linh đều chết cả. Giặc bắt sống được Ngự Câu Vương, 
đem con gái gả cho. "*® 


1. (Trung) 4n Nam chí nguyên. Nguyên văn: ®iffi|l#HJ ãtINfã&fà, #ã##x5ã2H, fñHl x36 Ðl35 
Z8. PlfHIEHM, 3Z73E 2. í%IEHHJK&/HBIH, #š$ÄWfMEEX⁄4MHARE., EH(RJHJ/RBRIH, lã 
Tỉ HSUIH MUMIMEISSE. Tï$B, tí BỤ, }L1E, SE B8, b‡}S#{4f[ffi Ki Fí HỊ Đế £¡ SÃ/EHIH BE. #úớ 
32H #H{kRUPItÈIĂH, ##Ẫ#lH#ZW5ZM1AjØR, H7ãWtBPi „ &ìH*⁄⁄1REKIH, #t 
#iJ⁄ 1É Xã it M HH N6 
2. (Trung) An nam chí lược - Q.3 - Đại Nguyên phụng sứ - Trương thượng thư hành lục. Nguyên văn: TH.“ 
iä60lHỹ, HẪNH: Ji2+f, HRẤNI, f8, HP HifF 
3. (Trung) An Nam chí lược - Phong tục. Nguyên văn: 1Effil,  ?⁄3š3§Hl #r†!BlMf [nị 
4. (Việt) Toàn thư. Tập 2. Tr.160-161. 
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- (Trung) Doanh nhai thắng lãm tập: 
(Chiêm Thành) cho phép được mặc màu tía, 
riêng uua mặc đô trắng, cấm mặc các màu 
đen huyền, màu 0uàng, kẻ nào làm trái thì bị 
tội chết.) 

- (Trung) Minh thực lục (Trần - Hồi): 
Năm 1419, Lư Văn Chính, Giao Chỉ bố chính 
ty tâu lên vua Minh: “Người Giao Chỉ... khi 
cha mẹ mất chỉ mặc áo đen... Xin đem tang lễ 
do quốc triều đặt định ban bố khắp dân gian, 
để họ biết mà tuân theo.”® 

- (ViệU Đại Việt thông sử (Lê): Năm 


Cụ bà tại làng cổ Đường Lâm ` . : : 
vấn khăn trắng. Lê Quý Đôn 1433, vua Lê Lợi mất. “Ngày 24 tháng 8 Hoàng 
cho biết: “Tục nước ta, người ta 
không kiêng màu trắng, đàn bà : ¬ : : nh 2 
đều đội khăn trắng ”. đêu Uuận áo số gấu để tang, sau khi làm lê tốt 


Thái tử ban lệnh chỉ cho các quan trong ngoài 


khốc (100 ngày), đều uận áo trắng làm uiệc; 
quân dân khắp thiên hạ đều uận áo trắng ba tháng. "® 

- (Việt Lịch triều hiến chương loại chí (Lê): trong 100 ngày các 
quan đều phải mặc áo trắng, ngoài 100 ngày dùng áo xanh hoặc đen, 
không được dùng màu hồng, lục. 

- (Việt Vân Đài loại ngữ (Lê) cho biết: “Tục nước ta không kiêng 
màu trắng, đàn bà đều đội khăn trắng. Thấy người đội khăn đó, mọi 
người đều cười uẻ quái dị của họ. ”® 

- (Việt) Gia Định thành thông chí (Nguyễn so) cho biết: “Cư tang có 
ké mặc quân áo lụa màu xanh đen, đúng như lời ông Đông Pha nói: Áo 
mũ khó phân biệt được người có Uiệc hiếu hay uiệc hỷ.”® 


Em 


1. (Trung) Ký lục vựng biên - Q.63 - Doanh nhai thắng lãm tập - Chiêm Thành. Nguyên văn: šƑJ##£, IE¬ 
HHR, 3š Xñ:, 34'ZZE 

2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục - Q.214. Mục tháng 7 năm 1419. Nguyên văn: 2š]kZ(ñ| 
ñIl##ffllli WIUE: Z£hLk> A [--:]4+R‡ZEIEJRRK#22 

3. (Việt) Lê Quý Đôn toàn tập - Tập II - Đại Việt thông sử. T.96. 

4. (Việt) Loại chí - Lễ nghỉ chí - Tang nghỉ và tang phục. Tr.15. 

5. (Việt) Vân Đài loại ngữ - Q.5 - Phẩm vật cửu. Tr21. #EBÄ{f44*“&f1. 1i N#7EI1l. Ná[!h#Zxf 
3%. 

6. (Việt) Gia Định thành thông chí - Q.4 - Phong tục. Nguyên văn: JfnsÈJlR?3 44B, 1ETR3WĐTL---]2 
7M fï BỊ À, 


TỪ 1416 ĐẾN 1423 


7Ô WNN GNNGSX⁄ 535 


Tờ chiếu vua Lê Thái Tổ ban ngày 17 tháng10 năm 1430 cho biết: 
“Sau khi người Ngô đã lấy được nước ta Ị...] cấm mắm muối khiến dân 
khốn uê đường ăn, đòi uải uóc để dân khố uê đường mặc.” 


Nguồn dẫn Niên đại Số lượng thót lụa Số lượng quạt giấy 
Minh thục lục - Tháng 12 1.668 thớt 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1416 

lực. Q.183 
Minh thực lục - Tháng 12 1.252 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1417 
lực. Q.195 
Minh thục lục - Tháng 12 1.288 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1418 
lục. Q.207 
Minh thục lục - Tháng 12 1.325 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1419 
lực. Q.219 
Minh thục lục Tháng 12 2.265 thớt 10.000 chiếc 
- Thái Tống thực | năm 1420 
lục. Q.232 
Minh thục lục Tháng 12 1.535 thớt 7.535 chiếc 
- Thái Tống thực | năm 1421 
lục. Q.244 
Minh thực lục - Tháng 12 1.390 thớt 8.430 chiếc 
Thái Tống thực năm 1422 
lục. Q.254 
Minh thục lục - Tháng 12 1.747 thót 10.000 chiếc 
Thái Tống thực năm 1423 
lục. Q.254 


1. (Việt) Đại Việt thông sử. Tr.1. 
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PHẦN CHƯƠNG PHỤC TRONG AN NAM CHÍ LƯỢC 


7Ô WN&G C25 


Bản Hán văn An Nam chí lược hiệu bản do Ủy ban Phiên dịch sử 
liệu Việt Nam thuộc Đại học Huế thực hiện, in trong bản dịch An Nưmnn 
chí lược xuất bản năm 1961, có một số điểm chưa hợp lý về mặt cú đậu 
dẫn đến việc phiên dịch thiếu chính xác. Đặc biệt phần Chương phục 
mô tả trang phục của vua quan thời Trần do người dịch không nắm được 
các kiến thức về phục trang nên cách hiểu và phiên dịch có nhiều sai sót. 
Ngoài ra, hiệu bản này dựa vào bốn dị bản lưu hành hiện nay là Lạc bản, 
Nội bản, Tĩnh bản, Anh bản, song so với bản Văn Uyên các vẫn có đôi 
chỗ xuất nhập. Nay chúng tôi đối chiếu Hiệu bản của Đại học Huế với 
bản Văn Uyên các, lập ra bản hiệu chính này, đồng thời cú đậu và phiên 


dịch lại như sau: 
Nguyên văn: 
ml}: 2 7TM, 36SSjM., #4 M, HW?#4K, &ĂE7f, #MHH#E 


Hồ C Q2) (E “6l”. CC {E “48”, @h+) f2 ÙM$R, #8, 
N8HÝmJH. +ÍN CÁ. {#ÌN Z4. HC ấ⁄, #AÙKjN, LEÍØÄ@ 
lệ, X/*DlZ 3Ö. BL30M® SH. 1x. H7 ZlHfZ&@4§lR. KIiặÖfIẲmN 
F4+tHã% VIIJISft. HZFRI, RllỹWtx?RHliHZ, it 
#i RỊ _L-fll{#®#š lí Ñt?H 26. Z4 V“JðH|HRZ. 3Z*GHIElSSRX]R. /H4šf##f23 
#XI1H. 7mm, #{KimnŠ, Ấ4ŸZ7H|. RWf7, ffiRMWbSfl2RS]V, ƒlU 
n5. HH) X##£. BHEYBXJREIHI, KH. BA ##HZääfffl, TẾ 
Mj 2š. J8, TRE ZEISRX3%, H&@Ø@@, Mù. E1 
4ñ}: I1, 2x4Eðilf, J6 8S. f73EINE EinfÄ1Z3£7 ( cvho 
ØiltlHl. (+) fE “3° ›, #S4Sl@H§, #ZP|lH. NV, thu? fŒ 
ÙÑ, FldhXX CCrbo H., Œ) E“&” ) J232MN, EfX#H, #ZØZ. L 
nh 5 X8 < IH PL 3#Š4À|H]|Z1Ä97Nñ. #XIH{4ã@iif¿ RSRẾ(UU, tr Fúh 
'Hã. IRD|#J#HlÄ5z, #4. 
Dịch nghĩa: 


H54 


II 


Quốc chủ có mũ Bình Thiên, mũ Quyến Vân, mũ Phù Dung, mặc 
áo Cổn, đeo đai Kim Long, cổ khoác phương tâm khúc lĩnh bằng là trắng 
thêu bó gấm đính uàng, trân châu, tay cầm ngọc khuê, phàm tết lễ nhận 
quân thần lạy mừng. Mũ của tước Uuương ba bậc, mũ của tước hầu hai 


bậc, mũ của tước mình tự một bậc, tên là mũ Củng Thần, phía trên đính 
hình ong bướm bằng uàng, to nhỏ dày thưa khác biệt. Thân uương mặc 
áo bào tía dát uàng. Tước hầu Uà tước minh tự mặc áo bào thêu hình 
phượng cá. Từ đại liêu ban trở xuống mặc Cổn Miện tùy theo cấp bậc, ban 
Uăn đeo thêm Kim Ngư đại. Viên ngoại lang, lang tướng đội mũ Miện có 
các uiền uàng bạc đan xen; từ lệnh thư xá tới hiệu thư lang thượng chế thị 
cấm đều đội mũ Miện bạc. Mũ Miện dùng trong các dịp đại lễ. 

Lễ thường chỉ đội mũ Phốc Đầu, áo bào tía, như cung hâu, thư xá 
ông. Đai hoặc bằng sừng tê, hoặc bằng Uuàng, tùy theo phẩm trật, hốt ngà 
cũng như Uậy. Các chức quan uà tá chúc đội mũ Phốc Đầu, áo bào tía, đai 
sừng tê, không mang hốt, chắp tay lạy. 

Quốc chủ ngày thường đội mũ Đường Cân, thường phục coi màu 
trắng là màu sang quý. Người trong nước ai mặc màu trắng túc là tiếm 
chế, riêng phụ nữ không cấm. Về phục sức, uương hầu Uà thứ dân thường 
mặc áo cổ tròn, mặc thường màu đen, quân bằng là trắng, chuộng loại 
hài bằng da. Vương hầu gặp riêng quốc chủ không đội mũ, tỏ ý thân thiết 
quý mến, thứ dân không được như Uậy. 

Thị cận nội quan, thượng phẩm đội mũ Dương Đường, đính hình 
ong bướm bằng uàng, dày thưa khác biệt. Về trang phục, trung phẩm 
màu sắc áo mũ giảm xuống một chút, hạ phẩm đội mũ Dương Đường 
không trang sức, áo bào tía, đều chắp tay lạy (0ua), đều không có hốt. 
Loại mũ thượng phẩm đội khi Thường triều dùng Uuải nhung màu tía pha 
biếc làm thành sáu tua, đính uào đai ngang ở sau mũ, tỏ ý cao quý Uậy; 
trung phẩm dùng tua tía; hạ phẩm dùng tua đen; Cân hoàn làm bằng 
Uàng thượng phẩm uà đôi môi là khác biệt. 


